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ẢNH HƯỞNG CỦA LIỀU LƯỢNG CHLORATE KALI (KClO3) 

VÀ TUỔI LÁ LÊN SỰ RA HOA VÀ NĂNG SUẤT NHÃN  

E-DOR (Dimocarpus longan Lour.)  

TẠI HUYỆN CÁI BÈ, TỈNH TIỀN GIANG 

Nguyễn Huỳnh Dương1, Huỳnh Lê Anh Nhi1,  

Nguyễn Thị Mỹ Diệu2, Trần Văn Hâu1, *  

TÓM TẮT 

Nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định hiệu quả của liều lượng chlorate kali (KClO3) và tuổi lá ở thời 

điểm xử lý hóa chất KClO3 lên sự ra hoa và năng suất cây nhãn E-Dor 6 năm tuổi tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền 

Giang từ tháng 11/2020 đến tháng 7/2021. Thí nghiệm thừa số hai nhân tố được bố trí theo thể thức khối 

hoàn toàn ngẫu nhiên (RCBD) với nhân tố thứ nhất là 5 liều lượng KClO3 (0 g/m đường kính tán (đkt), 50 

g/m đkt, 100 g/m đkt, 150 g/m đkt, 200 g/m đkt); nhân tố thứ hai là 3 tuổi lá khi xử lý hóa chất KClO3 (35 

ngày sau khi ra đọt (NSKRĐ), 45 NSKRĐ, 55 NSKRĐ), 3 lần lặp lại, mỗi đơn vị thí nghiệm là một cây. Xử lý 

ra hoa bằng cách tưới KClO3 vào đất xung quanh tán cây ở các tuổi lá khác nhau của cơi đọt thứ ba. Kết quả 

cho thấy, liều lượng KClO3 và tuổi lá ảnh hưởng đến tỷ lệ chóp rễ bị tổn thương, thời gian nhú mầm hoa, tỷ 

lệ ra hoa và năng suất nhưng không ảnh hưởng đến quá trình ra hoa, yếu tố cấu thành năng suất và phẩm 

chất quả. Tỷ lệ chóp rễ bị tổn thương ở giai đoạn 3 ngày sau khi xử lý tỷ lệ thuận với liều lượng KClO3 và đạt 

tỷ lệ cao nhất 47,2% ở liều lượng 200 g/m đkt. Xử lý KClO3 với liều lượng từ 50 g/m đkt đến 200 g/m đkt khi 

45 NSKRĐ tỷ lệ ra hoa đạt gần 80%. Tỷ lệ ra hoa tương quan thuận với tỷ lệ chóp rễ bị tổn thương (r = 

0,874**) và liều lượng KClO3 xử lý (r = 0,669**). Xử lý KClO3 với liều lượng từ 50 g/m đkt đến 200 g/m đkt 

ở thời điểm 45 NSKRĐ đạt năng suất 15,4 tấn/ha nhưng không có ảnh hưởng đến phẩm chất quả nhãn E-

Dor.  

Từ khóa: Liều lượng KClO3, tuổi lá, nhãn E-Dor, Tiền Giang. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 1 

Cây nhãn (Dimocarpus longan Lour.) là cây ăn 

trái có giá trị kinh tế cao, được trồng phổ biến ở đồng 

bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Theo Cục Trồng trọt 

(2021) [2], tổng diện tích cây nhãn cả nước năm 2020 

là 83.024 ha, đạt sản lượng 589.242 tấn, trong đó 

ĐBSCL có 24.687 ha (chiếm 30% diện tích cả nước) 

với sản lượng 238.951 tấn, chiếm 41% tổng sản lượng 

cả nước. E-Dor là giống nhãn nổi tiếng và được trồng 

chủ yếu ở Thái Lan. Diện tích trồng nhãn E-Dor 

chiếm hơn 70% diện tích trồng nhãn ở Thái Lan [20]. 

Nhãn E-Dor có đặc tính sinh trưởng mạnh, năng suất 

cao, phẩm chất ngon, nhiễm rất nhẹ bệnh Chổi rồng, 

bán được giá cao hơn so với nhãn Tiêu Da bò, nên 

nhà vườn có xu hướng chuyển đổi thay thế nhãn E-

Dor cho nhãn Tiêu Da bò trong những năm gần đây.  

                                                      
1 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ 
2 Sinh viên ngành Khoa học cây trồng khóa 44, Trường Đại 
học Cần Thơ 

*Email: tvhau@ctu.edu.vn 

Việc sử dụng chlorate kali (KClO3) được những 

người trồng nhãn ở Thái Lan coi như một phương 

pháp phổ biến để thúc đẩy cây nhãn ra hoa [20]. 

Trần Văn Hâu (2008) [13] cho biết, hiện nay việc xử 

lý nhãn ra hoa bằng KClO3 chủ yếu áp dụng biện 

pháp tưới vào đất. Khi tưới KClO3 vào đất, hóa chất 

sẽ được rễ cây hấp thụ và sau đó làm chết chóp rễ, 

đặc biệt là chóp rễ nơi tổng hợp chất điều hòa sinh 

trưởng chuyển lên thân, lá có thể đã làm cho cây 

nhãn bị “stress” và kích thích cây nhãn ra hoa [21]. 

Tuy nhiên, hiện nay nông dân chủ yếu lạm dụng hóa 

chất này nên sử dụng với liều lượng rất lớn, xu hướng 

ngày càng tăng làm tăng chi phí xử lý ra hoa, ảnh 

hưởng đến môi trường và khả năng sinh trưởng của 

cây nhãn. Do đó, cần xác định lượng hóa chất và tuổi 

lá có hiệu quả đến sự ra hoa để giảm chi phí cho 

nông dân. Thực tế, ở Việt Nam đã có nhiều nghiên 

cứu về tác động của các liều lượng KClO3 khác nhau 

lên sự ra hoa nhãn E-Dor như nghiên cứu của 

Nguyễn Thanh Dụy và cs (2019) [10], Trần Văn Hâu 

(2012) [15], nhưng vẫn chưa có nhiều nghiên cứu về 

các liều lượng KClO3 khác nhau trên đất trồng nhãn 
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ven sông Tiền tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang và 

nghiên cứu về sự tương tác giữa tuổi lá và liều lượng 

KClO3 lên sự ra hoa và năng suất nhãn E-Dor. Do đó, 

thí nghiệm được thực hiện nhằm xác định liều lượng 

KClO3 và tuổi lá thích hợp lên sự ra hoa và năng suất 

cây nhãn E-Dor nhằm góp phần cải thiện năng suất 

và thu nhập cho nhà vườn trồng nhãn E-Dor ở tỉnh 

Tiền Giang.  

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 

Bảng 1. Tổ hợp các nghiệm thức của thí nghiệm 

ảnh hưởng của liều lượng chlorate kali và tuổi lá  

lên sự ra hoa nhãn E-Dor  

tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang 

Thời điểm xử lý hóa chất (B) Liều lượng 

KClO3  

(g/m đkt) 

(A) 

35 

NSKRĐ 

(B1) 

45 

NSKRĐ 

(B2) 

55 NSKRĐ 

(B3) 

0 (A1) A1B1 A1B2 A1B3 

50 (A2) A2B1 A2B2 A2B3 

100 (A3) A3B1 A3B2 A3B3 

150 (A4) A4B1 A4B2 A4B3 

200 (A5) A5B1 A5B2 A5B3 

Ghi chú: đkt: đường kính tán; NSKRĐ: Ngày sau 
khi ra đọt. 

Thí nghiệm được thực hiện trên cây nhãn E-Dor 

6 năm tuổi, sinh trưởng và phát triển tốt, không bị 

sâu, bệnh, tương đối đồng đều, trồng trên vườn của 

nông dân tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang từ tháng 

11 năm 2020 đến tháng 7 năm 2021. Thí nghiệm thừa 

số hai nhân tố, được bố trí theo thể thức khối hoàn 

toàn ngẫu nhiên, 3 lần lặp lại, mỗi đơn vị thí nghiệm 

tương ứng với 1 cây. Nhân tố thứ nhất là 5 liều lượng 

KClO3 là 0 g/m đường kính tán (đkt), 50 g/m đkt, 

100 g/m đkt, 150 g/m đkt và 200 g/m đkt, nhân tố 

thứ hai là 3 tuổi lá khi xử lý KClO3 là 35 ngày sau khi 

ra đọt (NSKRĐ), 45 NSKRĐ và 55 NSKRĐ. Tổng 

cộng có 45 cây nhãn dùng trong thí nghiệm. Tổ hợp 

các nghiệm thức được trình bày trong bảng 1. 

Tuổi lá của cơi đọt thứ ba được xử lý ra đọt theo 

đúng các nghiệm thức thí nghiệm là 35 NSKRĐ, 45 

NSKRĐ và 55 NSKRĐ (Hình 1). Tất cả các nghiệm 

thức được xử lý ra hoa ở cùng một thời điểm vào 

ngày 23/12/2020. Khi lá cơi đọt thứ 3 phát triển hoàn 

toàn (màu xanh nhạt) bón 0,7 kg hỗn hợp phân DAP 

và kali theo tỉ lệ 1: 1 để tạo mầm hoa, phun MKP 

nồng độ 1% trước khi xử lý KClO3 một tuần để tạo 

mầm hoa. Xử lý ra hoa bằng cách tưới KClO3 vào đất, 

xung quanh tán cây, sau đó tưới nước đủ ẩm liên tục 

5 ngày. Hóa chất KClO3 (99,99%) do Công ty Cổ phần 

Thương mại Sản xuất phân bón T.O.T sản xuất. 

  

Hình 1. Tuổi lá nhãn ở thời điểm xử lý hóa chất chlorate kali: (A) 35 NSKRĐ, (B) 45 NSKRĐ, (C) 55 NSKRĐ 

Chỉ tiêu theo dõi gồm: Hàm lượng các chất đồng 

hóa trong lá: thu mẫu lá vào thời điểm 1 ngày trước 

khi xử lý KClO3. Lấy lá tại vị trí chồi cuối cùng theo 

tuổi lá từng nghiệm thức, lá lấy về thì rửa sạch sau đó 

sấy khô ở 60oC và xay nhuyễn để tiến hành phân tích 

đạm tổng số theo phương pháp Kjeldahl - TCVN 

9936: 2013 [17]; các bon tổng số theo phương pháp 

tro hóa - TCVN 6642: 2000 [18].  

Đặc tính ra hoa, phát hoa: tỷ lệ ra hoa, tỷ lệ hoa 

lá (đếm số đọt ra hoa và ra lá trong khung 1 m x 1 m, 

ở 5 điểm xung quanh tán cây), tỷ lệ chóp rễ bị tổn 

thương (dùng ống ring - dụng cụ lấy mẫu đất có 

đường kính 10 cm, lấy 3 điểm xung quanh tán cây, 

đếm và tính số chóp rễ bị tổn thương/tổng số chóp 

rễ), năng suất (cân toàn bộ quả mỗi cây), yếu tố cấu 

thành năng suất (khối lượng trung bình chùm quả, 

khối lượng trung bình quả, số chùm quả/cây). 

Phẩm chất quả: thu 3 chùm quả/cây để phân 

tích các chỉ tiêu: độ Brix (máy khúc xạ Atago), hàm 

lượng axit tổng số - TA theo phương pháp trung hòa - 

TCVN 4589: 1988 [19], đường tổng số trong thịt quả 

theo phương pháp phenol - sulfuric [5], định lượng 

vitamin C theo Nguyễn Minh Chơn và cs (2005) [11].  

A B C 
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Phương pháp xử lý số liệu: Phân tích phương sai 

(ANOVA) để phát hiện sự khác biệt giữa các nghiệm 

thức và so sánh các giá trị trung bình bằng kiểm định 

Duncan ở mức ý nghĩa 5%, các số liệu không phải số 

liệu thực sẽ được chuyển đổi và tính Arcsine. Dùng 

kiểm định t - Test để phát hiện sự sai biệt giữa các 

lần lấy mẫu. Phân tích tương quan để phát hiện sự 

tương quan giữa các nhân tố đến sự ra hoa và năng 

suất. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hàm lượng đạm, hàm lượng các bon, tỷ số 

C/N trong lá  

Bảng 2. Hàm lượng đạm, hàm lượng các bon và tỷ số 

C/N trong lá nhãn E-Dor 1 ngày trước khi xử lý hóa 

chất KClO3 tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, năm 2021 

Nghiệm thức Hàm 

lượng 

Nts (%) 

Hàm 

lượng 

C (%) 

Tỷ số 

C/N) 

Liều lượng KClO3 (A)    

Đối chứng (0 g/m đkt) 1,12 36,3 32,5 

50 g/m đkt 1,13 36,7 32,5 

100 g/m đkt 1,13 36,5 32,4 

150 g/m đkt 1,11 36,6 33,0 

200 g/m đkt 1,13 36,7 32,6 

Trung bình (A) 1,12 36,6 32,6 

Tuổi lá (B)    

35 NSKRĐ 1,12 36,5 32,4 

45 NSKRĐ 1,11 36,7 33,1 

55 NSKRĐ 1,13 36,6 32,3 

Trung bình (B) 1,12 36,6 32,6 

F (A) ns ns ns 

F (B) ns ns ns 

F (AxB) ns ns ns 

CV (%) 2,8 1,6 3,1 

Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa thống 
kê; đkt: đường kính tán; NSKRĐ: Ngày sau khi ra 

đọt. 

Hàm lượng đạm tổng số, các bon và tỷ số C/N 

trong lá nhãn 1 ngày trước khi xử lý (TKXL) KClO3 

giữa các liều lượng, tuổi lá cũng như sự tương tác 

giữa hai nhân tố này đều khác biệt không ý nghĩa 

qua phân tích thống kê (Bảng 2). Hàm lượng đạm 

trong lá trung bình là 1,12%, tạo điều kiện thuận lợi 

để cây nhãn E-Dor ra hoa, nếu hàm lượng đạm ≥ 2% 

vào giai đoạn trước khi ra hoa sẽ làm cây ra hoa ít 

hoặc không ra hoa [4]. 

Hàm lượng các bon trung bình của nhãn E-Dor 

trước khi xử lý ra hoa 36,6%. Trần Văn Hâu (2012) 

[15] nhận thấy hàm lượng các bon tổng số trong lá 

nhãn E-Dor thời điểm lá 41 NSKRĐ là 53,0% cho tỉ lệ 

ra hoa 97,6%. Corbesier và cs (2002) [1] cho rằng tỷ 

số C/N là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến sự 

ra hoa. Hàm lượng carbohydrate cao và đạm thấp 

dẫn đến tỷ số C/N cao giúp cho cây ra hoa, ngược lại 

hàm lượng đạm cao dẫn đến tỷ số C/N thấp sẽ kích 

thích ra lá. 

3.2. Tỷ lệ chóp rễ bị tổn thương 

Quan sát triệu chứng thiệt hại của rễ do tác động 

của KClO3 cho thấy, trên rễ già không thấy triệu 

chứng bị thiệt hại nhưng rễ non bị hóa nâu. Triệu 

chứng thiệt hại của rễ non được ghi nhận vào thời 

điểm 3 ngày sau khi xử lý (Hình 2). Cây nhãn sẽ tiếp 

xúc với gốc ClO3
- qua nhiều bộ phận, gốc ClO3

- tác 

động lên rễ non làm cho sự tăng trưởng của rễ bị ức 

chế không hút được nước và dinh dưỡng [8].  

 
Hình 2. Chóp rễ nhãn E-Dor bị tổn thương dưới ảnh 

hưởng của KClO3 50 g/m đkt tại huyện Cái Bè, 

 tỉnh Tiền Giang, năm 2021 

 
Hình 3. Tỷ lệ chóp rễ bị tổn thương của nhãn E-Dor 

dưới ảnh hưởng của các liều lượng KClO3 và tuổi lá 

thời điểm 3 ngày sau khi xử lý KClO3 

 tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, năm 2021  

Ghi chú: Các số có chữ theo sau giống nhau 
khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 
5% qua phép kiểm định Duncan. 
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Tỷ lệ chóp rễ bị tổn thương sau 3 ngày xử lý giữa 

các liều lượng KClO3 khác biệt có ý nghĩa thống kê ở 

mức ý nghĩa 1% nhưng giữa các tuổi lá khác biệt 

không có ý nghĩa (Hình 3). Đồng thời sự tương tác 

giữa 2 nhân tố cũng không có ý nghĩa. Xử lý KClO3 

với liều lượng 50 g/m đkt có tỷ lệ chóp rễ bị tổn 

thương 32,9% và cao nhất là 47,2% khi xử lý với liều 

lượng 200 g/m đkt. Trần Văn Hâu (2012) [15] nhận 

thấy khi xử lý KClO3 với liều lượng 36 g/m đkt thì tỷ 

lệ chóp rễ bị tổn thương 17,1%. Lu và cs (2006) [8] 

cho rằng khi xử lý KClO3 với liều lượng quá cao sẽ 

làm cho cây bị ngộ độc, rụng lá và không ra hoa. 

Liều lượng xử lý KClO3 có tương quan thuận với tỷ lệ 

chóp rễ bị tổn thương (r = 0,884**). Kết quả này cho 

thấy, khi xử lý KClO3 với liều lượng càng cao sẽ làm 

tổn thương rễ càng nhiều và sẽ ảnh hưởng đến sự 

sinh trưởng của cây. Do đó, cần xử lý KClO3 với liều 

lượng thích hợp để cây ra hoa nhưng sẽ hạn chế ảnh 

hưởng đến rễ [13]. 

3.3. Quá trình ra hoa  

Trong quá trình xử lý ra hoa đến đậu quả rơi vào 

cuối mùa mưa, thời tiết tương đối thuận lợi cho việc 

xử lý ra hoa, hạn chế tối đa sự ảnh hưởng của thời 

tiết đến quá trình ra hoa. Thời gian từ khi xử lý đến 

nhú mầm khác biệt có ý nghĩa 1% về liều lượng và 

tuổi lá, nhưng sự tương tác giữa 2 nhân tố này khác 

biệt có ý nghĩa 5%. Khi xử lý ở liều lượng 200 g/m đkt 

sau 22 ngày thì nhú mầm hoa, không có khác biệt so 

với xử lý ở liều lượng 150 g/m đkt và đối chứng, 

nhưng khác biệt với các nghiệm thức còn lại (Bảng 

3). Xử lý ra hoa thời điểm 45 NSKRĐ thì 20,2 ngày 

nhú mầm hoa khác biệt có ý nghĩa 1% so với xử lý 35 

NSKRĐ và 55 NSKRĐ. Kết quả nghiên cứu của Qiu 

và cs (2001) [12] cho thấy sau khi xử lý KClO3 18 

ngày thì xuất hiện mầm hoa và hoa phát triển sau 23 

ngày đến 27 ngày. 

Bảng 3. Quá trình ra hoa của nhãn E-Dor dưới ảnh hưởng của các liều lượng KClO3 và tuổi lá  

tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, năm 2021 

Xử lý -nhú 

mầm 

Nhú mầm -

hoa nở 

Hoa nở - nở 

tập trung 

Hoa nở tập trung 

- kết thúc nở hoa 

Kết thúc nở 

hoa - đậu 

quả 

Xử lý - thu 

hoạch Nghiệm thức 

Ngày 

Liều lượng KClO3 (A)       

Đối chứng (0 g/m đkt) 23,2b 22,0 12,7 14,1 15,1 197,1a 

50 g/m đkt 25,3a 21,6 11,8 14,1 15,3 198,1a 

100 g/m đkt 24,6a 21,9 12,3 14,2 14,4 197,4a 

150 g/m đkt 23,2b 22,0 12,0 14,1 15,0 196,3ab 

200 g/m đkt 22,0c 22,0 12,4 13,9 14,7 195,0b 

Trung bình (A) - 21,9 12,2 14,1 14,9 - 

Tuổi lá (B)       

35 NSKRĐ 23,3b 21,7 12,3 13,6 14,9 195,8b 

45 NSKRĐ 20,2c 21,8 12,3 13,9 14,7 192,8c 

55 NSKRĐ 27,5a 22,1 12,1 14,8 15,2 201,8a 

Trung bình (B) - 21,9 12,2 14,1 14,9 - 

F (A) ** ns ns ns ns ** 

F (B) ** ns ns ns ns ** 

F (AxB) * ns ns ns ns ns 

CV (%) 3,2 2,8 10,6 9,8 5,6 0,7 

Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% 

theo phép kiểm định Duncan; đkt: đường kính tán; NSKRĐ: Ngày sau khi ra đọt. 

Bảng 3 cho thấy, thời gian từ khi nhú mầm đến 

hoa nở, hoa nở đến khi hoa nở tập trung, hoa nở tập 

trung đến kết thúc nở hoa và kết thúc nở hoa đến 

đậu quả khác biệt không có ý nghĩa về liều lượng và 

tuổi lá cũng như sự tương tác giữa 2 nhân tố qua 

phân tích thống kê. Tuy nhiên, thời gian từ khi xử lý 

đến thu hoạch khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức 

1% về liều lượng và tuổi lá, nhưng không có sự tương 

tác giữa 2 nhân tố này. Xử lý KClO3 200 g/m đkt cho 

thời gian 195 ngày không khác biệt so với nghiệm 
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thức xử lý 150 g/m đkt, nhưng khác biệt so với các 

nghiệm thức còn lại. Xử lý thời điểm 45 NSKRĐ cho 

thời gian 192,8 ngày khác biệt có ý nghĩa so với khi 

xử lý ở thời điểm 35 NSKRĐ và 55 NSKRĐ. Kết quả 

trên cho thấy, liều lượng KClO3 và tuổi lá có ảnh 

hưởng đến thời gian thu hoạch của nhãn E-Dor. 

3.4. Tỷ lệ ra hoa, ra đọt, hoa lá và chiều dài phát hoa  

Bảng 4. Tỷ lệ ra hoa, ra đọt, hoa lá và chiều dài phát hoa của nhãn E-Dor dưới ảnh hưởng của  

các liều lượng KClO3 và tuổi lá tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, năm 2021 

Nghiệm thức Tỷ lệ ra hoa (%) Tỷ lệ ra đọt (%) Tỷ lệ hoa lá (%) Chiều dài phát hoa (cm) 

Liều lượng KClO3 (A)     

Đối chứng (0 g/m đkt) 3,3b 96,4 16,2 44,8 

50 g/m đkt 75,2a 94,9  17,0 42,8 

100 g/m đkt 79,0a 94,1 17,4 43,1 

150 g/m đkt 77,3a 96,9 17,1 41,7 

200 g/m đkt 78,9a 95,9 16,6 44,0 

Trung bình (A) - 95,6 16,9 43,3 

Tuổi lá (B)     

35 NSKRĐ 57,2ab 96,1 15,5b 40,7b 

45 NSKRĐ 78,4a 95,8 11,7c 45,6a 

55 NSKRĐ 52,5b 95,1 23,6a 43,5ab 

Trung bình (B) - 95,6 - - 

F (A) ** ns ns ns 

F (B) ** ns ** * 

F (AxB) ** ns ns ns 

CV (%) 8,7 3,6 4,1 10,1 

Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; *,**: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 5 và 
1% theo phép kiểm định Duncan; đkt: đường kính tán; NSKRĐ: Ngày sau khi ra đọt. 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, tỷ lệ ra hoa giữa các 

nghiệm thức liều lượng KClO3 và tuổi lá khác biệt có 

ý nghĩa 1%, đồng thời có sự tương tác giữa hai nhân 

tố. Tất cả các nghiệm thức xử lý ra hoa với liều lượng 

từ 50 g/m đkt đến 200 g/m đkt cho tỷ lệ ra hoa khác 

biệt có ý nghĩa thống kê so với nghiệm thức đối 

chứng, nhưng giữa các nghiệm thức sự khác biệt 

không có ý nghĩa. Khi xử lý ra hoa thời điểm 45 

NSKRĐ cho tỷ lệ ra hoa 78,4%, khác biệt có ý nghĩa 

1% khi xử lý ra hoa 35 NSKRĐ và 55 NSKRĐ. Mặc dù 

có sự tương tác giữa hai nhân tố, tuy nhiên xử lý hóa 

chất ở thời điểm 45 NSKRĐ với liều lượng 50 g/m 

đkt đến 200 g/m đkt đều khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê. Hegele và cs (2007) [6] cho rằng lá non 

cần đến 4 tuần để đạt tốc độ quang hợp như lá trưởng 

thành. Bên cạnh đó, kết quả khảo sát trên nhãn E-

Dor của Trần Văn Hâu và Đỗ Minh Huân (2011) [14] 

cho thấy, cơi đọt thứ 3 có thời gian tăng trưởng là 46 

ngày. Xử lý 55 NSKRĐ cơi đọt quá thời gian tăng 

trưởng làm quá trình ra hoa khó khăn, dẫn đến hiện 

tượng ra hoa thấp (52,5%). 

Kết quả nghiên cứu của Trần Văn Hâu (2012) 

[15] cho thấy, trên nhãn E-Dor 5 năm tuổi, xử lý 

KClO3 liều lượng 60 g/m đường kính tán đạt tỷ lệ ra 

hoa 98,6%. Diczbalis và Drinnan (2007) [4] cho rằng, 

các giống nhãn như Kohala, Homestead, Biew Kiew 

và See-Chompoo đều nhạy cảm với KClO3 ở lần xử lý 

đầu tiên và đáp ứng rất tốt trong mùa thuận. Tuy 

nhiên, cũng với liều lượng KClO3 tương tự ở lần xử lý 

ra hoa vụ thứ hai thì tỷ lệ ra hoa thấp hơn. Như vậy, 

liều lượng KClO3 và tuổi lá ảnh hưởng đến tỷ lệ ra 

hoa nhãn E-Dor. Tỷ lệ ra hoa tương quan thuận với tỷ 

lệ chóp rễ bị tổn thương (r = 0,874**) và liều lượng 

KClO3 xử lý (r = 0,669**). 

Kết quả ở bảng 4 cho thấy, tỷ lệ ra đọt của nhãn 

E-Dor khác biệt không có ý nghĩa thống kê ở liều 

lượng xử lý, tuổi lá và sự tương tác giữa 2 nhân tố 

này. Chiều dài phát hoa và tỷ lệ hoa lá khác biệt 

không có ý nghĩa về liều lượng xử lý cũng như sự 

tương tác giữa hai nhân tố. Nhưng chiều dài phát hoa 

khác biệt ý nghĩa 5% về tuổi lá, chiều dài phát hoa 

45,6 cm khi xử lý giai đoạn 45 NSKRĐ, khác biệt 

không có ý nghĩa so với xử lý 55 NSKRĐ, nhưng 

khác biệt với khi xử lý 35 NSKRĐ. Theo Menzel và 

cs (1990) [9], nguồn carbohydrate sẽ được hình 

thành thông qua quá trình quang hợp trên lá và có 
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nồng độ thấp khi cây mang lá non, nhưng nồng độ sẽ 

cao hơn ở lá trưởng thành. Cull và Lindsay (1995) [3] 

nhận thấy cây đang trong quá trình ra hoa thì hàm 

lượng carbohydrate di động sẽ được tích lũy và vận 

chuyển đến phát hoa. Vì vậy, xử lý giai đoạn 35 

NSKRĐ nguồn carbohydrate dự trữ thấp sẽ làm cho 

phát hoa phát triển kém hơn khi xử lý thời điểm 45 

NSKRĐ và 55 NSKRĐ. Tỷ lệ bông lá 11,7% khi xử lý 

45 NSKRĐ, khác biệt ở mức ý nghĩa 1% so với khi xử 

lý thời điểm 35 NSKRĐ và 55 NSKRĐ. Mặt khác, 

Trần Văn Hâu (2012) [15] cho rằng, chiều dài phát 

hoa của nhãn E-Dor bị ảnh hưởng bởi liều lượng 

KClO3. Theo Menzel và cs (1990) [9], tinh bột dự trữ 

có nồng độ thấp khi cây ra lá non và cao hơn ở cây 

đang trong giai đoạn nghỉ hoặc có mầm hoa, nhưng 

ở thời điểm cây xử lý cây ở thời điểm 35 NSKRĐ lá 

chưa phát triển tối đa lượng tinh bột dự trữ thấp, khi 

ra hoa lượng tinh bột sẽ được chuyển hóa thành 

đường cung cấp cấp cho tế bào, nên khi xử lý thời 

điểm 45 NSKRĐ phát hoa phát triển dài hơn. 

3.5. Tỷ lệ đậu quả và rụng quả non  

Kết quả ở bảng 5 cho thấy, tỷ lệ đậu quả của 

nhãn E-Dor khác biệt có ý nghĩa 1% ở các liều lượng 

KClO3, tuổi lá cũng như sự tương tác giữa 2 nhân tố. 

Tỷ lệ đậu quả khi xử lý KClO3 liều lượng 50 g/m đkt 

và 100 g/m đkt khác biệt không ý nghĩa so với đối 

chứng, nhưng khác biệt có ý nghĩa khi tăng lượng 

hóa chất lên 150 g/m đkt đến 200 g/m đkt. Xử lý ra 

hoa thời điểm 45 NSKRĐ thì tỷ lệ đậu quả 73,4%, 

khác biệt có ý nghĩa 1% so với khi xử lý thời điểm 35 

NSKRĐ và 55 NSKRĐ ở cùng liều lượng KClO3 từ 50 

g/m đkt đến 200 g/m đkt. Trần Văn Hâu (2012) [15] 

cho rằng tỷ lệ đậu quả của nhãn E-Dor bị ảnh hưởng 

bởi liều lượng KClO3. Tỷ lệ đậu quả tương quan 

nghịch với liều lượng (r = - 0,337**) và tuổi lá (r = - 

0,415**). 

Bảng 5. Tỷ lệ đậu quả (15 ngày sau khi hoa nở) của nhãn E-Dor dưới ảnh hưởng của các liều lượng KClO3 và 

tuổi lá tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, năm 2021 

Liều lượng KClO3 (g/m đkt) (A) 
Tuổi lá (B) 

ĐC 50 100 150 200 
Trung bình (B) 

35 NSKRĐ 61,8b 65,8b 63,2b 56,0c 55,6c 60,5b 

45 NSKRĐ 79,1a 77,5a 78,0a 67,1b 65,1b 73,4a 

55 NSKRĐ 52,4c 51,5cd 50,5cd 46,2d 46,3d 49,4c 

Trung bình (A) 64,4a 64,9a 64,9a 56,4b 55,7b  

F (A) ** 

F (B) ** 

F (AxB) ** 

CV (%) 3,1 

Ghi chú: **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% theo phép kiểm định Duncan; NSKRĐ: Ngày 

sau khi ra đọt. 

 

 

Hình 4. Số quả còn lại/chùm của nhãn E-Dor dưới ảnh hưởng của các liều lượng KClO3 và tuổi lá  

tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, năm 2021 
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Số quả còn lại/chùm giữa các liều lượng, tuổi lá 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê và không có sự 

tương tác giữa 2 nhân tố này. Sự rụng quả non xuất 

hiện tập trung (37%) ở giai đoạn 30 ngày đến 60 ngày 

sau khi đậu quả, sau đó giảm dần và ổn định đến khi 

thu hoạch (Hình 4). Điều này chứng tỏ tỷ lệ quả còn 

lại/chùm không bị ảnh hưởng bởi các liều lượng 

KClO3 và tuổi lá. 

3.6. Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất 

Khối lượng quả trên cây và năng suất của nhãn 

E-Dor giữa các liều lượng xử lý KClO3 và tuổi lá khác 

biệt có ý nghĩa thống kê 1%, đồng thời có sự tương 

tác giữa hai nhân tố (Bảng 6). Tất cả các nghiệm 

thức xử lý ra hoa với liều lượng từ 50 g/m đkt đến 

200 g/m đkt cho khối lượng quả/cây khác biệt có ý 

nghĩa thống kê so với đối chứng, nhưng giữa các 

nghiệm thức tuổi lá sự khác biệt không có ý nghĩa. 

Mặc dù có sự tương tác giữa hai nhân tố, tuy nhiên 

xử lý hóa chất ở thời điểm 45 NSKRĐ với liều lượng 

50 g/m đkt đến 200 g/m đkt đều khác biệt không có 

ý nghĩa thống kê. Trần Văn Hâu (2012) [15] nhận 

thấy xử lý KClO3 60 g/m đkt ở mùa mưa thì cây nhãn 

cho năng suất là 62,8 kg/cây. Khi xử lý ra hoa thời 

điểm 45 NSKRĐ cho khối lượng quả/cây 75,5 

kg/cây, khác biệt có ý nghĩa 1% với tuổi 35 NSKRĐ 

và 55 NSKRĐ. Khối lượng quả/cây tương quan thuận 

với tỷ lệ ra hoa với hệ số và phương trình tương quan 

lần lượt là r = 0,973**, y = - 4.139 + 0,9311x.  

Kết quả ở bảng 6 cho thấy, xử lý KClO3 liều 

lượng 50 g/m đkt đến 200 g/m đkt cho năng suất dao 

động từ 13,5 tấn/ha - 13,9 tấn/ha, khác biệt có ý 

nghĩa 1% so với đối chứng. Xử lý ra hoa thời điểm 45 

NSKRĐ cho năng suất 15,4 tấn/ha, khác biệt ý nghĩa 

1% so với xử lý thời điểm 35 NSKRĐ và 45 NSKRĐ. 

Kết quả cho thấy sự tương tác giữa liều lượng KClO3 

và tuổi lá, vì vậy có thể xử lý ra hoa cho nhãn E-Dor 6 

năm tuổi với liều lượng 50 g/m đkt đến 200 g/m đkt ở 

thời điểm 45 NSKRĐ sẽ cho năng suất hiệu quả nhất. 

Bảng 6. Năng suất và yếu tố cấu thành năng suất của nhãn E-Dor dưới ảnh hưởng của  

các liều lượng KClO3 và tuổi lá tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, năm 2021 

Nghiệm thức 

Khối lượng 

quả/cây 

(kg/cây) 

Năng suất 

(tấn/ha) 

Khối lượng 

quả (g) 

Số quả/ 

chùm 

Khối lượng chùm 

quả (g/chùm) 

Liều lượng KClO3 (A)      

Đối chứng (0 g/m đkt) 2,1b 0,4b 11,2 39,2 438 

50 g/m đkt 68,2a 13,9a 11,3 39,0 442 

100 g/m đkt 68,2a 13,9a 11,3 39,1 444 

150 g/m đkt 66,7a 13,6a 11,0 39,3 434 

200 g/m đkt 66,0a 13,5a 11,3 39,1 441 

Trung bình (A) - - 11,2 39,1 440 

Tuổi lá (B)      

35 NSKRĐ 43,7b 8,9b 11,2 37,1b 416b 

45 NSKRĐ 75,5a 15,4a 11,3 47,3a 536a 

55 NSKRĐ 43,5b 8,9b 11,1 33,0c 367c 

Trung bình (B) - - 11,2 - - 

F (A) ** ** ns ns ns 

F (B) ** ** ns ** ** 

F (AxB) ** ** ns ns ns 

CV (%) 3,9 4,0 3,6 2,0 3,8 

Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; **: khác biệt có ý nghĩa thống kê ở mức ý nghĩa 1% 

theo pép kiểm định Duncan; đkt: đường kính tán; NSKRĐ: Ngày sau khi ra đọt. 

Khối lượng quả (trung bình 11,2 g) khác biệt 

không có ý nghĩa giữa liều lượng xử lý KClO3 và tuổi 

lá cũng như không có sự tương tác giữa hai nhân tố 

(Bảng 6). Wong (2000) [20] cho rằng khối lượng 

trung bình của quả nhãn E-Dor từ 5 g - 20 g. Khối 

lượng chùm quả (440 g) và số quả/chùm (39,1 quả) 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa liều lượng 

xử lý KClO3 và sự tương tác giữa hai nhân tố. Tuy 

nhiên, có sự khác biệt ở mức ý nghĩa 1% ở thời điểm 

xử lý, khi xử lý KClO3 45 NSKRĐ số quả/chùm 47,3 
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quả/chùm và khối lượng chùm quả 536 g khác biệt 

so với khi xử lý ở thời điểm 35 NSKRĐ và 55 NSKRĐ.  

Nguyễn Thanh Dụy và cs (2019) [10] cho rằng 

liều lượng KClO3 không làm ảnh hưởng đến số lượng 

quả/chùm và khối lượng chùm quả. Trần Văn Hâu và 

cs (2021) [16] ghi nhận ở các liều lượng KClO3 50 

g/m đkt đến 200 g/m đkt thì số quả/chùm khác biệt 

không ý nghĩa thống kê với 47,5 quả/chùm. Như vậy, 

liều lượng KClO3 không làm ảnh hưởng đến yếu tố 

cấu thành năng suất, nhưng thời điểm xử lý ảnh 

hưởng đến số quả/chùm và khối lượng chùm quả. 

3.7. Phẩm chất quả 

Kết quả phân tích thống kê ở bảng 7 cho thấy, 

chỉ tiêu phẩm chất quả khác biệt không có ý nghĩa 

qua phân tích thống kê về liều lượng và tuổi lá cũng 

như sự tương tác giữa 2 nhân tố. Quả nhãn E-Dor có 
oBrix là 19,1%, hàm lượng acid tổng số (TA) 2,9%, 

hàm lượng đường tổng số 9,1% và vitamin C là 42,1 

mg/100 g. Kết quả thí nghiệm của Trần Văn Hâu và 

cs (2021) [16] cho rằng quả nhãn E-Dor có oBrix dao 

động từ 19,4% - 21,6%. Kanaree và Pankasemsuk 

(2005) [7] kết luận khi xử lý KClO3 ở các liều lượng 0 

g/cây, 200 g/cây, 500 g/cây và 800 g/cây không làm 

ảnh hưởng đến phẩm chất quả. Nguyễn Thanh Dụy 

và cs (2019) [10] cũng nhận thấy khi xử lý KClO3 liều 

lượng khác nhau trên cây nhãn E-Dor 8 và 11 năm 

tuổi không làm ảnh hưởng đến phẩm chất quả. 

Bảng 7. Phẩm chất quả của nhãn E-Dor dưới ảnh hưởng của các liều lượng KClO3 và tuổi lá  

tại huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang, năm 2021 

Nghiệm thức oBrix (%) Tổng acid – 

TA (%) 

Đường tổng 

số (%) 

Vitamin C 

(mg/100 g) 

Liều lượng KClO3 (A)     

Đối chứng (0 g/m đkt) 19,2 2,9 9,1 41,7 

50 g/m đkt 19,1 2,9 9,0 42,4 

100 g/m đkt 19,1 2,8 9,2 42,2 

150 g/m đkt 19,2 2,9 9,1 42,1 

200 g/m đkt 19,0 2,9 9,1 41,9 

Trung bình (A) 19,1 2,9 9,1 42,1 

Tuổi lá (B)     

35 NSKRĐ 19,1 2,9 9,1 42,1 

45 NSKRĐ 19,0 2,9 9,2 42,1 

55 NSKRĐ 19,2 2,9 9,0 42,0 

Trung bình (B) 19,1 2,9 9,1 42,1 

F (A) ns ns ns ns 

F (B) ns ns ns ns 

F (AxB) ns ns ns ns 

CV (%) 2,3 2,2 3,1 1,4 

Ghi chú: ns: khác biệt không có ý nghĩa thống kê; đkt: đường kính tán; NSKRĐ: Ngày sau khi ra đọt. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luận 

Tỷ lệ chóp rễ cây nhãn bị tổn thương ở giai đoạn 

3 ngày sau khi xử lý hóa chất KClO3 tỷ lệ thuận với 

liều lượng KClO3, xử lý KClO3 50 g/m đkt chóp rễ 

tổn thương 32,8% và cao nhất 47,2% ở liều lượng 200 

g/m đkt.  

Tỷ lệ ra hoa tương quan thuận với tỷ lệ chóp rễ 

bị tổn thương (r = 0,874**) và liều lượng KClO3 xử lý 

(r = 0,669**). Xử lý KClO3 50 g/m đkt đến 200 g/m 

đkt thời điểm 45 NSKRĐ đạt tỷ lệ ra hoa gần 80%, đạt 

năng suất 15,4 tấn/ha, nhưng không có ảnh hưởng 

phẩm chất quả nhãn E-Dor. 

4.2. Đề xuất 

Có thể xử lý ra hoa nhãn E-Dor 6 năm tuổi theo 

quy trình xử lý ra hoa với phương pháp tưới KClO3 

vào đất với liều lượng 50 g/m đường kính tán thời 

điểm 45 NSKRĐ. Cần nghiên cứu thêm ảnh hưởng 

của KClO3 và tuổi lá ở những mùa vụ và địa điểm 

khác nhau để có kết luận đầy đủ hơn. 
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EFFECT OF DOSES OF POTASSIUM CHLORATE AND LEAF AGES ON FLOWERING AND YIELD 

OF ‘E-DOR’ LONGAN (Dimocarpus longan Lour.) ON CAI BE DISTRICT, TIEN GIANG PROVINCE 

Nguyen Huynh Duong, Huynh Le Anh Nhi,  

Nguyen Thi My Dieu, Tran Van Hau  

Summary 

This study was carried out to determine the effect of doses of potassium chlorate (KClO3) and leaf age when 

applied KClO3 on flowering and yield of 6-year-old ‘E-Dor’ longan trees on Cai Be district, Tien Giang 

province from November 2020 to July 2021. The factorial experiment with two factors was designed in 

randomized complete block design (RCBD), 3 replicates, each of experimental unit that was equal to one 

tree. The first factor included 5 doses of KClO3, viz. 0, 50, 100, 150, 200 g per meter of tree canopy diameter 

(TCD), the second one was leaf age when applied KClO3 viz. 35, 45, 55 days after appearance. Potassium 

chlorate was applied by collar drench at different treatments of leaf age. The results showed that doses of 

KClO3, and leaf ages affected on the percentage of injuried root tip, the time of bud appearance, flowering 

rate and yield, however, it was not affect on the flowering process, yield’s components and fruit’s quality. 

The percentage of injuried root tip at 3 days after treated KClO3 was positive correlation with the doses of 

potassium chlorate and it got the highest rate (47.2%) at the dose of 200 g per meter of TCD. Treating with 

different doses from 50 to 200 g KClO3 per meter of TCD at 45 days after appearance got the rate of 

flowering nearly 80%. The rate of flowering was positive correlation with the percentage of injuried root tip 

(r = 0.874**) and the doses of KClO3 (r = 0.669**). Application of 50 to 200 g KClO3 per meter of TCD at 45 

days after appearance got the yield 15.4 tons/ha, but it had not affected on fruit quality.  

Keywords: “E-Dor longan”, leaf age, potassium chlorate, Tien Giang. 
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HIỆN TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN  

CÂY CÓ MÚI TẠI ĐẮK LẮK 

Đặng Đinh Đức Phong1, *, Hoàng Mạnh Cường1, Trần Văn Phúc1,  

Đặng Thị Thùy Thảo1, Trần Tú Trân1, Bùi Thị Phong Lan1  

TÓM TẮT 

Kết quả điều tra hiện trạng phát triển cây có múi tại Đắk Lắk thực hiện trong 2 năm 2019 và 2020, tại 3 

huyện trồng chính là Ea Kar, Buôn Đôn, Ea Súp của tỉnh Đắk Lắk cho thấy, 12 giống cây có múi bao gồm 6 

giống cam chanh, 2 giống cam sành, 2 giống quýt, 1 giống bưởi, 1 giống chanh; trong đó cam sành và bưởi 

Da Xanh là 2 giống chiếm tỷ trọng cao và được trồng chủ yếu theo phương thức trồng xen, với 2 vụ thu 

hoạch trong năm: tháng 6 đến tháng 7 và tháng 10 đến tháng 11 (vụ chính). Năng suất bình quân với vườn 

cây 5 tuổi đạt khoảng 18,8 tấn/ha/năm với cam sành, 23,0 tấn/ha/năm với cam soàn, 22,6 tấn/ha/năm với 

quýt và 12,4 tấn/ha/năm đối với bưởi Da Xanh, chất lượng tương tự với các vùng trồng khác. Lợi nhuận bình 

quân biến động trong khoảng 113,7 triệu đồng/ha/năm đến 234,3 triệu đồng/ha/năm. Kết quả điều tra ghi nhận 

được 14 loại sâu và 10 loại bệnh gây hại trên cây có múi, trong đó các loại sâu hại chính là ruồi đục quả 

(Bactrocera sp.), nhện (Panonychus citri), bọ trĩ (Scirtothrips dorsalis), sâu vẽ bùa và bệnh hại chính là ghẻ 

sẹo (Elsinoe fawcetti Bil et Jenk), loét quả (Xanthomomas campestris pv. Citri), vàng lá thối rễ. 

Từ khóa: Cây có múi, cam, quýt, bưởi, năng suất, chất lượng, Đắk Lắk.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 2 

Cây có múi (cam, quýt, bưởi, chanh) là nhóm 

cây ăn quả được chú trọng phát triển trong những 

năm gần đây ở nhiều địa phương trên cả nước, hiệu 

quả kinh tế mang lại cho người dân là tương đối cao 

và ổn định. Theo thống kê, diện tích và sản lượng cây 

có múi của cả nước tăng khá nhanh trong những 

năm qua. Tính đến năm 2020, tổng diện tích cam, 

bưởi, quýt cả nước ước đạt khoảng 235.216 ha [3] và 

xu hướng vẫn tiếp tục tăng. 

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, diện tích cây ăn 

quả có múi bao gồm các giống cam sành, cam soàn, 

quýt đường, bưởi Da Xanh, chanh không hạt… của 

tỉnh Đắk Lắk phát triển tương đối nhanh, từ 530 ha 

năm 2010, 953 ha năm 2017 và 1.874 ha năm 2019 với 

sản lượng 11.147 tấn quả. Việc phát triển cây có múi 

trên địa bàn tỉnh còn mang tính tự phát, đầu tư chăm 

sóc nhìn chung còn thiếu tính đồng bộ và chưa đạt 

đến mức độ chuyên canh cao, cần phải được đánh giá 

một cách có hệ thống.  

Kết quả điều tra về hiện trạng canh tác cây có 

múi tại Đắk Lắk năm 2019 và năm 2020 nhằm cung 

cấp bức tranh khái quát về hiện trạng phát triển cây 

có múi trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, qua đó đề xuất một 

số giải pháp triển phù hợp.  

                                                      
1 Viện Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm nghiệp Tây Nguyên 
* Email: dangphongcs@gmail.com 

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đánh giá hiện trạng phát triển cây có múi tại 

Đắk Lắk  

Thông tin và số liệu thứ cấp về diện tích trồng 

cây có múi, năng suất, sản lượng, giống, kỹ thuật 

canh tác... được thu thập từ Phòng Nông nghiệp và 

PTNT các huyện Ea Kar, Buôn Đôn, Ea Súp trên địa 

bàn tỉnh Đắk Lắk.  

Điều tra thu thập số liệu sơ cấp: thu thập thông 

tin từ hộ canh tác cây có múi, thương lái và chủ vựa 

kinh doanh quả có múi. 

Quy mô điều tra: thu thập thông tin từ 90 hộ trên 

địa bàn 3 huyện Ea Kar, Buôn Đôn, Ea Súp, tỉnh Đắk 

Lắk. 

Các chỉ tiêu điều tra: (tiêu chí chọn hộ điều tra: 

hộ có diện tích trồng cây có múi tối thiểu 0,5 ha). 

+ Phương thức trồng (trồng xen, trồng rải rác, 

trồng tập trung). 

+ Giống trồng, mật độ trồng, diện tích, năm 

trồng, năm thu hoạch. 

+ Năng suất theo loài cây, theo tuổi, biến động 

về năng suất hàng năm. 

+ Chế độ chăm sóc (bón phân, tưới nước, phòng 

trừ sâu, bệnh). 

+ Thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm (tổng sản 

lượng, giá bán, tổng thu nhập...). 
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2.2. Đánh giá chất lượng các loại quả có múi 

trồng tại Đắk Lắk  

* Phương pháp thu thập mẫu quả:  

Mẫu quả có múi trồng tại Đắk Lắk được thu thập 

tại 3 huyện trồng chính là Ea Kar, Ea Súp, Buôn Đôn. 

Mẫu quả từ các vùng trồng khác được thu thập tại 

chợ đầu mối Buôn Ma Thuột và hệ thống siêu thị 

CoopMart. 

- Số lượng mẫu:  

Thu mẫu quả trên vườn: 3 loại quả (cam, quýt, 

bưởi) x 3 mẫu (thu trên 3 vườn khác nhau)/một loại 

quả x 3 huyện.  

Thu mẫu tại siêu thị, chợ đầu mối Buôn Ma 

Thuột: 3 loại quả (cam, quýt, bưởi) x 3 điểm bán. 

- Quy cách mẫu: 

Đối với cam, quýt: khối lượng mẫu ≥ 2 kg quả. 

Đối với bưởi: mỗi mẫu 5 quả. 

* Các chỉ tiêu về quả (mỗi mẫu phân tích 5 quả): 

- Đặc điểm hình thái quả: khối lượng quả, kích 

thước quả. 

- Các tiêu chí liên quan đến chất lượng quả: Tỷ lệ 

phần ăn được (%); Số hạt/quả; độ Brix (%); đường 

tổng số (%); độ chua (TA); chất xơ tổng số (%). 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng phát triển cây ăn quả tại Đắk Lắk  

 
Hình 1. Tổng diện tích và sản lượng  

cây có múi tại Đắk Lắk 

Theo kết quả thống kê của tỉnh Đắk Lắk đến 

năm 2019, tổng diện tích cây có múi trên toàn tỉnh 

ước khoảng 1.874 ha, với sản lượng đạt 11.147 tấn. 

Trong đó, chỉ tính trong 3 năm từ năm 2017 đến năm 

2019 diện tích cây có múi trên địa bàn đã tăng 

khoảng 1.000 ha, tập trung chủ yếu ở 2 huyện Ea Kar 

và Buôn Đôn (trên 1.200 ha) và đây cũng là 2 địa 

phương trồng cây có múi trồng sớm nhất trên địa 

bàn tỉnh (tại Ea Kar, có một số diện tích bưởi và quýt 

được trồng từ năm 2011). 

Kết quả điều tra hiện trạng cho thấy, bộ giống 

cây có múi ở tỉnh Đắk Lắk tương đối phong phú với 6 

giống cam chanh (cam soàn, cam Cara, cam lòng 

vàng, cam V2, cam CT36, cam BH), 2 giống cam 

sành (kể cả giống LĐ6), 2 giống quýt (quýt đường và 

cam canh), 1 giống bưởi (bưởi Da Xanh) và một 

giống chanh không hạt, trong đó các giống nhập nội 

mới được chọn lọc như cam V2, BH, CT36 có diện 

tích nhỏ, chủ yếu ở quy mô thực nghiệm.  

Bảng 1. Tỷ lệ cơ cấu giống cây có múi trồng  

tại Đắk Lắk (%) 

Loại 

cây 

Giống Ea 

Kar 

Buôn 

Đôn 

Ea 

Súp 

Cam sành 42,9 28,6 40,0 

Cam soàn 25,7 28,6 25,0 

Cam Cara 2,9 - - 

Cam LĐ6 - 2,9 - 

Cam V2 - 2,9 - 

Cam CT36 - 2,9 - 

Cam 

Cam BH - 2,9 - 

Quýt Quýt đường 27,7 37,1 20,0 

Bưởi Bưởi Da Xanh 68,8 42,9 75,0 

Chanh Chanh không hạt - - 5,0 

Bảng 1 cho thấy, tại 3 huyện trồng chính của 

Đắk Lắk (Ea Kar, Buôn Đôn, Ea Súp), giống cam 

sành có tỷ lệ từ 28,6% đến 42,9%, giống cam soàn có 

tỷ lệ từ 25,0% đến 28,6%, giống quýt đường có tỷ lệ 

20,0% đến 37,1%, giống bưởi Da Xanh có tỷ lệ từ 42,9% 

đến 75,0%. Xu hướng người dân phát triển mạnh 

giống bưởi Da Xanh cũng phù hợp với định hướng 

phát triển cây ăn quả trên cả nước trong giai đoạn 

hiện nay. 

Bảng 2. Tỷ lệ hộ trồng cây có múi tính theo quy mô diện tích, tuổi cây và phương thức trồng (%) 

Diện tích  Tuổi cây Phương thức trồng Địa điểm 

< 1 ha 1 ha đến 3 

ha 

> 3 ha < 6 năm > 6 năm Thuần một 

loài cây 

Xen 2 loài 

cây trở lên 

Ea Kar 48,6 31,4  20 88,6 11,4 42,9 57,1 

Buôn Đôn 34,3 51,4 14,3 85,7 14,3 85,7 14,3 

Ea Súp 20,0 75,0  5,0 100,0 - 75,0 25,0 
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Tỷ lệ hộ trồng cây có múi tính theo quy mô diện 

tích cho thấy, có hơn 50% số hộ trồng cây có múi với 

quy mô diện tích trên 1 ha, riêng huyện Ea Súp có 

đến 80% diện tích trồng với quy mô trên 1 ha, điều đó 

cho thấy người dân tại địa phương đã có xu hướng 

trồng chuyên canh cây có múi. Phần lớn diện tích 

vườn cây có độ tuổi nhỏ hơn 6 năm, chiếm tỷ lệ hơn 

85%.  

Về phương thức trồng: huyện Buôn Đôn có đến 

85,7% số vườn trồng thuần một loài cây và 14,3% số 

vườn trồng xen 2 loài cây trở lên, tỷ lệ này đối với 

huyện Ea Súp là 75% và 25%. Tuy nhiên, tại huyện Ea 

Kar số vườn trồng xen 2 loài cây trở lên chiếm 57,1% 

cao hơn so với trồng thuần một loài cây, mô hình 

trồng phổ biến nhất là bưởi Da Xanh xen cam soàn 

và quýt đường.  

Về nguồn gốc giống trồng, đối với cây cam và 

cây quýt, 100% vườn điều tra trồng bằng cây giống 

ghép. Riêng với cây bưởi, có khoảng 12,5% đến 20,8% 

số vườn trồng từ cây giống chiết. Số cây giống này 

chủ yếu được chiết ra từ những vườn bưởi Da Xanh 

trồng tại chỗ, cho năng suất cao. Việc nhân giống 

bằng cây chiết tại chỗ tuy có ưu điểm là lựa chọn 

được những cây mẹ cho năng suất cao nhưng tiềm ẩn 

rủi ro về nguy cơ lây nhiễm bệnh và mức độ thoái 

hóa vườn cây nhanh hơn so với cây ghép [2]. 

Các loài cây có múi tại Đắk Lắk được trồng với 

nhiều mật độ khác nhau. Đối với vườn trồng thuần, 

cây cam và quýt chủ yếu được trồng với mật độ 1.100 

cây/ha đến 1.330 cây/ha (tương đương với khoảng 

cách 3 m x 3 m và 3 m x 2,5 m); cây bưởi được trồng 

chủ yếu với mật độ 278 cây/ha đến 410 cây/ha 

(tương ứng với khoảng cách 6 m x 6 m và 6 m x 4 m). 

Riêng với vườn trồng xen bưởi - cam - quýt, khoảng 

cách trồng của cây bưởi là 6 m x 6 m cây cam và cây 

quýt trồng xen với khoảng cách 6 m x 3 m.  

Bảng 3. Lượng phân bón cho các loại cây có múi 

Phân hóa học 

(kg/cây/năm) 

Phân hữu cơ 

(kg/cây/năm) 
Địa điểm Loài cây 

NPK N P K Vi sinh 
Phân 

chuồng 

Phân bón 

lá 

(đợt) 

Cam 2,43 - - 0,2-0,5 5-10 10-30 3-5 

Quýt 1,85 - - 0,4-0,6 5-10 - 3-5 

Ea Kar 

Bưởi 3,08 - - 0,5-0,7 10-30 - 3-4 

Cam 1,74 - - 0,2-0,3 1-5 5-10 2-3 

Quýt 1,63 - - 0,2-0,3 1,5-4 - 2-4 

Buôn Đôn 

Bưởi 1,95 - - 0,4-0,5 1-5 - 2-3 

Cam 1,56 - - - 2-4 5-10 2-4 

Quýt 1,75   0,3-0,5 2-4 - 2-4 

Ea Súp 

Bưởi 2,12 - - 0,4-0,6 2-5 10-20 2-4 

Bảng 3 cho thấy, trên 90% nông hộ sử dụng phân 

tổng hợp NPK để bón cho vườn cây giai đoạn kinh 

doanh với lượng từ 1,56 kg/cây/năm đến 2,43 

kg/cây/năm đối với cây cam, quýt. Riêng đối với cây 

bưởi, lượng phân được sử dụng cao hơn so với cây 

cam, quýt, ở mức từ 2,12 kg/cây/năm đến 3,08 

kg/cây/năm. Bên cạnh việc sử dụng phân NPK tổng 

hợp, vào giai đoạn trước khi thu hoạch, nhà vườn còn 

tiến hành bón bổ sung phân kali với lượng 0,2 

kg/cây/năm đến 0,6 kg/cây/năm đối với cây cam, 

quýt và 0,4 kg/cây/năm đến 0,7 kg/cây/năm đối với 

cây bưởi, với mục đích nhằm tăng độ ngọt cho quả. 

Phân hữu cơ được sử dụng cho cây chủ yếu là 

phân vi sinh, với lượng bón từ 2 kg/cây/năm đến 30 

kg/cây/năm, phổ biến nhất trong khoảng 4 

kg/cây/năm đến 5 kg/cây/năm. Phân chuồng ít 

được sử dụng để bón cho cây giai đoạn kinh doanh 

(chỉ 7% số hộ điều tra). 

Bảng 4. Thành phần sâu, bệnh hại trên  

các loại cây có múi 

Sâu hại 

Mức 

độ 

phổ 

biến 

Bệnh hại 

Mức 

độ 

phổ 

biến 

1. Nhện đỏ 

2. Nhện vàng 

3. Bọ trĩ 

4. Sâu vẽ bùa 

5. Ruồi đục quả 

6. Bọ xít xanh 

7. Câu cấu 

++ 

++ 

++ 

+++ 

+++ 

++ 

++ 

1. Vàng lá thối rễ 

2. Bồ hóng 

3. Loét 

4. Ghẻ sẹo 

5. Chảy gôm 

6. Vàng lá Greening 

7. Tristeza  

++ 

++ 

++ 

++ 

+ 

+ 

+ 
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8. Ngài chích hút 

9. Rệp muội xanh 

10. Rệp vẩy 

11. Sâu đục thân 

12. Sâu đục cành 

13. Rầy chổng cánh 

14. Rệp sáp 

+ 

+ 

+ 

+ 

++ 

+ 

+ 

8. Đốm rong 

9. Nấm hồng 

10. Thán thư 

 

++ 

+ 

+ 

Ghi chú: Mức độ gây hại của sâu: +: Tần suất, bắt 
gặp < 10%, ++: Tần suất bắt  gặp >10% – 20%, +++: Tần 

suất bắt gặp > 20%. Mức độ gây hại của bệnh: +: < 20 % 

cây bị bệnh, ++: > 25% -  50% cây bị bệnh, +++: > 50 % 

cây bị bệnh. 

Bảng 4 cho thấy, có 14 loài sâu hại và 10 loài 

bệnh gây hại trên cây có múi tại tỉnh Đắk Lắk, trong 

đó các loài sâu hại chính là: ruồi đục quả, nhện, bọ 

trĩ, sâu vẽ bùa; bệnh hại chính là ghẻ quả, loét quả, 

vàng lá thối rễ. Đây cũng là những loài sâu, bệnh hại 

chính trên cây có múi tại các vùng trồng ở Việt Nam 

[1], [4]. 

Năng suất của các loài cây có múi trồng tại Đắk 

Lắk, giai đoạn thu hoạch chính (vườn 5 năm tuổi) 

được trình bày ở bảng 5. 

Bảng 5 cho thấy, năng suất bình quân của cây 

cam sành biến động từ 16,3 tấn/ha/năm đến 20,3 

tấn/ha/năm, trong khi đó cam soàn từ 21,0 

tấn/ha/năm đến 24,8 tấn/ha/năm; quýt đường từ 

21,7 tấn/ha/năm đến 23,6 tấn/ha/năm và bưởi Da 

Xanh biến động từ 10,8 tấn/ha/năm đến 14,7 

tấn/ha/năm. Trong các giống cam được trồng tại 

Đắk Lắk, 3 giống V2, BH, CT36 cho năng suất khá 

cao, đạt 25 tấn/ha/năm đến 30 tấn/ha/năm, tuy 

nhiên các giống cam này chỉ được trồng với quy mô 

khảo nghiệm tại Buôn Ma Thuột và Buôn Đôn (diện 

tích 1 ha/điểm), do vậy chưa thể đánh giá được kết 

quả trồng trên diện rộng. Đối với 2 giống được trồng 

phổ biến là cam sành và cam soàn, năng suất của 

giống cam soàn cao hơn so với cam sành ở cả 3 địa 

điểm trồng, đây là giống cam ăn tươi cho chất lượng 

khá tốt và được thị trường ưa chuộng.  

Giống cam Cara chỉ được trồng tại Ea Kar (1 

vườn), năng suất thu bói (vườn 3 năm tuổi) đạt 7 tấn 

quả/ha/năm. Giống chanh không hạt trồng tại Ea 

Súp (1 vườn) cho năng suất đạt 14 tấn/ha/năm. 

Nhìn chung, thời điểm thu hoạch quả có múi tập 

trung làm 2 đợt trong năm. Vụ chính, cây ra hoa vào 

giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 3 và cho thu hoạch từ 

tháng 9 đến tháng 11, vụ phụ cây ra hoa từ tháng 7 

đến tháng 8 và cho thu hoạch từ tháng 6 đến tháng 7 

hàng năm. Trong số các giống cam được trồng tại 

Đắk Lắk, giống cam V2 là giống cam chín muộn, thời 

điểm thu hoạch từ giữa tháng 12 đến tháng 2 năm 

sau.  

Bảng 5. Năng suất của các loài cây có múi  

trồng tại Đắk Lắk   

Địa điểm Loại cây 

Năng suất 

(tấn/ha/năm) 

(TB ± SD) 

Cam sành 19,8 ± 7,9 

Cam soàn 24,8 ±10,9 

Cam Cara 7 (*) 

Quýt đường 23,6 ± 10,2 

Ea Kar 

Bưởi Da Xanh 14,7 ± 3,4 

Cam sành 20,3 ± 9,1 

Cam soàn 23,2 ± 4,7 

Cam V2 30 

Cam BH 25 

Cam CT36 26 

Cam LĐ6 26 

Quýt đường 21,7 ± 8,3 

Buôn Đôn 

Bưởi Da Xanh 11,8 ± 2,8 

Cam sành 16,3 ± 5,2 

Cam soàn 21,0 ± 3,6 

Quýt đường 22,5 ± 4,7 

Bưởi Da Xanh 10,8 ± 2,9 

Ea Súp 

Chanh không 

hạt 

14  

Bảng 6. Lợi nhuận bình quân cho một ha cây có múi chính trồng tại Đắk Lắk 

Loài cây Năng suất 

(tấn quả/ha) 

Giá bán 

(triệu 

đồng/tấn quả) 

Doanh thu 

(triệu 

đồng/ha/năm) 

Chi phí 

(triệu 

đồng/ha/năm) 

Lợi nhuận 

(triệu 

đồng/ha/năm) 

Cam sành 18,8 10 188,0 74,3 113,7 

Cam soàn 23,0 14 322,0 87,7 234,3 

Quýt đường 22,6 10 226,0 71,7 154,3 

Bưởi Da Xanh 12,4 25 310,8 99,7 211,1 
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Giá sản phẩm của từng loại quả có múi tại Đắk 

Lắk biến động khá lớn theo thời điểm thu hoạch và 

phẩm cấp sản phẩm, dao động trong khoảng 8.000 

đồng/kg đến 20.000 đồng/kg đối với cam; từ 8.000 

đồng/kg đến 15.000 đồng/kg đối với quýt. Giá bưởi 

Da Xanh dao động khá lớn, từ 18.000 đồng/kg đến 

40.000 đồng/kg. 

Tổng hợp chi phí sản xuất và lợi nhuận cho 1 ha 

đối với 4 loài cây có múi chính cho thấy, tổng chi phí 

sản xuất bình quân cho 1 ha biến động từ 71,7 triệu 

đồng/ha/năm đến 99,7 triệu đồng/ha/năm. Lợi 

nhuận bình quân thu được từ 1 ha canh tác cây có 

múi biến động từ 113,7 triệu đồng/ha/năm đến 234,3 

triệu đồng/ha/năm, trong đó cao nhất là cây cam 

soàn và thấp nhất là cây cam sành. 

3.2. Đánh giá một số chỉ tiêu về quả các giống 

cây có múi trồng tại Đắk Lắk  

Bảng 7. Chất lượng các loại quả có múi trồng ở Đắk Lắk 

Địa điểm Loại quả 
Khối lượng quả (g) 

(TB ± SD) 

Tỷ lệ thịt quả (%) 

(TB ± SD) 

Độ Brix 

(TB ± SD) 

Số hạt/quả 

(TB ± SD) 

Cam sành 282,4 ± 49,6 64,1 ± 3,0 7,6 ± 0,9 18,2 ± 7,5 

Cam soàn 205,7 ± 26,4 74,5 ± 3,2 11,0 ± 1,1 14,7 ± 4,7 

Cam Cara 235,1 ± 23,1 70,1 ± 3,8 8,2 ± 1,7 0,0 ± 0,0 

Quýt đường 153,5 ± 15,9 78,7 ± 1,4 9,5 ± 1,0 15,0 ± 2,9 
Ea Kar 

Bưởi Da Xanh 1.274,4 ± 81,0 63,7 ± 5,9 10,3 ± 1,7 1,2 ± 2,7 

Cam sành 262,6 ± 31,8 67,3 ± 5,2 7,4 ± 0,9 16 ± 4,5 

Cam soàn 224,6 ± 24,1 73,9 ± 3,0 11,2 ± 1,6 13,4 ± 3,5 

Cam V2 256,2 ± 11,5 80,1 ± 0,18 8,3 ± 1,3 3,5 ± 0,5 

Cam BH 267,9 ± 13,3 80,5 ± 2,2 7,2 ±  0,8 2,8 ± 0,3 

Cam CT36 155,0 ± 13,2 76,5 ± 0,7 12,5 ± 0,5 2,8 ± 0,2 

Quýt đường 112,2 ± 22,6 81,4 ± 2,5 8,8 ± 1,0 9,9 ± 4,7 

Buôn Đôn 

Bưởi Da Xanh 1.143,4 ± 94,2 62,8 ± 5 ,7 9,5 ± 0,8 7,0 ± 7,6 

Cam sành 260,8 ± 26,6 67,5 ± 3,0 7,9 ± 1,1 17,8 ± 4,3 

Cam soàn 235,8 ± 25,0 73,6 ± 2,2 10,3 ± 1,5 12,9 ± 3,2 

Quýt đường 107,5 ± 9,5 80,9 ± 2,3 9,4 ± 0,6 10,1 ± 4,4 Ea Súp 

Bưởi Da Xanh 1.158,9 ± 75,3 64,7 ± 2,4 9,7 ± 0,8 7,8 ± 6,0 

Một số chỉ tiều cơ bản liên quan đến chất lượng 

quả có múi trồng tại Đắk Lắk được trình bày ở bảng 7 

và để có sự so sánh với các vùng trồng khác, đã tập 

hợp thông tin các giống tương tự được tiêu thụ tại 

Đắk Lắk trong bảng 8. Trong 4 giống trồng nhiều tại 

Đắk Lắk (cam sành, cam soàn, quýt, bưởi), giống 

cam sành có khối lượng quả trung bình thấp hơn so 

với cam sành ở miền Bắc và miền Tây (260,8 g – 

282,4 g so với 288,5 g; 305,2 g), giống cam soàn 

tương đương với cam soàn vùng Lai Vung  (trên dưới 

220 g), giống quýt đường có khối lượng trung bình 

quả thấp hơn quýt Lai Vung miền Tây và quýt miền 

Bắc (107,5 g – 153,5 g so với 170,4 g, 156,7 g) và 

giống bưởi Da Xanh tương đương vùng miền Tây 

(trên dưới 1.300 g). Các giống cam ít phổ biến như 

cam V2, BH, CT36, Cara cho khối lượng quả trung 

bình biến thiên trong khoảng 155,0 g – 267,9 g. 

Chất lượng các loại quả có múi trồng ở Đắk Lắk 

khi so sánh với cùng giống trồng ở địa phương khác 

chỉ tiêu về tỷ lệ phần ăn được tuy có thấp hơn chút ít 

nhưng nhìn chung độ Brix, tiêu chí thể hiện độ ngọt 

lại có xu hướng cao hơn. 

Bảng 8. Chất lượng quả có múi nhập từ các vùng trồng khác được tiêu thụ tại Đắk Lắk 

TT Loại quả Khối lượng quả  

(g), (TB ± SD) 

Tỷ lệ thịt quả  

(%), (TB ± SD) 

Độ Brix 

(TB ± SD) 

Số hạt/quả 

(TB ± SD) 

1 Cam sành miền Bắc L1 288,5 ± 38,1 71,8 ± 1,2 7,6 ± 0,5 5,7 ± 4,5 

2 Cam sành miền Tây L1 305,2 ± 22,5 67,0 ± 3,2 7,1 ± 0,3 20,7 ± 10,2 

3 Cam soàn Lai Vung 224,7 ± 5,1 78,7 ± 2,3 8,0 ± 1,0 11,7 ± 1,2 

4 Quýt Lai Vung miền Tây 170,4 ± 30,2 79,6 ± 2,3 7,3 ± 0,6 13,0 ± 5,2 

5 Quýt miền Bắc 156,7 ± 8,0 80,7 ± 1,7 7,8 ± 0,8 9,0 ± 5,3 

6 Bưởi Da Xanh miền Tây 1.266,7 ± 76,4 66,9 ± 2,6 10,2 ± 0,3 0,7 ± 1,2 

7 Cam Cara Bắc Giang 265,9 ±24,9 79,7 ±0,7 8,7 ±0,6 3,0 ±0,0 
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Bảng 9. Thành phần sinh hóa của một số loại quả có múi chính 

Buôn Đôn Ea Kar Loại quả 

Đường (%), 

(TB ± SD) 

Axít (%), 

(TB ± SD) 

Xơ (%),  

(TB ± SD) 

Đường (%), 

(TB ± SD) 

Axít (%), 

(TB ± SD) 

Xơ (%),  

(TB ± SD) 

Cam sành 2,41 ± 0,33 0,79 ± 0,22 0,17 ± 0,13 2,80 ± 0,80 0,86 ± 0,17 0,19 ± 0,12 

Cam soàn 2,49 ± 1,26 0,79 ± 0,20 0,09 ± 0,04 3,62 ± 0,79 0,36 ± 0,21 0,38 ± 0,16 

Quýt đường 2,52 ± 0,52 0,25 ± 0,08 0,16 ± 0,09 4,58 ± 0,47 0,54 ± 0,43 0,07 ± 0,03 

Bưởi Da Xanh 1,04 ± 0,37 1,10 ± 1,47 0,35 ± 0,15 1,20 ± 0,51 1,30 ± 1,43 0,28 ± 0,07 

Kết quả phân tích hóa sinh của 4 loại quả có múi 

trồng tại Đắk Lắk (bảng 9) cho thấy, hàm lượng 

đường tổng số của quýt đường đạt cao nhất và thấp 

nhất là bưởi Da Xanh; ngược lại, hàm lượng axít 

trong bưởi Da Xanh là cao nhất và thấp nhất là quýt 

đường, điều này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm của 

giống. Nhìn chung, các chỉ tiêu sinh hóa chủ yếu 

như đường tổng số, axít tổng số và chất xơ của các 

loại quả có múi trồng tại Ea Kar nhỉnh hơn so với 

trồng tại Buôn Đôn, ngoại trừ hàm lượng đường và 

axít của cam soàn, chất xơ của quýt đường và bưởi 

Da Xanh trồng tại Buôn Đôn đạt cao hơn so với trồng 

tại Ea Kar. 

3.3. Đề xuất một số giải pháp phát triển cây có 

múi tại Đắk Lắk 

Từ kết quả điều tra hiện trạng sản xuất và tiêu 

thụ cây có múi tại Đắk Lắk, kết hợp phân tích hiệu 

quả kinh tế và ma trận SWOT, gợi ý một số giải pháp 

chính như sau: 

- Về sản xuất: Tiếp tục đánh giá và chọn lọc bộ 

giống cây có múi phù hợp với điều kiện tự nhiên và 

xã hội của tỉnh; rà soát lại quy hoạch để bố trí hợp lý 

các giống trồng, phát huy lợi thế từng giống, phổ 

biến nhanh các tiến bộ kỹ thuật mới, chú trọng đến 

khâu xử lý sau thu hoạch trên cơ sở xây dựng các 

chuỗi liên kết sản xuất và kinh doanh. 

- Về thị trường tiêu thụ sản phẩm: Trên nền tảng 

đa dạng hóa chủng loại, giống cây có múi và sản 

phẩm sử dụng, tăng cường các hoạt động đầu tư chế 

biến sản phẩm như nước ép quả, tinh dầu bưởi, 

cam… kết hợp với đẩy mạnh xúc tiến thương mại, 

quảng bá sản phẩm.  

 

4. KẾT LUẬN 

Chủng loại và giống cây có múi ở Đắk Lắk tương 

đối đa dạng trong đó cam sành và bưởi Da Xanh 

chiếm tỷ lệ cao, chủ yếu theo phương thức trồng xen 

với quy mô diện tích phổ biến từ 1 ha/hộ đến 3 

ha/hộ.  

Quả có múi trồng tại Đắk Lắk thường được thu 

hoạch nhiều đợt trong năm, tuy nhiên tập trung 

chính vào 2 thời điểm, tháng 6, tháng 7 và tháng 10, 

tháng 11 (vụ chính) với ngưỡng năng suất tương đối 

cao, chất lượng chấp nhận được và đem lại lợi nhuận 

đáng kể cho người trồng (113,7 triệu đồng/ha/năm 

đến 234,3 triệu đồng/ha/năm).  

Kết quả điều tra ghi nhận được 14 loại sâu và 10 

loại bệnh gây hại trên cây có múi. Trong đó các loại 

sâu hại chính là ruồi đục quả, nhện, bọ trĩ, sâu vẽ 

bùa. Bệnh hại chính là ghẻ sẹo, loét quả, vàng lá thối 

rễ. 
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THE CURRENT SITUATION OF CITRUS PRODUCTION IN DAK LAK PROVINCE AND MAIN 

SOLUTIONS TO BE ORIENTED 

Dang Dinh Duc Phong1, *, Hoang Manh Cuong1, Tran Van Phuc1,  

Dang Thi Thuy Thao1, Tran Tu Tran1, Bui Thi Phong Lan1  

1Western Highland Agriculture and Forestry Science Institute (WASI) 

 * Email: dangphongcs@gmail.com 

Summary 

Results conducted from the study on citrus production in Dak Lak province focusssing in three mainly 

cultivated districts of Ea Kar, Buon Don and Ea Sup showed that 12 citrus cultivars, with twice harvests, 

including 6 oranges (C. sinensis Osbeck), 2 king mandarin (C. nobilis), 2 mandarin (C. reticulatar Blanco), 

1 pomelo (C. grandis (L) Osbeck) and 1 lemon (C. limonia Osbeck) were available and have been mainly 

intercropped, in which “Cam Sanh” king mandarin and “Da Xanh” pomelo cultivars were cosidered to be 

most popular ones. The average yields of 5-year-old orchards reached 18.8 tons/ha/year for king mandarin, 

23.0 tons/ha/year for “Soan” orange, 22.6 tons/ha/year for mandarin and 12.4 tons/ha/year for “Da Xanh” 

pomelo and that produced benefits of about 113,7 to 234,3 mil VND/ha/year. Not much changed fruit 

quality of the same variety grown in Dak Lak and in the other locations was also recorded. what is more, the 

availability of insects and diseases with the emphasis made on fruit flies (Bactrocera sp.), spiders 

(Panonychus citri), thrips (Scirtothrips dorsalis), charm worm (Phyllocnistic citrella) and scab (Elsinoe 

fawcetti Bil et Jenk), fruit ulcers (Xanthomomas campestris pv. Citri), yellow leaves, root rot diseases 

attacking citrus orchards in the region was accordingly reported.   

Keywords: Citrus, orange, mandarin, pomelo, yield, quality, Dak Lak. 
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BƯỚC ĐẦU NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA ĐỘ MẶN 

VÀ ĐỘ ẨM ĐẾN SINH TRƯỞNG, NĂNG SUẤT CỦ DỀN 

BOHAN F1 (Beta vulgaris L.) 
Trần Bá Linh1, Quan Thị Ái Liên1, *, Châu Minh Khôi1,  

Lâm Hoàng Bích Ngọc2, Đặng Duy Minh1, Lương Thị Bình Nhi3 

TÓM TẮT 

Biến đổi khí hậu, xâm nhập mặn là một trong những vấn đề quan trọng hàng đầu đối với các vùng ven biển 

đồng bằng sông Cửu Long. Nông dân bị thiệt hại trong bối cảnh nước biển xâm nhập vào vùng đồng bằng 

ngày càng cao. Nghiên cứu này được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá ảnh hưởng của hạn và mặn (độ ẩm 

và độ mặn) đến sinh trưởng và năng suất cây củ dền (Beta vulgaris L.) Bohan F1 trồng trong điều kiện nhà 

lưới. Thí nghiệm trồng chậu được bố trí theo kiểu hoàn toàn ngẫu nhiên 2 nhân tố (nhân tố 1: Độ mặn (S) 

gồm 4 nghiệm thức 0‰, 2‰, 4‰, 6‰; nhân tố 2: Độ ẩm (M) gồm 5 nghiệm thức 50%, 60%, 70%, 80%, 90% 

thủy dung đồng ruộng) với 4 lần lặp lại. Các chỉ tiêu sinh trưởng như chiều dài lá, chiều rộng lá và các chỉ 

tiêu năng suất như: Chiều cao củ, đường kính củ, khối lượng củ/chậu được đánh giá. Kết quả cho thấy, độ 

mặn càng cao, các chỉ tiêu năng suất (đường kính củ, chiều cao củ, khối lượng củ/chậu) của củ dền càng 

thấp. Độ ẩm càng cao các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất củ dền càng cao. Củ dền cho năng suất đạt trên 

50% trong điều kiện đất được xử lý mặn đến 6‰ và độ ẩm đạt từ 70% thủy dung đồng ruộng trở lên so với đất 

không mặn và được tưới đầy đủ.  

Từ khóa: Củ dền, độ ẩm, độ mặn, năng suất. 
1. ĐẶT VẤN ĐỀ 3 

Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) là vùng sản 

xuất nông nghiệp lớn nhất Việt Nam [10], trong 

những năm gần đây biến đổi khí hậu đã tác động rõ 

rệt đến việc canh tác. Trong đó sự thay đổi về lượng 

mưa cùng với nước biển dâng đã làm nước mặn xâm 

nhập lấn sâu vào nội đồng [18]. Nhiều nông hộ trồng 

lúa đã chuyển sang trồng màu ngay thời điểm mặn 

kéo dài do họ không thể chủ động được nguồn nước 

tưới. Một số hộ dân sử dụng nguồn nước ngầm để 

tưới cho hoa màu [5]. Xâm nhập mặn kéo dài có thể 

dẫn đến một số tổn hại đáng kể, ảnh hưởng tiêu cực 

đến sinh kế của người dân [19]. 

Thiếu nước là nguyên nhân chính của giảm năng 

suất trên cây có củ ở Anh [14]. Trong mỗi năm khô 

hạn, sản lượng giảm tới 50%. Theo Marschner H. 

(1995) [11] độ mặn tối đa của đất không làm giảm 

năng suất cây trồng là 2,5‰. Củ dền (Beta vulgaris L.) 

là một loại cây trồng tương đối chịu mặn, có thể trồng 

thành công trên đất bình thường, cũng như đất bị ảnh 

hưởng bởi mặn [15]. Theo Mass và Hoffman (1977) 

[12], ngưỡng chống chịu mặn là độ mặn tối đa cho 

phép không giảm năng suất của cây trồng quá 50%.  

                                                      
1 Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ  
2 Học viên cao học ngành BĐKH và Nông nghiệp nhiệt đới 
bền vững khóa 26, Trường Đại học Cần Thơ 
3 Sinh viên ngành Nông học khóa 43, Khoa Nông nghiệp, 
Trường Đại học Cần Thơ 
*Email: qtalien@ctu.edu.vn 

Vào mùa khô, ở các vùng canh tác ven biển 

ĐBSCL, các con sông bị xâm nhập mặn, người nông 

dân sẽ không lấy nước sông để tưới cho cây trồng vì 

sợ ảnh hưởng đến năng suất, dẫn đến đất canh tác bị 

thiếu nước tưới. Nghiên cứu “Bước đầu nghiên cứu 

ảnh hưởng của độ mặn và độ ẩm đến sinh trưởng, 

năng suất giống củ dền Bohan F1 (Beta vulgaris L.)” 

được thực hiện nhằm mục tiêu đánh giá ảnh hưởng 

của hạn và mặn (độ ẩm và độ mặn) đến sinh trưởng 

và năng suất cây củ dền Bohan F1, đồng thời xác 

định độ mặn và độ ẩm mà cây củ dền cho năng suất 

đạt từ 50% trở lên so với điều kiện canh tác không 

mặn và độ ẩm tối ưu trồng trong điều kiện nhà lưới, 

làm cơ sở để thực hiện thí nghiệm đánh giá ảnh 

hưởng của độ mặn và độ ẩm đến sinh trưởng và năng 

suất củ dền trong điều kiện ngoài đồng ruộng. 

 2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu và địa điểm nghiên cứu 

Vật liệu nghiên cứu được sử dụng trong nghiên 

cứu là hạt giống củ dền chịu mặn Bohan F1 có nguồn 

gốc từ Hà Lan.  

Chậu sử dụng trong thí nghiệm có đường kính 

25 cm, chiều cao 22 cm. Đất thí nghiệm được lấy tại 

xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng, 

được phân loại là đất nhiễm mặn. 

Phân bón được bón theo công thức 105 N - 30 

P2O5 – 150 K2O kg/ha, vôi bột 2,5 tấn/ha, phân hữu 

cơ 5 tấn/ha. Bón lót toàn bộ vôi bột, phân super lân, 

phân hữu cơ. 
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Thí nghiệm được thực hiện từ tháng 12/2020 

đến tháng 3/2021, tại nhà lưới Khoa Nông nghiệp, 

Trường Đại học Cần Thơ. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Bố trí thí nghiệm 
Thí nghiệm trồng chậu được bố trí theo kiểu 

hoàn toàn ngẫu nhiên 2 nhân tố. Nhân tố 1 là  độ 

mặn (S) gồm 4 nghiệm thức S1-0‰, S2-2‰, S3-4‰, 

S4-6‰; nhân tố 2 là độ ẩm (M) gồm 5 nghiệm thức 

M1-50%, M2-60%, M3-70%, M4-80%, M5-90% thủy 

dung đồng ruộng của đất - ký hiệu FC với 4 lần lặp 

lại. Tổng số có 20 nghiệm thức bao gồm: S1M1, 

S1M2, S1M3, S1M4, S1M5, S2M1, S2M2, S2M3, 

S2M4, S2M5, S3M1, S3M2, S3M3, S3M4, S3M5, 

S4M1, S4M2, S4M3, S4M4, S4M5. Trong thí nghiệm 

quy ước S1 là đất không bị tưới nước mặn; M5 là độ 

ẩm bình thường đối với cây củ dền. 

Mỗi nghiệm thức có 4 chậu, tổng cộng thí 

nghiệm có 80 chậu được xếp ngẫu nhiên trong nhà 

lưới thí nghiệm.   

2.2.2. Kỹ thuật gieo và chăm sóc  

Sau khi bón lót lân và vôi bột, tưới nước cho ẩm 

đều tất cả các chậu, tiến hành gieo hạt. Gieo 3 

lỗ/chậu, mỗi lỗ gieo 2 hạt giống củ dền, sau đó phủ 

thêm một lớp tro trấu dày khoảng 2 cm đến 3 cm 

trên bề mặt và tưới ẩm tất cả các chậu thêm một lần 

nữa. Tất cả các chậu khi gieo hạt đều chưa xử lý mặn 

và độ ẩm cho đến giai đoạn 15 ngày sau gieo (giai 

đoạn cây con). Khi cây củ dền xuất hiện 4 lá đến 5 lá 

thật thì tiến hành xử lý mặn và độ ẩm theo các 

nghiệm thức nghiên cứu.  

Độ ẩm của các nghiệm thức được duy trì hằng 

ngày bằng cách dùng máy đo độ ẩm Extech MO750 

để xác định độ ẩm hiện tại và bổ sung lượng nước bị 

mất tương ứng. 

2.2.3. Chỉ tiêu đánh giá 

Các chỉ tiêu sinh trưởng được đánh giá trên tất 

cả các chậu thí nghiệm vào giai đoạn thu hoạch bao 

gồm chiều dài lá (cm), chiều rộng lá (cm) và các chỉ 

tiêu năng suất là đường kính củ (cm), chiều cao củ 

(cm), khối lượng củ/chậu.  

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu 

Sử dụng phần mềm Excel để xử lý số liệu và 

phần mềm SPSS để phân tích thống kê. Dùng phép 

thử F để kiểm định sự khác biệt giữa các nghiệm 

thức. Dùng phép thử Duncan để so sánh trung bình 

giữa các nghiệm thức. Phân tích tương quan giữa các 

chỉ tiêu độ mặn, độ ẩm, sinh trưởng và năng suất của 

củ dền bằng kiểm định Pearson. 
3.  KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của độ mặn và độ ẩm đến sinh 

trưởng, năng suất giống củ dền Bohan F1 

Kết quả thí nghiệm cho thấy, trung bình bình 

phương các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất của các 

nghiệm thức về độ mặn, độ ẩm và tương tác độ mặn* 

độ ẩm khác biệt có ý nghĩa thống kê ở độ tin cậy 95% 

(Bảng 1). Điều này cho thấy, cây củ dền được trồng ở 

các mức độ ẩm khác nhau và được tưới các mức độ 

mặn khác nhau đều có ảnh hưởng đến chiều dài lá, 

chiều rộng lá, đường kính củ, chiều cao củ và khối 

lượng củ/chậu. 

Một số nghiên cứu trước đây cho thấy sự thiếu 

hụt nước tưới đã làm giảm đáng kể đến sinh trưởng 

rễ, lá và tổng lượng đường trên cây có củ [8], [17] và 

là nguyên nhân chính làm giảm năng suất tới 50% 

[14]. Độ mặn là một trong những yếu tố môi trường 

làm hạn chế năng suất của cây trồng vì hầu hết các 

cây trồng rất nhạy cảm với độ mặn do nồng độ muối 

trong đất cao [16].  

Bảng 1. Trung bình bình phương của các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất củ dền Bohan F1 

Thông số Độ tự 

do 

Chiều dài 

lá (cm) 

Chiều rộng lá 

(cm) 

Đường kính 

củ (cm) 

Chiều cao củ 

(cm) 

Khối lượng 

củ/chậu (g) 

Độ ẩm (M) 4 14,455* 13,154* 0,253* 0,406* 3355,621* 

Độ mặn (S) 3 11,463* 0,635* 0,180* 0,722* 8844,386* 

M*S 12 3,543* 0,697* 0,220* 0,496* 1481,562* 

Sai số 60 0,680 0,095 0,038 0,059 189,441 

CV (%)  6,1 4,1 4,9 5,7 8,9 

  Ghi chú:  *: độ ý nghĩa ở p < 0,05 theo kiểm định F. 

Kết quả thí nghiệm về chiều dài lá tại các 

nghiệm thức tương tác độ mặn và độ ẩm cho thấy, ở 

độ mặn 4‰ với độ ẩm 50% FC (S3M1) cho chiều dài 

lá thấp nhất là 11,5 cm, so với nghiệm thức nước tưới 

không mặn và độ ẩm bình thường 90% FC (S1M5) có 

chiều dài lá là 15,9 cm (Hình 1). Theo Cramer (1992) 

[6], NaCl làm cứng thành tế bào và giảm độ dẫn nước 

của màng sinh chất gây giảm sinh trưởng về chiều 

dài lá và chiều cao cây trồng. 
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Hình 1. Chiều dài lá của cây củ dền qua 4 mức xử lý 

mặn và 5 mức độ ẩm sau 90 ngày gieo 

Kết quả chiều rộng lá của tương tác độ mặn và 

độ ẩm được trình bày ở hình 2 cho thấy, ở mức xử lý 

mặn 2‰ độ ẩm 50% FC (S2M1) cho chiều rộng lá 

nhỏ nhất là 6,3 cm, so với điều kiện nước không mặn 

và độ ẩm 70% của thủy dung đồng ruộng (S1M3) lớn 

nhất là 8,6 cm. Theo Alireza Dadkhah (2011) [3] 

tổng diện tích lá giảm 57,6% ở độ mặn cao (350 mM) 

so với diện tích lá của cây không bị nhiễm mặn sau 8 

tuần nhiễm mặn; số lá trên cây đã giảm đáng kể do 

độ mặn tăng lên ở cả hai loại cây trồng. Nhiễm mặn 

ảnh hưởng đến sự nảy mầm của hạt, sự phát triển 

của cây con, kích thước lá, sự phát triển của chồi, 

chiều dài chồi và rễ, số lần đẻ nhánh trên mỗi cây, 

giai đoạn ra hoa, số cành và năng suất [1], [7]. 

 
Hình 2. Chiều rộng lá của cây củ dền qua 4 mức độ 

xử lý mặn (S) và 5 mức độ ẩm (M) sau 90 ngày gieo 

Kết quả nghiên cứu ghi nhận đường kính củ tại 

các nghiệm thức tương tác độ mặn và độ ẩm (Hình 3) 

cho thấy, ở độ mặn S3-6‰ và độ ẩm S2-60% FC cho 

đường kính củ thấp nhất, tuy nhiên đường kính củ đạt 

trên 50% (3,6 cm) so với điều kiện không mặn (S1) và 

độ ẩm bình thường (M5) (4,3 cm). Theo Aina và cs 

(2007) [2] điều kiện độ ẩm 25% dẫn đến giảm chiều 

cao cây củ sắn 21,2%, chu vi thân 21,7%. Năng suất và 

chiều cao củ cải đường tăng đáng kể trong các ô được 

tưới bằng nước mặn nhẹ (3,8‰ - 4,5‰) so với nước 

không mặn (1,1‰) [13]. Từ những nghiên cứu trên 

cho thấy, độ mặn và độ ẩm có ảnh hưởng đến đường 

kính củ của cây có củ nói chung. 

 
Hình 3. Đường kính củ của cây củ dền qua 4 mức độ 

xử lý mặn (S) và 5 mức độ ẩm (M) sau 90 ngày gieo 

Chiều cao củ tại các nghiệm thức của tương tác 

độ mặn và độ ẩm được trình bày ở hình 4 cho thấy, 

chiều cao củ ở độ mặn S2-2‰ và độ ẩm M1-50% FC 

cho chiều cao củ đạt hơn 50% (3,6 cm) so với điều 

kiện không mặn và độ ẩm bình thường (5,0 cm). 

Nghiên cứu của Almodares và Sharif (2005) [4], 

Khafagi và cs (1996) [9] trên củ cải đường cho thấy, 

ảnh hưởng của độ mặn đến cây trồng là do ức chế 

thẩm thấu hấp thụ nước, sự tích tụ của một số ion ở 

nồng độ cao trong các mô thực vật và thay đổi sự cân 

bằng khoáng chất của thực vật. 

 
Hình 4. Chiều cao củ của cây củ dền qua 4 mức độ 

xử lý mặn (S) và 5 mức độ ẩm (M) sau 90 ngày gieo 

 
Hình 5. Khối lượng củ/chậu của cây củ dền qua 4 mức 

xử lý mặn (S) và 5 mức độ ẩm (M) sau 90 ngày gieo 

Kết quả về khối lượng củ/chậu tại các nghiệm 

thức của tương tác độ mặn và độ ẩm được trình bày ở 

hình 5 cho thấy, khối lượng củ/chậu ở độ mặn S4-6‰ 

độ ẩm M2-60% FC cho năng suất đạt dưới 50% (97,7 

g/chậu) so với điều kiện không mặn và độ ẩm bình 

thường S1M5 (201,4 g/chậu). Trong khi đó, các mức 

độ mặn và độ ẩm khác cho năng suất > 50% so với 

điều kiện không mặn và độ ẩm bình thường S1M5. 

Tuy nhiên, ở các mức độ mặn 4‰ và 6‰ thì năng 

suất củ dền bị giảm có ý nghĩa ở các mức độ ẩm thấp; 

nếu độ mặn đất cao nhưng được tưới ở các mức độ 

ẩm cao thì năng suất củ dền được cải thiện hơn so 

với mức độ ẩm thấp. Mass và Hoffman (1977) [12] 

cho rằng ngưỡng chống chịu mặn là độ mặn tối đa 

cho phép mà không giảm năng suất của cây trồng 

quá 50%. Trong nghiên cứu này, củ dền cho năng 

suất đạt trên 50% trong điều kiện đất được xử lý mặn 

đến 6‰ và độ ẩm đạt từ 70% FC trở lên. 
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3.2. Mối tương quan giữa độ mặn và độ ẩm đến 

các chỉ tiêu sinh trưởng và năng suất của cây củ dền 

Kết quả tương quan giữa độ mặn và độ ẩm lên 

sinh trưởng, năng suất của cây củ dền được trình bày 

ở bảng 2 cho thấy, độ ẩm tương quan dương (+) có ý 

nghĩa với các chỉ tiêu sinh trưởng (chiều dài lá, chiều 

rộng lá) và các chỉ tiêu năng suất (đường kính củ, 

chiều cao củ và khối lượng củ). Độ ẩm càng cao 

chiều dài lá càng dài, chiều rộng lá càng lớn, đường 

kính củ càng lớn, chiều cao củ càng dài và khối lượng 

củ càng lớn. Độ mặn tương quan âm (-) có ý nghĩa 

với đường kính củ, chiều cao củ và khối lượng củ; độ 

mặn càng cao thì các chỉ tiêu năng suất củ càng thấp. 

Bảng 2. Mối tương quan giữa độ mặn và độ ẩm lên sinh trưởng, năng suất của cây củ dền 

Hệ số tương quan Dài lá Rộng lá Đường kính củ Chiều cao củ Khối lượng củ 

Độ ẩm 0,450** 0,483** 0,250* 0,260* 0,389** 

Độ mặn -0,017 0,048 -0,259* -0,406** -0,578** 

Dài lá 1 0,499** 0,380** 0,264* 0,363** 

Rộng lá   1 0,225* 0,154 0,091 

Đường kính củ     1 0,554** 0,573** 

Chiều cao củ       1 0,541** 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luận 

Kết quả nghiên cứu trong nhà lưới bước đầu cho 

thấy có sự tương quan giữa độ mặn và độ ẩm lên sinh 

trưởng, năng suất của cây củ dền. Độ mặn càng cao 

các chỉ tiêu năng suất (đường kính củ, chiều cao củ, 

khối lượng củ/chậu) của củ dền càng thấp. Độ ẩm 

càng cao các chỉ tiêu sinh trưởng (chiều dài lá, chiều 

rộng lá) và các chỉ tiêu năng suất (đường kính củ, 

chiều cao củ, khối lượng củ/chậu) của củ dền càng 

cao.  

Ở các mức độ mặn 4‰ và 6‰ với các mức độ ẩm 

thấp thì năng suất củ dền giảm có ý nghĩa thống kê, 

tuy nhiên với độ mặn cao 4‰ và 6‰ nhưng được tưới 

nhiều nước hơn thì năng suất củ dền được cải thiện 

hơn so với mức độ ẩm thấp. Củ dền cho năng suất 

đạt trên 50% trong điều kiện đất được xử lý mặn đến 

6‰ và độ ẩm đất đạt từ 70% FC trở lên. 

4.2. Đề xuất 

Cần nghiên cứu thí nghiệm để đánh giá ảnh 

hưởng của độ mặn và độ ẩm đến sinh trưởng và năng 

suất củ dền trong điều kiện ngoài đồng ruộng.   
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Summary 
Due to the impact of climate change, salinity intrusion into rivers has been one of the most important issues 

for coastal areas in the Mekong delta. Farmers suffer losses amid high levels of seawater intruding into the 

freshwater delta. The study was conducted with the objective of evaluating the effects of drought and 

salinity (soil moisture and salinity) on growth and yield of Bohan F1 beetroot (Beta vulgaris L.) grown 

under net house conditions. The potting experiment was arranged in a completely randomized design with 

2 factors (factor 1: Salinity (S) including 4 treatments 0‰, 2‰, 4‰, 6‰, factor 2: Soil moisture (M) including 

5 treatments (50%, 60%, 70%, 80%, 90% field capacity) with 4 replicates. Growth parameters such as leaf 

length, leaf width and yield parameters were evaluated. The results showed that, the higher the salinity, the 

lower the yield parameters beetroot. The higher the moisture content, the higher the leaf and yield 

parameters of beetroot. Beetroot yields over 50% in the condition that the soil is treated with salinity to 6‰ 

and the soil moisture reaches ≥ 70% of field capacity compared to treatment of non - saline and is fully fresh 

water irrigated. 
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MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHỌN CÂY TRỘI VÀ  

KHẢO NGHIỆM GIỐNG TRONG CHỌN GIỐNG CÂY RỪNG  

Lê Đình Khả1  

TÓM TẮT 

Chọn cây trội và khảo nghiệm giống là những khâu quan trọng nhất trong các chương trình chọn giống cây 

rừng. Cây trội (Plus tree) hay cây ưu trội (Superior tree) là cây vượt trội so với các cây còn lại trong quần 

thể về các chỉ tiêu chọn giống. Chọn cây lấy gỗ hay cây lâm sản ngoài gỗ (LSNG), hoặc cây trồng rừng 

phòng hộ, đều cần tuân thủ những nguyên tắc cơ bản của chọn lọc cây trội; trong đó quan trọng nhất là chỉ 

tiêu chọn lọc chính được xác định theo mục tiêu của chương trình chọn giống, giá trị kiểu hình của cây trội 

phải có độ vượt so với trị số trung bình của quần thể ít nhất 1,5 lần độ lệch chuẩn. Khảo nghiệm giống 

thông qua khảo nghiệm hậu thế hoặc khảo nghiệm dòng vô tính để đánh giá chất lượng di truyền của cây 

trội đã chọn theo kiểu hình. Chọn cây trội, khảo nghiệm giống kết hợp với các phương thức nhân giống phù 

hợp với đặc điểm của từng loài cây và từng mục tiêu chọn giống, có thể tạo ra các rừng trồng có năng suất 

và chất lượng cao. Lâm nghiệp gia đình - nhân vô tính (Family forestry via vegetative multiplication) là 

phương thức trồng rừng bằng cây hom nhân từ cây hạt ở giai đoạn vườn ươm là hậu thế cây trội đã di truyền 

được các đặc tính mong muốn. Lâm nghiệp - dòng vô tính (Clonal forestry) là phương thức trồng rừng bằng cây 

vô tính (Cây ghép, cây mô hặc cây hom) nhân từ cây ưu việt được xác định qua khảo nghiệm dòng vô tính. 

Từ khóa: Cây trội, khảo nghiệm hậu thế, khảo nghiệm dòng vô tính.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 4 

Chọn cây trội và khảo nghiệm giống là những 

khâu quan trọng nhất trong các chương trình chọn 

giống cây rừng. Dù chọn giống cây lấy gỗ hay chọn 

giống cây lâm sản ngoài gỗ (LSNG), hoặc chọn cây 

cho trồng rừng phòng hộ thì chọn cây trội và khảo 

nghiệm giống cũng đều là những khâu quan trọng 

nhất của một chương trình chọn giống. 

Đến nay các nghiên cứu chọn cây trội chủ yếu 

được tập trung cho cây lấy gỗ, trong khi chọn giống 

cây rừng bao gồm cả chọn cây lấy gỗ, cây LSNG và 

cây cho trồng rừng phòng hộ. 

Chọn cây trội cũng có thể áp dụng để chọn cây 

bố mẹ cho lai giống và chọn cây tốt nhất trong các tổ 

hợp lai (nhân tạo hoặc tự nhiên) đã có, cũng như 

chọn cây tốt nhất trong các phương pháp chọn tạo 

giống khác.    

2. CÂY TRỘI VÀ CHỌN CÂY TRỘI 

2.1. Cây trội và chỉ tiêu chọn cây trội  

2.1.1. Cây trội, cây dự tuyển và cây ưu việt 

Theo quan niệm chung thì cây trội (Plus tree) 

hay cây ưu trội (Superior tree) là cây có các đặc điểm 

vượt trội so với các cây còn lại trong một quần thể về 

                                                      
1 Hội Giống cây trồng Việt Nam; Hội Khoa học Kỹ thuật 
Lâm nghiệp Việt Nam 
Email: ledinhkha2016@gmail.com 

sinh trưởng, hình thái, hoặc lượng sản phẩm, đã được 

đo đếm đánh giá là đáp ứng các yêu cầu mong muốn 

của nhà chọn giống, song chưa qua khảo nghiệm 

đánh giá khả năng di truyền các tính trạng mong 

muốn. Trong khi cây dự tuyển (Candidate tree) là 

cây đã được tuyển chọn sơ bộ thông qua các chỉ tiêu 

hình thái, song chưa được đo đếm đánh giá đầy đủ. 

Cây ưu việt (Elite tree) là cây trội đã được đánh giá 

qua khảo nghiệm hậu thế hoặc khảo nghiệm dòng vô 

tính, là cây có khả năng di truyền các đặc điểm mong 

muốn [13], [12].  Ngoài ra, theo Tiêu chuẩn công 

nhận giống cây trồng lâm nghiệp của Bộ Nông 

nghiệp và PTNT (2006) thì "Cây mẹ (Cây trội) là cây 

tốt nhất được tuyển chọn từ rừng tự nhiên, rừng 

trồng, cây trồng phân tán, rừng giống hoặc vườn 

giống để nhân giống" [1].  

2.1.2. Các chỉ tiêu chọn cây trội  

Mục tiêu của các chương trình chọn giống cây 

rừng là không ngừng nâng cao năng suất và chất 

lượng rừng trồng, nâng cao tính chống chịu sâu, 

bệnh và chống chịu điều kiện bất lợi của giống được 

chọn. Vì thế các chỉ tiêu chính khi chọn cây trội cũng 

là năng suất, chất lượng sản phẩm, tính chống chịu 

các điều kiện bất lợi và chống chịu sâu, bệnh. Tuy 

vậy, các chỉ tiêu này cũng thay đổi theo từng mục 

tiêu của các chương trình chọn giống cụ thể. Hơn 

nữa, đánh giá cây trội không chỉ qua đo đếm tại hiện 

trường mà trong một số trường hợp cần xác định các 
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chỉ tiêu bằng các phương pháp chuyên môn theo yêu 

cầu của từng mục tiêu chọn giống.       

Chỉ tiêu chung về cây trội lấy gỗ là sinh trưởng, 

chất lượng thân cây và khối lượng riêng của gỗ. Cây 

được chọn phải là cây sinh trưởng nhanh, thân cây 

thẳng và tròn đều, chiều dài đoạn thân dưới cành lớn, 

cành nhánh nhỏ, khối lượng riêng của gỗ lớn. Tuy 

vậy, các chỉ tiêu này lại thay đổi theo từng mục tiêu 

cụ thể. Ví dụ, cùng là cây lấy gỗ, song cây lấy gỗ đồ 

mộc khác với cây lấy gỗ xây dựng và gỗ nguyên liệu. 

Thậm chí yêu cầu của gỗ đồ mộc dùng trong nhà 

cũng khác với gỗ đồ mộc dùng ngoài trời, mặc dù cả 

hai loại đồ mộc đều cần gỗ có sức chịu lực cao (Gắn 

với khối lượng riêng của gỗ lớn). Trong khi đồ mộc 

dùng trong nhà cần gỗ có vân đẹp hoặc thớ mịn, thì 

gỗ đồ mộc dùng ngoài trời lại cần chịu được thay đổi 

thời tiết, mưa nắng và thay đổi nhiệt độ ngày đêm.     

Chỉ tiêu chọn cây trội LSNG là năng suất và chất 

lượng sản phẩm chính của từng loài cây. Cây được 

chọn phải là những cây có năng suất cao nhất và chất 

lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu của người tiêu 

dùng.   

Chỉ tiêu chọn cây trội cho cây trồng rừng phòng 

hộ chống xói lở là cần có tán lá và bộ rễ phát triển, 

thì phòng hộ chắn gió lại cần bộ rễ phát triển và thân 

cây có sức chịu uốn cao, bản lá nhỏ, chịu được gió 

bão (Phi lao chắn gió và chống cát bay ven biển); còn 

chọn cây chống sóng biển lại cần chịu được ngập 

mặn và chịu được sóng biển.  

2.2. Một số nguyên tắc cơ bản khi chọn lọc cây 

trội 

Để chọn cây trội có kết quả cần quan tâm một số 

nguyên tắc cơ bản sau đây:  

- Chọn cây trội phải theo tính trạng chủ yếu và 

có hiệu quả nhất được xác định theo mục tiêu của 

các chương trình chọn giống. Ví dụ, chọn cây trội lấy 

gỗ phải là tốc độ sinh trưởng, chất lượng thân cây và 

tính chất gỗ; chọn cây lấy quả là năng suất và chất 

lượng quả, hạt nhỏ hoặc không hạt; trong khi chọn 

cây lấy hạt thì ngoài năng suất và chất lượng hạt, lại 

cần hạt to, tỷ lệ nhân trong hạt lớn. Mặt khác, trong 

các tính trạng chọn lọc có tính trạng là chỉ tiêu chọn 

giống trực tiếp; có tính trạng chỉ liên quan gián tiếp 

hoặc không liên quan với chỉ tiêu chọn giống, như 

sinh trưởng với lượng nhựa ở cây Thông nhựa [6], 

sinh trưởng với hàm lượng và chất lượng tinh dầu ở 

cây Tràm [7]. Vì thế, để chọn cây trội có giá trị thực 

tế cần theo tính trạng chủ yếu và có hiệu quả nhất.   

- Cây trội phải có độ vượt cần thiết theo chỉ tiêu 

chọn lọc so với trị số trung bình của quần thể. Độ 

vượt (T) so với trị số trung bình ( X ) của quần thể 

nền ít nhất phải là 1,5 lần độ lệch chuẩn Sx [5]. 

T = X +1,5Sx    

Trong đó: T là chỉ tiêu chính đánh giá cây trội; 

Sx là độ lệch chuẩn của lâm phần. 

Độ lệch chuẩn Sx tỷ lệ thuận với hệ số biến động 

(V%), mà cây lấy gỗ ở giai đoạn thành thục có biến 

động về đường kính lớn hơn biến động về chiều cao, 

nên độ vượt về đường kính (so với quần thể nền) 

cũng cần lớn hơn độ vượt về chiều cao. Cũng vì thế 

cây trội lấy gỗ có độ vượt so với trị số trung bình của 

quần thể nền ít nhất là 30% về đường kính và 10% về 

chiều cao [8], hoặc 50% - 70% về đường kính, 15% - 

20% về chiều cao như ở Thông châu Âu (Pinus 

sylvestris) và Vân sam (Pice excelsa) [10].      

Quy định chọn cây trội trong Tiêu chuẩn công 

nhận giống 04 TCN 147 - 2006 của Bộ Nông nghiệp 

và PTNT (2006) ở nước ta là cây trội lấy gỗ phải có 

độ vượt so với 30 cây đến 40 cây xung quanh ít nhất 

là 25% về đường kính và 10% về chiều cao; cây trội 

LSNG phải có năng suất sản phẩm chính vượt 15% so 

với năng suất trung bình của 40 cây đến 50 cây xung 

quanh và có chất lượng sản phẩm đáp ứng yêu cầu 

của thị trường. 

Bảng 1. Cây trội Tràm năm gân (Melaleuca quiquenervia) xuất xứ Gympie (Q4) chọn tại Ba Vì [7] 

Lượng tinh dầu Cây dự 

tuyển 

Khối lượng 

lá (kg/cây) 

Hàm lượng 

 tinh dầu (%) (g/cây) Độ vượt (%)a 

1,8 - cineole 

(%)b 

Limonel 

(%)c 

Q4.40 1,24 1,80 22,32 58,97 69,02 3,66 

Q4.41 0,92 1,94 17,85 26,79 72,24 2,91 

Q4.44 1,03 2,07 21,32 51,86 71,35 3,51 

Q4.53 0,80 2,34 18,72 33,33 56,96 6,83 

Q4.54 0,94 1,80 16,92 20,51 59,23 6,44 

Mẫu gộp 0,78 1,80 14,04 -   

Ghi chú. a. Độ vượt so mẫu gộp; b. c. Theo chuẩn 1,8 - cineole >60%, limonel <5%.  
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Trong thực tế, tùy yêu cầu thị trường mà độ vượt 

của cây trội có thể cao hơn quy định nói trên. Ví dụ, 

trong 5 cây được chọn ở xuất xứ Gympie (Q4) của 

Tràm năm gân (Melaleuca quiquenervia) có lượng tinh 

dầu 16,92 g/cây - 22,32 g/cây (cao hơn mẫu gộp 

20,51% - 58,97%), chỉ 3 cây (Q4.40, Q4.41, Q4.44) có 

tỷ lệ 1,8 - cineole cao hơn 60%, tỷ lệ limonel dưới 5% 

đáp ứng yêu cầu thị trường, được coi là cây trội 

(Bảng 1).      

- Rừng để chọn cây trội phải ở tuổi khai thác 

hoặc tuổi thu hoạch sản phẩm. Càng gần tuổi khai 

thác hoặc tuổi thu hoạch sản phẩm thì đánh giá cây trội 

càng có giá trị. Giá trị chọn lọc khi đánh giá ở tuổi 

khai thác có hệ số tương quan r = 1,0, thì ở tuổi 1/2 

luân kỳ khai thác là r = 0,8, ở 1/3 luân kỳ khai thác là 

r = 0,7, ở 1/5 luân kỳ khai thác là r = 0,5 [11]. Mặt 

khác, rừng để chọn cây trội phải chưa bị chặt chọn 

cây tốt nhất.  

- Rừng để chọn cây trội phải cùng kiểu lập địa với 

rừng được gây trồng khi lấy giống từ cây trội, có sinh 

trưởng hoặc có sản phẩm mong muốn trên mức trung 
bình. Nếu rừng sẽ trồng là ở lập địa xấu thì không nên 

chọn cây trội trên những nơi có lập địa tốt nhất. 

- Cây trội lấy gỗ trong rừng tự nhiên phải cách 

nhau 100 m để tránh hiện tượng cây tái sinh của 

cùng một cây mẹ.  
3. KHẢO NGHIỆM GIỐNG 

Cây trội đã chọn dù đáp ứng yêu cầu ở mức cao 

nhất cho các chương trình chọn giống, cũng chỉ là 

kiểu hình (Phenotype - P), là kết quả của sự tác động 

của kiểu gen (genoype - G) với điều kiện hoàn cảnh 

(Enviroment - E).  

P = G + E  

Vật liệu giống lấy từ cây trội (hạt hoặc hom, mắt 

ghép...) có thể được sử dụng để trồng rừng sản xuất 

hoặc xây dựng rừng giống hay vườn giống, song 

muốn phát triển giống vào sản xuất có hiệu quả cao 

cần đánh giá khả năng di truyền của cây trội qua 

khảo nghiệm giống (khảo nghiệm hậu thế bằng cây 

hạt, hoặc khảo nghiệm dòng vô tính bằng cây hom). 

Chỉ sử dụng vật liệu giống từ những cây có thể di 

truyền được các đặc tính mong muốn, tức cây ưu việt 

(Elite tree), để trồng rừng mới. 

3.1. Khảo nghiệm hậu thế 

Khảo nghiệm hậu thế (Progeny test) là khảo 

nghiệm đánh giá cây mẹ thông qua đánh giá các đặc 

tính cây hạt trong đời sau của chúng. Toàn bộ cây 

hạt đời sau lấy từ một cây mẹ được gọi là một gia 

đình (Family). Vì thế, khảo nghiệm hậu thế cũng là 

khảo nghiệm so sánh và đánh giá các gia đình (thu 

từ các cây mẹ khác nhau) trên từng điều kiện lập địa, 

mỗi lập địa là một khảo nghiệm. Điều kiện lập địa 

càng khác biệt nhau thì kết quả của khảo nghiệm 

hậu thế càng khác biệt nhau và càng dễ áp dụng vào 

sản xuất.  

Đánh giá hậu thế của các cây trội (tức các gia 

đình) trong xuất xứ Binnadebum (Papua New Ginea - 

PNG) của Keo lá liềm (Acacia crasicarpa) tại vườn 

giống hữu tính ở Cam Lộ (Quảng Trị) cho thấy, các 

gia đình trong hậu thế có sinh trưởng khác biệt nhau 

khá rõ rệt (Bảng 2). Ở giai đoạn 5,5 tuổi gia đình số 

97 (Sinh trưởng nhanh nhất) có thể tích 63,0 

dm3/cây, trong khi các gia đình số 35 và số 155 (Sinh 

chậm nhất) có thể tích thân cây tương ứng 36,6 

dm3/cây và 37,0 dm3/cây, với mức vượt trội tương 

ứng 72,1% và 70,3% [3].    

Bảng 2. Sinh trưởng của hậu thế Keo lá liềm (A. crasicarpa) trong xuất xứ 

Binadebum (PNG) ở giai đoạn 5,5 tuổi tại Cam Lộ (Quảng Trị) [3] 

Đường kính Chiều cao Thể tích thân cây Số hiệu         cây 

trội  D1,3 (m) V (%) H (m) V (%) V (dm3/cây) V (%) 

97 11,7 17,6 11,4 18,3 63,0 58,0 

75 11,0 15,6 11,3 23,8 57,3 54,5 

79 10,8 18,3 11,2 24,5 55,9 59,9 

155 9,8 15,8 9,1 23,7 37,0 41,2 

35 9,4 18,4 9,4 28,4 36,6 48,4 

TB vườn giống 

Fpr 

10,3 

<0,001 

10,2 

<0,001 

46,1 

<0,001 

Kết quả đánh giá khảo nghiệm hậu thế là cơ sở 

để tỉa thưa trong rừng giống trồng (Seed production 

plantation), tỉa thưa trong các vườn giống cây hạt 

(Seedling seed orchard) hoặc thu hái hạt trực tiếp từ 

cây trội để phát triển giống vào sản xuất ở cây lấy gỗ. 

Kết quả khảo nghiệm hậu thế cho phép đánh giá khả 
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năng di truyền của các cây trội được chọn, xác định 

cây trội có khả năng di truyền các đặc tính mong 

muốn (tức cây ưu việt - elite tree) để thu hái hạt cho 

trồng rừng sản xuất, tỉa bỏ các gia đình không đạt 

yêu cầu mong muốn, chỉ để lại cây có năng suất và 

chất lượng sản phẩm cao, đạt yêu cầu mong muốn 

trong vườn giống thế hệ một. 

3.2. Khảo nghiệm hậu thế và lâm nghiệp gia 

đình - nhân vô tính 

Khi chọn giống cây lấy gỗ hoặc chọn giống cây 

LSNG để lấy sản phẩm từ bộ phận sinh dưỡng (thân 

cây, cành lá) thì từ kết quả khảo nghiệm hậu thế có 

thể phát triển giống ở quy mô sản xuất cho những 

gia đình (hậu thế) có sinh trưởng nhanh và chất 

lượng thân cây tốt nhất bằng cách nhân giống hom 

cho cây hạt (ở giai đoạn vườn ươm) của những cây 

trội đã được đánh giá qua khảo nghiệm (tức cây ưu 

việt - elite tree). Đây là phương thức chọn giống và 

nhân giống mới đã được áp dụng thành công ở một 

số nước châu Âu và được gọi là Lâm nghiệp gia đình - 

nhân vô tính (Family forestry via vegetative 

multiplication), là phương thức trồng rừng bằng cây 

hom nhân từ cây hạt (ở giai đoạn vườn ươm) từ các 

gia đình hoặc các tổ hợp lai ưu trội đã được đánh giá 

qua khảo nghiệm [12]. 

3.3. Khảo nghiệm dòng vô tính và lâm nghiệp 

dòng vô tính  

Khảo nghiệm dòng vô tính (Clonal test) là khảo 

nghiệm so sánh các dòng vô tính (cây ghép, cây 

hom, hoặc cây mô) được nhân giống từ các cây trội 

đã chọn. Đây là phương pháp được áp dụng trong 

xây dựng vườn giống vô tính (Clonal seed orchard) 

bằng cây ghép, đã được áp dụng thành công trong 

chọn giống Keo lai tự nhiên [4], [2], chọn tạo giống 

Keo lai tam bội (Triploid) [9], hay chọn giống tràm 

có năng suất và chất lượng tinh dầu cao [7].  

Nhân giống vô tính hàng loạt ở quy mô sản xuất 

bằng cây ghép, cây hom hoặc cây mô lấy giống từ 

cây ưu việt (Cây trội đã đánh giá bằng khảo nghiệm 

dòng vô tính) để trồng rừng, hay Lâm nghiệp dòng 

vô tính (Clonal forestry) được áp dụng thành công ở 

một số nước châu Âu [13].    

4. KẾT LUẬN 

Chọn cây trội và khảo nghiệm giống là những 

khâu quan trọng nhất, có tính quyết định thành bại 

của các chương trình chọn giống cây rừng. Cây trội 

hay cây ưu trội là cây vượt trội so với các cây còn lại 

trong quần thể về các chỉ tiêu chọn giống. Chọn cây 

trội lấy gỗ hay cây LSNG, hoặc cây cho trồng rừng 

phòng hộ, đều cần tuân thủ những nguyên tắc chọn 

lọc cơ bản. Khảo nghiệm giống là khảo nghiệm đánh 

giá khả năng di truyền của cây trội được chọn lọc, 

được thực hiện bằng khảo nghiệm hậu thế hoặc khảo 

nghiệm dòng vô tính.  

Chọn cây trội, khảo nghiệm giống kết hợp với 

các phương thức nhân giống phù hợp với  đặc điểm 

của từng loài cây và từng mục tiêu chọn giống, có thể 

tạo ra các rừng trồng có năng suất và chất lượng cao. 

Lâm nghiệp gia đình - nhân vô tính là phương thức 

trồng rừng bằng cây hom nhân từ cây hạt ở giai đoạn 

vườn ươm của hậu thế cây trội đã di truyền được các 

đặc tính mong muốn. Lâm nghiệp dòng vô tính là 

phương thức trồng rừng bằng cây vô tính (Cây ghép, 

cây mô hặc cây hom) từ các dòng vô tính đã được xác 

định qua khảo nghiệm giống.  
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SOME PROBLEMS OF PLUS TREE SELECTION 

AND FIELD TESTING IN FOREST TREE BREEDING 

Le Dinh Kha 

Summary 

Plus tree selection and field testing are the foremost important factors in any forest tree breeding program. 

Plus tree or superior tree are outstanding individuals selected on the basis of their breeding objective traits. 

Selecting plus trees either for wood production, non-timber forest products or for protection forests must 

strictly follow the basic principles of plus tree selection and the most important one is to determine the main 

selecting traits based on objectives of the breeding program, and the phenotypic value of plus trees have to 

exceed the mean of the population under selection by at least 1.5 standard deviations. Field testing either by 

progeny or clonal tests is the next important activity to evaluate the genetic quality of the phenotypically 

selected plus trees. Appropriate breeding objectives for each species, plus tree selection and field testing 

integrated with proper and appropriate mass - propagation technologies are the basis for establishment of 

forest plantations with high productivity and quality. Family forestry via vegetative multiplication is the 

approach by which the seedlings raised from family seedlots collected from genetically tested plus trees are 

planted in the nursery as hedge ortets for producing rooted cuttings used as planting materials for 

plantation establishment. Clonal forestry is the approach by which vegetative planting materials (Grafted 

trees, rooted cuttings or plantlets) propagated from elite trees are determined by clonal test of plus tree.  

Keywords: Plus tree, plus tree selection, progeny test, clonal test.   
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XÂY DỰNG HỆ THỐNG ĐẾM SÂU KEO MÙA THU 

(Spodoptera frugiperda J. E. Smith) TRONG  

KIỂM SOÁT CANH TÁC NGÔ (Zea mays L.) TẠI VIỆT NAM 

Vũ Minh Trung1, Nguyễn Trường Sơn1, Chu Đức Hà2,  

Đỗ Quang Trung3, Trần Thị Thu Phương4, Tạ Hồng Lĩnh5,  

Lê Tiến Dũng6, Phạm Minh Triển2, * 

TÓM TẮT 
Sâu keo mùa thu (Spodoptera frugiperda J. E. Smith) là một trong những loài gây hại nghiêm trọng cho cây 

ngô (Zea mays L.). Tại Việt Nam, sự thiếu hụt về mặt cơ sở hạ tầng đã gây hạn chế cho việc tổng hợp số liệu 

về sự xuất hiện của quần thể sâu keo mùa thu trên đồng ruộng. Bài báo này giới thiệu về thiết bị đếm sâu 

keo mùa thu trưởng thành tự động và đưa ra cổng thông tin cung cấp số liệu cập nhật theo thời gian thực về 

diễn biến của sâu keo mùa thu tại Việt Nam. Cụ thể, thiết bị được thiết kế dựa trên bẫy sâu trưởng thành sử 

dụng pheromone. Các cảm biến được tích hợp vào thiết bị nhằm đếm số lượng sâu trưởng thành bị bẫy và 

thu thập thông số môi trường, bao gồm nhiệt độ và độ ẩm không khí. Trong điều kiện nhà lưới, thiết bị đếm 

sâu đã thể hiện tính hiệu quả trong việc bẫy sâu trưởng thành dựa vào pheronome và sự chính xác trong 

việc đếm sâu bị bẫy. Toàn bộ dữ liệu tại các vị trí đặt bẫy, bao gồm số lượng sâu bẫy theo thời gian thực và 

thông số môi trường được phân tích bằng công cụ học máy, từ đó cung cấp thông qua trình duyệt web và 

ứng dụng điện thoại. Kết quả của nghiên cứu này đề xuất một giải pháp hữu hiệu trong việc bẫy và đếm sâu, 

từ đó đưa ra cảnh báo về sự xuất hiện của sâu keo mùa thu tại Việt Nam. 

Từ khóa: Cảm biến, đếm, LoRa, ngô, sâu keo mùa thu, thiết bị. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 5  

Ngô (Zea mays L.) được xem là một trong 

những đối tượng cây trồng quan trọng hàng đầu trên 

thế giới [1] và ở Việt Nam [2]. Đây là nguồn lương 

thực chính cho con người, là nguyên liệu sản xuất 

thức ăn chăn nuôi, đồng thời có thể được sử dụng để 

cải thiện sản xuất nhiên liệu sinh học [3]. Canh tác 

ngô bền vững được xem là chiến lược phát triển lâu 

dài của ngành nông nghiệp, từ đó mang lại hiệu quả 

kinh tế cho các nông hộ và giải quyết vấn đề an ninh 

lương thực.  

Tuy nhiên cây ngô hiện nay đang chịu ảnh 

hưởng rất lớn từ các yếu tố bất thuận phi sinh học và 

sinh học. Trong đó, sâu keo mùa thu (fall armyworm, 

FAW), điển hình là loài Spodoptera frugiperda J. E. 

Smith, được ghi nhận là một trong những nhóm sâu 

                                                      
1 Khoa Điện tử Viễn thông, Trường Đại học Công nghệ, 
Đại học Quốc gia Hà Nội 
2 Khoa Công nghệ Nông nghiệp, Trường Đại học Công 
nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội 
*Email: trienpm@vnu.edu.vn  
3 Học viện Kỹ thuật mật mã 
4 Khoa Nông học, Học viện Nông nghiệp Việt Nam 
5 Ban Khoa học và Hợp tác quốc tế, Viện Khoa học Nông 
nghiệp Việt Nam 
6 Công ty Bayer Việt Nam 

hại có tác động mạnh nhất đến sinh trưởng và phát 

triển của cây ngô, đặc biệt ở giai đoạn cây non (2 lá 

đến 3 lá), làm năng suất ngô trung bình hàng năm 

giảm 21% - 53% ở châu Phi trong giai đoạn năm 2015 - 

2017 [4]. Kể từ khi phát hiện tại Việt Nam [5], FAW 

đã phát tán và lan rộng ra diện tích canh tác ngô tại 

các tỉnh phía Bắc [6], [7]. Thực trạng này đặt ra vấn 

đề phải nghiên cứu và phát triển công cụ phát hiện 

và dự đoán sự xuất hiện của FAW trên đồng ruộng. 

Dựa trên kiến thức về sự hấp dẫn côn trùng bởi 

pheromone [8], một số mô hình bẫy pheromone đã 

được phát triển [9], [10]. Tuy nhiên, các báo cáo về 

giám sát FAW dựa trên bẫy pheromone trên đồng 

ruộng vẫn còn hạn chế [11].  

Mục tiêu của nghiên cứu này nhằm xây dựng 

thiết bị đếm FAW tự động và thiết lập cổng thông tin 

cung cấp diễn biến của FAW tại các tỉnh phía Bắc. 

Cụ thể, hệ thống đếm FAW được thiết kế dựa trên 

thiết bị bẫy sử dụng pheromone của FAO (2020) [12] 

kết hợp với các công nghệ cảm biến và bộ vi xử lý. 

Sau đó, thiết bị đếm FAW được thử nghiệm chức 

năng bẫy và đếm sâu trong điều kiện nhà lưới. Cuối 

cùng, phương thức truyền dữ liệu và cổng thông tin 

về FAW tại các tỉnh phía Bắc được xây dựng dựa trên 

số liệu thu được tại hiện trường.  
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2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

- Các cá thể FAW được nuôi và cung cấp bởi Bộ 

môn Côn trùng, Khoa Nông học, Học viện Nông 

nghiệp Việt Nam [6]. 

- Mô hình FAW theo mô tả của FAO (2020) [12] 

sử dụng pheromone đặc trưng cho loài S. frugiperda 

[8]. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu  

- Phương pháp thiết kế điểm thu thập dữ liệu: mô 

hình bẫy FAW [12] được sử dụng và tùy chỉnh một 

số chi tiết để gắn các thiết bị phần cứng (Hình 1). Cụ 

thể, cảm biến vật cản hồng ngoại (infrared proximity 

sensor) E18-D80NK và cảm biến nhiệt độ và độ ẩm 

(temperature và humidity sensor) DHT21 AM2301 

được sử dụng để thu nhận thông tin. Bộ vi xử lý 

(micro - controller) Arduino Uno R3 [13] được khai 

thác xử lý tác vụ đơn giản của cảm biến theo mô tả 

trong nghiên cứu của Chen H. và Markham J. (2020) 

[14]. Bộ thu phát tầm xa (long range transceiver) 

LoRa Shield SX 127X được sử dụng để truyền tải dữ 

liệu qua sóng LoRa dựa theo nghiên cứu của Akhter 

F. và cs (2019) [15]. Theo đó, pin sạc lithium - ion 

(Lithium - ion battery) 18650 [16] được sử dụng để 

cung cấp nguồn điện cho hệ thống. 

 

Hình 1. Cấu hình hệ thống đếm FAW 

- Phương pháp thử nghiệm đếm sâu trong điều 

kiện nhân tạo: FAW thu thập và duy trì trong nghiên 

cứu của Trần Thị Thu Phương và cs (2019) [6] được 

sử dụng làm vật liệu cho thử nghiệm. Theo đó, sâu 

được nuôi trong các hộp được bao bọc bằng vải màn 

(nhiệt độ được duy trì 28  ±  1oC), bổ sung lá ngô làm 

thức ăn [12]. Sâu đóng kén được chuyển ra nhà lưới 

có kiểm soát các điều kiện môi trường, tiếp theo, 

pheromone đặc trưng cho loài S. frugiperda [8] được 

chuẩn bị trong lồng đựng của thiết bị, sau đó bố trí 

treo cách mặt đất 1,25 m [12]. Hệ thống đếm được 

kiểm tra trên giao diện website và đối chiếu với số 

lượng FAW bẫy.  

- Phương pháp xây dựng trạm thu nhận tín hiệu 

từ mạng cảm biến và lưu trữ dữ liệu đám mây: Cổng 

nút mạng Dragino LoRa LG01-S được sử dụng để 

nhận dữ liệu từ các thiết bị đếm FAW thông qua 

phương thức truyền thông sóng LoRa theo mô tả của 

M. Pirino và cs (2021) [18]. Theo đó, dữ liệu về số 

lượng FAW và thông số môi trường theo thời gian 

thực từ các điểm thu thập truyền đến cổng gateway 

này được gửi lên trạm lưu trữ đám mây bằng giao 

thức internet hoặc 3/4/5G. Cuối cùng, một giao diện 

trực tuyến được thiết kế để biểu diễn số liệu cho 

người dùng.  

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Xây dựng mô hình đếm sâu keo mùa thu 

bằng công nghệ cảm biến 

 
Hình 2. Mô tả chi tiết của hệ thống bẫy sâu keo mùa 

thu truyền thống (A) và đếm sâu keo  

mùa thu tự động (B, C) 

Để xây dựng thiết bị FAW tự động, hai cảm biến 

vật cản hồng ngoại E18-D80NK và cảm biến nhiệt độ 

và độ ẩm DHT21 AM2301 được lựa chọn để tích hợp 

vào hệ thống bẫy FAW cơ bản [5] nhằm thu thập dữ 

liệu về sâu và thông số nhiệt độ, độ ẩm của môi 

trường (Hình 1 và 2). Cụ thể, hệ thống bẫy FAW 

truyền thống có 4 chi tiết, bao gồm nắp trên, lồng 

đựng pheromone đặc trưng cho loài S. frugiperda 

[8], phễu trên, ống, phễu dưới (Hình 2A). Theo đó, 

cảm biến E18-D80NK được tích hợp vào lòng của 

phễu trên, là nơi bướm FAW bay xuống do hấp dẫn 

bởi pheromone, qua đó thực hiện chức năng phát 

hiện bướm FAW. Đồng thời, cảm biến DHT21 

AM2301 được gắn vào hộp ngoài chứa các thiết bị 

phần cứng để thu thập thông số môi trường. Tiếp 

theo, bộ bo mạch vi xử lý Arduino Uno R3 [13] được 

sử dụng để nhận dữ liệu của hai cảm biến. Sau đó, dữ 

liệu được gửi tới bộ thu phát tầm xa LoRa Shield SX 
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127X [15], tại đây dữ liệu sẽ được mã hóa và gửi đi 

thông qua sóng LoRa. Pin sạc lithium - ion 18650 [16] 

được kết nối để cấp nguồn cho hệ thống. Cuối cùng, 

toàn bộ các thiết bị phần cứng được bố trí trong hộp 

kỹ thuật chống nước theo tiêu chuẩn IPX6 và định vị 

vào phần phễu trên và giỏ đựng sâu của hệ thống. 

Toàn bộ mô tả chi tiết của hệ thống đếm FAW tự 

động được minh họa ở hình 2B và 2C. Trong nghiên 

cứu trước đây, các chi tiết phần cứng cấu thành thiết 

bị đếm FAW cũng đã được ghi nhận trên nhiều hệ 

thống đếm thông minh. Cụ thể, cảm biến vật cản 

hồng ngoại có chức năng xác định khoảng cách đến 

vật cản bằng hồng ngoại, từ đó cho phép thực hiện 

phép đếm số lượng vật cản chuyển động qua không 

gian hẹp, đã được áp dụng rất phổ biến trong thiết bị 

đếm thức ăn [17] và kiểm soát số lượng người ra vào 

[18]. Tương tự, bộ vi xử lý Arduino cũng được sử 

dụng để lập trình tương tác với thiết bị phần cứng. 

Với lợi thế là một nền tảng phần cứng mã nguồn mở 

(open - source hardware), Arduino cho phép lập trình 

bởi người dùng với mục đích khác nhau, điển hình 

như cảm biến, động cơ, đèn [13]. Trong nghiên cứu 

này, thuật toán được bộ vi xử lý Arduino thực hiện 

đếm FAW đã được thiết kế và minh họa ở hình 3. 

Như vậy, hệ thống đếm FAW hoàn thiện tiếp tục 

được khai thác để thử nghiệm khả năng đếm sâu 

trong điều kiện nhà lưới. 

 

Hình 3. Lưu đồ thuật toán tại thiết bị đếm sâu keo mùa thu 

3.2. Thử nghiệm khả năng đếm sâu keo mùa thu 

tự động trong điều kiện nhà lưới 

Để đánh giá khả năng đếm FAW của thiết bị, thí 

nghiệm mô phỏng trong nhà lưới đã được thiết kế. 

Cụ thể, thiết bị đếm, chứa pheromone dẫn dụ FAW 

[8] được treo cách mặt đất 1,25 m theo hướng dẫn 

của FAO (2020) [12]. Sâu giai đoạn trưởng thành 

(bướm) được thả vào nhà lưới và quan sát. Kết quả 

theo dõi cho thấy, số lượng sâu trưởng thành bị bẫy 

(7 con) khớp với dữ liệu truyền về từ hệ thống bẫy 

FAW tự động (Hình 4), đồng thời nghiên cứu không 

ghi nhận sự xuất hiện của các loài bướm khác trong 

bình chứa sâu. 

 

Hình 4. Kết quả đếm sâu keo mùa thu trong thiết bị 

tương ứng dữ liệu trên website 
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Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, thiết bị đếm FAW sử 

dụng cảm biến vật cản hồng ngoại thể hiện kết quả 

đếm số lượng sâu bị bẫy chính xác. Kết quả này cho 

thấy, sử dụng cảm biến vật cản hồng ngoại (đo trong 

khoảng cách ngắn) là phù hợp với thiết bị đếm FAW, 

không xảy ra sai số. Bên cạnh đó, các nghiên cứu 

trước đây đã chỉ ra rằng, S. frugiperda là loài không có 

tính hướng quang [4], nhưng đặc biệt bị hấp dẫn bởi 

pheromone [8]. Vì vậy, thiết bị đếm FAW dựa trên sử 

dụng pheromone mang lại hiệu quả trong việc bẫy. 

Trong nghiên cứu trước đây, thiết bị đếm dựa trên bẫy 

pheromone hấp dẫn loài Matsucoccus thunbergianae 

cũng đã được phát triển, các mô hình học máy đã 

được phát triển để đếm số lượng cá thể bẫy với độ 

chính xác hơn 95% [9].   

3.3. Xây dựng cổng thông tin cung cấp dữ liệu 

sâu keo mùa thu trên thực địa cho người sử dụng 

 
Hình 5. Mô hình hệ thống đếm sâu keo  

mùa thu tại Việt Nam  

Một trong những mục tiêu của nghiên cứu này 

nhằm xây dựng hệ thống toàn diện cập nhật số liệu 

về sự xuất hiện của FAW tại các khu vực trồng ngô 

tại Việt Nam. Cụ thể, các dữ liệu từ các thiết bị đếm 

của từng vùng được đóng gói và truyền phát thông 

tin bằng module thu phát tầm xa LoRa Shield SX 

127X [15]. Để thu nhận dữ liệu từ nhiều thiết bị đếm 

FAW, nghiên cứu đã sử dụng bộ nhận dữ liệu 

Dragino LoRa gateway LG01-S thông qua phương 

thức truyền thông không dây tầm xa năng lượng thấp 

(sóng LoRa). Sử dụng sóng LoRa trong truyền tải dữ 

liệu từ cảm biến cũng được ghi nhận như một 

phương thức truyền thông phổ biến trong ở các hệ 

thống quản lý và kiểm soát nông nghiệp [19]. Tiếp 

theo, toàn bộ dữ liệu về số lượng FAW và thông số 

môi trường (nhiệt độ và độ ẩm) theo thời gian thực 

tại các điểm thu thập tiếp tục được truyền lên trạm 

lưu trữ đám mây theo phương thức truyền thông 

sóng Internet hoặc 3/4/5G. Toàn bộ mô hình hệ 

thống đếm và dự báo FAW được minh họa ở hình 5. 

Dựa trên số liệu từ các thiết bị đếm FAW được lắp 

đặt, nghiên cứu đã xây dựng cổng thông tin FAW 

Vietnam (http://fawvietnam.xyz:1880/ui) dựa trên 

ngôn ngữ lập trình Node-RED để cung cấp một cách 

toàn diện thông tin về sự biến động (tăng/giảm) của 

FAW tại Việt Nam, cũng như mối tương quan giữa sự 

xuất hiện của FAW và điều kiện môi trường (Hình 6). 

Tiếp theo, một trong những ưu điểm của hệ 

thống đếm FAW tự động là hiệu quả đầu tư. Theo đó, 

các dạng cảm biến, bộ vi xử lý, bộ thu/phát dữ liệu 

qua sóng LoRa đều là những chi tiết thông dụng, 

kinh phí đầu tư thấp (một thiết bị đếm FAW tự động 

có chi phí < 1 triệu đồng), vì vậy phù hợp với điều 

kiện nghiên cứu ở Việt Nam. Hơn nữa, sử dụng sóng 

LoRa là một trong những phương thức truyền thông 

tầm xa, tiết kiệm hiệu năng [17]. 

 

Hình 6. Giao diện của cổng thông tin FAW Vietnam 

4. KẾT LUẬN 

Hệ thống đếm FAW tự động được thiết kế dựa 

trên cảm biến môi trường và cảm biến vật cản hồng 

ngoại kết hợp với bộ vi xử lý Arduino. Dữ liệu được 

thu thập và truyền đến máy chủ thông qua truyền 

thông tầm xa, tiết kiệm năng lượng giúp hệ thống có 

thể hoạt động thường xuyên và liên tục ngoài hiện 

trường. 

Thử nghiệm trong điều kiện nhà lưới cho thấy 

hệ thống đếm FAW dựa trên bẫy pheromone hoạt 

động ổn định và hiển thị số liệu chính xác. 
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Nghiên cứu đã xây dựng được cổng thông tin 

FAW Vietnam cập nhật dữ liệu về điều kiện môi 

trường và số lượng FAW từ các điểm thu thập. Hệ 

thống đếm FAW có giá thành rẻ, dễ lắp đặt.  Vì vậy 

phù hợp với điều kiện triển khai hệ thống tại Việt 

Nam.  

Trong thời gian tới, mô hình học máy kết hợp dữ 

liệu số lượng sâu, điều kiện thời tiết nhằm đưa ra 

cảnh báo xu hướng gây hại của loài sâu keo mùa thu 

sẽ tiếp tục được nghiên cứu phát triển. 
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ESTABLISHMENT OF THE FALL ARMYWORM (Spodoptera frugiperda J. E. Smith) 

COUNTING SYSTEM FOR MAIZE (Zea mays L.) MONITORING IN VIETNAM 
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, Nguyen Truong Son1, Chu Duc Ha2,  

Do Quang Trung3, Tran Thi Thu Phuong4, Ta Hong Linh5, 
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Summary 
Fall armyworm (Spodoptera frugiperda J. E. Smith) has been considered one of the most devastating pests 

of maize crops (Zea mays L.). In Vietnam, the data on the occurrence of fall armyworm population in the 

field has been not comprehensively reported due to the lack of facilities. In this study, we introduced an 

automated fall armyworms (adult moths) counting system and a website providing real - time information 

about fall armyworm in Vietnam have been introduced. Particularly, a counting system has been designed 

based on the traditional pheromone traps. The sensors have been merged into the instrument to count the 

frequency of adult moths and together record the temperature and humidity data. In the greenhouse 

conditions, the specificity of pheromone - based traps and the accuracy of counting function have been 

exhibited. The whole data, including the real - time amount of trapped insects and environmental 

conditions, has been analyzed based on the machine - learning method, consequently, send to the Internet 

browser and applications. Taken together, our study could provide an effective insect counting tool for the 

forecast of the fall armyworms in Vietnam. 

Keywords: Sensor, count, LoRa, maize, fall autumnworm, instrument. 
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SO SÁNH HIỆU QUẢ CỦA DỊCH CHIẾT LÁ KÈO NÈO 

VÀ LÁ SẦU ĐÂU LÊN ĐỘ BỀN HOA CẮT CÀNH Ở  

HOA HỒNG (Rosa hybrida L.) VÀ HOA CÚC  

(Chrysanthemum morifolium Ramat) 

Trịnh Ngọc Ái1, *, Nguyễn Hoàng Lâm1, Lê Văn Thức2,  

Nguyễn Minh Hiệp2, Trần Thị Thúy Liểu3, Trần Thị Kim Như3 

 

TÓM TẮT 

Độ bền hoa cắt cành là một trong các đặc điểm quan trọng của hoa và cũng là yếu tố thách thức chính của 

ngành công nghiệp hoa tươi. Các loài hoa cắt cành khác nhau sẽ có độ bền hoa khác nhau. Trong nghiên 

cứu này, độ bền của hoa cắt cành ở hoa Hồng vàng và hoa Cúc vàng được điều tra thông qua việc sử dụng 

hai loại dịch chiết lá Kèo nèo (Limnocharis flava) và lá Sầu đâu (Azadirachta indica). Các nhánh hoa được 

ngâm trong dung dịch có 200 mL chứa 1% dịch chiết lá Kèo nèo hoặc 1% dịch chiết lá Sầu đâu hoặc đối 

chứng (nước) và được đặt ở nhiệt độ phòng. Các đặc điểm như độ bền hoa cắt cành, khối lượng tươi tương 

đối, hàm lượng anthocyanin và mật số vi khuẩn được ghi nhận lại. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng, dịch 

chiết lá Kèo nèo và lá Sầu đâu giúp cho độ bền hoa cắt cành tăng lên 1 ngày đến 2 ngày. Mật số vi khuẩn ở 

nghiệm thức đối chứng (1,6*103 CFU/mL đối với hoa Cúc vàng và 0,8*103 CFU/mL ở hoa Hồng vàng) cao 

nhất so với nghiệm thức có chứa 1% lá Kèo nèo (0,4*103 CFU/mL ở hoa Hồng vàng và 0,8*103 CFU/mL ở 

hoa Cúc vàng) và nghiệm thức có chứa 1% lá Sầu đâu (0,1*103 CFU/mL ở hoa Hồng vàng và 0,4*103 

CFU/mL ở hoa Cúc vàng). Ngược lại, hàm lượng anthocyanin ở nghiệm thức 1% dịch chiết lá Kèo nèo 

(0,019 g.FW ở hoa Cúc vàng và 0,02 g.FW ở hoa Hồng vàng) cao nhất so với nghiệm thức đối chứng (0,012 

g.FW ở hoa Cúc vàng và 0,016 g.FW ở hoa Hồng vàng) và nghiệm thức chứa 1% dịch chiết lá Sầu đâu (0,033 

g.FW ở hoa Hồng vàng và 0,025 g.FW ở hoa Cúc vàng). 

Từ khóa: Dịch chiết lá Kèo nèo, dịch chiết lá Sầu đâu, độ bền hoa cắt cành, hoa cắt cành, hoa cúc, hoa hồng. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 6 

Hoa hồng (Rosa hybrida L.) thuộc họ Rosaceae, 

có hơn 150 loài và 1.400 giống [8]. Hoa hồng không 

chỉ được xem là nữ hoàng của các loài hoa mà còn là 

loài hoa có giá trị kinh tế cao bởi là nguồn nguyên 

liệu để sản xuất mỹ phẩm và nước hoa, bên cạnh đó 

còn có vai trò quan trọng trong lĩnh vực y tế và sức 

khoẻ. 

Hoa cúc (Chrysanthemum morifolium Ramat), 

thuộc họ Asteraceae là một trong các loại hoa cắt 

cành hàng đầu ở thị trường thế giới, có nguồn gốc ở 

Đông Nam Á và Trung Quốc, phổ biến ở châu Âu, 

Bắc Phi và châu Mỹ [13]. Hoa cúc cũng là một trong 

những loài hoa cắt cành toàn cầu với giá trị kinh tế 

cao nhất để trang trí và làm cảnh trong ngành nông 

nghiệp và giao dịch trên thị trường thế giới [13]. Hơn 

                                                      
1 Trường Đại học Trà Vinh 
*Email: ngocai@tvu.edu.vn 
2 Viện Nghiên cứu Công nghệ hạt nhân Đà Lạt 
3 Sinh viên ngành CNSH, Trường Đại học Trà Vinh 

nữa, hoa cúc được nhiều người tiêu dùng ưa chuộng 

trên thị trường hoa vì sự đa dạng về hình dáng và 

kích thước. 

Trong những năm gần đây, các chiết suất hữu cơ 

được ứng dụng trong ngành nông nghiệp, y khoa và 

bảo quản thực phẩm khá phổ biến. Có nhiều nghiên 

cứu đưa ra tầm quan trọng của các hợp chất hữu cơ 

hoặc các hợp chất tự nhiên vì sự an toàn của chúng 

và thân thiện với hệ sinh thái. Ngày nay, các chất phụ 

gia không có hoạt chất hóa học như chiết xuất thực 

vật đang được áp dụng nhiều trong ngành công 

nghiệp bảo quản hoa tươi cắt cành [6]. Các hợp chất 

hữu cơ tự nhiên này an toàn với môi trường vì có 

chứa các hợp chất phenolic và terpene cao, chính các 

hợp chất này có khả năng kháng khuẩn và được ứng 

dụng nhiều cho việc kiểm soát dịch bệnh sau thu 

hoạch [5]. 

Dịch chiết lá Sầu đâu (Azadirachta indica) được 

sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực nông nghiệp như 

thuốc trừ sâu, kiểm soát ấu trùng muỗi, rệp và ruồi 

trắng [15]. Thêm vào đó, dịch chiết từ lá Sầu đâu có 
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chứa các thành phần khác nhau, bao gồm: nimbin, 

nimbidin, nimbolide và limonoids, có vai trò trong 

quản lý dịch bệnh thông qua sự điều khiển các con 

đường tổng hợp di truyền khác nhau [3]. Hơn nữa, 

dịch chiết lá Sầu đâu còn có chứa hợp chất quercetin 

và d ß-sitosterol hoạt tính kháng khuẩn, kháng các 

loại vi khuẩn và nấm như: Xanthomonas vesicatoria, 

Ralstonia solanacearum, Pythium aphanidermatum, 

Alternaria alternata, Bipolaris sorokiniana, Fusarium 
oxysporum, Helminthosporium sp., Thielaviopsis sp. 

[2]. Theo Helen và cs (2016) [10], dịch chiết lá Kèo 

nèo (Limnocharis flava) cũng có khả năng kháng các 

loại vi khuẩn Pseudomonas aeruginosa, Bacillus 

subtilis và Staphylococcus aureus. Tuy nhiên, hiệu 

quả của chiết xuất thực vật lên quá trình bảo quản 

hoa vẫn còn hạn chế. Chính vì vậy nghiên cứu “So 

sánh hiệu quả của dịch chiết lá Kèo nèo và lá Sầu đâu 

lên độ bền hoa hoa cúc và hoa hồng cắt cành” là rất 

cần thiết nhằm tìm ra được dịch chiết tối ưu cho quá 

trình kéo dài độ bền các loại hoa cắt cành. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu nghiên cứu 

2.1.1. Chuẩn bị dịch chiết lá Kèo nèo và lá Sầu 

đâu  

Mẫu lá Kèo nèo và lá Sầu đâu được thu gom tại 

thành phố Trà Vinh và phơi khô, sau đó mẫu được 

nghiền nhỏ để tiến hành chiết xuất. Cân 140 g mẫu 

khô ngâm vào 260 mL dung môi methanol trong 1 

ngày. Sau đó mẫu được lọc, cô quay thu được cao 

MeOH. Cao được pha loãng với nước để được nồng 

độ thích hợp trong nghiên cứu này 

2.1.2. Vật liệu 
Hai giống hoa Cúc vàng (dạng cúc chùm, mỗi 

nhánh hoa có từ 5 bông đến 6 bông) và hoa Hồng 

vàng cắt cành được thu hoạch tại nông trại hoa Đà 

Lạt (nông trại Lê Đức Yến, số 571 Tự Phước, phường 

11, thành phố Đà Lạt). Nhánh hoa được cắt cành vào 

buổi sáng và vận chuyển bằng xe khách về Phòng thí 

nghiệm, Trường Đại học Trà Vinh. Các nhánh cành 

hoa được đóng gói cẩn thận trong thùng giấy để 

tránh làm hư hỏng các cánh hoa. Các nhánh hoa 

được cân khối lượng ban đầu trước khi tiến hành thí 

nghiệm  

Các nhánh hoa được ngâm trong 200 mL dung 

dịch có chứa 1% dịch chiết lá Sầu đâu hoặc 1% dịch 

chiết lá Kèo nèo hoặc trong nước (đối chứng). Mỗi 

nghiệm thức được bố trí 3 nhánh hoa với 3 lần lặp lại. 

Số liệu được ghi nhận vào thời điểm: 0 ngày, 3 ngày 

và 6 ngày. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Độ bền hoa cắt cành 

Thời gian nở hoa được xác định ở mẫu đối chứng 

và mẫu được ngâm trong dung dịch có chứa dịch 

chiết ở nhiệt độ 25oC. Độ bền hoa cắt cành được tính 

khi toàn bộ cánh hoa bị héo vàng và một phần cánh 

hoa bị rụng (đối với hoa cúc chùm). 

2.2.2. Xác định khối lượng tươi tương đối (RFW) 

Nhánh hoa cắt cành được cân khối lượng ban 

đầu trước khi bắt đầu thí nghiệm và được cân lại sau 

3 ngày và 6 ngày thí nghiệm. Khối lượng tươi tương 

đối (RFW) được tính theo công thức: %RFW= 

(Wt/Wt-0) x 100. Trong đó: Wt: khối lượng của hoa 

tại thời điểm t = ngày 0, ngày 3 và ngày 6; Wt-0: khối 

lượng của hoa tại thời điểm t= ngày 0 [9]. 

2.2.3. Phân tích hàm lượng anthocyanin 
Cân 0,5 g mẫu cánh hoa của mỗi nghiệm thức 

được nghiền nhỏ trong 5 mL dung dịch (99:1 v/v 

ethanol: HCl), hỗn hợp được ủ trong 24 giờ ở 4oC. 

Tiếp theo dung dịch được đem ly tâm tại 13.000 vòng 

trong 20 phút ở 4oC, dung dịch được chuyển qua ống 

tube mới. Hàm lượng anthocyanin được xác định 

theo phương pháp của Chu và cs (2013) [7]. 

2.2.4. Kiểm tra mật số vi khuẩn 

Mật số vi khuẩn trong thân cây hoa ở nghiệm 

thức đối chứng và các nghiệm thức được xác định 

sau 6 ngày khi mà hầu hết các cánh hoa bị héo. Một 

đoạn khoảng 2 cm được cắt ra từ cuối thân được 

ngâm vào nước cất khử trùng, mẫu dung dịch được 

trải lên môi trường nuôi cấy (môi trường Nutrient 

agar) và được nuôi cấy ở 37oC trong 24 giờ. Để xác 

định số lượng vi khuẩn, số lượng khuẩn lạc được 

đếm bằng phương pháp đếm trên đĩa petri của Van 

Doorn và cs (1994) [17]. 

2.2.5. Phân tích thống kê 
Số liệu được ghi nhận trên các yếu tố thí nghiệm 

khác nhau, số liệu được xử lý thống kê bằng phần 

mềm SAS 9.4. Giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn của 

các yếu tố được tính toán và phân tích ANOVA cho 

tất cả các yếu tố thí nghiệm. 

2.2.6. Địa điểm và thời gian nghiên cứu 

Địa điểm: thí nghiệm được thực hiện tại Phòng 

thí nghiệm Sinh lý thực vật, Khoa Nông nghiệp - 

Thuỷ sản, Trường Đại học Trà Vinh. 

Thời gian: tháng 10 năm 2020. 

 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 3/2022 38 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của dịch chiết lá Kèo nèo và lá 

Sầu đâu đến độ bền hoa cắt cành 

Số liệu ghi nhận về ảnh hưởng của dịch chiết lá 

Kèo nèo và lá Sầu đâu đến độ bền hoa ở hoa cúc và 

hoa hồng cắt cành được xác định. Hình 1 và 2 cho 

thấy, cả dịch chiết lá Kèo nèo và lá Sầu đâu đều có 

tác dụng kéo dài độ bền hoa cắt cành. Nghiệm thức 

có chứa dịch chiết lá Sầu đâu cho kết quả tốt nhất so 

với nghiệm thức có chứa dịch chiết lá Kèo nèo và 

nghiệm thức đối chứng. Cụ thể, hoa Hồng vàng kéo 

dài độ bền hoa cắt cành lên đến 7,0 ngày, hoa Cúc 

vàng là 6,0 ngày khi các nhánh hoa được ngâm trong 

dung dịch có chứa 1% dịch chiết lá Sầu đâu. Trong 

khi đó, nghiệm thức có chứa 1% dịch chiết lá Kèo nèo 

cho kết quả thấp hơn (6,3 ngày đối với Hồng vàng và 

5,3 ngày đối với Cúc vàng), được so sánh với nghiệm 

thức đối chứng (5,3 ngày đối với hoa Hồng vàng và 

4,3 ngày đối với hoa Cúc vàng). 

 

Hình 1. Ảnh hưởng của dịch chiết lá Kèo nèo (1%) và lá Sầu đâu (1%) lên độ bền hoa cắt cành 

Ghi chú: A. hoa Hồng vàng; B. hoa Cúc vàng cắt cành. Mỗi giá trị là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn với 

3 lần lặp lại. Các chữ thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê. 

 

Hình 2. Ảnh hưởng của dịch chiết lá Kèo nèo và 

lá Sầu đâu lên độ bền hoa cắt cành của hoa Hồng 

vàng và hoa Cúc vàng cắt cành sau 6 ngày 

Ghi chú: A, D: nghiệm thức đối chứng; B, E: 
nghiệm thức có chứa 1% dịch chiết lá Kèo nèo; C, F: 

nghiệm thức có chứa 1% dịch chiết lá Sầu đâu. 

Khi mẫu nhánh hoa được ngâm trong dung dịch 

có chứa dịch chiết đã làm gia tăng đáng kể độ bền 

hoa cắt cành, kết quả này cũng phù hợp với các 

nghiên cứu của Liao và cs (2001) [14] đưa ra kết luận 

rằng các hợp chất kháng khuẩn có tác dụng kéo dài 

thời gian nở hoa của hoa Cát tường (Eustoma 

grandiflora L). Solgi và cs (2009) [16] cho rằng dịch 

chiết cỏ Xạ hương có thể làm gia tăng thời gian bảo 

quản của hoa cúc đồng tiền cắt cành bằng cách làm 

giảm sự nhiễm vi khuẩn ở phần cuối của nhánh hoa. 

Tương tự, Bazaz và Tehranifar (2011) [6] cũng đề 

cập đến việc sử dụng dịch chiết Bạch đàn, Quế, Sả, 

Bạc hà (1%) và dầu Đinh hương (0,1%) kéo dài thời 

gian bảo quản ở hoa hồng cắt cành. Nguyên nhân là 

do các dịch chiết có khả năng ngăn chặn quá trình 

phát triển của vi sinh vật và làm cho độ bền hoa được 

kéo dài hơn. 

3.2. Ảnh hưởng của dịch chiết lá Kèo nèo và lá 

Sầu đâu đến hàm lượng nước tương đối của hoa 

Hình 3 cho thấy, hầu hết các nghiệm thức có 

chứa dịch chiết lá Kèo nèo và lá Sầu đâu dùng để kéo 

dài độ bền hoa cắt cành có hàm lượng nước tương 

đối cao nhất ở ngày thứ 3 và ngày thứ 6, được so sánh 

với nghiệm thức đối chứng.  

Ở hoa Hồng vàng, giai đoạn 3 ngày đầu thí 

nghiệm, hàm lượng nước tương đối của hoa cắt cành 

là 114,97% ở nghiệm thức có chứa dịch chiết lá Sầu 

đâu, tiếp theo là 129,09% ở nghiệm thức có chứa dịch 

chiết lá Kèo nèo, cuối cùng nghiệm thức đối chứng là 

115,37%. Vào ngày thứ 6 của thí nghiệm, hàm lượng 

nước tương đối có giảm, tuy nhiên, hầu hết các 
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nghiệm thức đều có hàm lượng nước tương đối vượt 

hơn 100%. 

Hàm lượng nước tương đối của hoa Cúc vàng cắt 

cành cũng có xu hướng tăng nhẹ ở giai đoạn 3 ngày 

đầu của thí nghiệm. Tuy nhiên, hàm lượng nước 

tương đối có xu hướng giảm mạnh, xuống thấp hơn 

so với khối lượng ban đầu (dưới 100%) vào ngày thứ 6 

của thí nghiệm. Cụ thể, hàm lượng nước tương đối 

của hoa Cúc vàng đạt 94,45% ở nghiệm thức có chứa 

dịch chiết lá Sầu đâu, tiếp theo là 84,86% cho nghiệm 

thức có chứa dịch chiết lá Kèo nèo. Hàm lượng nước 

tương đối của hoa ở nghiệm thức đối chứng đạt 

77,13%.  

 
Hình 3. Ảnh hưởng của dịch chiết lá Kèo nèo và lá Sầu đâu lên hàm lượng nước tương đối  

của hai giống hoa cắt cành 

Ghi chú: A. Hoa Hồng vàng; B. Hoa Cúc vàng. Mỗi giá trị là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn với 3 lần 

lặp lại. Các chữ thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê. 

Kết quả nghiên cứu cũng phù hợp với nghiên 

cứu của Solgi và cs (2009) [16] cho rằng tinh dầu cỏ 

Xạ hương như là chất kháng khuẩn làm tăng khối 

lượng tươi của hoa cắt cành ở cây hoa Cúc đồng tiền. 

Quá trình giảm khối lượng tươi của hoa là một trong 

các giai đoạn héo úa của hoa, khả năng hấp thụ nước 

của hoa giảm đi vì có nhiều hoa bị héo úa. Vì vậy, 

việc xác định khả năng hấp thụ nước của hoa sau thu 

hoạch là một trong các yếu tố quan trọng nhất để 

đánh giá độ bền của hoa [12]. Quá trình giảm khối 

lượng tươi của hoa xảy ra do sự hấp thu dung dịch 

không đủ hoặc gia tăng quá trình mất nước. 

3.3. Ảnh hưởng của dịch chiết lá Kèo nèo và lá 

Sầu đâu lên mật số vi khuẩn 

Ảnh hưởng của dịch chiết lá Kèo nèo và lá Sầu 

đâu lên mật số vi khuẩn được trình bày ở hình 4 và 5. 

Kết quả cho thấy, mật số vi khuẩn giảm đáng kể khi 

các hoa được ngâm trong dung dịch có chứa 1% dịch 

chiết lá Kèo nèo và 1% dịch chiết lá Sầu đâu, khi được 

so sánh với nghiệm thức đối chứng (1,6*103 CFU/mL 

đối với hoa Cúc vàng và 0,8*103 CFU/mL ở hoa 

Hồng vàng). Có sự khác nhau rõ rệt khi mẫu hoa 

được ngâm trong dung dịch có chứa 1% dịch chiết lá 

Sầu đâu thì cho kết quả là mật số vi khuẩn thấp nhất 

0,1*103 CFU/mL ở hoa Hồng vàng và 0,4*103 

CFU/mL ở hoa Cúc vàng. Ngược lại, có sự gia tăng 

mật số vi khuẩn khi các mẫu nhánh hoa ngâm trong 

dung dịch có chứa dịch chiết 1% lá Kèo nèo (0,4*103 

CFU/mL ở hoa Hồng vàng và 0,8*103 CFU/mL ở hoa 

Cúc vàng). Tuy nhiên, kết quả này cũng cho thấy 

nghiệm thức có chứa dịch chiết lá Kèo nèo có mật số 

vi khuẩn thấp hơn so với nghiệm thức đối chứng. 

 

Hình 4. Ảnh hưởng của dịch chiết lá Kèo nèo và lá Sầu đâu lên mật số vi khuẩn của hai giống hoa cắt cành 

Ghi chú: A. Hoa Hồng vàng; B. Hoa Cúc vàng. Mỗi giá trị là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn với 3 lần 

lặp lại. Các chữ thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê. 
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Hình 5. Ảnh hưởng của dịch chiết lá Kèo nèo và lá 

Sầu đâu lên mật số vi khuẩn của hoa Hồng vàng và 

hoa Cúc vàng cắt cành 

Ghi chú: A, D: nghiệm thức đối chứng; B, E: 
nghiệm thức có chứa 1% dịch chiết lá Kèo nèo; C, F: 

nghiệm thức có chứa 1% dịch chiết lá Sầu đâu. 

Nhiều nghiên cứu cũng chỉ ra rằng, các tinh dầu 

chiết xuất từ các phần của cây có đặc tính kháng 

khuẩn mạnh, chống lại nhiều mầm bệnh. Nguyên 

nhân là chúng có các hàm lượng phenolic, aldehyde, 

terpens, alcohols và hợp chất flavonoids như methyl 

cinnamate, eugenol, e - cinnaldehyde, alpha - pinene 

và karanjin [1]. Thêm vào đó, có rất nhiều các nghiên 

cứu về hoa cắt cành chỉ ra rằng sự tắc nghẽn các mao 

mạch xảy ra là do vi khuẩn và các vi sinh vật khác 

làm giảm sự hấp thụ nước là nguyên nhân dẫn đến 

gãy thân và héo cánh hoa [17]. 

3.4. Ảnh hưởng của dịch chiết lá Kèo nèo và lá 

Sầu đâu lên hàm lượng anthocyanin 

Hàm lượng anthocyanin trong mẫu cánh hoa 

Cúc vàng và Hồng vàng được xác định vào ngày thứ 

6 của thí nghiệm. Anthocyanins là sắc tố màu hòa tan 

trong nước, được tích lũy trong không bào của tế bào 

biểu bì mô cánh hoa và có màu sắc từ cam đến tím. 

Dấu hiệu nhận biết quá trình héo ở hoa sau khi thu 

hoạch thông qua quá trình giảm hàm lượng 

anthocyanin. Kết quả nghiên cứu này đưa ra rằng, 

hàm lượng sắc tố anthocyanin thấp nhất được tìm 

thấy ở nghiệm thức có chứa 1% dịch chiết lá Kèo nèo 

(0,019 g.FW ở hoa Cúc vàng và 0,02 g.FW ở hoa 

Hồng vàng) và nghiệm thức đối chứng (0,012 g.FW ở 

hoa Cúc vàng và 0,016 g.FW ở hoa Hồng vàng) (Hình 

6). Hàm lượng anthocyanin cao nhất được quan sát 

vào ngày thứ 6 của thí nghiệm ở nghiệm thức có 

chứa 1% dịch chiết lá Sầu đâu là 0,033 g.FW hoa 

Hồng vàng và 0,025 g.FW đối với hoa Cúc vàng. 

 
Hình 6. Ảnh hưởng của dịch chiết lá Kèo nèo và lá Sầu đâu lên hàm lượng anthocyanin  

của hai giống hoa cắt cành 

Ghi chú: A. Hoa Hồng vàng; B. Hoa Cúc vàng. Mỗi giá trị là giá trị trung bình ± độ lệch chuẩn với 3 lần 

lặp lại. Các chữ thể hiện sự khác nhau có ý nghĩa thống kê. 

Kết quả nghiên cứu của Ikani và cs (2013) [11] 

cho thấy, khi hàm lượng anthocyanin ở hoa đồng tiền 

cắt cành gia tăng khi được xử lý với 75 mg.l-1 tinh dầu 

bạch đàn. Nghiên cứu của Babarabie và cs (2015) [4] 

cũng cho kết quả tương tự khi xử lý hoa Thủy tiên 

cắt cành ở nồng độ 4.000 mg.l-1 - 6.000 mg.l-1 tinh dầu 

Xạ hương sẽ kéo dài độ bền hoa và quá trình giảm 

sắc tố anthocyanin cũng bị trì hoãn. 

4. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Dịch chiết lá Kèo nèo và lá Sầu đâu có vai trò 

trong việc kéo dài độ bền cánh hoa ở hoa Hồng vàng 

và hoa Cúc vàng cắt cành bằng cách thông qua cơ 

chế ngăn cản quá trình xâm nhập của vi khuẩn giúp 

cho quá trình hấp thụ nước được diễn ra. Tuy nhiên, 

kết quả cũng cho thấy rằng dịch chiết lá Sầu đâu có 

tác dụng kéo dài độ bền hoa cắt cành cao hơn dịch 

chiết lá Kèo nèo 1 ngày đến 2 ngày. Tuy hiệu quả 

chưa cao, nhưng việc thương mại hóa các hợp chất 

này cũng cần xem xét khi các nghiên cứu tiếp theo 

về các nồng độ khác nhau được tiến hành trong 

tương lai. 

Để đạt hiệu quả cao, việc thương mại hóa các 

hợp chất hữu cơ tự nhiên cần có thêm các nghiên 

cứu về nồng độ dịch chiết cao hơn cũng như cho các 
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loại hoa cắt cành khác nhằm tăng chất lượng bảo 

quản hoa sau thu hoạch và an toàn với môi trường 

sinh thái. 
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COMPARISION EFFECTIVENESS OF KEO NEO AND NEEM EXTRACT ON VASE LIFE OF ROSE 

(Rosa hybrida L.) AND CHRYSANTHEMUM (Chrysanthemum morifolium Ramat) CUT FLOWERS 

Trinh Ngoc Ai, Nguyen Hoang Lam, Le Van Thuc,  

Nguyen Minh Hiep, Tran Thi Thuy Lieu, Tran Thi Kim Nhu 

Summary 

The longevity of cut flowers is considered as one of most important the characteristics and also the main 

challenged factors of floricultural industry. The vase life depends on different cultivars. In this study, the 

longevity and quality of chrysanthemum (Chrysanthemum morifolium Ramat) and rose (Rosa hybrida L.) 

cut - flowers were investigated by two kind of leaf extracts (Neem and Keo neo). The flowers were held into 

200 mL solution, containing 1% leaf extracts from Neem extract or Keo neo extract or water (control) at 

room temperature. Traits such as vase life, relative fresh weight, anthocyanin content, and stem bacteria 

counting were measured. The results indicated that Keo neo and Neem extracts increased vase life duration 

upto 1 days - 2 days. For control, the number of bacteria was 1.6*103 CFU/mL in chrysanthemum and 

0.8*103 CFU/mL in rose, comparing to 1% Keo neo extraction (0.4*103 CFU/mL in rose and 0.8*103 

CFU/mL in chrysanthemum) and 1% Neem extraction (0.1*103 CFU/mL in rose and 0.4*103 CFU/mL in 

chrysanthemum). In the constract, anthocyanin content was 0.019 g.FW in chrysanthemim and 0.02 g.FW 

in rose) for 1% Keo neo extracts, comparing to control (0.012 g.FW in chrysanthemum and 0.016 g.FW in 

rose) and 1% Neem extract (0.033 g.FW in rose and 0.025 g.FW in chrysanthemum). 

Keywords: Chrysanthemum morifolium, cut flowers, Keo neo extract, Neem extract, Rose hybrid, vase life. 
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TỐI ƯU HÓA TỶ LỆ ENZYME PECTINASE VÀ THỜI GIAN 

TRÍCH LY QUẢ DÂU TẰM (Morus alba L. Morus acidosa) 

Võ Tấn Thạnh1, *, Phan Kim Tỏa1, Nguyễn Thị Cẩm Tú1,  

Nguyễn Duy Tân2, Lê Hoàng Phượng1, Trương Thị Tú Trân1 

TÓM TẮT 

Trong nghiên cứu này, phương pháp bề mặt đáp ứng được sử dụng để tối ưu hóa các điều kiện trích ly quả dâu 

tằm. Nghiên cứu được thiết kế tối ưu hóa tỷ lệ enzyme pectinase bổ sung 0,03% - 0,05% (w/v) và thời gian trích 

ly là 30 phút đến 90 phút ở nhiệt độ 45oC để thu được dịch trích có hiệu suất thu hồi (HSTH) cao và chứa nhiều 

nhất các hoạt chất sinh học polyphenol (TPC), flavonoid (TFC) và anthocyanin (AC). Các thông số tối ưu được 

chọn gồm: 0,041% enzyme pectinase bổ sung và 62,9 phút sẽ thu được dịch trích với HSTH là 90,1%, các hợp 

chất TPC, TFC và AC lần lượt là 354,7 mg/L, 313,6 mg/L và 143,7 mg/L. 

Từ khóa: Enzyme pectinase, hoạt chất sinh học, tối ưu hóa, trích ly dâu tằm. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ 7 

Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió 

mùa, hệ thực vật phong phú và đa dạng với nhiều 

loại thực vật chứa những hợp chất có hoạt tính sinh 

học cao, đặc biệt là quả dâu tằm (Morus alba L. 

Morus acidosa). Đây là một loại thực vật được trồng 

thương mại nhiều ở nước ta, đặc biệt là Đà Lạt. 

Trong những năm gần đây, dâu tằm đã được nhân 

giống và trồng nhiều ở vùng An Giang, Cần Thơ 

nhằm thu hoạch trái để cung cấp cho người dân 

đồng bằng sông Cửu Long làm rượu, ăn tươi và làm 

nguyên liệu cho ngành chế biến đồ uống. 

Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng, quả dâu tằm 

chứa nhiều các hợp chất hoạt chất sinh học như 

flavonoid, anthocyanin, acid phenolic và 

polysaccharit [1]. Đây là những hợp chất chống ô 

xy hóa cao, ngoài ra còn phòng và hỗ trợ điều trị 

một số bệnh như tim mạch, đái tháo đường, huyết 

áp, giúp giảm cholesterol… [2], [3]. 

Vì có nhiều hoạt chất tốt cho sức khỏe và được 

trồng rộng rãi, nên việc trích ly quả dâu tằm như 

thế nào để thu dịch quả có chất lượng tốt là vấn đề 

cần được quan tâm, đặc biệt là áp dụng công nghệ 

enzyme trong quá trình xử lý. Vì vậy xác định tỷ lệ 

enzyme pectinase bổ sung và thời gian trích ly để 

thu được dịch trích có HSTH cao và chứa nhiều 

TPC, TFC, AC là vấn đề hết sức cần thiết. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

                                                      
1 Trường Đại học Kiên Giang 
2 Trường Đại học An Giang, Đại học Quốc gia thành phố 
Hồ Chí Minh 
*Email: vtthanh@vnkgu.edu.vn 

2.1. Chuẩn bị nguyên liệu cho nghiên cứu 

Quả dâu tằm chín được thu hái từ vườn nông hộ 

ở xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang, 

sau đó được loại bỏ tạp chất, các quả kém chất lượng 

rồi được đem rửa sạch và để ráo. Sau khi quả dâu 

tằm ráo, được cân rồi cho vào túi PE với khối lượng 

mỗi túi là 500 g rồi cho vào tủ đông bảo quản ở nhiệt 

độ - 20oC nhằm phục vụ cho nghiên cứu. 

2.2. Hóa chất 

Enzyme pectinase, acid gallic, folin - Ciocalteau, 

natri cacbonat, quercetin, aluminium chloride, 

sodium acetate, ethanol, axit clohydric đậm đặc, kali 

clorua được mua từ Công ty Hóa chất Sigma (Mỹ). 

Tất cả hóa chất, bao gồm dung môi dùng để phân 

tích ngoại trừ enzyme pectinase. 

2.3. Bố trí thí nghiệm 

Thí nghiệm được bố trí bằng phương pháp bề 

mặt đáp ứng với 2 nhân tố là enzyme pectinase theo 

tỉ lệ 0,03%, 0,04% và 0,05% (w/v) và thời gian trích ly 

lần lượt là 30 phút, 60 phút và 90 phút [4] ở nhiệt độ 

45oC. Tổng cộng có 14 mẫu, bao gồm 5 mẫu lặp lại ở 

tâm. 

Bảng 1. Mã hóa biến và các mức độ của bố trí thí nghiệm 

Mức độ 
Biến 

Mã 

hóa -1 0 + 1 

Tỷ lệ (%, w/v) A 0,03 0,04 0,05 

Thời gian (phút) B 30 60 90 

 Tiến hành thí nghiệm: quả dâu tằm trữ đông 

được đem đi nghiền cùng với nước theo tỷ lệ 1: 1 

(w/v). Hỗn hợp nghiền được lấy ra mỗi mẫu 500 mL 

và được bổ sung enzyme pectinase để trích ly (Bảng 
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1). Kết thúc quá trình trích ly, dịch trích được thu 

bằng lọc qua vải lọc, đem phân tích các chỉ tiêu theo 

dõi để chọn ra nồng độ enzyme pectinase và thời 

gian trích ly tối ưu nhất. 

2.4. Phương pháp phân tích 

Xác định hiệu suất thu hồi theo công thức: 

 

Trong đó: H là hiệu suất thu hồi (%); vs là thể 

tích dịch sau khi trích ly (đầu ra) (mL); vnl là thể tích 

hỗn hợp trước trích ly (đầu vào) (mL). 

Xác định hàm lượng polyphenol theo phương 

pháp Folin - Ciocalteau [5]. 

Xác định hàm lượng flavonoid theo phương pháp 

Aluminium Choloride Colorimetric [6]. 

Xác định hàm lượng anthocyanin theo phương 

pháp pH vi sai [7]. 

2.5. Phân tích thống kê 

Phân tích thống kê dữ liệu bằng phần mềm 

Stagraphic Centurion XV.I. Mô hình phù hợp được 

chọn cho bộ dữ liệu được thu thập. Công thức tổng 

quát của mô hình là: 

Y = a0 + an Xn + amXm + an.nXn
2 + am.mX2

.2 + an.mXnXm 

Trong đó: a0 là hệ số; an, an.n, a m.m và an.m là các 

hệ số bậc 1 và bậc 2 của phương trình hồi quy; Xn và 

Xm là các giá trị của biến độc lập; Y là yếu tố theo dõi 

(biến phụ thuộc). 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Ảnh hưởng của tỷ lệ enzyme pectinase bổ 

sung và thời gian trích ly đến HSTH dịch trích quả 

dâu tằm 

Thống kê ANOVA về hiệu suất thu hồi (HSTH) 

đối với sự tương tác tỷ lệ enzyme pectinase và thời 

gian trích ly (Bảng 2) cho thấy, các giá trị P của hệ 

số tuyến tính của tỷ lệ enzyme pectinase và thời gian 

trích ly đều < 0,05, chứng tỏ cả hai nhân tố này có 

ảnh hưởng đến hiệu suất thu hồi dịch quả dâu tằm. 

Hơn nữa, mức độ phù hợp của mô hình cũng 

được đánh giá thông qua giá trị P của Lack of fit. Mô 

hình tương quan phù hợp giữa số liệu thực tế và lý 

thuyết, vì vậy mô hình xây dựng với kiểm định Lack 

of fit (sự không phù hợp) không có ý nghĩa thống kê 

là điều mong muốn [8]. Giá trị P của Lack of fit đối 

với HSTH là 0,088 > 0,05, vì vậy không thể hiện khác 

biệt ý nghĩa thống kê, nên khả năng phù hợp của mô 

hình là rất cao. 

Bảng 2. ANOVA mô hình bậc 2 về tỷ lệ enzyme pectinase bổ sung và thời gian trích ly  

đến HSTH dịch trích quả dâu tằm 

Nguồn Tổng bình 

phương 

Độ tự do Trung bình bình 

phương 

Giá trị F Giá trị P 

X1: Tỷ lệ enyzme pectinase 21,66 1 21,66 563,08 <0,0001 

X2: Thời gian trích ly 1,92667 1 1,92667 50,09 0,0009 

X1X1 9,05443 1 9,05443 235,38 <0,0001 

X1X2 1,21 1 1,21 31,46 0,0025 

X2X2 2,23243 1 2,23243 58,04 0,0006 

Lack of fit 0,451718 3 0,150573 3,91 0,088 

Pure error 0,192333 5 0,038467   

Total (corr.) 43,6325 13    

R2 0,985  

R2 (adjusted for d.f.) 0,976  

Theo Guan và Yao (2008) [9], mô hình tương 

quan tốt cần có hệ số xác định tương quan R2 lớn hơn 

0,8. Mô hình tương quan xây dựng từ thí nghiệm của 

HSTH là 98,5% > 80% vì vậy, mô hình đủ độ chính xác 

để sử dụng theo phương trình 1. 

HSTH (%) = 44,4931 + 1.730,12 X1 + 0,210575 X2 – 

1.7876,5 X1
2 – 1.7876,5 X1X2 – 0,000986275 X2

2  (1) 

(R2 = 98,5%) 

Phương trình tương tác của tỷ lệ enzyme 

pectinase và thời gian trích ly đến HSTH cho thấy 

HSTH sẽ tăng theo hệ số bậc nhất của tỷ lệ enzyme 

bổ sung và thời gian trích ly, tuy nhiên chúng giảm 
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theo sự tương tác giữa tỷ lệ enzyme bổ sung và thời 

gian trích ly. 

 

Hình 1. Đồ thị bề mặt đáp ứng và contour thể hiện tỷ 

lệ enzyme pectinase và thời gian trích ly ảnh hưởng 

đến HSTH dịch trích quả dâu tằm 

Theo đồ thị bề mặt đáp ứng và contour (Hình 1) 

cho thấy, tỷ lệ enzyme pectinase và thời gian trích ly 

đồng thời ảnh hưởng đến HSTH dịch quả. Việc kéo 

dài thời gian trích ly thuận lợi cho quá trình trích ly 

và tạo điều kiện cho enzyme tiếp xúc với cơ chất. Cụ 

thể khi tỷ lệ enzyme pectinase 0,045% thời gian trích 

ly 64,9 phút, HSTH dịch quả dâu tằm đạt cao (90,3%). 

Tuy nhiên nếu tỷ lệ enzyme càng cao và thời gian 

trích ly càng kéo dài thì HSTH của dịch quả có chiều 

hướng giảm, do lượng cấu tử có kích thước nhỏ được 

hình thành do tác động của enzyme, chúng sẽ làm 

cản trở quá trình lọc khiến cho HSTH bị giảm. Vì 

vậy, tỷ lệ enzyme pectinase 0,045%, thời gian trích ly 

64,9 phút là tối ưu nhất để thu được dịch quả có 

HSTH cao 90,3%. 

3.2. Ảnh hưởng của tỷ lệ enzyme pectinase bổ 

sung và thời gian trích ly đến TPC trong dịch trích 

quả dâu tằm 

Từ bảng thống kê ANOVA về sự tương tác tỷ lệ 

enzyme pectinase và thời gian trích ly ảnh hưởng đến 

TPC trong dịch trích quả dâu tằm (Bảng 3) cho thấy, 

thống kê có ý nghĩa về hệ số bậc nhất, tương tác và 

hệ số bậc hai giữa tỷ lệ enzyme pectinase và thời gian 

trích ly. Các giá trị P của hệ số đều nhỏ hơn 0,05 thể 

hiện mô hình chấp nhận được ở mức ý nghĩa 5%. Xét 

về giá trị P của Lack of fit của mô hình, điều này càng 

cho thấy sự không tương thích của mô hình bị bác bỏ 

do giá trị P của Lack of fit là 0,273 > 0,05.  

Bảng 3. ANOVA mô hình bậc 2 về tỷ lệ enzyme pectinase bổ sung và thời gian trích ly  

đến TPC trong dịch trích quả dâu tằm 

Nguồn 
Tổng bình 

phương 
Độ tự do 

Trung bình bình 

phương 
Giá trị F Giá trị P 

X1: Tỷ lệ enyzme pectinase 683,093 1 683,093 11,03 0,021 

X2: Thời gian trích ly 547,406 1 547,406 8,84 0,0311 

X1X1 992,004 1 992,004 16,01 0,0103 

X1X2 1.265,22 1 1265,22 20,42 0,0063 

X2X2 2.723,97 1 2723,97 43,97 0,0012 

Lack of fit 324,958 3 108,319 1,75 0,273 

Pure error 309,767 5 61,9533   

Total (corr.) 9.284,74 13    

R2  0,932  

R2 (adjusted for d.f.) 0,889  

Giá trị R2 của mô hình tương quan xây dựng từ 

thí nghiệm của TPC là 93,2% > 80% nên thỏa mãn các 

điều kiện và xây dựng được phương trình hồi quy thể 

hiện sự ảnh hưởng của tỷ lệ enzyme pectinase và thời 

gian trích ly đối với TPC theo phương trình 2. 

TPC (mg/L) = -274,314 + 19.593,2 X1 + 6,82392X2 

– 18.7115X1
2 – 59,2833X1X2 – 0,0344516 X2

2   (2)  

 

(R2 = 93,2%) 

TPC tăng tỷ lệ thuận theo hệ số bậc nhất của tỷ 

lệ enzyme hoặc thời gian trích ly, nhưng đối với sự 

tương tác giữa tỷ lệ enzyme bổ sung và thời gian 

trích ly lại làm cho TPC giảm. 
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Hình 2. Đồ thị bề mặt đáp ứng và contour thể hiện tỷ 

lệ enzyme pectinase và thời gian trích ly  

ảnh hưởng đến TPC 

Theo kết quả mô hình bề mặt đáp ứng và 

contour (Hình 2) cho thấy, tỷ lệ enzyme pectinase và 

thời gian trích ly của dịch trích quả dâu tằm có ảnh 

hưởng đến hàm lượng polyphenol. Khi ở tỷ lệ 

enzyme pectinase là 0,042% và thời gian trích ly là 

62,5 phút thì có hàm lượng polyphenol tối ưu nhiều 

nhất là 354,9 mg/L là do khi ở nồng độ này enzyme 

phá vỡ được liên kết giữa pectin và cellulose của tế 

bào và mô để giải phóng các chất hòa tan dẫn đến 

tăng hàm lượng thu được [10]. Nếu thời gian trích ly 

kéo dài cộng với ảnh hưởng của nhiệt độ, tiếp xúc với 

ánh sáng và không khí polyphenol sẽ bị ô xy hóa 

[11], [12].  

Tỷ lệ enzyme pctinase và thời gian trích ly dịch 

quả dâu tằm lần lượt là 0,042% và 62,5 phút sẽ thu 

được TPC cao nhất 354,9 mg/L. 

3.3. Ảnh hưởng của tỷ lệ enzyme pectinase bổ 

sung và thời gian trích ly đến TFC trong dịch trích 

quả dâu tằm 

Bảng thống kê ANOVA về TFC ảnh hưởng bởi tỷ 

lệ enzyme pectinase và thời gian trích ly (Bảng 4) có 

ý nghĩa cao bởi giá trị P tương quan giữa tỷ lệ 

enzyme và thời gian đều < 0,05. 

Mô hình tương quan tốt cần có sự phù hợp giữa 

số liệu thực tế và lý thuyết, vì vậy mô hình thu được 

với kiểm định Lack of fit cần không có ý nghĩa thống 

kê [8]. Từ bảng ANOVA (Bảng 4) cho thấy giá trị P 

của giá trị Lack of fit là 0,927 > 0,05 nên khả năng 

phù hợp của mô hình là rất cao. 

Bảng 4. ANOVA mô hình bậc 2 về tỷ lệ enzyme pectinase bổ sung và thời gian trích ly  

đến TFC trong dịch trích quả dâu tằm 

Nguồn 
Tổng bình 

phương 
Độ tự do 

Trung bình bình 

phương 
Giá trị F Giá trị P 

X1: Tỷ lệ enyzme pectinase 1215,53 1 1.215,53 11,22 0,0204 

X2: Thời gian trích ly 730,407 1 730,407 6,74 0,0485 

X1X1 14.800,9 1 14.800,9 136,57 0,0001 

X1X2 3.195,08 1 3.195,08 29,48 0,0029 

X2X2 788,881 1 788,881 7,28 0,0429 

Lack of fit 48,0921 3 16,0307 0,15 0,927 

Pure error 541,877 5 108,375   

Total (corr.) 28.041,7 13    

R2  0,979  

R2 (adjusted for d.f.)  0,966  

Sự tương quan giữa TFC với tỷ lệ enzyme 

pectinase và thời gian trích ly được diễn tả theo 

phương trình 3. Qua đó, TFC có thể được đánh giá 

dựa theo sự biến thiên và sự tương tác của tỷ lệ 

enzyme pectinase và thời gian trích ly. Phương trình 

3 cho thấy hàm lượng TFC tăng theo hệ số bậc nhất 

của tỷ lệ enzyme bổ sung và thời gian trích ly nhưng 

lại giảm đối với tương tác giữa tỷ lệ enzyme bổ sung 

và thời gian trích ly. 

TFC (mg/L) = -1215,7 + 64896,8X1 + 6,36093X2 - 

722762X1
2 – 94,2083X1X2 – 0,0185402X2

2     (3)  

(R2 = 97,9%) 

Kết quả của nghiên cứu được thể hiện qua hình 

bề mặt đáp ứng và contour (Hình 3) cho thấy sự 

tương tác giữa tỷ lệ enzyme pectinase và thời gian 

trích ly ảnh hưởng đến TFC có trong dịch quả dâu 

tằm. 
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Hình 3. Đồ thị bề mặt đáp ứng và contour thể hiện tỷ 

lệ enzyme pectinase và thời gian trích ly  

ảnh hưởng đến TFC 

Đồ thị ở hình 3 chỉ ra rằng, TFC cao nhất là 

314,5 mg/L khi ở tỷ lệ enzyme pectinase là 0,04% và 

thời gian trích ly là 68,9 phút. Nếu tiếp tục kéo dài 

thời gian trích ly, TFC không tăng mà ngược lại còn 

giảm xuống là bởi chúng rất nhạy cảm với nhiệt độ 

cao, thời gian trích ly dài nên chúng bị phân hủy 

[13]. Thời gian ảnh hưởng đến khả năng trích ly TFC 

ở khoảng thời gian từ 30 phút đến 90 phút thì TFC 

tăng nhưng tiếp tục tăng thời gian thì lại giảm, TFC 

đạt tối ưu ở 68,9 phút. Điều này có khả năng là do sự 

phân hủy TFC trong thời gian dài [12]. Đồng thời, 

quá trình trích ly TFC cũng bị ảnh hưởng bởi nhiều 

thông số như: Thời gian, nhiệt độ, dung môi cô đặc, 

tỷ lệ rắn, lỏng và chu kỳ chiết xuất… [12]. Vì vậy, 

TFC tối ưu trong dịch quả dâu tằm là 314,5 mg/L khi 

trích ly với tỷ lệ enzyme pectinase bổ sung là 0,04% 

với thời gian 68,9 phút. 

3.4. Ảnh hưởng của tỷ lệ enzyme pectinase bổ 

sung và thời gian trích ly đến AC trong dịch trích quả 

dâu tằm 

Từ bảng thống kê ANOVA (Bảng 5) về sự tương 

tác của tỷ lệ enzyme pectinase và thời gian trích ly 

ảnh hưởng đến AC cho thấy, thống kê ý nghĩa bậc 

nhất của tỷ lệ enzyme, sự tương tác và hệ số bậc hai 

của tỷ lệ enzyme pectinase và thời gian trích ly. Tất 

cả đều có giá trị P < 0,05, thể hiện mô hình chấp 

nhận được ở mức ý nghĩa 5%. Giá trị P của Lack of fit 

là 0,355 > 0,05, điều này càng thể hiện sự không phù 

hợp của mô hình là không có ý nghĩa. 

Bảng 5. Thống kê ANOVA về hàm lượng anthocyanin của tương tác tỷ lệ enzyme bổ sung và thời gian trích ly 

Nguồn 
Tổng bình 

phương 
Độ tự do 

Trung bình bình 

phương 
Giá trị F Giá trị P 

X1: Tỷ lệ enyzme pectinase 421,682 1 421,682 469,5 <0,0001 

X2: Thời gian trích ly 32,5734 1 32,5734 36,27 0,0018 

X1X1 347,432 1 347,432 386,83 <0,0001 

X1X2 183,602 1 183,602 204,42 <0,0001 

X2X2 239,476 1 239,476 266,63 <0,0001 

Lack of fit 3,665 3 1,22167 1,36 0,355 

Pure error 4,4908 5 0,89816   

Total (corr.) 1.647,09 13    

R2  0,995  

R2 (adjusted for d.f.)  0,992  

Mô hình bề mặt đáp ứng đã thiết lập được 

phương trình tương tác bậc 2 của tỷ lệ enzyme 

pectinase và thời gian trích ly để dự đoán AC trong 

dịch trích quả dâu tằm.  

AC (mg/L) = -1.215,7 + 64.896,8X1 + 6,36093X2 – 

722.762X1
2 – 94,2083X1X2 – 0,0185402X2

2   (4) 

(R2 = 99,5%)  

Phương trình mô hình dự đoán AC (Phương 

trình 4) cho thấy, hệ số tuyến tính đơn tỷ lệ enzyme 

pectinase bổ sung hoặc thời gian trích ly làm tăng 

AC, ngược lại, sự tương tác giữa tỷ lệ enzyme bổ 

sung và thời gian trích ly lại làm giảm. 

Dựa vào hình bề mặt đáp ứng và contour (Hình 

4) cho thấy khi tỷ lệ enzyme pectinase là 0,045% và 

thời gian trích ly là 51,01 phút sẽ thu được AC cao 

nhất là 145,4 mg/L. Nếu thời gian ngắn, tỷ lệ enzyme 

ít thì chưa thể trích ly được hoàn toàn; nếu thời gian 

dài hoặc tỷ lệ enzyme nhiều kèm theo nhiệt độ có 

sẵn thì AC trích ly sẽ bị phân hủy một phần. Theo 

Nhan Minh Trí và cs (2014) [14], thời gian trích ly 

anthocyanin từ trái sim bằng enzyme pectinase tối ưu 

ở 60 phút và 40oC. Tuy nhiên, việc trích ly 
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anthocyanin bằng dung môi nước ở nhiệt độ cao phải 

thực hiện trong thời gian ngắn, vì hầu hết các hợp 

chất sinh học rất nhạy cảm với nhiệt độ cao, thời gian 

trích ly dài sẽ dẫn đến sự phân hủy các hợp chất có 

hoạt tính sinh học [13]. Vì vậy, để AC đạt giá trị tối 

ưu 145,4 mg/L thì tỷ lệ enzyme pectinase và thời 

gian trích ly tối ưu lần lượt là 0,045% và 51,01 phút. 

 
Hình 4. Đồ thị bề mặt đáp ứng và contour thể hiện tỷ 

lệ enzyme pectinase và thời gian trích ly  

ảnh hưởng đến AC 

3.5. Tối ưu hóa tỷ lệ enzyme pectinase bổ sung 

và thời gian trích ly đến chất lượng dịch trích quả 

dâu tằm 

Từ kết quả tối ưu của HSTH và hàm lượng các 

hợp chất mang hoạt tính sinh học, nghiên cứu tổng 

hợp tối ưu tỷ lệ enzyme pectinase và thời gian trích ly 

quả dâu tằm (Bảng 6). Theo đó, HSTH và các chất 

TPC, TFC và AC có tỷ lệ enzyme và thời gian trích ly 

tối ưu khác nhau. Vì vậy, việc tìm ra điểm tối ưu 

chung cho tất cả các giá trị trên là cần thiết. 

Bảng 6. Tổng hợp tối ưu tỷ lệ enzyme pectinase và 

thời gian trích ly quả dâu tằm 

Hệ số Giá trị tối ưu 

Tỷ lệ enzyme bổ sung (%) 0,045 

Thời gian trích ly (phút) 64,9 

Hiệu suất thu hồi (%) 90,3 

Tỷ lệ enzyme bổ sung (%) 0,042 

Thời gian trích ly (phút) 62,5 

Polyphenol (mg/L) 354,9 

Tỷ lệ enzyme bổ sung (%) 0,04 

Thời gian trích ly (phút) 68,9 

Flavonoid (mg/L) 314,5 

Tỷ lệ enzyme bổ sung (%) 0,045 

Thời gian trích ly (phút) 51,01 

Anthocyanin (mg/L) 145,4 

Sơ đồ contour ở hình 5 và bảng 7 thể hiện tỷ lệ 

enzyme pectinase và thời gian trích ly cần cho quá 

trình trích ly dịch quả dâu tằm lần lượt là 0,041% và 

62,9 phút sẽ thu nhận được HSTH và các chất TPC, 

TFC, AC lần lượt là 90,1%; 354,7 mg/L; 313,6 mg/L; 

143,7 mg/L. 

 
Hình 5. Biểu đồ contour tối ưu tỉ lệ enzyme pectinase 

và thời gian trích ly 

Bảng 7. Tối ưu tỷ lệ enzyme pectinase  

và thời gian trích ly 

Hệ số Chỉ số tối ưu 

Tỷ lệ enzyme bổ sung (%) 0,041 

Thời gian trích ly (phút) 62,9 

Hiệu suất thu hồi (%) 90,1 

Polyphenol (mg/L) 354,7 

Flavonoid (mg/L) 313,6 

Anthocyanin (mg/L) 143,7 

Nghiên cứu đã tiến hành thí nghiệm kiểm định 

lại kết quả tối ưu về tỷ lệ enzyme pectinase bổ sung 

và thời gian trích ly để đánh giá độ chính xác của mô 

hình. Trung bình kết quả kiểm định được trình bày ở 

bảng 8. 

Bảng 8. Kiểm định kết quả tối ưu của tỷ lệ enzyme 

pectinase và thời gian trích ly 

   Chỉ tiêu 
Mô 

hình 
Thực tế 

Tỷ lệ 

chênh 

lệch 

Hiệu suất thu hồi (%) 90,1 87,5 0,151* 2,8% 

Polyphenol (mg/L) 354,7 350 0,076* 1,34% 

Flavonoid (mg/L) 313,6 308,1 0,147* 1,75% 

Anthocyanin (mg/L) 143,7 138,9 0,31* 3,32% 

Ghi chú: * độ lệch chuẩn của 3 lần lặp lại. 

Tất cả số liệu từ mô hình và thực tế đều chênh 

lệch dao động từ 1,34% đến 3,32%. Điều này cho thấy 
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sự chính xác của mô hình tương đối cao. Vì vậy, mô 

hình có thể chấp nhận được. 

4. KẾT LUẬN 

Kết quả nghiên cho thấy mô hình bề mặt đáp 

ứng có thể sử dụng để tối ưu hóa tỷ lệ enzyme 

pectinase và thời gian trích ly dịch quả dâu tằm với 

độ chính xác tương đối cao (chênh lệch 1,34% đến 

3,32%). Nghiên cứu đã chỉ ra rằng thông số tối ưu của 

tỷ lệ enzyme pectinase bổ sung và thời gian trích ly 

lần lượt 0,041% và 62,9 phút khi tiến hành trích ly ở 

45oC sẽ thu được dịch trích có HSTH cao (90,1%) với 

hàm lượng các hợp chất mang hoạt tính sinh học như 

TPC, TFC và AC lần lượt là 354,7 mg/L; 313,6 mg/L; 

143,7 mg/L. 
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OPTIMIZATION OF ENZYME PECTINASE RATE AND TIME EXTRACT OF MULBERRY 

(Morus alba L. Morus acidosa) 

Vo Tan Thanh, Phan Kim Toa, Nguyen Thi Cam Tu,  

Nguyen Duy Tan, Le Hoang Phuong, Truong Thi Tu Tran 

Summary 

In this study, Response Surface Methodology (RSM) was employed to optimize the processing conditions 

for extracting mulberry fruit. The study was designed to optimize the ratio of pectinase enzyme 

supplemented with 0.03% - 0.05% (w/v) and the extraction time was 30 minutes - 90 minutes at 45oC to obtain 

an effective extract recovered was high and the highest bioactive substances polyphenols (TPC), flavonoids 

(TFCs) and anthocyanins (AC). Optimal parameters were selected including 0.041% added pectinase 

enzyme and 62.9 minutes will get the extract with HSTH of 90.1% and compounds TPC, TFC and AC of 

354.7 mg/L, 313.6 mg/L and 143.7 mg/L respectively. 

Keywords: Pectinase enzyme, bioactive substances, optimization, extract of mulberry. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA HỖN HỢP DUNG DỊCH  

KEO NHỰA THÔNG - ĐỒNG SUNPHAT ĐẾN  

CHẤT LƯỢNG BỀ MẶT VÀ ĐỘ BÁM DÍNH MÀNG SƠN  

TRÊN BỀ MẶT GỖ BỒ ĐỀ 

Nguyễn Thị Thanh Hiền1, * 

 

TÓM TẮT  
Nhựa thông là một sản phẩm có đặc tính kỵ nước rất tốt và thân thiện với con người. Trong nghiên cứu này, 

gỗ Bồ đề (Styrax tonkinensis Pierre) trước khi sơn phủ polyurethane (PU), đã được xử lý ngâm tẩm bởi hỗn 

hợp của 1%, 2% và 4% dung dịch keo nhựa thông với 3% đồng sunphat, đồng thời ảnh hưởng của việc xử lý 

bởi keo nhựa thông - đồng sunphat đến một số đặc tính bề mặt như độ biến màu, độ bóng bề mặt và độ bám 

dính của màng sơn trên bề mặt gỗ đã xử lý cũng được nghiên cứu. Kết quả nghiên cứu cho thấy: Sử dụng 

kết hợp keo nhựa thông - đồng sunphat để xử lý ngâm tẩm cho gỗ Bồ đề không ảnh hưởng đến khả năng 

thẩm thấu của hợp chất bảo quản vào trong gỗ. Tuy nhiên, bề mặt của gỗ được xử lý bởi hỗn hợp keo nhựa 

thông - đồng sunphat đã trở nên hơi sẫm màu hơn, nhưng không tác động tiêu cực đến màu sắc và độ bóng 

của màng sơn trên bề mặt gỗ đã ngâm tẩm. Hơn nữa, gỗ sau khi được xử lý bảo quản bởi hỗn hợp keo nhựa 

thông - đồng sunphat có thể cải thiện độ bám dính của màng sơn trên bề mặt gỗ. Khi nồng độ dung dịch 

keo nhựa thông tăng lên thì độ bám dính của màng sơn có xu hướng giảm nhẹ nhưng không ảnh hưởng rõ 

ràng đến độ biến màu cũng như độ bóng của màng sơn trên bề mặt gỗ.   

Từ khóa: Độ biến màu, độ bám dính, độ bóng bề mặt, gỗ Bồ đề, nhựa thông - đồng sunphat. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ1 

Gỗ là một vật liệu được sử dụng rộng rãi hàng 

nghìn năm trong nhiều ứng dụng khác nhau như làm 

nguyên liệu trong xây dựng, làm đồ nội thất và các 

đồ gia dụng khác. Tuy nhiên, gỗ cũng có những 

nhược điểm như dễ bị các tác nhân sinh vật và phi 

sinh vật xâm hại, làm giảm phạm vi sử dụng cũng 

như tuổi thọ của gỗ. Để khắc phục vấn đề này, rất 

nhiều giải pháp xử lý bảo quản khác nhau đã được 

nghiên cứu và ứng dụng nhằm kéo dài thời gian sử 

dụng của gỗ.  

Nhựa thông là một sản phẩm có nguồn gốc từ 

thiên nhiên, rất phong phú và có thể tái sinh được. 

Nó có đặc tính kỵ nước rất tốt và thân thiện với con 

người, vì vậy, trong nhiều năm nhựa thông đã được 

sử dụng rộng rãi trong ngành công nghệ giấy để làm 

tác nhân gia keo [1]. Keo nhựa thông được sử dụng 

để xử lý bảo quản cho gỗ và kết quả cho thấy keo 

nhựa thông có thể làm giảm xu hướng hút ẩm và 

giúp cải thiện khả năng kháng mục của gỗ [2], [3]. 

Ngoài ra, xà phòng đồng - colophan thu được khi hòa 

tan trong dung môi (Ethanol) cũng đã được ngâm 

                                         
1 Viện Công nghiệp gỗ và Nội thất, Trường Đại học Lâm 
nghiệp 
* Email: hiencblsvfu@gmail.com 

tẩm vào gỗ và cho hiệu quả cao đối với cả nấm và mối 

[4], [5]. Bên cạnh đó, các công thức nhựa thông - 

đồng sunphat không dùng dung môi hữu cơ cũng đã 

được đề xuất để ngâm tẩm cho gỗ [6]. Keo nhựa 

thông cũng đã được kết hợp với đồng/boron để xử lý 

ngâm tẩm cho gỗ, kết quả cho thấy, keo nhựa thông 

có khả năng nhất định trong việc cố định 

đồng/boron trong gỗ, góp phần cải thiện hiệu quả 

bảo quản chống mục cho gỗ [7], [8], [9], [10]. Tuy 

nhiên, các sản phẩm gỗ hiện nay thường được sơn 

phủ bề mặt trước khi đưa vào sử dụng với mục đích 

nâng cao giá trị thẩm mỹ của gỗ.  

Ozdemir và cs (2015) [11] đã nghiên cứu ảnh 

hưởng của các hợp chất bảo quản (CCA, Tanalith E, 

axít boric và Immersol aqua) đến tính chất bề mặt 

màng trang sức trên nền gỗ thông, gỗ sồi và gỗ hạt 

dẻ, kết quả cho thấy, độ bám dính của màng sơn trên 

bề mặt gỗ đã xử lý bảo quản phụ thuộc vào loại gỗ và 

thành phần hóa học của hợp chất bảo quản. Gỗ được 

xử lý bởi chất bảo quản có nguồn gốc hữu cơ 

(Immersol aqua) đã làm giảm khả năng bám dính 

của màng sơn, nhưng lại làm tăng giá trị độ bóng bề 

mặt sau sơn phủ. Nghiên cứu của Toker và cs (2009) 

[12] cho thấy, gỗ Thông trước khi sơn phủ vecni 

được xử lý bởi các hợp chất borate đã làm tăng độ 

cứng và độ bóng bề mặt trang sức, nhưng lại làm 
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giảm độ bám dính của màng trang sức. Bề mặt gỗ 

được sơn phủ bởi vecni polyurethane có độ cứng và 

độ bóng bề mặt cao hơn gỗ được sơn bởi vecni tổng 

hợp từ alkyd. Tuy nhiên, nghiên cứu ảnh hưởng của 

việc xử lý nhựa thông - đồng sunphat đến chất lượng 

trang sức nói chung và tính chất bề mặt gỗ sau sơn 

phủ nói riêng chưa có công trình nào công bố. Vì vậy, 

mục đích của nghiên cứu này là kiểm tra và đánh giá 

mức độ ảnh hưởng của nhựa thông - đồng sunphat 

đến một số tính chất bề mặt như độ biến màu, độ 

bóng bề mặt và độ bám dính của màng sơn trên bề 

mặt gỗ Bồ đề được xử lý bởi hỗn hợp keo nhựa thông 

- đồng sunphat sau khi sơn phủ. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Chuẩn bị vật liệu nghiên cứu 

+ Gỗ thí nghiệm: Trong thí nghiệm này, gỗ Bồ 

đề (Styrax tonkinensis Piere) khai thác tại tỉnh Hòa 

Bình được lựa chọn theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 

8044: 2014 [13] để làm mẫu gỗ ngâm tẩm và sơn phủ. 

Mẫu gỗ được cắt từ gỗ Bồ đề với kích thước mẫu là 

150 mm x 50 mm x 15 mm, ngoài ra mẫu gỗ với kích 

thước 20 mm x 20 mm x 20 mm cũng được sử dụng 

để xác định lượng thấm thuốc. 

Bảng 1. Bố trí thí nghiệm 

Ký hiệu thí 

nghiệm 

Công thức phối 

trộn 

Số lần lặp của 

thí nghiệm 

TNo 
Mẫu đối chứng 

(không xử lý) 
3 

TN1 1% keo nhựa thông 3 

TN2 2% keo nhựa thông 3 

TN3 4% keo nhựa thông 3 

TN4 
1% keo nhựa thông 

+ 3% CuSO4 
3 

TN5 
2% keo nhựa thông 

+ 3% CuSO4 
3 

TN6 
4% keo nhựa thông 

+ 3% CuSO4 
3 

TN7 3% CuSO4 3 

+ Dung dịch ngâm tẩm: Nhựa thông sử dụng 

trong nghiên cứu này là keo nhựa thông (NS - 801). 

Đây là một sản phẩm sử dụng rộng rãi trong ngành 

công nghiệp giấy, có hàm lượng khô là 49,65% do 

Công ty Công nghiệp Hóa học Guangxi Wuzhou 

Arakawa sản xuất. Trong nghiên cứu này, keo nhựa 

thông được pha loãng với nước để tạo thành 3 cấp 

nồng độ khác nhau là 1%, 2% và 4% kết hợp với 3% 

đồng sunphat (CuSO4) do Công ty Tianjin Kermel 

Chemical Reagent cung cấp để ngâm tẩm gỗ. Bố trí 

thí nghiệm được thể hiện ở bảng 1. 

+ Sơn: Trong nghiên cứu này, sử dụng sơn 

polyurethane (PU) hai thành phần (gồm sơn lót mã 

số 612G có hàm lượng khô 56% và sơn bóng mã số 

2099 có hàm lượng khô 52%) và chất cứng PU mã số 

OL17 được cung cấp bởi hãng Oseven để sơn phủ 

cho bề mặt mẫu thí nghiệm.  

2.2. Phương pháp xử lý gỗ 

Trước khi xử lý, tất cả các mẫu gỗ được đặt vào 

trong tủ sấy ở nhiệt độ 80oC đến khối lượng không 

đổi và cân khối lượng chính xác đến 0,01 g (m1). Sau 

đó, mẫu gỗ được tiến hành xử lý ngâm tẩm với 1%, 2% 

và 4% dung dịch keo nhựa thông và đồng sunphat 

bằng phương pháp tẩm chân không áp lực. Các bước 

thực hiện như sau: Đầu tiên mẫu được đặt vào bình 

chứa dung dịch và hút chân không đạt 0,1 MPa 

khoảng 60 phút, sau đó tăng áp lên 0,6 MPa và duy 

trì trong 60 phút. Sau đó mẫu được giữ nguyên trong 

dung dịch tẩm khoảng 60 phút ở điều kiện áp suất 

không khí. Kết thúc quá trình tẩm, mẫu gỗ được lấy 

ra khỏi dung dịch tẩm, lau nhẹ phần dung dịch còn 

dư trên bề mặt mẫu và ngay lập tức mẫu được cân 

khối lượng chính xác đến 0,01 g (m2). Lượng thuốc 

thấm của mỗi dung dịch xử lý được xác định theo 

công thức: 

            (1) 

Trong đó: Q1 là lượng thuốc thấm vào mẫu gỗ 

(kg/m3); m1 là khối lượng mẫu gỗ trước khi tẩm, 

(kg); m2 là khối lượng mẫu gỗ sau khi tẩm (kg); C là 

nồng độ dung dịch thuốc bảo quản (%); V là thể tích 

mẫu gỗ (m3). 

Tất cả mẫu gỗ sau khi xử lý được hong phơi tự 

nhiên trong điều kiện không khí 4 tuần, sau đó mới 

tiến hành kiểm tra các tính chất khác.  

2.3. Phương pháp sơn phủ bề mặt gỗ 

Các mẫu gỗ sau khi xử lý ngâm tẩm và mẫu đối 

chứng (không xử lý) được sơn phủ bằng sơn PU hai 

thành phần, sử dụng phương pháp phun khí nén. 

Quá trình sơn được tiến hành như sau: Trước tiên các 

mẫu gỗ được đem xử lý bề mặt, sau đó tiến hành sơn 

lót lần 1. Tiếp theo mẫu được sấy khô tự nhiên, chà 

nhám và tiếp tục sơn lót lần 2. Sau khi màng sơn khô, 

mẫu gỗ tiếp tục được chà nhám và tiến hành sơn 

bóng lần cuối. Mẫu gỗ sau khi sơn bóng được đặt 

trong điều kiện nhiệt độ và độ ẩm của không khí 
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khoảng 1 tháng để màng sơn khô tự nhiên và ổn 

định.  

2.4. Kiểm tra độ biến màu 

Độ biến màu của mẫu được đánh giá bằng sự 

chênh lệch giữa các chỉ số màu sắc bề mặt của mẫu 

gỗ trước và sau khi sơn phủ. Chỉ số màu sắc được đo 

bằng máy quang phổ NF-333 (Công ty TNHH 

Nippon Denshoku Industries, Tokyo, Nhật Bản) 

thông qua phương pháp biểu thị màu sắc phổ biến là 

hệ thống màu CIE - LAB [14]. Hệ thống màu này 

được đặc trưng bởi các chỉ số màu L*, a*, b* và các chỉ 

số chênh lệch màu (Hình 1). Các chỉ số màu L*, a* và 

b* cho mỗi mẫu được xác định trước và sau khi sơn 

phủ. Các giá trị này được sử dụng để tính toán sự 

thay đổi màu sắc, ΔE* và được tính theo các công 

thức sau: 

L* = L*ht - L*o    (2) 

a* = a*ht - a*o    (3) 

 b* = b*ht - b*o                               (4) 

2*2*2** baLE                  (5) 

Trong đó: L*o là độ sáng màu của mẫu trước khi 

sơn; L*ht là độ sáng màu của mẫu sau khi sơn; a*o là 

chỉ số a* của mẫu trước khi sơn; a*ht là chỉ số a* của 

mẫu sau khi sơn; b*o là chỉ số b* của mẫu trước khi 

sơn; b*ht là chỉ số b* của mẫu sau khi sơn. 

 

Hình 1. Không gian màu CIE - LAB [14] 

2.5. Kiểm tra độ bóng bề mặt mẫu  

Độ bóng bề mặt mẫu được kiểm tra trước và sau 

khi sơn phủ bằng thiết bị đo độ bóng Horiba IG - 320 

của Nhật Bản theo tiêu chuẩn TCVN 2101: 2016 [15] 

bằng phương pháp quang điện. Hình ảnh được lựa 

chọn là từ một góc 600. Kết quả dựa trên giá trị độ 

bóng đặc trưng là 91, trong điều kiện hoàn hảo về 

điều kiện chiếu sáng và quan sát đồng nhất của một 

bề mặt kính đen, có độ phẳng chuẩn và độ bóng cao. 

2.6. Kiểm tra độ bám dính của màng sơn 

Để đánh giá mức độ ảnh hưởng của việc xử lý 

keo nhựa thông - đồng sunphat đến chất lượng bề 

mặt màng trang sức, các mẫu gỗ sau khi sơn phủ 

được tiến hành kiểm tra độ bám dính của màng sơn 

bằng phương pháp rạch kẻ ô theo tiêu chuẩn DIN 

EN ISO 2409. Độ bám dính của chất phủ sẽ được xác 

định thông qua mức độ tách rời của bề mặt màng sơn 

sau khi tạo ra các vết rạch dạng hình vuông.  

2.7. Phương pháp xử lý số liệu 

Để xác định mức độ ảnh hưởng của hỗn hợp keo 

nhựa thông - đồng sunphat đến chất lượng bề mặt 

của màng trang sức trên bề mặt gỗ đã xử lý ngâm 

tẩm, số liệu sau khi thu thập được xử lý thống kê và 

kiểm định One - way ANOVA kết hợp với sự đồng 

nhất giữa các nhóm bằng phần mềm SPSS 20.0. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Lượng thuốc thấm  

Kết quả kiểm tra lượng thuốc thấm được thể 

hiện ở bảng 2.  

Bảng 2 cho thấy, khả năng thẩm thấu của dung 

dịch keo nhựa thông vào gỗ Bồ đề là rất tốt. Khi 

nồng độ ngâm tẩm tăng từ 1% keo nhựa thông đến 4% 

đơn lẻ hay kết hợp với đồng sunphat thì lượng thuốc 

thấm cũng tăng đều, không có thay đổi đột ngột. Kết 

quả này tương đồng với các nghiên cứu của Nguyen 

và cs (2013a), Nguyen và cs (2012), Nguyen và Li 

(2017), Nguyễn Thị Thanh Hiền và Đỗ Hữu Tài 

(2019) [7], [8], [9], [16]. 

Bảng 2. Lượng thuốc thấm vào trong gỗ Bồ đề được 

xử lý bởi hỗn hợp keo nhựa thông - đồng sunphat 

TT 
Ký hiệu thí 

nghiệm 

Lượng thuốc 

thấm (kg/m3) 

Sai số tiêu 

chuẩn mẫu 

1 TNo - - 

2 TN1 6,10 0,48 

3 TN2 10,11 1,27 

4 TN3 27,37 1,58 

5 TN4 28,15 1,12 

6 TN5 35,68 3,19 

7 TN6 40,74 4,46 

8 TN7 14,48 2,34 
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3.2. Kết quả kiểm tra độ biến màu 

Kết quả kiểm tra các chỉ số màu sắc và độ lệch 

màu tổng thể của bề mặt gỗ trước và sau khi sơn phủ 

được thể hiện ở bảng 3.  

Trước khi sơn phủ, các giá trị L*, a*, b* của mẫu 

gỗ Bồ đề không xử lý (đối chứng) tương ứng là 

86,37, 4,93 và 16,67. Giá trị L* của các mẫu gỗ đã 

ngâm tẩm dao động trong khoảng từ 74,7 – 82,09, giá 

trị a* dao động từ 0,68 – 9,26 và giá trị b* dao động từ 

18,31 – 26,98. Kết quả này cho thấy, gỗ Bồ đề có màu 

trắng, hơi đỏ và hơi vàng (Hình 3). Sau khi được xử 

lý bởi dung dịch keo nhựa thông đơn lẻ, gỗ trở nên 

đỏ hơn và vàng hơn, tuy nhiên sau khi kết hợp keo 

nhựa thông với đồng sunphat để xử lý thì bề mặt gỗ 

chuyển sang xanh hơn và hơi sẫm hơn so với các 

mẫu gỗ khác. Kết quả này là do sự có mặt của đồng 

trong dung dịch ngâm tẩm.  

Bảng 3. Độ lệch màu của gỗ Bồ đề được xử lý bởi hỗn hợp nhựa thông - đồng sunphat trước  

và sau khi sơn phủ 

Chỉ số màu trước sơn Độ lệch màu Ký hiệu thí 

nghiệm L a b L a b E 

TN1 
81,59 

(2,80)b 

6,94 

(1,68)d 

21,92 

(2,04)cd 

-6,97 

(3,73)cd 
2,09 (2,40)b 5,94 (3,48)b 10,22 (3,63)b 

TN2 
82,09 

(1,82)b 

7,15 

(1,33)d 

23,11 

(2,08)d 

-8,63 

(3,53)abc 
3,17 (1,6)bc 5,39 (1,92)b 10,97 (3,33)b 

TN3 
78,06 

(2,02)c 

9,26 

(0,92)e 

26,98 

(2,06)e 

-1,87 

(2,17)e 
0,29 (1,38)a 2,30 (1,73)a 3,61 (2.21)c 

TN4 
74,70 

(3,30)d 

4,69 

(1,20)c 

21,63 

(1,43)cd 

-5,47 

(4,67)cd 
2,12 (1,51)b 6,28 (2,57)bc 9,58 (3,20)b 

TN5 
80,06 

(1,47)bc 

0,68 

(0,44)a 

18,38 

(1,03)b 

-7,79 

(3,00)abc 
6,32 (1,27)d 9,39 (2,45)d 14,14 (1,92)a 

TN6 
75,75 

(2,22)d 

1,24 

(0,67)a 

20,95 

(1,32)c 

-3,55 

(1,25)de 
6,19 (0,93)d 8,52 (1,76)cd 11,27 (1,27)b 

TN7 
80,42 

(1,29)b 

3,51 

(0,65)b 

18,31 

(0,70)b 

-12,02 

(4,09)a 
4,00 (1,45)c 10,2 (1,86)d 16,71 (2,31)a 

TNo 
86,37 

(0,51)a 

4,93 

(0,24)c 

16,67 

(0,46)a 

-11,03 

(3,19)ab 
4,17 (1,77)c 9,66 (1,99)d 15,44 (3,20)a 

Ghi chú: Các kí tự giống nhau thể hiện sự khác nhau không đáng kể giữa các nhóm khi sử dụng kiểm 
định One - way ANOVA ở mức ý nghĩa α=0,05 

Sau khi sơn phủ, các giá trị Δa* và Δb* đều cho 

giá trị dương trong tất cả các mẫu không xử lý (đối 

chứng) và các mẫu được xử lý bởi dung dịch keo nhựa 

thông hoặc đồng sunphat đơn lẻ hay kết hợp. Điều 

này cho thấy, bề mặt gỗ Bồ đề trở nên đỏ hồng hơn 

sau khi sơn phủ. Giá trị ΔL* được coi là thông số nhạy 

cảm nhất của chất lượng bề mặt gỗ [17]. Độ ổn định 

về độ sáng (ΔL*) được tìm thấy đều có giá trị âm đối 

với tất cả các mẫu đã xử lý và không xử lý, điều này 

cho thấy, bề mặt gỗ trở nên sẫm màu hơn sau khi sơn 

phủ. Tổng thay đổi màu sắc (ΔE*) của mẫu đối chứng 

không được xử lý và chỉ xử lý với đồng sunphat tương 

ứng là 15,44 và 16,71. Trong khi mẫu được xử lý với 

dung dịch keo nhựa thông đơn lẻ hay kết hợp với 

đồng sunphat đều có tổng thay đổi màu sắc nhỏ hơn 

mẫu đối chứng, chỉ trong khoảng từ 3,61 – 14,14. Khi 

nồng độ keo nhựa thông trong hỗn hợp tăng từ 1% - 4% 

thì độ thay đổi màu sắc có xu hướng tăng nhẹ. Hơn 

nữa, kết quả phân tích phương sai ANOVA (Bảng 3) 

cho thấy, có sự khác biệt rõ ràng về độ biến màu của 

gỗ được xử lý bởi keo nhựa thông hoặc keo nhựa 

thông - đồng sunphat so với gỗ đối chứng và gỗ chỉ 

được xử lý bởi đồng sunphat. Tuy nhiên, không có sự 

khác biệt rõ nét khi nồng độ keo nhựa thông tăng từ 

1% - 4%. Kết quả này đã khẳng định rằng, sử dụng keo 

nhựa thông đơn lẻ hay kết hợp với đồng sunphat để xử 

lý gỗ không tác động tiêu cực đến màu sắc của màng 

sơn trên bề mặt gỗ đã xử lý. 
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Hình 3. Hình ảnh bề mặt gỗ được xử lý bởi hỗn hợp 

keo nhựa thông - đồng sunphat trước và sau sơn phủ 

3.3. Kết quả kiểm tra độ bóng 

Kết quả kiểm tra độ bóng của màng sơn được 

thể hiện ở bảng 4.  

Bảng 4 cho thấy, gỗ được xử lý ngâm tẩm trước 

khi sơn phủ đã làm giảm độ bóng của màng sơn trên 

bề mặt gỗ. Trung bình độ bóng của màng sơn trên bề 

mặt gỗ không được xử lý ngâm tẩm trước khi sơn 

(mẫu đối chứng) là 82,350, còn đối với các mẫu gỗ 

được xử lý ngâm tẩm với keo nhựa thông đơn lẻ hay 

kết hợp với đồng sunphat trước khi sơn nằm trong 

khoảng 80,920 - 82,280, giảm từ 0,1% - 1,7% so với mẫu 

đối chứng. Điều này có thể được giải thích như sau: 

Khi gỗ được xử lý ngâm tẩm trước khi sơn sẽ làm 

tăng độ xốp bề mặt, từ đó làm giảm giá trị độ bóng 

của màng sơn [11]. Tuy nhiên, độ bóng của màng 

sơn trên bề mặt gỗ được xử lý bởi 3% đồng sunphat 

lại có giá trị độ bóng cao hơn 2,6% so với gỗ đối 

chứng. Điều này có thể là do đồng đã thẩm thấu và 

điền đầy vào các khoang tế bào dẫn đến sự phản xạ 

ánh sáng của bề mặt tốt hơn nên có giá trị độ bóng 

cao hơn [18]. Khi nồng độ dung dịch keo nhựa thông 

tăng từ 1% - 4% thì độ bóng của màng sơn có su 

hướng tăng nhưng không đáng kể. Kết quả phân tích 

phương sai ANOVA (Bảng 4) cho thấy, không có sự 

khác biệt đáng kể về độ bóng của màng sơn trên bề 

mặt gỗ được xử lý bởi dung dịch keo nhựa thông đơn 

lẻ hay kết hợp với đồng sunphat so với mẫu đối 

chứng. Nồng độ của dung dịch keo nhựa thông cũng 

không ảnh hưởng đáng kể đến độ bóng của màng 

sơn trên bề mặt gỗ đã xử lý. 

Bảng 4. Giá trị độ bóng của bề mặt gỗ Bồ đề được xử 

lý bởi hỗn hợp keo nhựa thông - đồng sunphat sau 

khi sơn phủ 

Độ bóng  
Ký hiệu thí 

nghiệm 
Giá trị 

trung bình 

Sai tiêu 

chuẩn mẫu 

Thay 

đổi (%) 

TN1 81,18a 3,03 -1,4 

TN2 82,08a 3,12 -0,3 

TN3 82,28a 3,19 -0,1 

TN4 80,92a 2,34 -1,7 

TN5 81,38a 2,30 -1,2 

TN6 82,13a 2,42 -0,3 

TN7 84,50a 2,28 2,6 

TNo 82,35a 2,96 - 

Ghi chú: Các kí tự giống nhau thể hiện sự khác 

nhau không đáng kể giữa các nhóm khi sử dụng 
kiểm định One - way ANOVA ở mức ý nghĩa α=0,05. 

 

Hình 4. Độ bám dính của màng sơn trên bề mặt gỗ 

được xử lý bởi hỗn hợp keo nhựa thông  

- đồng sunphat 

3.4. Kết quả kiểm tra độ bám dính của màng sơn 

Độ bám dính của màng sơn trên bề mặt gỗ thể 

hiện khả năng liên kết của các phân tử chất phủ và 

các phân tử của gỗ. Đây là một chỉ tiêu quan trọng để 

đánh giá chất lượng màng trang sức trên bề mặt gỗ 

đã ngâm tẩm. Trong nghiên cứu này, độ bám dính 

của màng sơn được đánh giá từ cấp độ 0 đến cấp độ 5 

(trong đó: cấp độ 0 tương đương với vết cắt hoàn 

toàn nhẵn không bị bong; cấp độ 1 tương ứng với 

diện tích vết cắt bị bong < 5% diện tích bề mặt của 

mạng lưới; cấp độ 2 tương ứng diện tích bị bong từ 

5% - 15%; cấp độ 3 tương ứng diện tích bị bong từ 

15% - 35%; cấp độ 4 tương ứng diện tích bị bong 

chiếm 35% - 65%; cấp độ 5 tương ứng diện tích bị 

bong  65%). Kết quả kiểm tra độ bám dính của 
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màng sơn trên bề mặt gỗ được xử lý bởi hỗn hợp keo 

nhựa thông - đồng sunphat được trình bày ở hình 4. 

Kết quả cho thấy, độ bám dính của màng sơn PU 

trên bề mặt gỗ Bồ đề được xử lý bởi các dung dịch 

keo nhựa thông đơn lẻ hay kết hợp với đồng sunphat 

đều cao hơn so với gỗ chưa được xử lý (đối chứng). 

Tổng diện tích ô bị bong của gỗ không được xử lý là 

20,75%, tương ứng độ bám dính của màng sơn đạt cấp 

độ 3. Tuy nhiên, khi gỗ được xử lý bởi dung dịch keo 

nhựa thông đơn lẻ hoặc kết hợp với đồng sunphat, độ 

bám dính của màng sơn đều đạt cấp độ 2 với tổng 

diện tích ô bị bong nằm trong khoảng 5,38% - 15% 

diện tích bề mặt của mạng lưới. Khi nồng độ keo 

nhựa thông tăng lên thì khả năng bám dính của 

màng sơn có xu hướng giảm xuống, tuy nhiên mức 

độ giảm không đáng kể. Chất lượng bám dính của 

màng sơn tốt nhất đạt được ở chế độ ngâm tẩm 1% 

dung dịch keo nhựa thông kết hợp với 3% đồng 

sunphat. Kết quả nghiên cứu này cho thấy, gỗ sau 

khi được xử lý bởi hỗn hợp keo nhựa thông - đồng 

sunphat đã làm tăng nhẹ hoặc không ảnh hưởng đến 

độ bám dính của màng sơn trên bề mặt gỗ so với gỗ 

không được xử lý. Kết quả này tương tự với nghiên 

cứu của Bardage và Bjurman (1998), Ozdemir và 

Hiziroglu (2007) [19], [20].  

4. KẾT LUẬN 

Việc kết hợp dung dịch keo nhựa thông với đồng 

sunphat để ngâm tẩm cho gỗ Bồ đề không ảnh 

hưởng đến khả năng thẩm thấu của hợp chất bảo 

quản vào trong gỗ. 

Sử dụng hỗn hợp keo nhựa thông - đồng sunphat 

để xử lý cho gỗ Bồ đề đã làm cho bề mặt của gỗ trở 

nên hơi sẫm màu hơn, tuy nhiên không làm ảnh 

hưởng tiêu cực đến màu sắc của màng sơn trên bề 

mặt gỗ đã xử lý. Đồng thời, gỗ sau khi được xử lý bởi 

hỗn hợp keo nhựa thông - đồng sunphat cũng không 

ảnh hưởng đáng kể đến độ bóng của màng sơn. Hơn 

nữa, nồng độ keo nhựa thông sử dụng trong nghiên 

cứu này cũng không ảnh hưởng rõ nét đến khả năng 

biến màu và độ bóng của màng sơn. 

Gỗ Bồ đề sau khi được xử lý bởi hỗn hợp keo 

nhựa thông - đồng sunphat đã làm tăng nhẹ độ bám 

dính của màng sơn so với gỗ không được xử lý, độ 

bám dính của màng sơn trên bề mặt gỗ đã xử lý đều 

đạt cấp độ 2. Khi nồng độ keo nhựa thông tăng từ 1% 

- 4% thì độ bám dính của màng sơn có xu hướng giảm 

nhẹ. Độ bám dính của màng sơn tốt nhất đạt được ở 

chế độ ngâm tẩm 1% dung dịch keo nhựa thông kết 

hợp với 3% đồng sunphat. 

Sử dụng kết hợp keo nhựa thông - đồng sunphat 

để ngâm tẩm cho gỗ vừa an toàn, vừa không làm ảnh 

hưởng tiêu cực đến màu sắc và độ bóng của màng 

sơn trên bề mặt gỗ và còn góp phần cải thiện độ bám 

dính của màng sơn trên bề mặt gỗ đã được xử lý. 
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EFFECTS OF MIXTURE OF ROSIN SIZING - COPPER SULFATE ON THE SURFACE QUALITY AND 

ADHESION STRENGTH OF COATING ON THE STYRAX WOOD SURFACE 

Nguyen Thi Thanh Hien1 
1Vietnam National University of Forestry 

Summary 
Rosin is a natural product, it has a good hydrophobic character, and is human-friendly. In this study, Styrax 
tonkinensis (Pierre) wood was impregnated to the mixtures of 1%, 2%, 4% rosin sizing agent and 3% copper 

sulfate before being coated by Polyurethane (PU), while the effects of rosin sizing - copper sulfate treatment 

on some surface characteristics such as changes in color, glossiness, and adhesion of coating film on the 

treated wood surface were also studied. The results showed that combinations of rosin sizing agent and 

copper sulfate to impregnate for styrax wood did not influence the penetration of the preservative 

complexes into the wood. However, the surface of wood treated with rosin sizing - copper sulfate has 

become slightly darker but it has no negative effect on the color and gloss of coating film on the treated 

wood surface. Moreover, wood after being preserved by rosin sizing - copper sulfate solutions could 

improve the adhesion of coating film on the surface of treated wood. When the concentration of rosin 

increases the adhesion tends to slight decrease, however, it does not affect the changes in color and gloss 

of the coating film.   

Keywords: Color change, adhesion, gloss, Styrax wood, rosin - copper sulfate. 

Người phản biện: TS. Bùi Duy Ngọc 

Ngày nhận bài: 07/02/2022 

Ngày thông qua phản biện: 07/3/2022 

Ngày duyệt đăng: 14/3/2022 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 3/2022 58 

ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG NƯỚC SÔNG NGHÈN 

ĐOẠN CHẢY QUA TỈNH HÀ TĨNH NĂM 2021 

Bùi Thị Thư1, *, Dương Đức Tuấn2 

 

TÓM TẮT 

Nhằm đánh giá chất lượng nước sông Nghèn, nghiên cứu được thực hiện tại 18 vị trí trên sông Nghèn đoạn 

chảy qua tỉnh Hà Tĩnh vào tháng 11 năm 2021. Kết quả cho thấy, đa số các thông số chất lượng nước sông 

Nghèn đều nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08 - MT: 2015/BTNMT, một số thông số TSS, COD, 

BOD5, Fe vượt giới hạn cho phép của QCVN 08 - MT: 2015/BTNMT từ 1,1 lần đến 3,4 lần. Nhìn chung, chất 

lượng nước sông ở các đoạn nghiên cứu có sự biến động ở mức xấu - trung bình - khá; chỉ số chất lượng 

nước (WQI) của nước sông Nghèn dao động từ 40 - 87. Sông Nghèn đoạn chảy qua thị xã Hồng Lĩnh có chất 

lượng xấu - trung bình do chịu ảnh hưởng của nguồn nước thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp. Điều này 

cho thấy cần có các biện pháp quản lý và bảo vệ tốt hơn chất lượng nước sông Nghèn đoạn chảy qua tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Từ khóa: Chất lượng nước, chỉ số chất lượng nước, sông Nghèn, tỉnh Hà Tĩnh. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ2 

Sông Nghèn bắt đầu từ cống Trung Lương, nhập 

với sông Rào Cái tại Hộ Độ, sông dài 60 km, diện tích 

lưu vực gần 556 km2, được hợp lưu bởi sông Già và 

nhiều khe, suối nhỏ. Sông có nhiệm vụ cấp nước tưới 

phục vụ sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản 

và cấp nước sinh hoạt cho nhân dân nằm trong lưu 

vực (huyện Đức Thọ, thị xã Hồng Lĩnh, huyện Can 

Lộc, huyện Lộc Hà và một số xã phía Bắc huyện 

Thạch Hà) đồng thời làm nhiệm vụ thoát lũ cho phần 

lớn diện tích đất nông nghiệp và dân cư trong khu 

vực [1], [2]. Song, sông Nghèn cũng là nơi tiếp nhận 

một số nguồn thải không qua xử lý như: Nước thải 

sinh hoạt, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi, y tế và từ 

các hoạt động công nghiệp, nông nghiệp,.... Các hoạt 

động tự nhiên như: Lũ lụt, cạn kiệt vào mùa khô, xâm 

nhập mặn từ biển dưới các tác động của biến đổi khí 

hậu cũng tác động đến chất lượng nước sông Nghèn 

[2], [3], [4]. Hiện nay, chưa có nghiên cứu đánh giá 

đầy đủ về chất lượng nước sông Nghèn, các nguồn ô 

nhiễm đổ vào sông, phân loại chất lượng nước sông 

Nghèn cho các mục đích sử dụng khác nhau. 

Để xác định được chất lượng nước sông Nghèn 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và ảnh hưởng của nguồn 

thải từ hoạt động sản xuất công nghiệp tới môi 

trường nước mặt, nghiên cứu này tập trung đánh giá 

                                         
1 Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội  
*Email: btthu.mt@hunre.edu.vn 
2 Học viên cao học Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội  

chất lượng nước sông và ảnh hưởng của một số 

nguồn thải chính đến chất lượng nước sông Nghèn 

đoạn chảy qua tỉnh Hà Tĩnh. Qua đó góp phần cung 

cấp các số liệu về hiện trạng môi trường nước mặt 

sông Nghèn làm cơ sở đề xuất một số giải pháp quản 

lý và bảo vệ nguồn nước mặt tại địa phương. 

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Đối tượng và thời gian nghiên cứu  

Đối tượng nghiên cứu là môi trường nước mặt 

sông Nghèn chảy dọc tỉnh Hà Tĩnh. Nghiên cứu 

được thực hiện vào tháng 11 năm 2021. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp lấy mẫu 

Mẫu nước mặt sông Nghèn được lấy từ thượng 

nguồn ở thị xã Hồng Lĩnh và chảy qua các huyện 

Đức Thọ, Can Lộc, Lộc Hà và Thạch Hà. Lựa chọn 1 

vị trí nền là vị trí ở thượng nguồn, các vị trí còn lại 

được lấy dọc theo sông Nghèn từ thượng nguồn cho 

đến hạ lưu, lựa chọn các vị trí gần hoặc chịu tác động 

của nguồn thải công nghiệp tại thị xã Hồng Lĩnh. Vị 

trí lấy mẫu nước sông Nghèn được mô tả chi tiết ở 

bảng 1. 

Mẫu được lấy theo hướng dẫn của TCVN 6663 - 

1: 2011 (ISO 5667 - 1: 2006) [5]; TCVN 6663 - 6: 2008 

(ISO 5667 - 6: 2005) [6]. Mẫu nước sau khi lấy được 

bảo quản theo TCVN 6663 - 3: 2008 (ISO 5667 - 3: 

2003) [7] và vận chuyển ngay về phòng thí nghiệm 

để phân tích. 
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Bảng 1. Tọa độ vị trí lấy mẫu nước mặt sông Nghèn và nước thải có ảnh hưởng đến chất lượng sông Nghèn  

đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh 

TT Ký hiệu mẫu Tọa độ Đặc điểm vị trí lấy mẫu 

Nước mặt sông Nghèn 

1 SN1  
18°33'44.12"N 

105°40'0.10"E 

Trước cống Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (Điểm nền, điểm 

thượng nguồn của sông Nghèn) 

2 SN2 
18°33'40.28"N 

105°40'1.38"E 
Tại cống Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh 

3 SN3 
18°33'30.37"N 

105°40'3.56"E 
Cách cống Trung Lương khoảng 250 m về phía hạ lưu 

4 SN4 
18°33'15.90"N 

105°40'23.69"E 
Mương nước thải phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh 

5 SN5  
18°32'10.60"N 

105°40'0.85"E 
Tại cầu Đò Trai, xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ 

6 SN6  
18°31'36.07"N 

105°41'28.41"E 

Tại phường Nam Hồng, cách điểm xả thải của chợ Hồng Lĩnh 

khoảng 50 m về phía hạ lưu 

7 SN7  
18°30'1.33"N 

105°41'48.32"E 

Đoạn giao giữa kênh Nhà Lê với sông Nghèn tại xã Thuận 

Lộc 

8 SN8 
18°30'8.64"N 

105°42'11.06"E 

Đoạn giao cống thải của cụm công nghiệp Nam Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh 

9 SN9 
18°29'28.43"N 

105°43'11.42"E 

Đoạn giao với mương nước của cụm công nghiệp Nam Hồng, 

thị xã Hồng Lĩnh 

10 SN10  
18°28'0.53" N 

105°44'27.74" E 
Đoạn giao giữa sông Chợ Vị và sông Nghèn 

11 SN11  
18°28'21.21" N 

105°45'29.03" E 

Đoạn phía thượng nguồn nhà máy nước Hạ Vàng, huyện Can 

Lộc, cách nhà máy nước khoảng 100 m. 

12 SN12  
18°27'25.80" N 

105°46'27.03" E 
Sông Nghèn tại cầu Nghèn, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc 

13 SN13  
18°26'17.67" N 

105°48'21.81" E 

Sau ngã ba hợp lưu giữa sông Nghèn với sông Già (thôn 

Hồng Hà, xã Tiến Lộc, huyện Can Lộc) 

14 SN14  
18°24'55.77" N 

105°50'50.44" E 

Đoạn qua nhà máy nước Thạch Sơn, xã Thạch Sơn, huyện 

Thạch Hà 

15 SN15  
18°24'57.03" N 

105°52'3.16" E 
Phía thượng nguồn cống Đò Điểm, cách cống 200 m 

16 SN16  
18°24'51.87" N 

105°51'55.93" E 
Phía hạ nguồn cống Đò Điểm, cách cống 200 m 

17 SN17  
18°23'50.66" N 

105°53'14.03" E 
Đoạn qua cầu Hộ Độ, huyện Lộc Hà 

18 SN18  
18°24'0.84" N 

105°54'2.91" E 

Điểm cuối sông Nghèn trước khi giao sông Rào Cái, đoạn qua 

xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà 

Nước thải cụm công nghiệp làng nghề Trung Lương 

19 
NT1.1 18°33'44.61" N 

105°41'4.99" E 

Công ty TNHH Trung Nam, phường Trung Lương, thị xã 

Hồng Lĩnh 

20 
NT1.2 18°33'35.06"N 

105°41'2.95"E 

Công ty TNHH Núi Hồng, phường Trung Lương, thị xã Hồng 

Lĩnh 

21 
NT1.3 18°33'54.12"N 

105°40'39.65"E 

Doanh nghiệp tư nhân Tuấn Yến, phường Trung Lương, thị 

xã Hồng Lĩnh 

Nước thải cụm công nghiệp Nam Hồng 

22 NT2.1 18°30'43.72" N Công ty VinaTex Hồng Lĩnh, phường Nam Hồng, thị xã Hồng 
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TT Ký hiệu mẫu Tọa độ Đặc điểm vị trí lấy mẫu 

105°42'40.57" E Lĩnh 

23 
NT2.2 18°30'43.65"N 

105°43'5.64"E 

Công ty Cổ phần Hưng Thịnh, phường Nam Hồng, thị xã 

Hồng Lĩnh 

24 
NT2.3 18°30'24.68"N 

105°43'32.12"E 

Công ty TNHH Châu Sơn, phường Nam Hồng, thị xã Hồng 

Lĩnh 

2.2.2. Phương pháp phân tích tại phòng thí 

nghiệm 

Các thông số môi trường nước mặt: pH, DO, 

nhiệt độ, độ đục, TSS, BOD5, COD, amoni (NH4
+), 

nitrat (NO3
-),  phốt phát (PO4

3-), Coliform, clorua 

(Cl-), Cu, Pb, Fe được xác định theo các phương 

pháp được quy định trong Thông tư 10/2021/TT - 

BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường [8]. 

2.2.3. Phương pháp đánh giá chất lượng nước 

thông qua chỉ số WQI 

Đánh giá chất lượng nước thông qua việc tính 

toán chỉ số chất lượng nước (VN_WQI) theo hướng 

dẫn của Quyết định số 1460/QĐ - TCMT ngày 12 

tháng 11 năm 2019 của Tổng cục Môi trường [9].  

Tính toán WQI được áp dụng theo công thức 

sau: 

1 / 1 / m

1 / 2

1 1

1 1

W W
1 1

1 0 0 1 0 0 1 0 0

nn m

I I I I I k l
i iI

IV V
i i

Q I Q I
W Q I

W Q I W Q I W Q I
k l

 

 

   
   

         
 

 
 

Trong đó: WQII là kết quả tính toán đối với 

thông số nhóm I (pH); WQIII là kết quả tính toán đối 

với các thông số nhóm II (Aldrin, BHC, Dieldrin, 

DDTs (p,p’-DDT, p,p’-DDD, p,p’-DDE), Heptachlor, 

Heptachlorepoxide); WQIIII là kết quả tính toán đối 

với các thông số nhóm III (As, Cd, Pb, Cr6+, Cu, Zn, 

Hg); WQIIV là kết quả tính toán đối với các thông số 

nhóm IV (DO, BOD5, COD, TOC, N - NH4, N - NO3, 

N - NO2, P - PO4); WQIV là kết quả tính toán đối với 

thông số nhóm V (Coliform, E. coli). 

2.2.4. Phương pháp xử lý số liệu và đánh giá kết 

quả  

Kết quả phân tích chất lượng nước mặt được đối 

chiếu với QCVN 08 - MT: 2015/BTNMT [10]. Kết 

quả phân tích nước thải sản xuất được đối chiếu với 

QCVN 40: 2011/BTNMT [11]. 

Số liệu nghiên cứu được xử lý bằng phần mềm 

Excel. Số liệu thống kê bằng phân tích phương sai 

(ANOVA), kiểm tra độ sai khác nhỏ nhất có ý nghĩa 

với α = 0,05. Phân tích tương quan bằng phần mềm 

Origin 8.5. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Thống kê một số cơ sở sản xuất công nghiệp 

có ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Nghèn trên 

địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

Hiện nay, trên lưu vực sông Nghèn có một số 

cụm công nghiệp, làng nghề như: Cụm tiểu thủ công 

nghiệp và làng nghề Thái Yên, cụm thương mại xã 

Thạch Long, Nhà máy đông lạnh Đò Điểm, Nhà máy 

phân bón Thạch Sơn và các cụm công nghiệp: Làng 

nghề Trung Lương, Nam Hồng, Cổng Khánh, Hạ 

Vàng.  

Tuy nhiên, qua khảo sát thực tế số lượng các 

cụm công nghiệp và nhà máy có phát sinh nước thải 

ra sông Nghèn là rất ít. Chỉ có cụm công nghiệp làng 

nghề Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh; cụm công 

nghiệp Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh phát sinh nước 

thải tại thời điểm nghiên cứu. 

Nguồn nước thải từ cụm công nghiệp làng nghề 

Trung Lương tại phường Trung Lương, thị xã Hồng 

Lĩnh nằm trong vùng có địa hình bằng phẳng thuộc 

vùng đồng bằng ven sông. Cách kênh trục sông 

Nghèn đoạn qua phường Trung Lương 1 km.  

Hiện tại cụm có 7 cơ sở sản xuất kinh doanh 

đang hoạt động, bao gồm: Công ty TNHH Trung 

Nam (NT1.1) sản xuất tấm lợp fibro xi măng; Công ty 

TNHH Núi Hồng (NT1.2); Doanh nghiệp tư nhân 

Tuấn Yến (NT1.3) sản xuất thép; Doanh nghiệp Lê 

Cường – cơ sở rèn; Doanh nghiệp Quốc Anh – chế 

tác đá làm lăng mộ; Công ty TNHH Lộc Lan – sản 

xuất tôn sắt; Công ty Cổ phần Liêm Hiền – mua bán, 

sửa chữa ô tô. Trong đó, Công ty TNHH Trung Nam 

là cơ sở phát sinh nước thải lớn nhất với lưu lượng 

khoảng 38 m3/ngày đêm, tương đương 13.870 

m3/năm [2]. 

- Cụm công nghiệp Nam Hồng tại phường Nam 

Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, cách kênh trục sông Nghèn 

đoạn qua phường Nam Hồng khoảng 0,9 km, thuộc 
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vùng đồng bằng ven sông, có địa hình bằng phẳng. 

Hiện tại trong Cụm đang có 4 cơ sở sản xuất kinh 

doanh gồm: Nhà máy sợi của Công ty VinaTex Hồng 

Lĩnh (NT2.1) (có khoảng 400 công nhân), cơ sở sản 

xuất lưới thép gai của Công ty cổ phần Hưng Thịnh 

(NT2.2) (có khảng 50 công nhân), cơ sở sản xuất gỗ 

ép – Lam Hồng (có khoảng 70 công nhân), Công ty 

TNHH Châu Sơn (NT2.3) (có khoảng 30 công nhân) 

- sản xuất giấy vệ sinh. Trong đó, Công ty VinaTex 

Hồng Lĩnh là cơ sở phát sinh nước thải lớn nhất với 

lưu lượng ước tính khoảng 59,4 m3/ngày đêm, tương 

đương 21.680 m3/năm. Hiện chưa có hệ thống xử lý 

nước thải chung cho toàn bộ cụm công nghiệp [2]. 

3.2. Hiện trạng môi trường nước mặt sông 

Nghèn đoạn chảy qua tỉnh Hà Tĩnh 

3.2.1. Kết quả phân tích chất lượng nước sông 
Nghèn năm 2021 

Khảo sát thực tế, hiện nay nước sông Nghèn 

đoạn chảy qua tỉnh Hà Tĩnh được sử dụng chủ yếu 

cho mục đích tưới tiêu, phục vụ cho hoạt động trồng 

trọt hoa màu của người dân hai bên bờ sông. Vì vậy, 

việc xác định giá trị của một số thông số nước mặt 

sông Nghèn đoạn chảy qua tỉnh Hà Tĩnh được so 

sánh với cột B1 (dùng cho mục đích tưới tiêu, thủy 

lợi) của QCVN 08 - MT: 2015/BTNMT [10]. Kết quả 

được thể hiện ở bảng 2.  

Bảng 2. Kết quả phân tích chất lượng nước sông Nghèn đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh 

TT 

Kí 

hiệu 

mẫu 

Nhiệt 

độ 

(oC) 

pH 

 

DO 

(mg

/L) 

TSS 

(mg

/L) 

COD 

(mg

/L) 

BOD5 

(mg/

L) 

NH4
+ 

(mgN/

L) 

PO4
3- 

(mgP

/L) 

NO3
- 

(mgN

/L) 

Cl- 

(mg/

L) 

Fe 

(mg

/L) 

Pb 

(mg/

L) 

Tổng 

dầu 

mỡ 

(mg/

L) 

Coliform 

(MPN

/100m

L) 

1 SN1 25,7 6,1 5,4 26 24 10 0,15 0,08 0,82 18 0,552 0,004 <0,3 110 

2 SN2 26,0 7,4 5,6 61 42 14 0,30 0,26 0,63 18 2,823 0,010 0,4 700 

3 SN3 26,4 7,5 5,9 62 43 15 0,29 0,32 0,61 19 2,953 0,016 0,5 340 

4 SN4 26,3 7,3 5,7 65 47 18 0,32 0,30 0,62 21 2,700 0,014 0,4 320 

5 SN5 26,4 7,2 5,8 27 26 12 0,18 0,07 0,73 17 0,532 0,007 <0,3 130 

6 SN6 27,0 7,2 5,8 64 48 17 0,34 0,21 0,72 25 2,722 0,009 0,7 330 

7 SN7 28,1 7,5 5,3 27 49 15 0,36 0,24 0,87 16 1,324 0,003 0,6 700 

8 SN8 27,8 7,2 5,8 130 72 51 1,90 0,48 1,24 15 3,125 0,015 0,9 600 

9 SN9 27,1 6,8 6,0 48 50 16 0,60 0,15 0,70 8 0,894 0,02 0,7 830 

10 SN10 28,3 7,5 6,0 41 44 17 0,60 0,18 0,12 12 0,733 0,02 0,7 350 

11 SN11 28,2 7,6 5,8 74 48 23 0,30 0,08 1,03 22 1,324 0,006 <0,3 240 

12 SN12 27,1 6,8 6,7 36 26 18 0,25 0,05 0,39 12 0,438 0,002 <0,3 1.500 

13 SN13 30,1 7,5 6,0 23 35 11 0,16 0,03 0,89 11 0,372 0,009 <0,3 1.200 

14 SN14 26,8 7,2 5,7 25 24 22 0,60 0,08 0,88 17 0,583 0,003 <0,3 110 

15 SN15 28,0 7,3 5,3 27 49 15 0,29 0,07 1,10 16 0,843 0,003 <0,3 700 

16 SN16 27,4 7,6 5,9 62 62 25 0,42 0,22 0,64 43 0,832 0,002 0,7 600 

17 SN17 27,3 6,9 5,7 63 64 23 0,36 0,30 0,75 58 0,453 0,003 0,8 450 

18 SN18 26,9 7,2 6,1 65 60 21 0,32 0,19 0,78 62 0,408 0,008 0,8 300 

QCVN 08 - 

MT: 

2015/BTN

MT (B1) 

 5,5 - 9 > 4 50 30 15 0,9 0,3 10 350 1,5 0,05 1 7.500 

Bảng 2 cho thấy, tại nhiều vị trí lấy mẫu có các 

thông số đạt giới hạn cho phép của QCVN 08 - MT: 

2015/BTNMT [10], như: pH, DO, NH4
+, NO3

-, Cl-, 

Coliform, tổng dầu mỡ một số kim loại nặng như Pb. 

Hàm lượng oxi hòa tan trong nước (DO) dao động từ 

5,3 mg/L - 6,7 mg/L tại 18 vị trí. Nồng độ NH4
+ dao 

động từ 0,15 mgN/L - 1,90 mgN/L; nồng độ PO4
3- 

dao động từ 0,03 mgP/L - 0,48 mgP/L; nồng độ Cl- 

dao động từ 8 mg/L - 62 mg/L. Số lượng Coliform 

dao động từ 110 MPN/100 mL – 1.500 MPN/100 mL.  

Bảng 2 cho thấy, chất rắn lơ lửng (TSS) trong 

nước sông Nghèn đoạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dao 

động trong khoảng 23 mg/L – 130 mg/L. Tại một số 

vị trí, hàm lượng TSS vượt giới hạn cho phép của 

QCVN 08 - MT: 2015/BTNMT [10] từ 1,2 lần - 2,6 

lần, tại các vị trí SN2 – SN4, SN6, SN8, SN11, SN16 - 
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SN18 đây là các vị trí sông Nghèn chảy qua thị xã 

Hồng Lĩnh, huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc và 

huyện Lộc Hà. Nguyên nhân hàm lượng TSS tăng do 

các mẫu nước sông ở đây tiếp nhận các nguồn nước 

thải từ Công ty TNHH Trung Nam sản xuất fibro xi 

măng, Doanh nghiệp Quốc Anh - chế tác đá làm lăng 

mộ, Công ty TNHH Núi Hồng… và vùng hạ lưu sông 

Nghèn gần cửa biển hàm lượng TSS cũng tăng lên 

đáng kể. 

 

Hình 1. Biểu đồ thể hiện kết quả phân tích giá trị 

COD, BOD5 nước sông Nghèn 

Hình 1 cho thấy: Giá trị COD dao động từ 24 

mg/L - 72 mg/L. Có 4/18 vị trí giá trị COD trong 

nước sông Nghèn đoạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh 

nằm trong giới hạn cho phép của QCVN 08 - MT: 

2015/BTNMT [10]. Một số vị trí, giá trị COD vượt 

giới hạn cho phép từ 1,2 lần - 2,4 lần ở đa số các vị trí 

lấy mẫu như: SN2 - SN4, SN6 - SN11, SN13, SN15 - 

SN18. Giá trị BOD5 trong nước sông Nghèn đoạn 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh dao động từ 10 mg/L – 51 

mg/L. Giá trị BOD5 vượt giới hạn cho phép từ 1,1 lần 

- 3,4 lần tại các vị trí SN4, SN6, SN8 - SN12, SN14, 

SN16 - SN18. Giá trị COD, BOD5 cao tại các vị trí này 

ngoài việc tiếp nhận nước thải của các công ty, nhà 

máy nêu trên, đoạn sông qua huyện Can Lộc còn tiếp 

nhận nước thải sinh hoạt từ chợ Nghèn nên giá trị 

COD, BOD5 tăng cao tại các vị trí SN11, SN12. Đoạn 

sông chảy qua huyện Thạch Hà và huyện Lộc Hà 

cũng tiếp nhận một lượng lớn nước thải sinh hoạt và 

nước thải của hoạt động nuôi trồng thủy sản của 

vùng cửa sông, nên giá trị COD, BOD5 tại các vị trí 

SN16, SN17, SN18 cũng tăng so với các vị trí khác. 

Trong số các kim loại Cu, Pb, Fe trong nước 

sông Nghèn đoạn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, kim loại 

Cu, Pb có hàm lượng thấp, không vượt giới hạn cho 

phép của QCVN 08 - MT: 2015/BTNMT [10] ở hầu 

hết  các vị trí quan trắc. Hàm lượng Fe khá cao so với 

các kim loại khác, hàm lượng Fe trong nước sông 

Nghèn dao động trong khoảng 0,372 mg/L - 3,125 

mg/L. Một số vị trí vượt quá giới hạn cho phép của 

QCVN 08 - MT: 2015/BTNMT [10] như SN2 - SN4, 

SN6, SN8 đây là các vị trí thuộc thị xã Hồng Lĩnh, 

khu vực tập trung các cơ sở sản xuất như: Doanh 

nghiệp tư nhân Tuấn Yến - sản xuất thép, Công ty Cổ 

phần Hưng Thịnh – sản xuất lưới thép gai trên địa bàn 

thị xã Hồng Lĩnh. Điều này cho thấy nhiều khả năng 

nước thải của các nhà máy sản xuất thép tại thị xã 

Hồng Lĩnh có ảnh hưởng đến chất lượng nước mặt 

tại khu vực, trong đó làm tăng hàm lượng Fe trong 

các mẫu nước mặt. 

3.2.2. Đánh giá chất lượng nước mặt sông Nghèn 
đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh theo chỉ số chất lượng nước 

(VN_WQI)  

Hình 2 thể hiện giá trị WQI tại các điểm quan 

trắc, kết quả cho thấy, giá trị WQI tại thời điểm lấy 

mẫu dao động khoảng từ 40 - 87. Giá trị WQI tại vị trí 

SN1, SN5, SN11, SN12, SN13, SN14, SN15 lần lượt 

bằng 87, 87, 77, 87, 87, 84, 82 chất lượng nước tương 

ứng màu xanh. Tại SN2, SN3, SN4, SN6, SN7, SN9, 

SN10, SN16, SN17, SN18 giá trị WQI lần lượt là 65, 

63, 59, 57, 56, 65, 64, 54, 57, 57 tại các vị trí này chất 

lượng nước sông tương ứng với màu vàng. Còn tại vị 

trí SN8, giá trị WQI bằng 40, chất lượng nước tại hai 

vị trí này tương ứng với màu da cam. 

Số mẫu có màu biểu diễn màu xanh lá cây là 

7/18 mẫu, chiếm 38,89% tổng số mẫu nước mặt. Số 

mẫu có màu biểu diễn màu vàng là 10/18 mẫu, 

chiếm 55,55% tổng số mẫu nước mặt. Số mẫu có màu 

biểu diễn màu da cam là 1/18 mẫu, chiếm 5,56% so 

với tổng số mẫu nước mặt. 

 

Hình 2. Bản đồ phân vùng chất lượng nước  

sông Nghèn đoạn qua tỉnh Hà Tĩnh 
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Hình 2 cho thấy, phía thượng nguồn sông Nghèn 

đoạn đầu tỉnh Hà Tĩnh trước cống Trung Lương 

(SN1), đoạn từ thượng nguồn nhà máy nước Hạ Vàng 

đến thượng nguồn cống Đò Điểm (SN11 - SN15)  

chất lượng nước còn tương đối tốt, biểu diễn bằng 

màu xanh là cây, nước sông có thể sử dụng cho mục 

đích cấp nước sinh hoạt nhưng cần các biện pháp xử 

lý phù hợp. Sông Nghèn đoạn chảy qua thị xã Hồng 

Lĩnh đến huyện Đức Thọ và huyện Can Lộc, tiếp 

nhận nhiều nguồn nước thải công nghiệp, nước thải 

sinh hoạt nên chất lượng nước sông Nghèn suy giảm, 

đặc biệt đối với các vị trí sau cống thải các cụm công 

nghiệp (SN8), chất lượng nước sông Nghèn chỉ sử 

dụng được cho mục đích giao thông thủy. Các đoạn 

còn lại chất lượng nước sông Nghèn phù hợp cho 

mục đích tưới tiêu. Tại điểm cuối sông Nghèn chảy 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh không tiếp nhận các nguồn 

thải, chất lượng nước tương đối được cải thiện, nước 

sông có thể sử dụng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. 

Kết quả đánh giá chất lượng nước sông Nghèn 

đoạn chảy qua tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 không có sự 

thay đổi nhiều so với kết quả của Ban quản lý dự án 

Đầu tư xây dựng công trình dân dụng và Công 

nghiệp tỉnh Hà Tĩnh (2018) và Sở Tài nguyên và Môi 

trường Hà Tĩnh (2016) [2], [12], tuy nhiên mức độ ô 

nhiễm các hợp chất hữu cơ và các chất dinh dưỡng 

có xu hướng tăng lên ở khu vực trung lưu và hạ lưu 

sông Nghèn. Sông Nghèn đoạn chảy qua thị xã Hồng 

Lĩnh đến huyện Đức Thọ và huyện Can Lộc, tiếp 

nhận nhiều nguồn nước thải công nghiệp, nước thải 

sinh hoạt và nước thải của hoạt động nuôi trồng thủy 

sản nên nước sông có mức độ suy giảm hơn so với 

các khu vực khác. 

3.3. Đánh giá ảnh hưởng của nguồn thải sản xuất 

công nghiệp đến chất lượng nước sông Nghèn 

Để đánh giá mức độ tác động của các nguồn thải 

đến chất lượng nước sông Nghèn, tiến hành xác định 

tương quan tuyến tính giữa các cặp thông số hữu cơ 

và chất dinh dưỡng của chúng. Trong quá trình 

nghiên cứu, kế thừa số liệu quan trắc nước mặt sông 

Nghèn từ năm 2017 đến năm 2019 tại một số vị trí, số 

liệu tiến hành quan trắc và đánh giá tương quan theo 

đợt tại các vị trí khác nhau, ứng với mỗi nguồn thải 

sẽ lựa chọn một vị trí nước mặt gần nhất để đánh giá 

[2]. Tiến hành đánh giá tương quan theo giá trị r. 

Các thông số ô nhiễm có tương quan với nhau khi r ≥ 

0,5. Sau đó sử dụng phương pháp ANOVA để đánh 

giá từng cặp thông số có r ≥ 0,5, phần mềm thống kê 

sẽ cho ra giá trị p. Nếu p < 0,01 nghĩa là mức tương 

quan rất chặt chẽ (ý nghĩa độ tin cậy ≥ 99%), p < 0,05 

(ý nghĩa độ tin cậy ≥ 95%) có tương quan với nhau. 

- Tương quan giữa nước thải cụm công nghiệp 
Trung Lương và sông Nghèn: Vị trí nước mặt được 

lựa chọn là mẫu SN2 - nước mặt tại cống Trung 

Lương. 

Theo kết quả quan trắc, các thông số nước thải 

cụm công nghiệp Trung Lương và cụm công nghiệp 

Nam Hồng đều thỏa mãn yêu cầu cột A của QCVN 

40: 2011/BTNMT [11]. Tuy vậy, các tác nhân ô 

nhiễm từ nước thải cụm công nghiệp vẫn có thể đóng 

góp vào làm tăng nồng độ tác nhân ô nhiễm sông 

Nghèn (nguồn tiếp nhận nước thải). Do nước mặt 

sông Nghèn có các thông số BOD5, COD, NH4
+, 

PO4
3- vượt quá giới hạn của QCVN 08 - MT: 

2015/BTNMT [10] tại một số vị trí quan trắc nên có 

khả năng ô nhiễm hữu cơ và chất dinh dưỡng. Trong 

nghiên cứu chỉ tiến hành phân tích tương quan giữa 

các thông số BOD5, COD, NH4
+, PO4

3-.  

Bảng 3. Tương quan giữa các thông số thải cụm công nghiệp Trung Lương và nước sông Nghèn 

Thông số BOD5_T BOD5 COD_T COD NH4
+
_T NH4

+ PO4
3-_T PO4

3- 

BOD5_T 1        

BOD5 0,75** 1       

COD_T 0,98 0,62* 1      

COD 0,90** 0,95 0,82* 1     

NH4
+

_T -0,90 -0,49 -0,95 -0,62 1    

NH4
+ 0,40 -0,32 0,55* -0,01 -0,75 1   

PO4
3-_T 0,98 0,80* 0,97 0,92* -0,82 0,31 1  

PO4
3- -0,98 -0,64 -1,00 -0,82 0,92* -0,50 -0,97 1 

Các chữ cái T bên cạnh các thông số là ký hiệu thông số nước thải. * hệ số tương quan ứng với p<0,05; ** 
hệ số tương quan ứng với p<0,01.  
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Bảng 3 cho thấy: Tương quan giữa COD, NH4
+, 

PO4
3- trong nước thải cụm công nghiệp với COD, 

NH4, PO4 nước sông ứng với r = 0,55 - 0,92 (p<0,05) 

cho thấy, các chất ô nhiễm hữu COD, NH4
+, PO4

3- đã 

góp phần làm tăng mức ô nhiễm hữu cơ và chất dinh 

dưỡng trong nước sông. Tương quan giữa BOD5, 

COD trong nước thải cụm công nghiệp Trung Lương 

với BOD5, COD nước sông ứng với r = 0,75 - 0,90 (p < 

0,01) cho thấy, giá trị BOD5, COD cũng góp phần 

làm tăng giá trị BOD5, COD của sông Nghèn. 

- Tương quan giữa nước thải cụm công nghiệp 
Nam Hồng và nước mặt sông Nghèn: Vị trí nước mặt 

được lựa chọn là mẫu SN6 - nước mặt tại phường 

Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh. 

Bảng 4. Tương quan giữa các thông số thải cụm công nghiệp Nam Hồng và nước sông Nghèn 

Thông số BOD5_T BOD5 COD_T COD NH4
+_T NH4

+ PO4
3-_T PO4

3- 

BOD5_T 1        

BOD5 -0,65 1       

COD_T 0,96 -0,40 1      

COD 0,82** -0,97 0,58* 1     

NH4
+_T 0,95 -0,42 1,00 0,60* 1    

NH4
+ -0,98 0,75 -0,90 -0,85 -0,90 1   

PO4
3-_T 0,97 -0,52 0,98 0,71* 0,98 -0,94 1  

PO4
3- 0,08 0,72 0,35 -0,52 0,31 0,08 0,25 1 

Các chữ cái T bên cạnh các thông số là ký hiệu thông số nước thải. * hệ số tương  quan ứng với p<0,05; ** 
hệ số tương quan ứng với p<0,01. 

Bảng 4 cho thấy: Tương quan giữa thông số 

COD, NH4
+, PO4

3- của nước thải cụm công nghiệp 

Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh với COD, NH4
+, PO4

3- 

của nước sông ứng với r = 0,58 - 0,71 (p < 0,05). Như 

vậy, mức ô nhiễm các chất hữu cơ và chất dinh 

dưỡng trong nước thải cụm công nghiệp Nam Hồng, 

thị xã Hồng Lĩnh đã làm tăng mức ô nhiễm hữu cơ và 

chất dinh dưỡng nước sông Nghèn. Tương quan giữa 

thông số BOD5 nước thải và COD nước sông ứng với 

r = 0,82 (p < 0,01). Chứng tỏ rằng thông số BOD5 

cũng góp phần làm tăng mức ô nhiễm hữu cơ lên 

sông Nghèn. 

4. KẾT LUẬN  

Đánh giá chất lượng nước sông Nghèn đoạn 

chảy qua tỉnh Hà Tĩnh năm 2021 cho thấy, đa số các 

thông số DO, N - NO3
-, NH4

+, PO4
3-, Cl-, các kim loại 

Cu, Pb, Coliform nằm trong giới hạn cho phép; thông 

số TSS vượt giới hạn cho phép của QCVN 08 - MT: 

2015/BTNMT từ 1,2 lần - 2,6 lần; giá trị COD, BOD5 

vượt giới hạn cho phép của QCVN 08 - MT: 

2015/BTNMT lần lượt từ 1,2 lần - 2,4 lần và 1,1 lần - 

3,4 lần tại một số vị trí như: SN2 - SN4, SN6, SN8, 

SN11, SN16-18. Đây là những đoạn nước sông Nghèn 

chịu ảnh hưởng của nhiều nguồn thải: Nước thải 

công nghiệp, nước thải sinh hoạt đô thị, từ hai bên bờ 

sông đổ vào.  

Giá trị WQI của nước sông Nghèn trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh dao động từ 40 - 87, chất lượng nước 

sông tương ứng ở các mức: Xấu - trung bình - tốt. 

Đoạn sông qua vị trí SN8 có giá trị WQI = 40 tương 

ứng chất lượng nước xấu, nước sông sử dụng cho giao 

thông thủy và các mục đích tương đương khác; vị trí 

SN2 - 4, SN6, SN7, SN9, SN10, SN16 - SN18 có giá trị 

WQI = 56 - 65 tương ứng với chất lượng trung bình, 

nước sông sử dụng cho mục đích tưới tiêu và các mục 

đích tương đương khác; các vị trí SN1, SN5, SN11 - 

SN15 có giá trị WQI = 77 - 87 tương ứng với chất lượng 

tốt, nước sông sử dụng cho mục đích cấp nước sinh 

hoạt nhưng cần các biện pháp xử lý phù hợp. 

Đánh giá được ảnh hưởng của nguồn thải từ hoạt 

động sản xuất công nghiệp đến chất lượng nước 

sông Nghèn thông qua việc đánh giá tương quan 

giữa các thông số trong nước thải và nước mặt sông 

Nghèn cho thấy, các chất ô nhiễm hữu cơ BOD5, 

COD, NH4
+ và PO4

3- từ nước thải sản xuất công 

nghiệp đã góp phần làm tăng mức ô nhiễm hữu cơ và 

chất dinh dưỡng trong nước sông. 
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ASSESSMENT OF WATER QUALITY OF NGHEN RIVER THAT THROUGH HA TINH PROVINCE IN 2021 

Bui Thi Thu, Duong Duc Tuan 

Summary 

In order to assess the quality of Nghen river water, the study was conducted at 18 locations on the Nghen 

river that flows through Ha Tinh province in November, 2021. The results show that, water quality 

parameters of Nghen river surface water are within the permissible limits of QCVN 08 - MT: 2015/BTNMT. 

Some parameters such as TSS, COD, BOD5, Fe exceed the permissible limits of QCVN 08 - MT: 

2015/BTNMT from 1.1 times to 3.4 times. In general, the water quality in the study area was varied from 

bad, medium and good. The water quality index (WQI) ranges from 40 to 87. A part of Nghen river that 

runthrough Hong Linh town has bad from medium quality, it is affected by wastewater from industrial 

production activities. This indicates that better management and protection of Nghen river that flows 

through Ha Tinh province. 

Keywords: Water quality, water quality index (WQI), Nghen river, Ha Tinh province. 
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NGHIÊN CỨU TẠO VẮC XIN VÔ HOẠT PHÒNG BỆNH 

HOẠI TỬ THẦN KINH TRÊN CÁ MÚ (Epinephelus sp.) 

QUY MÔ PHÒNG THÍ NGHIỆM 

Mẫn Hồng Phước1, 2, *, Phạm Thị Tâm2, Đồng Văn Quyền1, Vũ Thị Bích Huyền3, Lê Minh Hải4 

 

TÓM TẮT 
Bệnh hoại tử thần kinh là bệnh cấp tính, gây chết hàng loạt cá mú ở giai đoạn ấu trùng và cá bột. Bài báo 

trình bày kết quả nghiên cứu tạo vắc xin bất hoạt phòng bệnh hoại tử thần kinh cho cá mú nuôi ở quy mô 

phòng thí nghiệm. Chủng vi rút gây bệnh hoại tử thần kinh TB05 được phân lập từ tỉnh Thái Bình 

có độc lực là TCID50  = 106,8 và LD50 = 107,5 được lựa chọn làm chủng nghiên cứu chế tạo vắc xin. Vi rút 

được bất hoạt bằng beta - propiolactone 0,1% và phối hợp với hydroxit nhôm để tạo vắc xin. Bằng phương 

pháp ngâm, vắc xin an toàn đối với cá mú từ giai đoạn ấu trùng đến cá bột, tỷ lệ bảo hộ với các liều công 

cường độc 0,2 x TCID50, 0,5 x TCID50 và 1 x TCID50 đạt trên 75%. Kết quả của nghiên cứu làm tiền đề cho 

việc sản xuất vắc xin phòng ngừa bệnh hoại tử thần kinh cho cá mú, giúp phát triển bền vững nghề nuôi cá 

mú tại Việt Nam. 

Từ khóa: Vắc xin, vi rút gây bệnh hoại tử thần kinh, công cường độc, bảo hộ, cá mú. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ3 

Bệnh hoại tử thần kinh (viral nervous necrosis 

disease - VNN) là một bệnh cấp tính và cũng là một 

trong những nguyên nhân chính gây ra thiệt hại lớn 

về kinh tế trong nghề nuôi cá biển và nuôi trồng thủy 

sản công nghiệp. Tác nhân VNN là vi rút thuộc giống 

Betanodavirus,  họ Nodaviridae [12], [8], [4], [11], 

[9], [1]. Để phòng bệnh do vi rút gây ra thì vắc xin là 

biện pháp hữu hiệu. Cho đến nay, nhiều loại vắc xin 

phòng VNN đã được nghiên cứu và thử nghiệm. Một 

số loại vắc xin phòng VNN đã được phát triển như 

vắc xin bất hoạt, vắc xin tái tổ hợp, các loại vắc xin 

này đã mang lại hiệu quả nhất định [3]. Vắc xin tái tổ 

hợp được sử dụng trên nhiều loài cá khác nhau, như 

cá mú bảy dải (Epinephelus septemfasciatus) [15], cá 

mú lưng gù (Cromileptes altivelis) [6], cá mú đốm 

cam (Epinephelus coioides) [2] và cá chẽm châu Á 

(Lates calcarifer) [18]. Kết quả cho thấy, vắc xin tạo 

ra kháng thể đặc hiệu và có tỷ lệ bảo hộ dao động từ 

67% đến 82% ở cá trưởng thành. Tuy nhiên, vắc xin tái 

tổ hợp cũng còn những hạn chế nhất định như giá 

thành cao, hiệu quả bảo hộ thấp [7], [14], [16]. 

Hiện nay, một số loại vắc xin bất hoạt phòng 

bệnh VNN đã được phát triển như vắc xin bất hoạt 

                                         
1  Viện Công nghệ Sinh học, Viện Hàn lâm Khoa học và 
Công nghệ Việt Nam 
2 Viện Đại học Mở Hà Nội 
* Email: manphuoc@gmail.com 
3 Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 
4 Trường Đại học Vinh 

phòng bệnh hoại tử thần kinh cho cá mú lưng gù, cá 

mú đốm cam [5], cá mú đốm đỏ (RGNNV), cá mú 

bảy dải [17] và cá mú cẩm thạch nâu (Epinephelus 

fuscoguttatus) [10]. Hiệu quả bảo hộ của các loại vắc 

xin này dao động từ 86% đến 100%. Mặc dù vắc xin 

bất hoạt đặc hiệu và hiệu quả hơn so với vắc xin tái tổ 

hợp trong phòng chống VNN, nhưng sự đa dạng của 

các chủng vi rút gây bệnh VNN đòi hỏi phải nghiên 

cứu lựa chọn tạo vắc xin từ chính các chủng vi rút 

thực địa có độ tương đồng kháng nguyên cao với các 

chủng vi rút gây bệnh tại mỗi nước hay mỗi khu vực. 

Nghiên cứu này trình bày kết quả tạo vắc xin vô hoạt 

phòng bệnh hoại tử thần kinh trên cá mú 

(Epinephelus sp.) từ chủng thực địa của Việt Nam ở 

quy mô phòng thí nghiệm. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

- Chủng vi rút gây bệnh hoại tử thần kinh 

TB05 được phân lập từ mô mắt và não của cá mú 

nghi mắc bệnh tại Cồn Vành, Thái Bình, lưu trữ - 

80oC tại Khoa Công nghệ sinh học, Viện Đại học Mở 

Hà Nội. 

- Cá thí nghiệm: cá mú giống (Epinephelus 

coioides) (1,5 cm) được cung cấp bởi Trung tâm 

Quốc gia Giống hải sản miền Bắc, Xuân Đán, Cát Bà, 

Hải Phòng. Cá được kiểm tra không nhiễm vi rút gây 

bệnh hoại tử thần kinh bằng phản ứng RT - PCR và 

nuôi trong bể xi măng. 
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2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp nuôi cấy vi rút 

Vi rút TB05 được nuôi bằng tế bào GS01 (Đại 

học Wageningen, Hà Lan). Trước khi sử dụng, tế bào 

được hoạt hóa trong chai nuôi cấy với môi trường 

Leibovitz's L - 15 có bổ sung 10% huyết thanh bào 

thai bê (Fetal Calf Serum - FCS, Sigma). Tế bào được 

nuôi trong tủ ấm ở nhiệt độ 270C, 5% CO2 trong 2 

ngày để đạt mật độ 105 tế bào/ml. Sau đó lây nhiễm 

với chủng TB05. Theo dõi hiệu ứng huỷ hoại tế bào 

(Cytopathic Effect - CPE) mỗi ngày. Khi CPE đạt 

khoảng 90% - 95% tiến hành thu dịch vi rút khỏi chai 

nuôi cấy rồi ly tâm thu dịch nổi có chứa vi rút. 

2.2.2. Chuẩn độ vi rút TCID50 (Tissue Culture 

Infective Dose, 50%) 

Chuẩn độ vi rút được thực hiện trên đĩa nhựa 96 

giếng nuôi tế bào GS01. Dịch vi rút được pha loãng 

theo hệ số 10 trong dung dịch muối cân bằng Hanks 

(Hank's Balanced Salt Solution - HBSS). Vi rút được 

hấp phụ vào tế bào trong 2 giờ. Tiếp tục nuôi tế bào 

bằng Leibovitz’s L - 15 có 10% FCS. Quan sát CPE 

trong vòng 5 ngày để xác định TCID50 theo phương 

pháp của Reed và Muench (1938) [13]. 

lg TCID50= lgA+ x1lgf 

lg TCID50= lgA+ x2lgf 

Trong đó: f là hệ số pha loãng 

 

A: độ pha loãng với tỷ lệ cận trên có bệnh tích, 

A1: tỷ lệ cận trên có bệnh tích. 

B: độ pha loãng với tỷ lệ cận dưới có bệnh tích, 

B1: tỷ lệ cận dưới có bệnh tích. 

2.2.3. Phương pháp gây bất hoạt vi rút 

Đối với vắc xin vô hoạt, việc lựa chọn hóa chất 

làm chết mầm bệnh nhưng vẫn duy trì tính sinh miễn 

dịch đóng vai trò quyết định cho tính toàn vẹn của 

kháng nguyên cũng như độ an toàn của vắc xin. Trong 

nghiên cứu này, NNV được bất hoạt bằng 3 hóa chất: 

+ Bất hoạt bằng formalin (formaldehyde 35%): 

formalin được bổ sung vào dịch vi rút để đạt nồng độ 

0,1% và 0,2%. Hỗn hợp được ủ ở 37oC/24 giờ. 

Formalin được loại khỏi dịch bất hoạt bằng cách 

trung hòa với PBS trong 12 giờ.  

+ Bất hoạt bằng Binary ethylenimine (BEI): BEI 

0,1M bổ sung vào dịch vi rút để đạt nồng độ 0,001M 

và 0,002M. Hỗn hợp được ủ ở 37oC/36 giờ. BEI được 

loại khỏi dịch bất hoạt bằng cách trung hòa với 1M 

Na - thiosulfate (Merck) trong 12 giờ. 

+ Bất hoạt bằng beta - propiolactone: chỉnh pH 

của dịch vi rút 7,3, bổ sung beta - propiolactone theo 

tỷ lệ 1: 2000 (v/v). Khuấy hỗn hợp bằng máy khuấy 

từ trong 24 giờ/4oC. Beta - propiolactone được loại bỏ 

bằng cách chỉnh pH về 7,0, 37°C/24 giờ. 

Dịch vi rút TB05 sau khi bất hoạt bằng formalin, 

BEI, beta - propiolactone được gây miễn dịch cho thỏ 

2 lần, lần 2 cách lần thứ nhất 7 ngày với với liều 

TCID50 = 106,8, định kỳ 7 ngày 1 lần sau lần gây miễn 

dịch đầu tiên, lấy huyết thanh thỏ để thực hiện phải 

ứng ELISA nhằm xác định khả năng tạo đáp ứng 

miễn dịch của vi rút bất hoạt và lựa chọn hóa chất 

gây bất hoạt phù hợp để sản xuất vắc xin. 

2.2.4. Phản ứng ELISA 

Phản ứng được thực hiện với kháng thể pha 

loãng trong dung dịch đệm carbonate, mỗi giếng phủ 

100 l rồi ủ qua đêm ở nhiệt độ 4oC. Dịch kháng 

nguyên pha loãng theo tỷ lệ 1/400 trong PBS, ủ ở 

nhiệt độ 37oC/1 giờ, goat anti - rabbit IgG HRPO 

(Sigma) pha loãng 1/10.000, ủ ở nhiệt độ phòng 

trong 45 phút, cơ chất sinh màu TMB ủ trong 15 

phút ở 37oC và dừng phản ứng bằng H2SO4 1M. Đọc 

kết quả phản ứng trên máy đọc đĩa ELISA, bước sóng 

450 nm. 

2.2.5. Thí nghiệm lựa chọn chất bổ trợ của vắc 

xin 

Dịch vi rút sau khi bất hoạt được tạo dạng keo 

phèn với chất bổ trợ là aluminum hydroxide (AH) và 

aluminum phosphate (AP). Thí nghiệm đánh giá khả 

năng bảo hộ của vắc xin được bố trí thành 2 lô, mỗi lô 

200 cá mú bột (1,5 cm) được gây miễn dịch bằng 

phương pháp ngâm với vắc xin vô hoạt bổ sung keo 

phèn với AH hoặc AP, thời gian 10 phút có sục khí, 

sử dụng vắc xin 2 lần, mỗi lần cách nhau 10 ngày. Lô 

đối chứng, cá được ngâm với giả dược (keo phèn AH 

hoặc AP).   

Cá mú bột sau khi sử dụng vắc xin được nuôi 

trong điều kiện ổn định về nhiệt độ 25oC - 27oC và 

nồng độ muối 25‰ - 30‰. Theo dõi cá trong 30 ngày 

để đánh giá mức độ an toàn và thực hiện thí nghiệm 

đánh giá hiệu quả bảo hộ của vắc xin. 
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+ Mức độ an toàn của vắc xin được đánh giá 

thông qua các triệu chứng lâm sàng và tỷ lệ sống của 

cá sau khi sử dụng vắc xin. Tỷ lệ sống được tính theo 

công thức: 

Tỷ lệ sống = (1 - tỷ lệ tử vong của cá được tiêm 

vắc xin/tỷ lệ tử vong của cá không được tiêm vắc 

xin) x 100. 

+ Hiệu lực của vắc xin được đánh giá bằng 

phương pháp thử thách cường độc. Cá mú thí 

nghiệm (cá được ngâm vắc xin) và lô đối chứng (cá 

được ngâm với giả dược) tại ngày thứ 30 sau khi gây 

miễn dịch được chia thành 6 nhóm, mỗi nhóm 30 cá 

rồi công cường độc riêng rẽ với chủng NNV TB05 

(TCID50 = 106,8PFU/ml) với các liều: 0,2 x TCID50, 0,5 

x TCID50, 1 x TCID50, 2 x TCID50, 3 x TCID50, 4 x 

TCID50. Tiếp tục theo dõi cá trong 15 ngày để đánh 

giá mức độ bảo hộ. Tỷ lệ bảo hộ được tính bằng công 

thức:  

Tỷ lệ bảo hộ = (tỷ lệ chết ở lô giả dược - tỷ lệ chết 

ở lô sử dụng vắc xin)/tỷ lệ chết ở lô giả dược) x 100%. 

2.2.6. Thí nghiệm xác định hiệu lực vắc xin trên 
mô hình thực địa 

Thí nhiệm đánh hiệu lực vắc xin trên mô hình 

thực nghiệm được bố trí thành 2 lô kèm đối chứng. 

Lô thí nghiệm được ngâm vắc xin, liều vắc xin là 1 

ml/20 ấu trùng hoặc 1 ml/5 cá bột (TCID50 = 

106,8PFU/ml), thời gian xử lý vắc xin 30 phút 

trong bể sục khí, số liều sử dụng là 2. Vắc xin 

được sử dụng từ giai đoạn ấu trùng nuôi (lần 1) trong 

bể ương và giai đoạn cá giống chuyển ra bè nuôi trên 

biển và ao đất (lần 2). Lô đối chứng không ngâm vắc 

xin, các lô thí nghiệm được nuôi trong điều kiện 

nhiệt độ 25oC - 27oC, nồng độ muối 25‰ - 30‰. Theo 

dõi trong 90 ngày đánh giá mức độ bảo hộ, các chỉ 

tiêu tăng trọng của cá. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN  

3.1. Xác định liều gây nhiễm vi rút vào tế bào 

mẫn cảm 

Chủng NNV TB05 được gây nhiễm vào tế bào 

GS01 như mô tả ở trên, với hiệu giá TCID50 = 

106,8PFU/ml.  

Kết quả trong hình 1 cho thấy, ở liều gây nhiễm 

thấp nhất là 0,001, hiệu giá vi rút luôn ở mức thấp và 

chỉ tăng nhẹ vào ngày thứ 5, mức hiệu giá này không 

đạt tiêu chuẩn để sản xuất vắc xin. Ở liều gây nhiễm 

cao nhất là 0,1, tế bào bị hủy hoại từ ngày thứ 3 sau 

gây nhiễm và hiệu giá vi rút đã đạt cao nhất ở thời 

điểm này, vào những ngày tiếp theo, ngay cả khi đĩa 

nuôi cấy vi rút được bổ sung môi trường duy trì, hiệu 

giá vi rút vẫn giảm. Kết quả này chứng tỏ rằng liều 

gây nhiễm 0,1 cho hiệu giá vi rút cao nhưng cũng 

gây hủy hoại tế bào nhanh và mạnh, trong khi đó, 

liều gây nhiễm 0,01 hiệu giá vi rút cao nhất ở ngày 

thứ 3 và duy trì tế bào đến ngày thứ 5. Nghiên cứu 

trên thế giới cũng cho thấy việc duy trì tế bào và tạo 

các đỉnh hiệu giá vi rút sau các lần thay môi trường 

duy trì đã cho phép nhân nuôi và thu hoạch vi rút với 

hiệu giá vi rút cao, điều này giúp tiết kiệm tế bào, 

chủng giống vi rút, môi trường, giá thể nuôi cấy và 

nhân công. Do vậy liều gây nhiễm 0,01 được chọn để 

gây nhiễm vi rút lên tế bào GS01 [10]. 

 

Hình 1. Hiệu giá vi rút theo ngày gây nhiễm NNV 

vào tế bào GS01 

3.2. Bất hoạt vi rút 

Vi rút được xử lý bất hoạt với ba loại hóa chất là 

formaldehyde, beta - propiolactone và BEI với các 

nồng độ tương ứng là: 0,1% và 0,2%; 0,05% và 0,1%; 

0,001M và 0,002M rồi gây nhiễm trở lại trên đĩa tế 

bào GS01 để đánh giá mức độ bất hoạt thông qua sự 

hình thành bệnh tích tế bào (CPE). Kết quả được 

trình bày trong bảng 1. 

Bảng 1. Kết quả đánh giá mức độ bất hoạt của NNV 

Nồng độ formalin Nồng độ BEI Nồng độ beta -propiolactone 
Các chỉ tiêu theo dõi 

0,1% 0,2% 0,001M 0,002M 0,05% 0,1% 

Mức độ hủy hoại tế 

bào (CPE %) 65 0 15 0 35 0 
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Kết quả trong bảng 1 cho thấy, các hóa chất 

formaldehyde, beta - propiolactone và BEI đều có 

khả năng gây bất hoạt vi rút NNV với các nồng độ 

gây bất hoạt tương ứng là 0,2%, 0,1% và 0,002M.  

Tiếp tục đánh giá khả năng tạo kháng thể đặc 

hiệu của vi rút bất hoạt bằng phương pháp ELISA 

cho kết quả trong hình 2.  

 

Hình 2. Kết quả thực hiện phản ứng ELISA phát 

hiện kháng thể đặc hiệu ở thỏ được tiêm vi rút 

bất hoạt (OD450) 

Kết quả ở hình 2 cho thấy, hiệu giá kháng thể 

đặc hiệu được tạo ra từ vi rút bất hoạt với BEI và beta 

- propiolactone cao hơn đáng kể so với vi rút bất hoạt 

với formalin. Kết quả trong hình 2 và bảng 1 cho 

thấy, formaldehyde có khả năng bất hoạt vi rút 

nhưng làm giảm mức độ tạo đáp ứng miễn dịch. 

Trong khi đó BEI và beta - propiolactone với nồng 

độ tương ứng là 0,002M và 0,1% có thể gây bất 

hoạt hoàn toàn NNV nhưng vẫn đảm bảo tính kháng 

nguyên của vi rút. Tuy nhiên vi rút bất hoạt bằng 

beta - propiolactone cho hiệu giá kháng thể cao và 

thời gian dài hơn so với bất hoạt bằng BEI. Do vậy, 

beta - propiolactone 0,1% được chọn làm hóa chất bất 

hoạt vi rút. 

3.3. Chọn lọc chất bổ trợ vắc xin 

Để sản xuất được vắc xin phòng bệnh hoại tử 

thần kinh có hiệu quả, ngoài giống vi rút thì việc 

nghiên cứu xác định chất bổ trợ ổn định, phù hợp với 

phương thức sử dụng cũng như đặc điểm sinh lý của 

cá từ giai đoạn ấu trùng đến cá bột cũng là một yếu 

tố quyết định đến chất lượng của sản phẩm và đáp 

ứng được yêu cầu khi sản xuất ứng dụng.   

Trong nghiên cứu này, chủng NNV TB05 được 

sử dụng ở 2 dạng để gây đáp ứng miễn dịch, bao 

gồm: vi rút bất hoạt và vi rút bất hoạt phối hợp với các 

chất bổ trợ là aluminum hydroxide (AH) và aluminum 

phosphate (AP), liều kháng nguyên sử dụng là 

106,8PFU/ml. Kết quả trình bày trong bảng 2. 

Bảng 2. Xác định mức độ an toàn của vắc xin 

STT Loại vắc xin 
Tỷ lệ 

chết (%) 

Tỷ lệ 

sống (%) 
Biểu hiện lâm sàng 

1 NNV + AH 4 96 

Hai ngày đầu sau khi xử lý vắc xin cá ăn 

kém, bơi lội chậm chạp. Các ngày tiếp theo 

biểu hiện bình thường. Tăng trưởng của cá 

không thay đổi so với lô đối chứng âm. 

2 NNV  + AP 3 97 

Hai ngày đầu sau khi xử lý vắc xin cá ăn 

kém, bơi lội chậm chạp. Các ngày tiếp theo 

biểu hiện bình thường. Tăng trưởng của cá 

không thay đổi so với lô đối chứng âm. 

3 
Đối chứng âm (không sử dụng 

vắc xin hoặc chất bổ trợ) 
2 98 

Các hoạt động sinh lý và biểu hiện lâm sàng 

bình thường. 

 

Hình 3. So sánh mức độ bảo hộ cá với vắc xin vô hoạt 

có chất bổ trợ khác nhau 

Nhìn chung, các lô cá sử dụng vắc xin có chất bổ 

trợ đều có biểu hiện giảm ăn, phản xạ bơi lội kém 

trong hai ngày đầu sau khi tiêm vắc xin. Tuy nhiên, 

các ngày sau đó, hoạt động sinh lý của cá trở lại bình 

thường. Kết quả này chứng tỏ vắc xin an toàn đối với 

cá thí nghiệm. 

Thí nghiệm đánh giá khả năng bảo hộ của vắc 

xin sau 15 ngày theo dõi tiếp theo sau công cường 

độc. Kết quả cho thấy, tỷ lệ cá sống sót ở các lô thí 

nghiệm và đối chứng là tương đương hình 3. 
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Kết quả thể hiện trong hình 3 cho thấy, tỷ lệ bảo 

hộ tương đối của cá được gây miễn dịch với các 

kháng nguyên có bổ sung nhôm hydroxit và nhôm 

phosphate cho khả năng bảo hộ cao với các liều 0,2 x 

TCID50, 0,5 x TCID50 và 1 x TCID50, tất cả các lô thí 

nghiệm đều cho tỷ lệ bảo hộ trên 75%. Kết quả thí 

nghiệm cho phép lựa chọn nhôm hydroxit làm chất 

bổ trợ vắc xin phòng bệnh hoại tử thần kinh cho cá 

mú.  

3.4. Đánh giá hiệu lực vắc xin ở mô hình thực địa 

Hiệu lực của một vắc xin phòng bệnh cho cá 

không chỉ phụ thuộc vào chất lượng của kháng 

nguyên mà còn bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác 

như căn nguyên bệnh, tuổi cá, đường đưa vắc xin, 

nhiệt độ môi trường nước trong quá trình sử dụng 

vắc xin, kỹ thuật sử dụng.  

Vắc xin bất hoạt keo phèn phòng bệnh hoại tử 

thần kinh được thử nghiệm tại trại cá mú giống của 

Trung tâm Quốc gia Giống hải sản miền Bắc. Kết 

quả theo dõi cá thể hiện ở bảng 3. 

Kết quả ở bảng 3 cho thấy tỷ lệ sống của cá ở các 

mô hình thử nghiệm vắc xin cao hơn so với các 

ao/lồng nuôi đối chứng đạt từ 30% - 34%, đồng thời tỷ 

lệ tăng trọng của cá ở các mô hình thử nghiệm vắc 

xin cao hơn các ao/lồng nuôi đối chứng từ 17% - 25%.  

Bảng 3. Kết quả thử nghiệm vắc xin ở mô hình thực địa 

Vắc xin Đối chứng không sử dụng vắc xin 

Loại hình nuôi 
RPS (%) 

Tỷ lệ tăng trọng bình 

quân/tháng (%) 
RPS (%) 

Tỷ lệ tăng trọng bình 

quân/tháng (%) 

Mô hình nuôi lồng trên biển 65 125 35 100 

Mô hình nuôi trong ao đất 72 117 38 100 

4. KẾT LUẬN  

Bước đầu nghiên cứu đã chế tạo thành công vắc 

xin vô hoạt phòng bệnh hoại tử thần kinh trên cá mú 

trong điều kiện phòng thí nghiệm. Chủng vi rút 

TB05 được gây bất hoạt bằng beta - propiolactone 

nồng độ 0,1% và phối trộn với chất bổ trợ là 

nhôm hydroxit đã an toàn với cá thí nghiệm và hiệu 

quả bảo hộ trên 75% với cá mú giống đồng thời tỷ lệ 

sống ở các mô hình thử nghiệm tăng 30% - 34%. 
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DEVELOPMENT AN INACTIVATED VACCINE TO PREVENT NERVOUS NECROSIS DISEASE IN 

GROUPER (Epinephelus sp.) IN ALABORATORY SCALE 

Man Hong Phuoc1, 2, Pham Thi Tam2, Dong Van Quyen1, Vu Thi Bich Huyen3, Le Minh Hai4 
1Institute of Biotechnology, Vietnam Academy of Science and Technology 

2Ha Noi Open University 
                                3Hanoi National University of Education 

4Vinh University 

Summary 
Nervous necrosis is an acute disease that causes mass mortality of grouper in the juvenile, fingerlings adult 

stages. This paper showed the results of a research to develop an inactivated vaccine to prevent nervous 

necrosis disease for farmed grouper in a laboratory scale.  TB05, a virus strain causing nervous necrosis 

disease was isolated from Thai Binh province, was selected as the strain for development of an inactivated 

vaccine; the virulence of strain TB05 on cells and fingerlings is TCID50 = 106.8 and LD50 = 107.5, respectively. 

The vaccine was produced by growing strain TB05 in GS01 cells and then inactivated with beta - 

propiolactone 0.1% and adsorbed with aluminum hydroxide. By the immersion method, vaccine was safe for 

grouper from larvae stage to fingerlings 1.5 cm in length. The relative protection rate of vaccine reached 

75% with the challenge dose 0.2 x TCID50, 0.5 x TCID50 and 1 x TCID50. This results provide a scientific basis 

for the production of vaccine to prevent grouper from nervous necrosis disease, helping to sustainably 

develop grouper farming in Vietnam. 

Keywords: Vaccines, nervous necrosis disease, challenge dose, prevent, grouper. 
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ẢNH HƯỞNG CỦA CHU KỲ BỔ SUNG ĐƯỜNG CÁT 

TRONG ƯƠNG ẤU TRÙNG TÔM CÀNG XANH 

(Macrobrachium rosenbergii)  

BẰNG CÔNG NGHỆ BIOFLOC 

Phạm Minh Truyền1, Trần Ngọc Hải2, Nguyễn Văn Hòa2, Châu Tài Tảo2, * 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu nhằm xác định chu kỳ bổ sung đường cát thích hợp cho tăng trưởng, tỷ lệ sống, năng suất của 

ấu trùng và hậu ấu trùng tôm càng xanh ương bằng công nghệ biofloc. Nghiên cứu gồm 5 nghiệm thức chu 

kỳ bổ sung đường cát là: (i) 1 lần/ngày; (ii) 1 lần/2 ngày; (iii) 1 lần/3 ngày; (iv) 1 lần/4 ngày; (v) 1 lần/5 

ngày, mỗi nghiệm thức được lặp lại 3 lần, bể ương tôm bằng composite có thể tích 0,5 m3, bổ sung đường 

cát từ giai đoạn 4, tỷ lệ C/N = 17,5/1, độ mặn 12‰. Kết quả nghiên cứu cho thấy, ở nghiệm thức chu kỳ bổ 

sung đường cát 1 lần/ngày cho kết quả tăng trưởng chiều dài postlarvae15 (PL15) cao nhất (10,35 ± 0,03 

mm) khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Tỷ lệ sống (48,2 ± 0,81%) và 

năng suất (28.888 ± 485 con/m3) của PL15 cao nhất ở nghiệm thức bổ sung đường cát 1 lần/ngày khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) so với nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 1 lần/2 ngày, nhưng 

khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Vì vậy có thể kết luận rằng, ương ấu 

trùng tôm càng xanh theo công nghệ biofloc bổ sung đường cát 1 lần/ngày là tốt nhất. 

Từ khóa: Ấu trùng tôm càng xanh, biofloc, đường cát.  

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ4 

Tôm càng xanh là loài có kích thước lớn nhất 

trong các loài tôm nước ngọt, có giá trị kinh tế cao và 

quan trọng trong nghề nuôi thủy sản trên thế giới. 

Sản lượng tôm càng xanh toàn cầu đạt 234.400 tấn 

năm 2018 [9]. Ở Việt Nam, tôm càng xanh đang dần 

trở thành đối tượng nuôi chính tại đồng bằng sông 

Cửu Long mang lại nguồn lợi nhuận đáng kể và góp 

phần vào sự phát triển nền kinh tế cho cả nước. Công 

nghệ biofloc đã được ứng dụng trong nuôi trồng thủy 

sản của các quốc gia trên thế giới [3] như là nhân tố 

quan trọng trong việc ổn định môi trường nước và 

hạn chế vi khuẩn Vibrio. Đã có một số nghiên cứu 

ương ấu trùng tôm càng xanh theo công nghệ biofloc 

[11], [13], [17]. Tuy nhiên, để hình thành hạt biofloc 

ngoài nguồn bổ sung các bon, tỉ lệ C/N, độ mặn,... 

thì chu kì bổ sung cũng là một trong những yếu tố 

ảnh hưởng đến sự phát triển của thủy sinh vật, sự 

hình thành biofloc và sự phát triển của ấu trùng tôm 

càng xanh, vì vậy “Nghiên cứu ảnh hưởng của chu kỳ 

bổ sung đường cát trong ương ấu trùng tôm càng 

                                         
1 Nghiên cứu sinh nuôi trồng thủy sản khóa 2017, Trường 
Đại học Cần Thơ 
2 Khoa Thủy sản, Trường Đại học Cần Thơ 
* Email: cttao@ctu.edu.vn  

xanh (Macrobrachium rosenbergii) bằng công nghệ 

biofloc” là rất cần thiết nhằm xây dựng quy trình 

ương ấu trùng tôm càng xanh bằng công nghệ 

biofloc để ứng dụng vào thực tế sản xuất. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Nguồn nước thí nghiệm 

Nước ương tôm có độ mặn 12‰ được pha từ 

nguồn nước ngọt (nước máy thành phố) và nước ót 

có độ mặn 100‰ được lấy từ ruộng muối, sau đó xử 

lý bằng chlorine với nồng độ 50 g/m3, sục khí mạnh 

cho hết lượng chlorine trong nước, dùng sodium 

bicarbonate (NaHCO3) nâng độ kiềm lên 120 

mgCaCO3/L rồi cấp nước vào bể ương qua ống vi lọc 

1 µm. 

2.2. Nguồn ấu trùng tôm càng xanh 

Ấu trùng tôm càng xanh được thu từ tôm mẹ cho 

nở tại Trại thực nghiệm nước lợ, Khoa Thủy sản, 

Trường Đại học Cần Thơ. Tôm mẹ mang trứng màu 

xám đen, chất lượng tốt, khỏe mạnh, kích cỡ từ 40 

g/con - 50 g/con. Bể cho tôm nở có thể tích 500 lít, 

độ mặn 12‰, ấu trùng khỏe có tính hướng quang 

mạnh được thu để bố trí thí nghiệm. 
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2.3. Tạo biofloc 

Biofloc được tạo bằng nguồn các bon từ đường 

cát (Biên Hòa Pure) [11] với tỷ lệ C: N = 17,5: 1 [13]. 

Pha đường cát với nước ấm 60oC, theo tỷ lệ 1: 3 (1 

đường: 3 nước theo khối lượng), rồi khuấy đều và ủ 

48 giờ trước khi cho vào bể ương tôm. Lượng đường 

cát được bổ sung vào bể ương tôm dựa theo lượng 

thức ăn nhân tạo sử dụng là Lansy PL có 48% protein 

được tính theo công thức của [6].  

2.4. Bố trí thí nghiệm 

Mật độ ấu trùng ương là 60 con/L và bố trí hoàn 

toàn ngẫu nhiên với 5 nghiệm thức, mỗi nghiệm thức 

được lặp lại 3 lần, thời gian thí nghiệm 32 ngày. 

+ Nghiệm thức 1: Chu kỳ bổ sung đường cát 1 

lần/ngày. 

+ Nghiệm thức 2: Chu kỳ bổ sung đường cát 1 

lần/2 ngày. 

+ Nghiệm thức 3: Chu kỳ bổ sung đường cát 1 

lần/3 ngày. 

+ Nghiệm thức 4: Chu kỳ bổ sung đường cát 1 

lần/4 ngày. 

+ Nghiệm thức 5: Chu kỳ bổ sung đường cát 1 

lần/5 ngày. 

2.5. Chăm sóc và quản lý ấu trùng tôm càng 

xanh 

Mỗi ngày cho ấu trùng và hậu ấu trùng tôm ăn 

theo bảng hướng dẫn (Bảng 1). Trong suốt quá trình 

ương tôm không thay nước, không siphon, sục khí 

liên tục để đảm bảo sự lơ lửng của hạt biofloc. 

Bảng 1. Bảng hướng dẫn thức ăn cho ấu trùng tôm càng xanh 

Giai đoạn ấu trùng Loại thức ăn Lượng thức ăn Số lần cho ăn 

Giai đoạn 1 Không cho ăn 

Giai đoạn 

2 - 3 
Ấu trùng (AT) Artemia 1 AT Artemia/mL nước ương 

2 lần/ngày                          

(7 giờ và 17 giờ) 

Thức ăn Lansy PL 1 g/m3/lần 
3 lần/ngày  

(8 giờ, 11 giờ và 14 giờ) 
Giai đoạn 

4 - 5 
Ấu trùng Artemia 3 AT Artemia/mL nước ương 1 lần/ngày (17 giờ) 

Thức ăn Lansy PL 1,5 g/m3/lần 
3 lần/ngày                      

(8 giờ, 11 giờ và 14 giờ) 
Giai đoạn 

6 - 8 
Ấu trùng Artemia 3 AT Artemia/mL nước ương 1 lần/ngày (17 giờ) 

Thức ăn Lansy PL 2 g/m3/lần 
3 lần/ngày                      

(8 giờ, 11 giờ và 14 giờ) 
Giai đoạn 

9 - PL15 
Ấu trùng Artemia 4 AT Artemia/mL nước ương 1 lần/ngày (17 giờ) 

2.6. Các chỉ tiêu theo dõi và thu mẫu phân tích 

- Nhiệt độ và pH được đo 2 lần/ngày (8 giờ và 14 

giờ), đo nhiệt độ và pH bằng máy đo pH. Độ kiềm, 

TAN và NO2
- phân tích 1 lần/3 ngày. Độ kiềm phân 

tích theo phương pháp chuẩn độ acid, TAN phân tích 

theo phương pháp Indophenol Blue, NO2
- phân tích 

theo phương pháp so màu 4500 - NO2
-B [2]. 

- Thể tích biofloc (FV) được xác định khi bể 

ương có tôm ở giai đoạn PL5, PL10 và PL15 bằng 

bình imhoff. Đo chiều dài và chiều rộng ngẫu nhiên 

10 hạt biofloc dưới kính hiển vi có trắc vi thị kính.  

- Tổng vi khuẩn và vi khuẩn Vibrio trong nước, 

được phân tích 1 lần/8 ngày. Tổng vi khuẩn và vi 

khuẩn Vibrio trong tôm được phân tích khi kết thúc 

thí nghiệm. Xác định mật độ vi khuẩn theo phương 

pháp của Huys (2002) [10]. 

- Chỉ số biến thái của ấu trùng tôm càng xanh 

(LSI) được xác định 3 ngày/1 lần, mỗi lần thu ngẫu 

nhiên 10 ấu trùng/bể. Đo chiều dài ấu trùng và hậu 

ấu trùng ở các giai đoạn 1, 5, 11, PL1 và PL15, mỗi 

lần đo 30 con/bể. Tỷ lệ sống và sinh khối của tôm 

PL15 được xác định bằng phương pháp định lượng 

khối lượng tôm từ đó xác định được số tôm trong bể. 

2.7. Phương pháp xử lý số liệu 

Các số liệu thu thập được tính toán các giá trị 

trung bình, độ lệch chuẩn bằng phần mềm Microsoft 

Excel 2013. So sánh sự khác biệt giữa các nghiệm 

thức theo phương pháp phân tích ANOVA một nhân 
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tố với phép thử Duncan bằng phần mềm thống kê 

SPSS 22.0 ở mức ý nghĩa (p < 0,05).  

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Biến động các yếu tố thủy lý hóa trong bể 

ương 

Nhiệt độ trung bình vào buổi sáng giữa các 

nghiệm thức dao động từ 30,24oC đến 30,59oC và 

buổi chiều từ 31,74oC đến 32,04oC. Giá trị pH trung 

bình trong ngày của các nghiệm thức biến động từ 

8,29 - 8,55.  

Các yêu cầu chất lượng nước cho các giai đoạn 

tôm càng xanh, có thể tóm tắt như sau: Về nhiệt độ 

thích hợp cho hầu hết các giai đoạn của tôm càng 

xanh dao động trong khoảng 26oC đến 32oC, tốt nhất 

là 28 oC đến 30oC. pH thích hợp nhất cho sinh trưởng 

của tôm là 7,0 - 8,5 [7], [15], [16]. 

Bảng 2. Các yếu tố môi trường trong bể ương 

Nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 
Chỉ tiêu 

1 lần/ngày 1 lần/2 ngày 1 lần/3 ngày 1 lần/4 ngày 1 lần/5 ngày 

Sáng 30,59±0,43 30,24±0,34 30,31±0,74 30,50±0,33 30,40±0,21 Nhiệt độ 

(C) Chiều 32,02±0,32 31,79±0,29 31,71±0,49 32,04±0,29 31,87±0,26 

Sáng 8,29±0,03 8,29±0,02 8,30±0,01 8,29±0,01 8,30±0,03 
pH 

Chiều 8,55±0,07 8,55±0,05 8,52±0,04 8,53±0,02 8,53±0,1 

Độ kiềm (mgCaCO3/L) 117±1a 118±2a 116±1a 118±4a 118±5a 

NO2
- (mg/L) 0,04±0,03a 0,05±0,02a 0,06±0,01a 0,06±0,01a 0,05±0,03a 

TAN (mg/L) 0,67±0,18a 0,89±0,18ab 0,93±0,14ab 1,04±0,05b 0,98±0,27ab 

Ghi chú: Các giá trị cùng một hàng có kí tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) 

Độ kiềm trong nước ương ấu trùng tôm càng 

xanh dao động trong khoảng 116 mgCaCO3/L - 118 

mgCaCO3/L và khác biệt không có ý nghĩa thống kê 

(p > 0,05) giữa các nghiệm thức. Độ kiềm thích hợp 

cho ấu trùng và hậu ấu trùng tôm càng xanh từ 100 

mgCaCO3/L đến 120 mgCaCO3/L [8]. 

Hàm lượng NO2
- ở các nghiệm thức dao động từ 

0,04 mg/L đến 0,06 mg/L và khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê (p > 0,05) giữa các nghiệm thức. Hàm 

lượng TAN ở các nghiệm thức trong thời gian thí 

nghiệm dao động từ 0,67 mg/L đến 1,04 mg/L. Ương 

ấu trùng tôm càng xanh, hàm lượng NO2
- tốt nhất 

duy trì dưới mức cho phép dưới 0,1 mg/L [12]. Tuy 

nhiên, trong quá trình ương hàm lượng NO2
- đôi khi 

có thể tăng cao đến 2 mg/L vào cuối chu kỳ nhưng 

vẫn chưa ghi nhận ảnh hưởng đến ấu trùng, còn hàm 

lượng TAN được duy trì dưới 1,5 mg/L, nhưng có thể 

lên đến 5 mg/L vào cuối thí nghiệm.   

Như vậy các yếu tố môi trường nhiệt độ, pH, 

TAN, NO2
- và độ kiềm của thí nghiệm chu kỳ bổ 

sung đường cát khác nhau, nhưng đều nằm trong 

khoảng thích hợp cho ương ấu trùng tôm càng xanh. 

3.2. Thể tích và kích thước hạt biofloc 

Bảng 3. Thể tích và kích cỡ hạt biofloc trong bể ương tôm càng xanh 

Nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 
Chỉ tiêu Giai đoạn 

1 lần/ngày 1 lần/2 ngày 1 lần/3 ngày 1 lần/4 ngày 1 lần/5 ngày 

PL5 0,27±0,21a 0,13±0,06a 0,33±0,21a 0,20±0,10a 0,23±0,23a 

PL10 0,23±0,15a 0,13±0,06a 0,30±0,20a 0,37±0,46a 0,20±0,17a Thể tích (ml/L) 

PL15 0,30±0,10a 0,30±0,20a 0,27±0,03a 0,33±0,07a 0,37±0,21a 

PL5 0,29±0,11a 0,21±0,12a 0,23±0,13a 0,28±0,03a 0,23±0,02a 

PL10 0,30±0,20a 0,29±0,12a 0,23±0,02a 0,29±0,09a 0,23±0,02a Chiều dài (mm) 

PL15 0,33±0,18a 0,29±0,07a 0,21±0,04a 0,19±0,05a 0,27±0,12a 

PL5 0,26±0,10a 0,18±0,11a 0,12±0,07a 0,14±0,03a 0,13±0,03a 

PL10 0,27±0,15a 0,22±0,07a 0,18±0,02a 0,20±0,07a 0,18±0,04a Chiều rộng (mm) 

PL15 0,29±0,02b 0,24±0,03b 0,20±0,12a 0,17±0,07a 0,17±0,10a 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p 
> 0,05) 
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Bảng 3 cho thấy, trung bình thể tích biofloc tăng 

dần theo quá trình ương, thu mẫu ở giai đoạn PL5 và 

PL10 thể tích biofloc tương đối thấp, dao động từ 0,13 

ml/L đến 0,37 ml/L và giữa các nghiệm thức khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05). Khi kết 

thúc thí nghiệm thể tích biofloc dao động từ 0,20 

ml/L đến 0,37 ml/L. Thể tích biofloc cao nhất ở 

nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 1 lần/5 ngày 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) so với 

các nghiệm thức còn lại. Ương ấu trùng tôm càng 

xanh theo công nghệ biofloc với cường độ ánh sáng 

khác nhau cho thấy thể tích biofloc từ 0,2 ml/L đến 

0,5 ml/L là thích hợp cho ấu trùng và hậu ấu trùng 

tôm càng xanh phát triển [14]. Như vậy, thể tích 

biofloc ở các nghiệm thức đều nằm trong khoảng 

thích hợp để tôm phát triển. 

Kết quả phân tích thống kê cho thấy, chiều dài 

hạt biofloc giữa các nghiệm thức khác biệt không có 

ý nghĩa thống kê (p > 0,05) ở các lần thu mẫu. Chiều 

rộng hạt biofloc khi kết thúc thí nghiệm dao động từ 

0,17 mm đến 0,24 mm. Kết quả phân tích thống kê 

cho thấy, chiều rộng hạt biofloc thu mẫu ở giai đoạn 

PL5 và PL10 khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p 

> 0,05) giữa các nghiệm thức. Tuy nhiên, ở cuối thí 

nghiệm chiều rộng hạt biofloc ở nghiệm thức chu kỳ 

bổ sung đường cát 1 lần/ngày là cao nhất và khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) so với 

nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 1 lần/2 ngày, 

nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p< 0,05) so với 

các nghiệm thức còn lại. Kích thước hạt biofloc có xu 

hướng tăng theo thời gian ương. Biofloc là các cụm 

kết dính gồm vi khuẩn, vi tảo, động vật nguyên sinh 

và các vi sinh vật khác cùng với các mảnh vụn hữu cơ 

kết thành các hạt biofloc có đường kính 0,1 đến vài 

mm, trong đó vi khuẩn dị dưỡng chiếm ưu thế so với 

các thành phần trong biofloc [4].  

3.3. Tổng vi khuẩn và vi khuẩn Vibrio ở các 

nghiệm thức  

3.3.1. Tổng vi khuẩn và vi khuẩn Vibrio trong 
nước 

Qua kết quả phân tích thống kê (Bảng 4) cho 

thấy, trung bình mật độ tổng vi khuẩn ở các nghiệm 

thức qua các lần phân tích khác biệt không có ý 

nghĩa thống kê (p > 0,05). Trong nước sạch thì mật 

độ vi khuẩn tổng nhỏ hơn 103 CFU/mL, nếu mật độ 

tổng vi khuẩn vượt 107 CFU/mL sẽ có hại cho tôm 

nuôi [1]. Qua đó cho thấy tổng vi khuẩn trong nước 

vẫn nằm trong khoảng thích hợp cho ấu trùng tôm 

càng xanh phát triển. 

Bảng 4. Mật độ vi khuẩn tổng (104 CFU/mL) mẫu nước ở bể ương tôm càng xanh 

Nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát Ngày 

ương 1 lần/ngày 1 lần/2 ngày 1 lần/3 ngày 1 lần/4 ngày 1 lần/5 ngày 

8 0,83±0,15a 0,84±0,06a 0,70±0,10a 0,67±0,06a 0,83±0,06a 

16 1,33±0,15a 1,43±0,58a 1,57±0,06a 1,43±0,29a 1,37±0,06a 

24 13,2±2,6a 12,9±2,1a 15,7±1,9a 13,3±0,8a 14,7±2,5a 

32 30,8±6,3a 29,0±5,3a 29,7±2,1a 28,2±6,5a 29,5±9,5a 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p 
> 0,05) 

Ở lần thu mẫu thứ nhất, mật độ vi khuẩn 

Vibrio cao nhất ở nghiệm thức chu kỳ bổ sung 

đường cát 1 lần/5 ngày khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (p < 0,05) so với nghiệm thức chu kỳ bổ sung 1 

lần/ngày và 1 lần/2 ngày. Tuy nhiên, khác biệt 

không có ý nghĩa thống kê so với các nghiệm thức 

còn lại. Đến lần thu mẫu thứ 2, thứ 3, thứ 4 thì mật 

độ vi khuẩn tổng thấp nhất ở nghiệm thức chu kỳ 

bổ sung đường cát 1 lần/ngày, khác biệt không có 

ý nghĩa thống kê (p > 0,05) so với nghiệm thức chu 

kỳ bổ sung đường cát 1 lần/2 ngày, nhưng khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các 

nghiệm thức còn lại (Bảng 5). Bổ sung các bon vào 

bể ương kích thích sự phát triển của vi khuẩn dị 

dưỡng từ đó kìm hãm sự phát triển của vi khuẩn 

Vibrio [5]. Ương ấu trùng tôm càng xanh trong hệ 

thống biofloc với các nguồn các bon khác nhau 

mật độ Vibrio lên đến 15,8 ± 1,05 x 103 CFU/mL 

chưa thấy ảnh hưởng đến ấu trùng [14]. Qua đó 

cho thấy mật độ vi khuẩn Vibrio của các nghiệm 

thức nằm trong khoảng thích hợp cho ấu trùng và 

hậu ấu trùng tôm càng xanh phát triển. 
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Bảng 5. Mật độ vi khuẩn Vibrio (102 CFU/mL) mẫu nước ở bể ương tôm càng xanh 

Nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát Ngày 

ương 1 lần/ngày 1 lần/2 ngày 1 lần/3 ngày 1 lần/4 ngày 1 lần/5 ngày 

8 0,23±0,15a 0,30±0,10a 0,47±0,06ab 0,60±0,20b 0,70±0,17b 

16 0,90±0,30a 1,20±0,43a 1,20±0,10a 1,83±0,23b 1,87±0,25b 

24 1,57±0,42a 1,93±0,46a 2,30±0,26a 4,43±0,81b 4,53±1,14b 

32 6,00±1,50a 8,17±0,76a 8,77±0,87a 15,67±4,31b 14,33±4,19b 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p 
> 0,05) 

3.3.2. Vi khuẩn tổng và vi khuẩn Vibrio trong 
tôm 

Bảng 6 cho thấy, mật độ vi khuẩn tổng trong 

tôm dao động từ 1,27 - 1,69 x 104 CFU/g, thấp nhất ở 

nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 1 lần/ngày 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) so với 

các nghiệm thức còn lại. Mật độ vi khuẩn Vibrio 

trong tôm dao động từ 0,78 - 4,03 x 102 CFU/g, thấp 

nhất ở nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 1 

lần/ngày khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so 

với các nghiệm thức còn lại. 

Bảng 6. Mật độ vi khuẩn tổng (104 CFU/g) và vi khuẩn Vibrio (102 CFU/g) trong tôm 

Nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 
Chỉ tiêu 

1 lần/ngày 1 lần/2 ngày 1 lần/3 ngày 1 lần/4 ngày 1 lần/5 ngày 

Vi khuẩn tổng  1,27±0,13a 1,37±0,43a 1,69±0,71a 1,40±0,04a 1,37±0,38a 

Vi khuẩn Vibrio  0,78±0,49a 2,72±0,86b 2,88±0,54b 3,27±1,00b 4,03±1,17b 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p 
> 0,05) 

3.4. Chỉ số biến thái LSI 

Chỉ số LSI thể hiện sự biến thái và mức độ đồng 

đều của ấu trùng tôm càng xanh trong bể ương. Sự 

phát triển của ấu trùng tôm càng xanh được thông 

qua chu kì lột xác và biến thái. Ấu trùng trải qua 11 

lần lột xác và biến thái để hình thành hậu ấu trùng 

[12]. Tuy nhiên, thời gian lột xác mỗi giai đoạn tùy 

thuộc vào điều kiện môi trường, dinh dưỡng, giới 

tính, mật độ ương và điều kiện sinh lý của chúng.  

Bảng 7. Chỉ số biến thái (LSI) ấu trùng tôm càng xanh 

Nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát Chỉ số biến thái 

(LSI) 1 lần/ngày 1 lần/2 ngày 1 lần/3 ngày 1 lần/4 ngày 1 lần/5 ngày 

LSI – 3 ngày 3,0±0a 2,9±0,1a 2,9±0,1a 2,9±0,2a 2,9±0,1a 

LSI – 6 ngày 4,9±0,1a 5,0±0b 5,0±0,1ab 5,0±0,1ab 4,9±0,1ab 

LSI – 9 ngày 5,5±0,2a 5,4±0,2a 5,4±0,1a 5,3±0,2a 5,2±0,1a 

LSI – 12 ngày 5,9±0,2a 6,0±0,4a 6,2±0,2a 6,2±0,5a 6,2±0,4a 

LSI – 15 ngày 7,9±0,1ab 8,3±0,5b 8,1±0,3ab 7,9±0,2ab 7,6±0,2a 

LSI – 18 ngày 10,4±0,5a 10,6±0,8a 10,5±0,7a 10,1±0,7a 9,9±0,6a 

LSI – 21 ngày 11,1±0,2b 10,9±0,2ab 10,5±0,1a 10,7±0,3a 10,6±0,2a 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p 
> 0,05) 
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Kết quả phân tích thống kê cho thấy, LSI ở 3 

ngày, 9 ngày, 12 ngày và 18 ngày, giữa các nghiệm 

thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p < 0,05). 

Đến ngày thứ 21 chỉ số biến thái của ấu trùng tôm 

lớn nhất ở nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 1 

lần/ngày, khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 

0,05) so với nghiệm thức chu kỳ bổ sung 1 lần/2 

ngày, nhưng khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) 

so với các nghiệm thức còn lại. 

3.5. Tăng trưởng về chiều dài của ấu trùng tôm 

càng xanh 

Chiều dài của tôm ở giai đoạn 1, 5 và 11 giữa các 

nghiệm thức khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p 

> 0,05) (Bảng 8). Ở giai đoạn PL1 ở nghiệm thức chu 

kỳ bổ sung đường cát 1 lần/ngày có chiều dài lớn 

nhất khác biệt có ý nghĩa thống kê (p  < 0,05) so với 

nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 1 lần/2 ngày, 

nhưng khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 

0,05) so với các nghiệm thức còn lại. Ở giai đoạn 

PL15, chiều dài tôm lớn nhất ở nghiệm thức bổ sung 

đường cát chu kỳ 1 lần/ngày (10,35 ± 0,03 mm) khác 

biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các nghiệm 

thức còn lại. Ương ấu trùng tôm càng xanh theo công 

nghệ biofloc ở các mật độ khác nhau thì chiều dài 

của PL15 dao động từ 9,25 mm - 9,94 mm [14]. Như 

vậy, kết quả nghiên cứu này có chiều dài ấu trùng và 

hậu ấu trùng đều dài hơn nghiên cứu của Phạm Văn 

Đầy (2018) [14].  

Bảng 8. Chiều dài ấu trùng và hậu ấu trùng tôm càng xanh (mm) 

Nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 
Giai đoạn 

1 lần/ngày 1 lần/2 ngày 1 lần/3 ngày 1 lần/4 ngày 1 lần/5 ngày 

Giai đoạn 1 2,13±0,01a 2,13±0,01a 2,13±0,01a 2,13±0,01a 2,13±0,01a 

Giai đoạn 5 4,08±0,19a 3,89±0,09a 4,00±0,20a 4,16±0,23a 4,03±0,05a 

Giai đoạn 11 6,46±0,29a 6,82±0,04a 6,42±0,02a 6,58±0,35a 6,49±0,09a 

PL1 7,92±0,20b 7,35±0,34a 7,92±0,2b 8,06±0,11b 8,01±0,38b 

PL15 10,35±0,03b 9,72±0,29a 9,48±0,12a 9,36±0,13a 9,46±0,45a 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có ký tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p 
> 0,05) 

3.6. Tỷ lệ sống và năng suất 

Bảng 9. Tỷ lệ sống và năng suất của PL15 

Nghiệm thức 

chu kì bổ sung 

đường cát 

Tỉ lệ sống 

(%) 

Năng suất 

PL15 (con/m3) 

1 lần/ngày 48,2±0,81c 28.888±485c 

1 lần/2 ngày 41,8±2,68bc 25.071±1.610bc 

1 lần/3 ngày 38,2±4,83b 22.923±2.897b 

1 lần/4 ngày 39,2±2,96b 23.530±1.779b 

1 lần/5 ngày 31,2±4,70a 18.724±2.822a 

Ghi chú: Các giá trị trong cùng một hàng có ký 
tự giống nhau thì khác biệt không có ý nghĩa thống 

kê (p > 0,05) 

Bảng 9 cho thấy, tỷ lệ sống trung bình của PL15 

giữa các nghiệm thức dao động từ 31,2% - 48,2%, 

trong đó ở nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 1 

lần/ngày là cao nhất khác biệt không có ý nghĩa 

thống kê (p > 0,05) so với nghiệm thức chu kỳ bổ 

sung đường cát 1 lần/2 ngày và khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,05) so với các nghiệm thức còn lại. 

Năng suất PL15 của các nghiệm thức dao động từ 

18.724 con/m3 đến 28.888 con/m3, trong đó nghiệm 

thức chu kỳ bổ sung đường cát 1 lần/5 ngày thấp 

nhất (18.724 ± 2.822 con/m3) khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,05) so với các nghiệm thức còn lại. 

Nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 1 lần/ngày 

có năng suất PL15 cao nhất (28.888 ± 485 con/m3) 

khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) so với 

nghiệm thức chu kỳ bổ sung đường cát 1 lần/2 ngày 

và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p < 0,05) so với các 

nghiệm thức còn lại. Ương ấu trùng tôm càng xanh 

trong hệ thống biofloc với các nguồn các bon khác 

nhau cho năng suất PL15 dao động từ 18.411 con/m3 

đến 24.569 con/m3, tỷ lệ sống 30,7% - 40,9% [14]. Qua 

đó cho thấy, tỷ lệ sống và năng suất PL15 của nghiên 

cứu này cao hơn so với nghiên cứu của Phạm Văn 

Đầy (2018) [14]. 
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4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

4.1. Kết luận  

Ương ấu trùng tôm càng xanh áp dụng công 

nghệ biofloc với chu kỳ bổ sung đường cát 1 

lần/ngày cho kết quả tăng trưởng về chiều dài (10,35 

± 0,03 mm), tỷ lệ sống (48,2%) và năng suất (28.888 ± 

485 con/m3) giai đoạn PL15 cao nhất.   

4.2. Đề xuất 

Ứng dụng chu kỳ bổ sung đường cát 1 lần/ngày 

để xây dựng quy trình sản xuất giống tôm càng xanh 

theo công nghệ biofloc. 
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EFFECT OF THE FREQUENCY ADDING SUGAR FOR THE NURSING GIANT FRESHWATER PRAWN 

(Macrobrachium rosenbergii) LARVAE APPLYING BIOFLOC TECHNOLOGY 

Pham Minh Truyen, Tran Ngoc Hai, Nguyen Van Hoa, Chau Tai Tao 

Summary 

The study aimed to find the suitable frequency of sugar supplements on growth, survival, and yield of giant 

freshwater prawns of larvae and postlarvae applied biofloc technology. The experiment included 5 

treatments with different supplemental sugar cycles: (i) one time a day; (ii) two times per day; (iii) three 

times per day; (iv) four -time per day; (v) five - times per day, each treatment was triplicated, stocking 

density was 60 ind/liter and water salinity was 12‰, the experimental tank was 0.5 m3 in volume, sugar was 

applied to create biofloc from stage 4, with the ratio of C/N = 17.5/1. The results showed that the length of 

the PL15 (10.35 ± 0.03 mm) in the treatment supplemented with sugar one time a day difference was 

statistically significant (p < 0.05) compared with the other treatments. The survival rate (48.2 ± 0.81%) and 

yield (28,888 ± 485 ind/m3) of PL15 in the treatment of adding sugar one time a day were not statistically 

significant (p > 0.05) compared with the treatment of adding sugar two times per day, but the difference was 

statistically significant (p < 0.05) compared to the other treatments. It can be concluded that rearing giant 

freshwater prawn larvae using biofloc technology supplemented with sugar one time a day is best. 

Keywords: Biofloc, frequency adding sugar, larval of giant freshwater prawn.  
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QUẢN LÝ DỮ LIỆU ĐA DẠNG SINH HỌC NẤM LỚN  

TẠI VƯỜN QUỐC GIA XUÂN SƠN PHỤC VỤ CHO  

MỤC ĐÍCH BẢO TỒN 

Lê Thanh Huyền1, *, Nguyễn Thị Yến Ly1 

 

TÓM TẮT 

Bài báo này trình bày kết quả xây dựng cơ sở dữ liệu nấm lớn tại Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Sơn, tỉnh Phú 

Thọ. Kết quả tổng hợp 127 mẫu tại VQG Xuân Sơn phát hiện được 57 loài nấm lớn, 44 loài đã xác định và 13 

mẫu chưa xác định được thành phần loài. Cơ sở dữ liệu nấm lớn tại VQG Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ gồm 3 bộ, 

8 họ, 19 chi và 57 loài nấm. Nghiên cứu đã đề xuất một số giải pháp như: Phát triển và ứng dụng cơ sở dữ 

liệu trong công tác bảo tồn loài nấm; tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường; kỹ thuật, 

nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế. Kết quả nghiên cứu này cung cấp một số thông tin về nguồn dữ 

liệu đa dạng sinh học nấm lớn tại VQG Xuân Sơn phục vụ công tác quản lý nguồn dữ liệu và bảo tồn nấm 

lớn. 

Từ khóa: Đa dạng sinh học, nấm lớn, cơ sở dữ liệu, VQG Xuân Sơn. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ5 

Nấm là những sinh vật sống hoại sinh trong môi 

trường sinh thái. Nấm có khả năng tiết ra các 

enzyme vào môi trường để phân giải các phân tử 

phức tạp thành các chất đơn giản, vì thế chúng có vai 

trò rất lớn trong việc thúc đẩy tốc độ chu trình tuần 

hoàn vật chất trong tự nhiên, khoáng hoá các hợp 

chất hữu cơ, làm sạch môi trường sinh thái và tăng 

độ phì nhiêu cho đất, thông qua đó làm tăng năng 

suất cây trồng và cây rừng. Chính vì vậy, từ năm 1922 

các nghiên cứu về nấm lớn bắt đầu được thực hiện 

trên thế giới [1], [11] và các nhà sinh vật học Việt 

Nam tiến hành nghiên cứu từ năm 1953 [2]. Các 

nghiên cứu gần đây ở Việt Nam chủ yếu về đa dạng 

thành phần loài nấm nói chung và nấm lớn nói riêng 

[2], [3], [4], [5], [6], [7], [8]. Việc xây dựng cơ sở dữ 

liệu (CSDL) để phục vụ quản lý đa dạng sinh học 

nấm nói chung và nấm lớn nói riêng ở Việt Nam chưa 

có nhiều nghiên cứu đề cập đến. 

Vườn Quốc gia (VQG) Xuân Sơn, tỉnh Phú Thọ 

có hệ sinh thái rừng được đánh giá là khá phong phú, 

đa dạng của miền Bắc nói riêng và Việt Nam nói 

chung. Hệ sinh thái rừng nhiệt đới và á nhiệt đới còn 

tồn tại khá nhiều loài động, thực vật quý hiếm đặc 

trưng cho vùng núi Bắc bộ. Đặc biệt, điều kiện tự 

nhiên tại VQG Xuân Sơn rất thuận lợi cho sự phát 

                                         
1 Khoa Môi trường, Trường Đại học Tài nguyên và Môi 
trường Hà Nội 
* Email: lthuyen@hunre.edu.vn  

triển của nấm lớn. Chính vì vậy, nghiên cứu tổng hợp 

dữ liệu loài nấm lớn tại VQG Xuân Sơn để xây dựng 

một CSDL nấm lớn đồng bộ, thống nhất và đầy đủ 

phục vụ cho các công tác bảo tồn là rất cần thiết. 

2. VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Vật liệu 

Sử dụng 127 mẫu nấm lớn tại VQG Xuân Sơn, 

tỉnh Phú Thọ, các nghiên cứu trước đó về loài nấm 

lớn tại VQG Xuân Sơn và kết quả điều tra khảo sát 

thực tế tại VQG Xuân Sơn.  

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Phương pháp thu thập tài liệu 

Thu thập tài liệu, kế thừa kết quả nghiên cứu về 

các loài nấm lớn và đặc điểm khu vực tại VQG Xuân 

Sơn đã hoàn thành và được công nhận trước đây, bao 

gồm: 

- Các tài liệu liên quan đến vị trí địa lý, đặc điểm 

địa hình, hiện trạng công tác bảo tồn đa dạng sinh 

học nói chung và bảo tồn nấm lớn nói riêng tại VQG 

Xuân Sơn. 

- Các tài liệu về tình hình phát triển kinh tế - xã 

hội khu vực VQG Xuân Sơn. 

- Các tài liệu về phương pháp xây dựng CSDL tài 

nguyên môi trường và các CSDL đã có về loài nấm 

lớn. 
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2.2.2. Phương pháp khảo sát thực địa 

Khảo sát thực địa các nội dung bao gồm: Hiện 

trạng phân bố, đặc điểm hình thái của các loài nấm 

lớn tại khu vực nghiên cứu so với kết quả từ các 

nghiên cứu trước đây đã thu thập được; hiện trạng 

quản lý đa dạng sinh học tại VQG Xuân Sơn thông 

qua phỏng vấn trực tiếp trong quá trình điều tra, 

cùng với đó là tìm hiểu chi tiết hơn về ý kiến của 

người dân đối với các chính sách của Ban quản lý 

VQG Xuân Sơn. Phương pháp này sẽ giúp nghiên 

cứu tiếp cận được các thông tin không được công 

khai trên internet hoặc chưa có trong các công trình 

nghiên cứu trước đây. So sánh và phân tích các kết 

quả khảo sát thực tế để đưa ra kết quả nghiên cứu. 

2.2.3. Phương pháp phỏng vấn 

Xây dựng 2 mẫu phiếu điều tra về hiện trạng 

quản lý, bảo tồn; những thuận lợi, khó khăn trong 

công tác quản lý và bảo tồn nấm lớn đối với 2 đối 

tượng là nhà quản lý và các hộ dân thuộc khu vực 

VQG Xuân Sơn. Mục đích để đề xuất các biện pháp 

bảo tồn, phát triển và khai thác nấm lớn tại VQG 

Xuân Sơn. Tiến hành điều tra: Cán bộ quản lý (20 

phiếu) và các hộ dân thuộc khu vực VQG Xuân Sơn. 

2.2.4. Phương pháp định loại nấm lớn 

Định loại nấm lớn theo Trịnh Tam Kiệt (2011, 

2012, 2013 và 2014) [12], [13] và Lê Thanh Huyền 

(2019) [14]. 

2.2.5. Phương pháp xây dựng CSDL 

Dựa trên hướng dẫn của Crous và cs (2004)[9] 

và Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT ngày 28 tháng 5 

năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường [10]. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Hiện trạng đa dạng sinh học loài lấm lớn tại 

VQG Xuân Sơn 

Có 3 bộ được nghiên cứu phát hiện tại VQG 

Xuân Sơn, lần lượt là bộ Polyporales, Auriculariales 

và Agaricales. Bộ Polyporales có độ phong phú về 

loài so với 2 bộ nấm lớn Auriculariales và Agaricales 

của VQG Xuân Sơn. 

Tuy số họ ít hơn bộ Agaricales nhưng bộ 

Polyporales lại chiếm đa số về số chi, tổng số loài và 

số loài đã được xác định với các tỷ lệ lần lượt là 

63,16%, 54,39% và 61,36%. Bộ Auricularialesmới chỉ 

ghi nhận được 1 họ, 1 chi, 1 loài (1 loài đã được xác 

định). 

Bảng 1. Tổng hợp các bộ nấm lớn tại VQG Xuân Sơn 

Số họ Số chi Tổng số loài Số loài đã xác định 
TT Bộ 

n n (%) n n (%) n n (%) n n (%) 

1 Agaricales 4 50,00 6 31,58 25 43,86 16 36,36 

2 Auriculariales 1 15,50 1 5,26 1 1,75 1 2,28 

3 Polyporales 3 37,50 12 63,16 31 54,39 27 61,36 

Tổng 8 100 19 100 57 100 44 100 

Ghi chú: n là số lượng; n (%) là tỷ lệ% về số lượng 

 

Hình 1. Số lượng loài phân theo từng họ 

Hình 1 cho thấy, trong các họ nấm phát hiện 

được tại VQG Xuân Sơn, họ Marasmiaceae có số 

lượng loài lớn nấm lớn nhất tại VQG Xuân Sơn (22 

loài nấm), tiếp đến là họ Polyporaceae (thuộc nhóm 

nấm lỗ) với 21 loài nấm và họ Ganodermataceaae 

(thuộc nhóm nấm lỗ) cũng là họ ghi nhận nhiều loài 

nấm tại VQG Xuân Sơn.  

Kết quả nghiên cứu cho thấy, VQG Xuân Sơn rất 

đa dạng các loài nấm lỗ thuộc bộ Polyporales do có 

số lượng họ vượt trội (2 họ nấm: Polyporaceae và 

Ganodermataceaae đều có số lượng loài lớn nhất). 

Nguyên nhân do yếu tố về của độ ẩm, thảm thực vật 

và khí hậu thuận lợi hơn. 

3.2. CSDL loại các loài nấm lớn tại VQG Xuân 

Sơn 

3.2.1. Cấu trúc CSDL: Cấu trúc CSDL được thiết 

kế theo mô hình CSDL quan hệ. Việc chia hệ thống 

dữ liệu ra thành các bảng nhỏ có mối quan hệ với 

nhau, đảm bảo tối ưu hóa không gian lưu trữ dữ liệu 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 3/2022 82 

và khả năng mở rộng sau này khi phát hiện thêm các 

loài mới. 

 

Hình 2. Cấu trúc CSDL loài nấm lớn  

tại VQG Xuân Sơn 

Dữ liệu về 1 loài thuộc ngành nấm lớn - 

Basidiomycosta sẽ được lưu trữ theo nhiều tầng, từ 

trên xuống dưới. Đầu tiên, ngành nấm lớn sẽ bao 

gồm 3 phân ngành, mỗi phân ngành lại chứa nhiều 

lớp, mỗi lớp lại chiếu nhiều bộ, mỗi bộ lại chứa nhiều 

họ, mỗi họ lại chứa rất nhiều chi khác nhau và cuối 

cùng từng chi nấm lại chứa nhiều loài nấm. Loài là 

tầng dữ liệu cuối cùng. Vì vậy, CSDL trước hết sẽ 

gồm 6 bảng dữ liệu tương ứng với 6 tầng thông tin. 

Dễ nhận thấy, sự ràng buộc ở tầng trên và tầng ngay 

dưới là quan hệ một – nhiều. Tức là một đối tượng ở 

tầng trên có thể bao gồm nhiều đối tượng ở tầng 

dưới. Cụ thể, một ngành nấm lớn bao gồm 3 phân 

ngành, 1 phân ngành bao gồm nhiều lớp, 1 lớp bao 

gồm nhiều bộ… Ngược lại, 1 đối tượng ở tầng dưới 

chỉ có thể thuộc về 1 đối tượng ở tầng phía trên. 

3.2.2. Quy trình nhập liệu: Việc nhập dữ liệu và 

CSDL tuân theo cấu trúc xây dựng, nhập lần lượt các 

lớp dữ liệu vào các bảng tính Excel theo quy trình 

(Hình 3). 

Quy trình nhập liệu được tiến hành theo từng 

tầng từ trên xuống dưới. Thứ tự nhập dữ liệu vào các 

bảng lần lượt là: Ngành, lớp, bộ, họ, chi, loài và điểm 

lấy mẫu. Trong quá trình nhập, sử dụng khóa chính 

(ID) các bảng tầng trên làm khóa ngoại bảng tầng 

dưới, đảm bảo các khóa ngoại phải thuộc danh sách 

đã nhập tại các bảng ở bước trước đó. Cuối cùng là 

nhập các thông tin cho bảng “điểm lấy mẫu”. Bảng 

này sẽ gồm 3 khóa ngoại bao gồm: chi nấm, loài nấm 

và tài liệu tham khảo của nghiên cứu. 

 

Hình 3. Quy trình nhập liệu vào CSDL 

3.2.3. Sơ đồ phân bố loài nấm lớn: Dựa trên 

CSDL đã tổng hợp, sơ đồ phân bố loài nấm lớn tại 

VQG Xuân Sơn được xây dựng dưới dạng bảng tổng 

hợp (Hình 4). 

 

Hình 4. Sơ đồ phân bố các loài nấm lớn  

tại VQG Xuân Sơn 

Bảng tổng hợp dữ liệu các loài nấm lớn bao gồm 

4 thành phần chính. Phía trên (Hình 4) gồm các ô 

thống kê số lượng các 3 bộ, 8 họ, 19 chi và 57 loài 

nấm đã được phát hiện tại VQG Xuân Sơn, bao gồm 

cả số loài đã xác định và chưa xác định. Phía dưới 

bao gồm một bản đồ hiển thị các điểm lấy mẫu của 

từng loài nấm. Các điểm này sẽ bao gồm các thông 

tin về loài nấm, chi nấm, người lấy mẫu và thời gian 

lấy mẫu. Ở bên trái là một bộ lọc bao gồm các chi 
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nấm đã được phát hiện tại VQG Xuân Sơn. Người 

xem có thể lựa chọn hiển thị vị trí các loài nấm lớn 

theo từng chi và hiển thị các điểm này trên bản đồ. 

Bên phải bản đồ là một biểu đồ thống kê các loài 

nấm lớn đã phát hiện theo từng chi nấm. Các số liệu 

này sẽ được tự động cập nhật khi có sự thay đổi 

thông tin các loài nấm trong tệp Excel. Người dùng 

có thể thao tác trực tiếp trên bản đồ và lựa chọn dữ 

liệu cần hiển thị nên sẽ làm cho việc quản lý các loài 

nấm lớn được trực quan tốt hơn và tiếp thu các thông 

tin dễ dàng hơn. 

3.3. Hiện trạng công tác bảo tồn nấm lớn tại 

VQG Xuân Sơn 

VQG Xuân Sơn có nhiều loài nấm lớn có giá trị 

thực phẩm như các loài thuộc chi Auricularia và các 

loài Coriolus hirsutus, Laetiporus cincinnatus, 
Polyporellus badius, Trametes gibbosa. Ngoài ra có 3 

loài có giá trị làm dược liệu là: Mộc nhĩ 

(Auriculariaauricula-judae), nấm gà (Laetiporus 

cincinnatus) và nấm Vân chi (Trametes versicolor). 

Tuy nhiên, công tác bảo tồn đa dạng sinh học các loài 

nấm lớn ở VQG Xuân Sơn vẫn đáp ứng được mục tiêu 

và yêu cầu về bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Đối với người dân:  

Hiện nay, người dân sinh sống ngay trong vùng 

lõi của VQG Xuân Sơn phần lớn là người dân tộc thiểu 

số (Dao, Mường..) cư trú tại các xóm: Lạng, Dù, Lấp, 

Thang, Còi,… cuộc sống của người dân ở đây còn dựa 

vào rừng. Do vậy, không thể tránh khỏi tình trạng 

người dân vào rừng khai thác lâm sản trái phép và tự 

phát. Các hoạt động thường ngày của họ như khai 

thác gỗ, thu hái lâm sản khác như: củi đun, măng tre, 

mật ong, phong lan gây ảnh hưởng tiêu cực đến hệ 

sinh thái rừng, nguy cơ cháy rừng là rất cao. Bên cạnh 

đó, phong tục lạc hậu sống du canh, du cư vẫn còn xảy 

ra ở VQG Xuân Sơn [15]. Kết quả điều tra phỏng vấn 

cho thấy, người dân sinh sống ở vùng đệm VQG 

Xuân Sơn không sử dụng nấm tự nhiên làm thực 

phẩm và chỉ có một số ít người dân thu hái nấm làm 

thực phẩm hoặc dược liệu. Nhìn chung, hoạt động du 

lịch và khai thác rừng nói chung tác động đến đa 

dạng sinh học của nấm lớn. 

- Đối với tổ chức quản lý:  

Đội ngũ cán bộ và nhân viên quản lý VQG Xuân 

Sơn còn ít và thiếu lại phải quản lý trên một địa bàn 

rộng, địa hình phức tạp, nhiều hộ dân sống tại vùng 

lõi nên gặp rất nhiều khó khăn. Lực lượng cán bộ kỹ 

thuật không đủ để triển khai các hoạt động tại các 

thôn xóm. Các cán bộ có trình độ chuyên môn kỹ 

thuật còn ít, khó có thể đảm đương được các chương 

trình hoặc dự án lớn của VQG Xuân Sơn. Bên cạnh 

đó, trang thiết bị của VQG Xuân Sơn còn rất hạn chế, 

thiếu thốn. Hiện tại, VQG Xuân Sơn cũng chưa tiến 

hành xây dựng danh mục và sổ tay về các loài nấm 

đặc hữu và có giá trị tại khu vực. Do vậy, VQG Xuân 

Sơn cần tăng cường năng lực quản lý, kỹ năng quản 

lý bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, với sự tham 

gia của cộng đồng, các chủ thể Nhà nước, tư nhân 

góp phần quản lý bảo vệ hệ sinh thái rừng lâu dài.  

3.4. Đề xuất giải pháp bảo tồn loài nấm lớn tại 

VQG Xuân Sơn 

3.4.1. Giải pháp phát triển và ứng dụng CSDL 
trong công tác bảo tồn loài nấm lớn 

- Cần có các quy định đối với các nghiên cứu loài 

nấm lớn tại VQG Xuân Sơn về mặt định dạng dữ liệu, 

khối lượng dữ liệu đủ yêu cầu để có thể nhập vào 

cùng với hệ thống CSDL đã có. 

- Tổ chức các cuộc hội thảo giới thiệu và hướng 

dẫn sử dụng CSDL loài nấm lớn tại VQG Xuân Sơn 

để các nhà nghiên cứu, các cán bộ kiểm lâm biết đến 

và có thể áp dụng CSDL vào các nghiên cứu. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm định định 

kỳ hàng năm đối với các dữ liệu được nhập vào CSDL 

để đảm bảo sự chính xác và đầy đủ. 

- Tăng cường kiểm tra giám sát việc thu mẫu, 

phối hợp với người dân địa phương tạo thành vành 

đai quản lý chặt chẽ từ trong ra ngoài VQG Xuân Sơn 

- Lập hệ thống thông tin theo dõi việc thu mẫu 

tại VQG Xuân Sơn.  

3.4.2. Giải pháp tuyên truyền giáo dục nâng cao 
nhận thức bảo vệ môi trường 

- Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cho 

các cán bộ địa phương nhằm đảm bảo mỗi cán bộ 

đều được tiếp cận những kiến thức mới nhất về bảo 

vệ rừng, vận động và tuyên truyền đến người dân 

công tác bảo tồn đa dạng sinh học. 

- Đào tạo đội ngũ cán bộ có chuyên môn sâu về 

nấm lớn. Hỗ trợ người dân về kinh phí, kỹ thuật 

trồng nấm tại VQG Xuân Sơn 

- Xây dựng các mô hình du lịch sinh thái, du lịch 

cộng đồng nhằm thu hút khách du lịch tham gia vào 

công tác bảo vệ môi trường cũng như tăng thêm thu 
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nhập cho người dân địa phương, để họ nhận ra giá trị 

quan trọng của rừng và hệ sinh thái. 

3.4.3. Giải pháp kỹ thuật, nghiên cứu khoa học 
và hợp tác quốc tế 

- Cần có thêm nhiều nghiên cứu về các loài nấm 

ở khu vực VQG Xuân Sơn, nhằm xây dựng danh mục 

các loài nấm tại địa phương. Xác định các loài nấm 

quý hiếm, có giá trị trong đời sống thực tiễn nhằm 

đẩy mạnh công tác nuôi trồng rộng rãi tại địa 

phương.  

- Áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào việc 

trồng và nuôi cấy những loài nấm có giá trị; duy trì 

tìm kiếm và lưu giữ nguồn gen bản địa đối với loài 

nấm Vân chi (Trametes versicolor); tạo ra sự đa dạng 

phong phú trong nhóm nấm lớn nhờ vào công nghệ 

nuôi trồng nấm tiên tiến hiện nay. 

- Tăng cường mở rộng quan hệ hợp tác với các tổ 

chức trong và ngoài nước, với các dự án bảo tồn đa 

dạng sinh học, đầu tư cho công tác bảo tồn tài 

nguyên rừng nói chung và các loài nấm lớn nói riêng. 

4. KẾT LUẬN 

Nghiên cứu đã tiến hành tổng hợp và xây dựng 

CSDL các loài nấm lớn tại VQG Xuân Sơn tỉnh Phú 

Thọ. Kết quả tổng hợp 127 mẫu tại VQG Xuân Sơn 

phát hiện được 57 loài nấm lớn, 44 loài đã xác định và 

13 mẫu chưa xác định được thành phần loài. Hiện tại, 

CSDL của ngành nấm lớn tại VQG Xuân Sơn bao 

gồm: 3 bộ (Agaricales, Auricularia, Polyporales); 8 

họ (Agaricaceae, Hydnangiaceae, Marasmiaceae, 

Schizophyllaceae, Auriculariaceae, Fomitopsidaceae, 

Ganodermataceae, Polyporaceae); 19 chi 

(Auricularia, Cerrena, Coprinus, Fomes, Ganoderma, 

Hexegonia, Laccaria, Lentinus, Marasmiellus, 
Marasmius, Megasporoporia, Microporus, Mycena, 

Polyporus, Pycnoporus, Schizophyllum, Trametes); 

57 loài nấm (Marasmius oreades, Marasmius rotula, 

Marasmius tenuissimus, Marasmius calhouniae, 

Marasmius dendrosetosus, Marasmius 
bambusiniformis, Marasmius graminum, Marasmius 

araneocephalus, Marasmius capillaris, Marasmius 

sp.1, Marasmius sp.2, Marasmius sp.3, Mycena 

tenerrima, Mycena adonis, Mycena minya, Mycena 

alba, Mycena acicula, Mycena clavicularis, Mycena 
sp.1, Mycena sp.2, Mycena sp.3, Marasmiellus sp., 

Schizophyllum commune, Coprinus sp., Laccaria sp., 

Auricularia auricula-judae, Ganoderma applanatum, 

Ganoderma sessile, Ganoderma gibbosum, 

Ganoderma curtisii, Ganoderma boninense, 

Ganoderma mastoporum, Ganoderma sp.1, 

Ganoderma sp.2, Ganoderma sp.3, Laetiporus 

cincinnatus, Hexagonia tenuis, Microporus 

vernicipes, Microporus xanthopus, Microporus aff. 
flabelliformis, Microporus affinis, Polyporus 

arcularius, Polyporus badius, Polyporus 

leptocephalus, Polyporus perennis, Polyporus varius, 

Pycnoporus cinnabarinus, Pycnoporus sanguineus, 
Megasporoporia hexagonoides, Cerrena unicolor, 

Coriolopsis sanguinaria, Fomes formentarius, 

Lentinus sajor-caju, Trametes gibbosa, Trametes 

hirsuta, Trametes versicolor, Trametes sp.). Nghiên 

cứu đã đề xuất một số giải pháp như: Phát triển và 

ứng dụng CSDL trong công tác bảo tồn loài nấm; 

tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức bảo vệ 

môi trường; kỹ thuật, nghiên cứu khoa học và hợp 

tác quốc tế. Kết quả nghiên cứu này cung cấp một số 

thông tin về nguồn dữ liệu đa dạng sinh học nấm lớn 

tại VQG Xuân Sơn phục vụ công tác quản lý nguồn 

dữ liệu và bảo tồn nấm lớn. 
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CONSERVATION PURPOSE 
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Summary 

This paper showed the results of building a large mushroom database at Xuan Son National Park, Phu Tho 

province. The results of 127 samples at Xuan Son National Park, detected 57 species, in which 44 species 

have been identified and 13 samples have not been identified to species. The mushroom database at Xuan 

Son National Park, Phu Tho province contains 3 orders, 8 families, 19 genera and 57 species of mushrooms. 

The study has proposed a number of solutions such as: Developing and applying databases in the 

conservation of mushroom species; propaganda and education to raise awareness of environmental 

protection; technique, scientific research and international cooperation. The results of this study provide 

several information about the mushroom biodiversity data source in Xuan Son National Park for data source 

management and mushroom conservation. 
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NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC TÀI CHÍNH  

BỀN VỮNG VƯỜN QUỐC GIA CÁT TIÊN  

GIAI ĐOẠN 2021 - 2030 

Trần Thị Thu Hà1, * 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu xây dựng chiến lược tài chính bền vững Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên giai đoạn 2021 - 2030 là 

một nội dung trong dự án “Bảo tồn, sử dụng bền vững đa dạng sinh học và các dịch vụ hệ sinh thái rừng tại 

Việt Nam” (dự án GIZ - Bio) do tổ chức Hợp tác phát triển Đức (GIZ) và Bộ Nông nghiệp và PTNT phối hợp 

thực hiện. Nghiên cứu này tập trung vào việc đánh giá hiện trạng, ước lượng nhu cầu và xác định các 

khoảng trống về tài chính. Từ đó đề xuất các giải pháp huy động tài chính nhằm hỗ trợ VQG Cát Tiên trong 

việc thực hiện phương án quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững VQG Cát Tiên giai đoạn 2021 - 2030 

(Phương án QLRBV). Kết quả nghiên cứu cho thấy, các nguồn tài chính của VQG Cát Tiên khá đa dạng 

nhưng hầu hết không ổn định. Trong giai đoạn 2021 - 2030, VQG Cát Tiên cần từ 1.060 tỷ đồng đến 1.154 tỷ 

đồng để thực hiện các hạng mục đầu tư trong phương án QLRBV. Tuy nhiên, với các nguồn lực hiện có, 

VQG Cát Tiên sẽ bị thiếu khoảng 169,7 tỷ đồng đến 236,6 tỷ đồng. Vì vậy, VQG Cát Tiên cần áp dụng đồng 

thời một số giải pháp nhằm huy động thêm nguồn lực tài chính và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực 

huy động được. Việc áp dụng các giải pháp này không chỉ giúp VQG Cát Tiên có đủ nguồn lực thực hiện 

phương án QLRBV mà còn giúp VQG đẩy nhanh quá trình tự chủ tài chính. 

Từ khoá: Chiến lược, tài chính bền vững, Vườn Quốc gia, Cát Tiên. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ6 

Với tổng diện tích 71.187,9 ha, nằm trên địa phận 

ba tỉnh Lâm Đồng, Bình Phước và Đồng Nai, VQG 

Cát Tiên là một trong những VQG quan trọng bậc 

nhất của Việt Nam. Năm 2020, với sự hỗ trợ của các 

đơn vị tư vấn, VQG Cát Tiên đã xây dựng “Phương án 

quản lý, bảo tồn và phát triển bền vững VQG Cát 

Tiên giai đoạn 2021 - 2030” (gọi tắt là phương án 

QLRBV) với các mục tiêu, kế hoạch và giải pháp thực 

hiện rất cụ thể nhằm quản lý và sử dụng bền vững 

các hệ sinh thái rừng trong giai đoạn 10 năm tiếp 

theo. Phương án QLRBV của VQG Cát Tiên đã được 

các cơ quan, đơn vị có thẩm quyền phê duyệt vào 

tháng 3 năm 2021. Đến ngày 30 tháng 8 năm 2021, 

VQG Cát Tiên đã ban hành Quyết định số 689/QĐ-

VCT-KHHTQT về kế hoạch triển khai phương án 

QLRBV giai đoạn 2021 - 2030 [5]. Mặc dù các khía 

cạnh về kỹ thuật và tài chính trong phương án 

QLRBV đã được xem xét kỹ nhưng kết quả đánh giá 

việc thực hiện phương án QLRBV của VQG Cát Tiên 

giai đoạn 2011 - 2020 cho thấy, vẫn còn 27/137 (gần 

20%) hạng mục đầu tư chưa được thực hiện hoặc mới 

                                         
1 Viện Nghiên cứu Sinh thái và Môi trường rừng 
* Email: ha.tt@rcfee.org.vn  

chỉ được thực hiện một phần do thiếu kinh phí. 

Thêm vào đó, đại dịch Covid - 19 đã và đang ảnh 

hưởng nặng nề đến các nguồn tài chính truyền thống 

của VQG Cát Tiên không chỉ trong thời gian trước 

mắt mà có thể tác động lâu dài. Các nguồn tài chính 

bị ảnh hưởng bao gồm: Ngân sách nhà nước 

(NSNN), nguồn thu từ chi trả dịch vụ môi trường 

rừng (DVMTR), nguồn thu từ hoạt động du lịch sinh 

thái (DLST), nguồn tài trợ, viện trợ có tính chất quốc 

tế. Để đảm bảo có thể huy động đủ nguồn tài chính 

thực hiện các mục tiêu và kế hoạch đã đề ra trong 

phương án QLRBV giai đoạn năm 2021 - 2030, VQG 

Cát Tiên cần thực hiện chiến lược nhằm đa dạng hoá 

nguồn lực tài chính, tăng nguồn thu và sử dụng hiệu 

quả đối với các nguồn thu sẵn có.  

2. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

Chiến lược tài chính bền vững (TCBV) của VQG 

Cát Tiên được thực hiện theo hướng dẫn “Các bước 

lập kế hoạch tài chính bền vững cho các khu bảo 

tồn” do GIZ -Việt Nam xây dựng và hoàn thành vào 

tháng 8 năm 2021 trong khuôn khổ dự án GIZ -Bio 

[1]. Hướng dẫn này được xây dựng dựa trên các bài 

học đã thành công về lập kế hoạch TCBV cho các 

khu bảo tồn (KBT) đã được quốc tế công nhận và có 

sự điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tế tại 
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Việt Nam. Theo đó, việc xây dựng chiến lược tài 

chính cho một KBT sẽ gồm 3 bước: (i) Đánh giá thực 

trạng và cơ hội tài chính của KBT; (ii) Lập chiến lược 

nhằm tăng cường khả năng huy động nguồn lực tài 

chính cho KBT; (iii) Xây dựng các khuôn khổ, quy 

trình để thực hiện các giải pháp tài chính khả thi. 

Việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội 

trước diễn biến phức tạp của đại dịch Covid - 19 

trong thời gian nghiên cứu khiến cho các hoạt động 

thu thập thông tin, số liệu sơ cấp tại hiện trường 

(VQG Cát Tiên) gặp nhiều khó khăn, do đó, phần lớn 

các thông tin, số liệu sử dụng cho việc xây dựng 

chiến lược TCBV được cung cấp bởi Phòng Kế hoạch 

- Tài chính, Phòng Khoa học - Hợp tác quốc tế của 

VQG Cát Tiên và các ghi chép hiện trường của đoàn 

tư vấn GIZ trong chuyến công tác tới VQG Cát Tiên 

vào tháng 11 năm 2020. 

Đầu vào quan trọng cho việc xây dựng chiến 

lược TCBV bao gồm: Đánh giá về nhu cầu về tài 

chính cho công tác QLRBV, ước lượng khoảng trống 

về tài chính trong việc thực hiện kế hoạch QLRBV, 

kết quả rà soát các giải pháp tài chính hiện có cho 

công tác QLRBV. Việc đánh giá thực trạng tài chính 

của VQG Cát Tiên được thực hiện dựa trên số liệu 

thu - chi tài chính trong giai đoạn 2016  -  2020. Trong 

khi đó, các đánh giá về nhu cầu tài chính cho phương 

án QLRBV được thực hiện dựa trên khái toán các 

hạng mục đầu tư được đề xuất trong phương án 

QLRBV có tính đến những thay đổi sau khi được phê 

duyệt. Khoảng trống về nguồn lực tài chính được xác 

định dựa trên việc so sánh giữa nhu cầu tài chính và 

khả năng huy động tài chính trong điều kiện bình 

thường, trong đó khả năng huy động tài chính trong 

điều kiện bình thường được đánh giá dựa trên xu 

hướng của từng nguồn lực trong vòng 5 năm trở lại 

đây và trên một số dự báo liên quan đến xu hướng 

của các nguồn lực trong tương lai, đặc biệt là những 

nguồn lực có khả năng ảnh hưởng bởi diễn biến phức 

tạp của dịch bệnh Covid - 19. Cuối cùng, các giải 

pháp tài chính phù hợp cho VQG Cát Tiên được xác 

định dựa trên việc rà soát, sàng lọc và đánh giá các 

giải pháp tài chính đang được thực hành trong nước 

và quốc tế dựa trên một số tiêu chí như: (i) Tiềm 

năng giúp đa dạng hoá/tăng cường nguồn lực tài 

chính/tiết kiệm chi tiêu đối với VQG;  (ii) Quy mô 

tác động đến sự bền vững về tài chính cho việc thực 

hiện QLRBV của VQG; (iii) Tính khả thi về mặt kỹ 

thuật. 

3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

3.1. Kết quả đánh giá hiện trạng tài chính VQG 

Cát Tiên giai đoạn 2016 - 2020 

Kết quả phân tích số liệu giai đoạn 2016 - 2020 

cho thấy: Trung bình mỗi năm VQG Cát Tiên thu 

được 85,9 tỷ đồng từ 5 nguồn chính gồm: NSNN cấp 

Trung ương, NSNN cấp địa phương, doanh thu từ 

DLST, chi trả DVMTR và nguồn tài trợ, viện trợ có 

tính chất quốc tế. Trong đó, NSNN chiếm tỷ trọng 

lớn nhất, tương đương với 52,1% tổng nguồn thu. Bên 

cạnh đó, trung bình mỗi năm VQG Cát Tiên chi 68,6 

tỷ đồng (tương đương với 78,7% tổng nguồn thu) cho 

14 hạng mục khác nhau, trong đó 3 hạng mục chi lớn 

nhất bao gồm: Chi lương và hoạt động bộ máy 

(32,2%), chi khoán bảo vệ rừng (23,5%) và chi xây 

dựng cơ bản (16,4%). So với nhiều VQG, KBT khác 

trên cả nước, mức độ đa dạng và ổn định từ nguồn 

thu của VQG Cát Tiên tương đối tốt. VQG Cát Tiên là 

một trong số rất ít các VQG, KBT có từ 5 nguồn thu 

trở lên. Nhờ có sự đa dạng về nguồn thu nên kinh phí 

hoạt động của VQG Cát Tiên không quá phụ thuộc 

vào NSNN, chỉ khoảng 50%. 

Mặc dù có nguồn thu đa dạng và tổng mức thu 

có xu hướng tăng dần qua các năm nhưng một số 

nguồn thu của VQG Cát Tiên có xu hướng không ổn 

định, chẳng hạn NSNN từ Trung ương đang giảm 

dần qua các năm trong giai đoạn 2016 - 2019 nhưng 

tăng mạnh trở lại (gần 30%) trong năm 2020; nguồn 

thu từ DLST tăng đều trong giai đoạn 2016 - 2019 

nhưng giảm mạnh trong năm 2020; nguồn tài trợ, 

viện trợ tăng nhanh trong giai đoạn 2016 - 2018 và 

giảm dần trong giai đoạn 2019 - 2020. Bên cạnh đó, 

nguồn kinh phí mà VQG Cát Tiên nhận được chỉ đáp 

ứng các nhu cầu tối thiểu về QLRBV và bảo tồn đa 

dạng sinh học (ĐDSH). Nhiều lĩnh vực liên quan đến 

vấn đề QLRBV và bảo tồn ĐDSH hiện không có hoặc 

không đủ kinh phí để triển khai như: nghiên cứu 

khoa học, cứu hộ động vật, theo dõi diễn biến tài 

nguyên rừng, giám sát ĐDSH, giáo dục truyền 

thông, nâng cao nhận thức,... Giai đoạn 2011 - 2020, 

gần 20% hạng mục đầu tư trong phương án QLRBV 

chưa có kinh phí thực hiện hoặc mới chỉ thực hiện 

được một phần. 

Kết quả phân tích số liệu giai đoạn 2016 - 2020 

cũng cho thấy, đại dịch Covid - 19 ảnh hưởng nặng 

nề đến một số nguồn thu của VQG Cát Tiên, đặc biệt 

là thu từ DLST (năm 2020 giảm 30% so với năm 

2019). 
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3.2. Nhu cầu tài chính cho QLRBV của VQG Cát 

Tiên 

Căn cứ vào phương án QLRBV đã được phê 

duyệt và căn cứ vào tính cấp thiết của các hoạt động 

và khả năng huy động vốn để thực hiện các đề xuất 

đầu tư, ngày 30/8/2021, VQG Cát Tiên đã ban hành 

Quyết định số 689/QĐ-VCT-KHHTQT ban hành kế 

hoạch triển khai phương án Quản lý, Bảo tồn và Phát 

triển bền vững VQG Cát Tiên, giai đoạn 2021 – 2030 

[5], trong đó có một số thay đổi về nội dung, tiến độ, 

khối lượng các hoạt động và nhu cầu đầu tư so với 

phương án QLRBV ban đầu. Tổng nhu cầu vốn đầu 

tư cho các hoạt động QLRBV theo quyết định này là 

1.153,8 tỷ đồng. Nhu cầu vốn cụ thể theo nguồn được 

thể hiện ở bảng 1. 

Bảng 1. Nhu cầu vốn cho QLRBV theo giai đoạn và theo nguồn 

Nguồn NSNN Nguồn thu của đơn vị Nguồn khác 

Giai đoạn năm 2021-2025 2026-2030 2021-2025 2026-2030 2021-2025 2026-2030 
Tổng 

Nhu cầu vốn 

(triệu đồng) 
385.771 307.114 145.853 88.673 151.132 75.247 

Tổng 

(triệu đồng) 
692.885 234.526 226.379 

1.153.790 

Tỷ lệ (%) 60 20,3 19,7 100 

Hiện tại VQG Cát Tiên đang được GIZ hỗ trợ xây 

dựng đề án phát triển DLST giai đoạn 2021 - 2030 

(Đề án DLST mới) hướng tới phân khúc khách hàng 

có khả năng chi trả cao với nhiều dịch vụ cao cấp 

(đặc biệt là dịch vụ lưu trú). Nhu cầu vốn đầu tư của 

đề án này thấp hơn so với đề án phát triển DLST 

trong phương án QLRBV (Đề án DLST cũ) khoảng 

93,8 tỷ. Do đó, nếu đề án này được phê duyệt thay 

thế cho đề án cũ, nhu cầu vốn đầu tư cho QLRBV sẽ 

giảm xuống chỉ còn gần 1.060 tỷ đồng. Nhu cầu vốn 

cụ thể theo nguồn được thể hiện ở bảng 2. 

Bảng 2. Nhu cầu vốn cho QLRBV theo giai đoạn và theo nguồn với đề án DLST mới 

Nguồn NSNN Nguồn thu của đơn vị Nguồn khác 

Giai đoạn  2021-2025 2026 - 2030 2021-2025 2026 -2030 2021 - 2025 2026 - 2030 
Tổng 

Nhu cầu vốn 

(triệu đồng) 
374.654 289.781 117.628 103.223 128.932 45.747 

Tổng 

(triệu đồng) 

664.435 

 

220.851 

 

174.679 

 

1.059.965 

Tỷ lệ 

(%) 
62,7 20,7 16,4 100 

3.3. Khoảng trống tài chính cho QLRBV VQG 

Cát Tiên giai đoạn 2021 – 2030 

3.3.1. Dự báo về nguồn lực tài chính của VQG 

Cát Tiên giai đoạn 2021 – 2030 

Bảng 3. Dự báo nguồn lực tài chính của VQG Cát 

Tiên giai đoạn 2021 - 2030 

Năm 
PA1 

(triệu đồng) 

PA2 

(triệu đồng) 

2021 110.470 110.470 

2022 121.938 123.443 

2023 142.527 144.026 

2024 151.937 154.481 

2025 151.765 154.225 

2026 160.723 169.562 

2027 170.543 179.789 

2028 181.312 191.062 

2029 193.125 203.497 

2030 206.085 217.220 

Tổng 1.590.426 1.647.774 

Nguồn lực tài chính của VQG Cát Tiên trong giai 

đoạn 2021 – 2030 được ước tính dựa trên xu hướng 

của các nguồn lực trong giai đoạn 2016 - 2020, kế 

hoạch cấp vốn (đã được phê duyệt) của một số 

nguồn lực (NSNN, tài trợ/viện trợ) giai đoạn 2021 - 

2024 và một số dự báo khác.   

Nhìn chung, sự khác biệt về nguồn lực tài chính 

của VQG Cát Tiên giai đoạn 2021 – 2030 nằm ở sự lựa 

chọn giữa đề án DLST cũ (PA1) và đề án DLST mới 

(PA2). Trong khi đề án DLST cũ chú trọng vào việc 
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đầu tư nâng cấp, mở rộng hạ tầng cơ bản, hạ tầng du 

lịch và hướng tới đối tượng khách phổ thông thì đề 

án DLST mới tập trung nhiều vào dịch vụ lưu trú và 

hướng tới đối tượng khách có khả năng chi trả cao, 

do đó, doanh thu dự kiến từ hoạt động du lịch trong 

các năm tới có sự khác biệt đáng kể, đặc biệt là sau 

năm 2025 – khi hoạt động đầu tư vào du lịch đã gần 

như hoàn tất ở cả 2 phương án. Kết quả dự báo 

nguồn lực tài chính của VQG Cát Tiên theo năm ở 

điều kiện bình thường được thể hiện ở bảng 3. 

3.3.2. Dự báo về nguồn lực tài chính cho QLRBV 
giai đoạn 2021 - 2030 

Nguồn lực dành cho việc thực hiện phương án 

QLRBV được xác định dựa trên dự báo về mức thu 

của từng nguồn (NSNN, DLST, DVMTR, tài trợ, viện 

trợ,... ), khả năng đóng góp cho QLRBV của từng 

nguồn (ví dụ: nguồn thu từ DLST có thể đóng góp 

khoảng 15% tổng doanh thu cho QLRBV; nguồn thu 

từ chi trả DVMTR có thể đóng góp 90% tổng mức thu 

cho QLRBV) và chi phí vận hành (gồm lương và chi 

phí hoạt động bộ máy của Ban Quản lý VQG Cát 

Tiên, chiếm khoảng 32,2% tổng nguồn thu như trong 

giai đoạn 2016 – 2020). Kết quả dự báo về nguồn lực 

dành cho công tác QLRBV cho VQG Cát Tiên giai 

đoạn 2021 – 2030 được thể hiện ở bảng 4. 

Bảng 4.  Nguồn lực tài chính cho QLRBV theo giai đoạn và theo nguồn 

 NSNN Nguồn thu đơn vị Khác Tổng 

Giai đoạn  2021 - 2025 2026 - 2030 2021 - 2025 2026 - 2030 2021 - 2025 2026 - 2030 

PA1  

(triệu đồng) 
238.668 263.151 163.398 194.251 29.046 29.046 

Tổng  

(triệu đồng) 
501.818 357.649 58.093 

917.560 

PA2  

(triệu đồng) 
238.668 263.151 164.213 183.573 29.046 29.046 

Tổng  

(triệu đồng) 
501.818 347.785 58.093 

907.696 

3.3.3. Khoảng trống tài chính cho QLRBV giai 
đoạn 2021 - 2030 

Khoảng trống tài chính cho QLRBV giai đoạn 

2021 - 2030 được ước lượng dựa trên nhu cầu tài 

chính và các dự báo về nguồn lực tài chính có thể 

huy động được trong điều kiện bình thường của từng 

phương án.  

 

Hình 1. Khoảng trống về tài chính cho QLRBV theo 

phương án 1 

Phương án 1: Tổng nguồn lực còn thiếu là cho cả 

giai đoạn 2021 - 2030: 236.320 triệu đồng, trong đó, 

giai đoạn 2021 - 2025 thiếu 279.213 triệu đồng, giai 

đoạn 2026 - 2030 dư 42.983 triệu đồng. Nếu xét theo 

nguồn: NSNN thiếu 191.067 triệu đồng, nguồn thu 

của đơn vị dư 123.123 triệu đồng và nguồn khác thiếu 

168.287 triệu đồng. 

Hình 2. Khoảng trống về tài chính cho QLRBV theo 

phương án 2 

Phương án 2: Tổng nguồn lực còn thiếu cho cả 

giai đoạn 2021 - 2030 là 152.269 triệu đồng, trong đó, 

giai đoạn 2021 - 2025 thiếu 219.049 triệu đồng, giai 

đoạn 2026 - 2030 dư 66.780 triệu đồng. Nếu xét theo 
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nguồn, NSNN thiếu 162.617 triệu đồng, nguồn thu 

của đơn vị dư 126.934 triệu đồng và nguồn khác thiếu 

116.587 triệu đồng. 

Như vậy,  dù lựa chọn phương án 1 hay phương 

2, với kịch bản tốt nhất là VQG Cát Tiên có thể huy 

động được đủ nguồn vốn như dự kiến và có thể sử 

dụng nguồn vốn một cách linh hoạt giữa các nguồn 

và linh hoạt giữa các phân kỳ thì nguồn vốn huy 

động được vẫn thiếu hụt khoảng 169,7 tỷ đồng - 236,6 

tỷ đồng (tương đương với 15,8% - 20,5% tổng nhu cầu 

nguồn vốn) cho giai đoạn 2021 - 2030.  

Trong thực tế, nguồn từ NSNN có thể bị cắt 

giảm do tác động lâu dài đối với nền kinh tế quốc gia 

từ đại dịch Covid - 19. Thêm vào đó, phần lớn khoản 

thiếu hụt nằm ở phần nguồn khác, gồm: nguồn tài 

trợ, viện trợ và nguồn xã hội hoá. Cả hai nguồn này 

đều là các nguồn không ổn định. Đặc biệt, cơ chế xã 

hội hoá nguồn vốn cho các VQG/KBT hiện nay còn 

nhiều bất cập và nhiều khả năng trong giai đoạn 2021 

- 2025, các bất cập này vẫn chưa thể giải quyết, gây 

khó khăn cho VQG trong việc huy động vốn từ 

nguồn này. Do đó, VQG Cát Tiên cần cân nhắc triển 

khai một số giải pháp để bù đắp các thiếu hụt về tài 

chính. Các giải pháp này cần hướng đến 2 mục tiêu: 

Gia tăng nguồn thu hoặc đầu tư cho QLRBV và/hoặc 

tăng hiệu quả chi tiêu đối với các nguồn vốn huy 

động được. 

3.4. Một số giải pháp tài chính tiềm năng cho 

VQG Cát Tiên giai đoạn 2021 - 2030 

3.4.1. Tối đa hoá hiệu quả kinh doanh DLST 
thông qua việc đẩy mạnh hoạt động hợp tác, liên kết 

và cho thuê môi trường rừng 

Điểm thuận lợi của giải pháp này là đã được thể 

chế hoá trong Luật Lâm nghiệp, Luật Đa dạng Sinh 

học và một số văn bản dưới luật. Thực tiễn triển khai 

hợp tác, liên kết và cho thuê môi trường rừng tại một 

số VQG/KBT trên cả nước cũng cho thấy, đây là 

hình thức khai thác tài nguyên DLST tốt hơn hẳn so 

với hình thức VQG tự thực hiện kinh doanh DLST 

[4]. Khó khăn của giải pháp này là đề án du lịch mới 

do GIZ xây dựng đang trong quá trình thẩm định, 

chưa được phê duyệt nên VQG Cát Tiên chưa có căn 

cứ để lựa chọn và triển khai. Ngoài ra, nguồn lực 

DLST của VQG còn hạn chế và mới chỉ đáp ứng được 

một phần nhu cầu trong tổ chức DLST. Bên cạnh đó, 

việc thiếu các hướng dẫn về hợp tác, liên kết và cho 

thuê môi trường rừng từ các cơ quan quản lý cấp trên 

sẽ gây khó khăn cho VQG trong quá trình kêu gọi 

đầu tư và hợp tác với khối tư nhân. Để thực hiện giải 

pháp này, VQG Cát Tiên cần thúc đẩy việc thẩm định 

và phê duyệt đề án mới; đồng thời, tiến hành khảo 

sát về nhu cầu hợp tác, liên kết và cho thuê môi 

trường rừng của các các nhân, tổ chức có năng lực 

phù hợp. Dựa trên kết quả khảo sát, VQG Cát Tiên 

cần xây dựng một đề án hợp tác, liên kết, cho thuê 

môi trường rừng phù hợp với tài nguyên và điều kiện 

thực tế của VQG Cát Tiên. Sau khi có đề án, VQG 

Cát Tiên có thể tiến hành thí điểm hợp tác, liên kết, 

cho thuê môi trường rừng ở quy mô nhỏ và triển khai 

mở rộng nếu mô hình thí điểm hoạt động tốt. 

3.4.2. Rà soát, điều chỉnh phí vào cửa và giá các 

loại dịch vụ 

Giải pháp này cũng đã được thể chế hoá trong 

một số văn bản của Nhà nước. Các nghiên cứu trong 

nước và quốc tế cho thấy, giá vé vào cửa và giá các 

dịch vụ của VQG Cát Tiên còn ở mức thấp so với khả 

năng và mức sẵn lòng chi trả của khách du lịch [3]. 

Khó khăn của giải pháp này là quy trình xin điều 

chỉnh giá vé vào cửa mất nhiều thời gian và cần có sự 

đồng ý của các VQG khác trực thuộc Tổng cục Lâm 

nghiệp. Ngoài ra, việc nghiên cứu thị trường, xác 

định mức phí vào cửa, mức giá dịch vụ phù hợp 

tương đối phức tạp, cần sự hỗ trợ tài chính và kỹ 

thuật của các chuyên gia bên ngoài. Để thực hiện 

giải pháp này, VQG cần sớm triển khai hoạt động 

nghiên cứu thị trường, triển khai thí điểm và đề xuất 

với Bộ Tài chính nhằm điều chỉnh hoặc ban hành các 

mức phí mới. 

3.4.3. Triển khai cơ chế chi trả DVMTR đối với 

dịch vụ hấp thụ các bon 

Giải pháp này cũng đã được thể chế hoá trong 

Luật Lâm nghiệp, Luật Bảo vệ Môi trường. Thị 

trường các bon trong và ngoài nước cũng cho thấy 

nhiều triển vọng mới [2]. Hiện nay các bên liên quan 

(như Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp 

và PTNT, các tổ chức quốc tế, các địa phương,…) 

đều đang nỗ lực để xây dựng thị trường cho loại dịch 

vụ này. Chậm nhất năm 2028, thị trường các bon sẽ 

chính thức được vận hành tại Việt Nam. Khó khăn 

của việc thực hiện giải pháp này là phụ thuộc vào 

mức độ hoàn thiện về khuôn khổ pháp lý; nhiều đối 

tượng thuộc diện phải chi trả chưa sẵn sàng trong 

việc tham gia thị trường. Ngoài ra, giải pháp này yêu 

cầu năng lực kỹ thuật rất cao đối với chủ rừng. Do 
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đó, để triển khai giải pháp và sớm được tham gia vào 

thị trường các bon, VQG Cát Tiên cần nghiên cứu, 

xây dựng các biện pháp nhằm tăng cường khả năng 

hấp thụ khí nhà kính của các hệ sinh thái rừng; tăng 

cường năng lực kỹ thuật cho cán bộ của VQG Cát 

Tiên, xây dựng đường các bon cơ sở, thu thập các 

thông tin nền về đối tượng phải chi trả; đồng thời, 

triển khai một số hoạt động tuyên truyền nhằm nâng 

cao nhận thức, trách nhiệm các đối tượng chi trả 

tiềm năng; chủ động đăng ký thí điểm chi trả và cuối 

cùng là tham gia chính thức vào thị trường các bon 

trong nước và quốc tế.  

3.4.4. Chủ động tìm kiếm, thu hút tài trợ từ các 

dự án trong nước và quốc tế về lĩnh vực bảo vệ rừng 

và bảo tồn ĐDSH 

Giải pháp này cũng đã được thể chế hoá và trong 

thực tế tại Việt Nam hiện nay có nhiều tổ chức phát 

triển, tổ chức phi Chính phủ trong nước và quốc tế, 

các đại sứ quán có nguồn kinh phí cấp cho hoạt động 

bảo vệ rừng, bảo tồn ĐDSH tại các VQG, KBT trên 

cả nước thông qua hình thức hợp đồng dịch vụ hoặc 

khoản tài trợ. Khó khăn của giải pháp này là mỗi tổ 

chức lại có các yêu cầu riêng về hình thức, quy mô, 

điều kiện hợp tác/cấp kinh phí cho VQG/KBT; thời 

gian thông báo đề xuất hợp tác/kêu gọi ý tưởng 

thường không cố định và có thể chỉ diễn ra trong 

thời gian ngắn, do đó, các VQG/KBT muốn tiếp cận 

và đề nghị hợp tác buộc phải tìm hiểu trước và chuẩn 

bị sẵn các thông tin nền (đặc biệt là các ý tưởng phù 

hợp với lĩnh vực hoạt động ưu tiên của tổ chức). 

Nhiều tổ chức không có website/fanpage tiếng Việt 

nên để tìm hiểu thông tin, tiếp cận, trao đổi với đại 

diện của tổ chức, cán bộ VQG Cát Tiên cần được 

trang bị tốt về kỹ năng viết đề xuất và kỹ năng giao 

dịch bằng tiếng Anh. Để triển khai giải pháp này, 

ngoài việc tăng cường năng lực cho cán bộ, VQG Cát 

Tiên cần có sự hỗ trợ từ Tổng cục Lâm nghiệp trong 

việc giới thiệu, kết nối với các tổ chức ở các thời điểm 

phù hợp. 

3.4.5. Thử nghiệm các sáng kiến mới (cho thuê 

môi trường rừng làm nghiên cứu khoa học; thu phí 
tham quan bảo tàng thiên nhiên; hợp tác với các 

doanh nghiệp trong bồi hoàn ĐDSH; huy động 

nguồn vốn tư nhân trong công tác cứu cứu hộ, nuôi 

dưỡng, chăm sóc động thực vật hoang dã; hợp tác với 

khối tư nhân trong công tác truyền thông, xây dựng 
hình ảnh gắn liền với bảo tồn ĐDSH) 

Đây đều là các giải pháp đã hoặc đang được triển 

khai thành công ở một số VQG/KBT trên cả nước. 

Khó khăn lớn nhất của các sáng kiến này là chưa 

được thể chế hoá, đồng thời, phụ thuộc rất lớn vào sự 

năng động, sáng tạo, năng lực thực hiện của đội ngũ 

cán bộ và công tác quảng bá tài nguyên của VQG Cát 

Tiên. Ngoài ra, VQG Cát Tiên cũng cần được hỗ trợ 

về tài chính và kỹ thuật trong quá trình nghiên cứu 

tiền khả thi và xây dựng kế hoạch thu hút sự tham 

gia của các nhà đầu tư.  

3.4.6. Quản lý tài chính dựa trên kết quả 

Giải pháp này có cơ sở pháp lý và có khả năng 

thay đổi văn hoá quản lý, tổ chức; đẩy mạnh phân 

công, phân cấp đi kèm với kiểm tra, giám sát nhằm 

minh bạch, đơn giản hoá thủ tục hành chính, tạo 

điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công nhân viên, các 

phòng, ban, bộ phận trong VQG Cát Tiên thực hiện 

các quy định về kế hoạch, tài chính, qua đó, nâng cao 

hiệu quả sử dụng nguồn lực của VQG Cát Tiên. Khó 

khăn của việc triển khai giải pháp này là chưa có tiêu 

chuẩn kinh tế - kỹ thuật cho một số hoạt động trong 

QLRBV làm căn cứ cho việc giao tài chính, giao 

nhiệm vụ cho cán bộ, phòng, ban trong VQG Cát 

Tiên. Ngoài ra, chi phí đầu tư ban đầu cho sự thay 

đổi tương đối lớn. Việc thử nghiệm và triển khai giải 

pháp này có thể tiến hành trong giai đoạn 2022 - 

2025. 

3.4.7. Áp dụng các tiếp cận mới trong công tác 
lập kế hoạch 

Với giải pháp này, kế hoạch hoạt động cần được 

xây dựng dựa trên các kết quả đánh giá hiệu quả 

hoạt động ở giai đoạn trước, các kịch bản (cơ bản và 

tối ưu) về nguồn kinh phí có thể có và các ưu tiên 

trong hoạt động bảo tồn. Kế hoạch hoạt động phải 

đảm bảo sự cân đối và sử dụng các nguồn lực một 

cách hiệu quả để khắc phục các thiếu hụt về nguồn 

kinh phí, đồng thời kế hoạch này cần cung cấp đầy 

đủ thông tin cho các bên liên quan (Bộ Nông nghiệp 

và PTNT, Tổng cục Lâm nghiệp, UBND tỉnh Đồng 

Nai, UBND các xã vùng đệm, cộng đồng dân cư 

vùng đệm, các nhà tài trợ tiềm năng,...) để các bên 

liên quan có thể hỗ trợ kịp thời cho VQG Cát Tiên 

trong quá trình triển khai các hoạt động. Kế hoạch 

tài chính là một hợp phần không thể thiếu của kế 

hoạch hoạt động. Kế hoạch tài chính ở đây không chỉ 

dừng lại ở việc lập khái toán cho từng loại hoạt động 

mà còn xác định các nguồn lực thích hợp nhất cho 
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các nhu cầu ngắn hạn, trung hạn và dài hạn, giúp kế 

hoạch hoạt động được triển khai với nguồn tài chính 

ổn định và được phân bổ đúng thời điểm. Việc lập kế 

hoạch tốt không chỉ giúp cho VQG Cát Tiên có thể 

thực hiện phân bổ chi tiêu một cách hợp lý cho các 

ưu tiên bảo tồn mà còn có thể huy động được nguồn 

kinh phí tốt hơn từ các nhà tài trợ và các bên liên 

quan. 

4. KẾT LUẬN  

Các hệ sinh thái rừng của VQG Cát Tiên có vai 

trò rất quan trọng trong bảo tồn ĐDSH và cung cấp 

các dịch vụ hệ sinh thái quý giá, hỗ trợ cho cuộc 

sống của người dân và sự phát triển của nền kinh tế 

địa phương. Tuy vậy, các nguồn lực tài chính mà 

VQG Cát Tiên nhận được chưa đủ để đáp ứng các 

nhu cầu QLRBV và điều này về lâu dài sẽ ảnh hưởng 

lớn đến khả năng cung cấp dịch vụ của các hệ sinh 

thái rừng. 

Các phân tích này đã chỉ ra giai đoạn 2021 - 2030, 

VQG Cát Tiên cần khoảng 1.060 tỷ đồng - 1.154 tỷ 

đồng và sẽ thiếu hụt khoảng 169,7 tỷ đồng -  236,6 tỷ 

đồng cho việc thực hiện phương án QLRBV. Việc 

nhìn nhận một cách rõ ràng về các thiếu hụt tài 

chính và khoảng trống trong phân bổ nguồn lực sẽ 

giúp VQG Cát Tiên xây dựng được phương án và lộ 

trình phù hợp nhằm bổ sung nguồn thu một cách 

bền vững và chi tiêu một cách hiệu quả để đạt được 

các mục tiêu đặt ra. 

Các nguồn tài chính truyền thống của VQG Cát 

Tiên bao gồm: NSNN, thu từ chi trả DVMTR, thu từ 

hoạt động kinh doanh DLST và các khoản tài trợ, 

viện trợ, trong đó: ngoại trừ nguồn thu từ NSNN 

tương đối ổn định và có thể lập kế hoạch trước, các 

nguồn còn lại đều ít nhiều phụ thuộc vào các yếu tố 

khách quan bên ngoài và khó nắm bắt.   

Bên cạnh các nguồn thu truyền thống còn có 

rất nhiều sáng kiến, giải pháp tài chính mới đang 

được triển khai tại một số VQG/KBT trong nước và 

quốc tế. Việc thử nghiệm và áp dụng các sáng kiến, 

giải pháp tài chính mới này không chỉ giúp VQG Cát 

Tiên gia tăng nguồn thu mà còn cải thiện hiệu quả 

chi tiêu, qua đó, giúp thu hẹp các khoảng trống về 

tài chính trong quá trình hoạt động. Việc nghiên 

cứu, đánh giá và tiến hành thử nghiệm các sáng 

kiến, cơ chế tài chính mới đã được thực hiện thành 

công ở nơi khác là ý tưởng tốt để VQG Cát Tiên cải 

thiện vấn đề tài chính của chính mình. Điều quan 

trọng nhất là Ban Quản lý VQG Cát Tiên cần xác 

định được các rào cản, khó khăn của từng sáng 

kiến, cơ chế tài chính mới để làm việc với các cơ 

quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền và các đối 

tác nhằm xây dựng được một khung chính sách phù 

hợp, hỗ trợ cho việc thu hút đầu tư, tạo ra động lực 

cho công tác QLRBV. 

LỜI CẢM ƠN 

Tác giá xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo và 

tập thể cán bộ VQG Cát Tiên đã cung cấp số liệu và 

có các góp ý thiết thực giúp tác giả hoàn thiện 

nghiên cứu. Xin chân thành cảm ơn UNIQUE 
forestry and land - use GmbH và dự án GIZ - Bio đã 

hỗ trợ về tài chính và kỹ thuật cho quá trình nghiên 

cứu. Đặc biệt xin cảm ơn ông Maximilian Roth 

(UNIQUE) đã kết nối, điều phối công việc giúp 

nghiên cứu được tiến hành trong điều kiện thuận lợi 
nhất. 
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DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE FINANCING STRATEGY OF CAT TIEN NATIONAL PARK  

IN THE PERIOD OF 2021 - 2030 

Tran Thi Thu Ha1, * 

1Forest Institute for Forest Ecology and Environment 
* Email: ha.tt@rcfee.org.vn 

Summary 

The study on developing sustainable financing strategy for Cat Tien National Park in the period of 2021 - 

2030 is one activity of the Conservation, Sustainable Use of Forest Biodiversity and Ecosystem Services 

Project (also known as GIZ - BIO project), which is jointly implemented by the GIZ - Vietnam and Ministry 

of Agriculture and Rural Development. The study focuses on assessing existing financing status, identifying 

financial needs and gaps and proposing appropriate solutions for filling the gaps to support Cat Tien 

National Park in the implementation of its newly - approved Forest Sustainable Management, Conservation 

and Development Plan (also known as the SFMP). The study results show that: the existing financial 

sources of Cat Tien National Park are quite rich and diverse but most of the sources are unstable. To 

implement the SFMP, Cat Tien National Park needs approximately VND 1,060 billion - 1,154 billion and still 

lacks approximately VND 169.7 billion - 236.6 billion in the period of 2021 - 2030. Therefore, Cat Tien 

National Park should consider piloting a range of potential financial solutions which help Cat Tien National 

Park to not only mobilize enough funding for the implementation of the SFMP but also promote its own self 

- financial autonomy process. 
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CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG TỚI KIẾN THỨC VỀ DỊCH TẢ 

LỢN CHÂU PHI CỦA NÔNG HỘ TẠI TỈNH ĐỒNG NAI 

Hoàng Hà Anh1, *, Trần Minh Dạ Hạnh1 

 

TÓM TẮT 

Nghiên cứu này nhằm phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kiến thức về dịch tả lợn châu Phi tại tỉnh Đồng 

Nai thông qua khung phân tích KAP (Knowledge - Attitude - Practice). Số liệu sơ cấp được thu thập từ 140 

hộ chăn nuôi lợn. Kết quả khảo sát cho thấy, các hộ nắm được kiến thức căn bản về các triệu chứng và cách 

phòng ngừa dịch tả lợn châu Phi. Kết xuất từ mô hình Ordered Probit chỉ ra các yếu tố bao gồm quy mô hộ, 

thu nhập, quy mô đàn lợn và khoảng cách các trang trại gần nhất có ảnh hưởng tới kiến thức của hộ chăn 

nuôi về triệu chứng của dịch bệnh. Trong đó, quy mô hộ có tác động lớn nhất (Exp(β) = 0,894) với tương 

quan ngược chiều (β = - 0,112). Như vậy, nông hộ có càng nhiều nhân khẩu thì lại có xu hướng quan tâm ít 

hơn tới dịch bệnh, khiến mức độ hiểu biết về dịch bệnh giảm đi, điều này sẽ dẫn đến các rủi ro về lây nhiễm 

khi dịch bệnh truyền nhiễm xuất hiện. Vì vậy, cần tăng cường đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, 

khuyến nông trên các phương tiện thông tin đại chúng; đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời để người nông 

dân nắm vững và hiểu rõ hơn các đặc điểm và triệu chứng về dịch tả lợn châu Phi, qua đó có các biện pháp 

phòng ngừa hiệu quả hơn.  

Từ khóa: Dịch tả lợn châu Phi, kiến thức về dịch bệnh, hộ nuôi lợn, tỉnh Đồng Nai. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ7 

Chăn nuôi lợn là ngành kinh tế nông nghiệp 

quan trọng, truyền thống và lâu đời tại Đồng Nai, 

đóng góp vào việc cung cấp lương thực thực phẩm, 

tạo công ăn việc làm, thu nhập cho người lao động và 

sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nói chung. 

Ngành chăn nuôi tỉnh Đồng Nai phát triển mạnh mô 

hình chăn nuôi hộ gia đình đến chăn nuôi trang trại 

từ năm 2000 trở lại đây. Tuy nhiên, trong quá trình 

chăn nuôi, các dịch bệnh truyền nhiễm trên lợn đã 

gây ra tác động mạnh đến nông hộ nuôi lợn nhỏ lẻ. 

Thiệt hại do dịch bệnh cũng được ước tính với con số 

rất lớn. 

Trong số các bệnh truyền nhiễm trên lợn, bệnh 

dịch tả lợn châu Phi ảnh hưởng đến tất cả các loại 

lợn, giống và độ tuổi. Đây là một bệnh gây ra bởi một 

loại virus có AND phức hợp của dòng virus họ 

Arviridae. Virus này có đặc tính đề kháng với môi 

trường mà không có biện pháp điều trị, tỷ lệ lợn chết 

khi nhiễm lên đến 100% trong tất cả các trại và tới 

nay chưa có vắc xin phòng ngừa. Với lý do này, bệnh 

dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trở thành vấn đề 

nghiêm trọng đối với và ngành chăn nuôi lợn… 

                                         
1 Khoa Kinh tế, Trường Đại học Nông Lâm thành phố Hồ 
Chí Minh 
* Email: hoanghaanh@hcmuaf.edu.vn 

Tại Việt Nam, ngày 19/02/2019, Cục Thú y (Bộ 

Nông nghiệp và PTNT) đã thông báo phát hiện ổ 

bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên 

và Thái Bình. Tại tỉnh Đồng Nai, địa phương phát 

triển ngành nuôi lợn mạnh nhất cả nước với tổng đàn 

lợn năm 2017 là 1.698,1 nghìn con và năm 2018 là 

1.773,6 nghìn con [1], ngày 17/4/2019 đã phát hiện ổ 

bệnh dịch tả lợn châu Phi đầu tiên tại huyện Trảng 

Bom. Đến ngày 31/12/2019 dịch đã xảy ra tại 5.371 

cơ sở chăn nuôi lợn của 137 xã/phường/thị trấn. 

Tỉnh đã tiêu hủy khoảng 450.000 con lợn với khối 

lượng 23.930 tấn, tổng đàn lợn trên địa bàn giảm 

19,41% so với thời điểm trước dịch [2]. 

Trong quá trình phát triển của ngành chăn nuôi 

lợn, chưa có loại bệnh truyền nhiễm nào khó kiểm 

soát và gây tổn thất lớn như bệnh dịch tả lợn châu 

Phi. Do đó, để phòng chống lây nhiễm hiện nay đang 

áp dụng các biện pháp an toàn sinh học tại các cơ sở 

chăn nuôi. Theo ghi nhận của ngành thú y, những 

trường hợp xảy ra bệnh dịch tả lợn châu Phi đa số ở 

hộ chăn nuôi quy mô nuôi nhỏ lẻ, chưa tiêm phòng 

đầy đủ các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, chưa áp 

dụng chăn nuôi an toàn sinh học, con giống được 

mua từ nhiều nguồn khác nhau. Do đó kiến thức của 

người nuôi lợn là cực kì quan trọng để kiểm soát việc 

lây lan bệnh dịch tả lợn châu Phi vì họ quyết định 

việc thực hiện các biện pháp phòng tránh và kiểm 

soát [3], [4]. Các cơ quan chính quyền đã đưa ra các 
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biện pháp phòng tránh, xong dịch vẫn chưa có dấu 

hiện dừng lại, vậy nguyên nhân là do đâu? 

Trong bối cảnh đó, nghiên cứu này được thực 

hiện để phân tích các yếu tố ảnh hưởng tới kiến thức 

về bệnh dịch tả lợn châu Phi của các nông hộ nuôi 

lợn tại tỉnh Đồng Nai. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp 

cho các cơ quan phòng dịch hiểu được những yếu tố 

thúc đẩy hay kìm hãm kiến thức về dịch bệnh của 

nông hộ nuôi lợn. 

2. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.1. Tổng quan tài liệu và cơ sở lý luận 

Đối với chủ đề nghiên cứu dịch bệnh trong chăn 

nuôi, đã có nhiều tác giả áp dụng khung phân tích 

KAP (Knowledge - Attitude – Practice) để phân tích 

hành vi của con người. KAP là khung phân tích cho 

một tổng thể nghiên cứu để xác định về những gì 

được biết, tin tưởng và được thực hiện liên quan tới 

một vấn đề cụ thể nào đó [5]. KAP thường được áp 

dụng theo hai cách. Cách thứ nhất là đánh giá mức 

độ hiện tại về kiến thức, nhận thức, thái độ và hành 

động thực tế. Cách thứ hai là để đánh giá hiệu quả 

của các chiến dịch tuyên truyền phổ biến thông tin. 

Các phân tích này sẽ cung cấp các thông tin hữu 

dụng để điều chỉnh lại các chương trình giáo dục 

cộng đồng nhằm đáp ứng được yêu cầu thực tế của 

đối tượng nghiên cứu. 

Tại Thái Lan, Olsen và cs (2005) [6] áp dụng 

khung phân tích KAP để điều tra kiến thức, thái độ 

và hành động thực tế của nông dân về các biện pháp 

tránh bị lây nhiễm bệnh gia cầm trong hai mốc thời 

gian 6 tháng trước và 6 tháng sau khi tham gia các 

chương trình giáo dục.  

Một nghiên cứu tương tự cũng được thực hiện ở 

Thái Lan [7]. Nghiên cứu này sử dụng bảng câu hỏi 

cấu trúc để thu thập số liệu từ 199 hộ dân và 24 cán 

bộ ở khu vực nghiên cứu. Các mức độ về kiến thức, 

thái độ, hành động thực tế và tự đánh giá hiệu quả 

cho các hành động phòng tránh và kiểm soát AI được 

tính điểm và kiểm định bằng Paired T - test để kiểm 

tra sự khác biệt giữa các mức điểm trung bình trước 

và sau khi thực hiện dự án tập huấn cho nông dân. 

Kết quả cho thấy, việc thực hiện tập huấn giúp nâng 

cao tất cả các chỉ số trên của người dân. 

KAP cũng đã được áp dụng tại Hong Kong và 

Italy để đánh giá mức độ hiểu biết của người dân về 

cúm gia cầm. Kết quả cho thấy, người dân đã quen 

với loại bệnh này nhưng lại có hiểu biết hạn chế về 

các triệu chứng, đường lây nhiễm và các biện pháp 

phòng dịch [8], [9]. Fielding và cs (2005) [8] đã thực 

hiện điều tra 986 hộ gia đình tại Hong Kong bằng 

bảng câu hỏi được chia làm nhiều phần, kết hợp sử 

dụng thang đo Likert hoặc tính điểm cho câu trả lời. 

Sau đó, nghiên cứu này áp dụng phương pháp phân 

tích dữ liệu T - test đối với biến liên tục, Chi - squared 

test với biến rời rạc và phân tích thành phần chính 

(PCA - principal component analysis). Di Giuseppe 

và cs (2008) [9] cũng xây dựng bảng câu hỏi với cách 

tiếp cận tương tự, nhưng có sử dụng thêm các hàm 

Logistic và hàm hồi quy tuyến tính để đánh giá mức 

ảnh hưởng của các biến độc lập lên kiến thức và 

nhận thức về cúm gia cầm.  

Tại Việt Nam, Pham - Duc và cs (2019) [10] đã 

áp dụng KAP để phân tích hành vi sử dụng kháng 

sinh trong chăn nuôi gia súc, gia cầm và nuôi trồng 

thủy sản. Thông qua bộ số liệu từ 392 nông hộ chăn 

nuôi vừa và nhỏ cho thấy, lý do chính mà nông hộ sử 

dụng kháng sinh là để chữa nhiễm trùng (69%). 

Những nông hộ nuôi lợn là đối tượng có kiến thức 

cao hơn, thái độ ưa thích hơn và tự thực hiện các biện 

pháp tốt hơn. Những nông hộ có KAP tốt hơn thường 

là những nông hộ đã nỗ lực để tìm kiếm thông tin về 

việc sử dụng kháng sinh.  

Nghiên cứu này sử dụng phương pháp tiếp cận 

của Huang (1993) [11] và Jolly và cs (2009) [12] để 

đề xuất khung phân tích. Các nghiên cứu này sử 

dụng mô hình để phân tích kinh tế và ra quyết định, 

trong đó bao gồm các yếu tố tâm lý, xã hội và cả yếu 

tố phi kinh tế ảnh hưởng tới hành vi của người ra 

quyết định. Huang (1993) [11] cho rằng nhận thức và 

thái độ của một cá nhân được tạo thành từ thông tin 

sẵn có, kiến thức, kinh nghiệm và cả những đặc điểm 

cá nhân, xã hội và văn hóa. Jolly và cs (2009) [12] đã 

mở rộng phương pháp này và giả định rằng những 

kiến thức, nhận thức của một người cuối cùng sẽ 

phát triển thành thái độ nhằm thúc đẩy các hành 

động tối thiểu hóa rủi ro. Dưới các giới hạn về nhân 

lực, thời hạn và kinh phí, nghiên cứu chỉ tập trung 

vào phân tích thành phần “kiến thức” đối với dịch 

bệnh. Cụ thể, nghiên cứu giả định mức độ hiểu biết 

về bệnh dịch tả lợn châu Phi của nông hộ sẽ được 

quyết định thông qua các đặc điểm của hoạt động 

chăn nuôi lợn của hộ, các biến nhân khẩu học và đặc 

điểm kinh tế - xã hội. 



KHOA HỌC CÔNG NGHỆ 

N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n - KỲ 2 - TH¸NG 3/2022 96 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

2.2.1. Ước lượng các yếu tố ảnh hưởng tới kiến 
thức về dịch tả lợn châu Phi 

Để xác định các yếu tố ảnh hưởng tới kiến thức 

về dịch bệnh, đã áp dụng mô hình Ordered Probit. 

Trong đó, kiến thức là một hàm của các biến giải 

thích sau: 

Chiso_Kienthuc = f(kinhnghiem, quymo_ho, 

gioitinh_chuho, hocvan_chuho, thunhap, quymodanlon, 

kc_trangtrai, kc_csthuy, kn_dichbenh) 

Ordered Probit là phương pháp phân tích thống 

kê hợp lý khi biến phụ thuộc có tính thứ bậc và có 

nhiều hơn hai giá trị [13]. i là số thứ tự của hộ nuôi 

lợn i (i = 1, 2,…n; n là kích thước mẫu). Biến phụ 

thuộc có tính thứ bậc trong phân tích là 

Chiso_kienthuc. Gọi Chiso_kienthuc là mức độ kiến 

thức mà hộ nuôi lợni có được từ phỏng vấn điều tra, 

chúng có thể nhận một trong các giá trị số nguyên 1, 

2, 3,…, j. Chiso_kienthuci
*
 là biến phụ thuộc không 

quan sát được, thể hiện kiến thức của hộ nuôi lợni đối 

với bệnh dịch tả lợn châu Phi. Gọi xi là một vectơ các 

đặc điểm của hộ nuôi lợni. Giả sử rằng 

Chiso_kienthuci
* phụ thuộc vào xi, khi đó mô hình 

Ordered Probit trong phân tích sẽ có dạng: 

Chiso_Kienthuci
* =  i = 1,…, n 

Trong đó b là một vectơ của các hệ số hồi quy. 

Kienthuc vốn là biến ẩn không quan sát được, nhưng 

có thể quan sát đại diện thông qua Chiso_kienthuc: 

 

Tham số Kj (j = 1,…, j-1) là các điểm cắt (cut 

point) hay là các tham số ngưỡng (threshold 

parameters) [14]. Khi đó, mô hình Ordered probit sẽ 

sử dụng các quan sát của Chiso_Kienthuc (vốn là dữ 

liệu đại diện cho Kienthuc*) để tính các hệ số hồi qui 

b [15]. 

Bảng 1. Các biến trong mô hình hồi quy 

Ký hiệu biến Định nghĩa Đơn vị tính 
Kỳ vọng 

dấu 

Nguồn tham 

khảo 

Biến độc lập     

Chiso_Kienthuc 
Chỉ số kiến thức về các triệu chứng bệnh dịch 

tả lợn châu Phi 
  [7], [16] 

Biến phụ thuộc     

Kinhnghiem Số năm tham gia chăn nuôi lợn Năm + 

Quymo_ho Số người trong hộ  + 

Gioitinh Giới tính của người chăn nuôi (1= nam, 0 = nữ) Người + 

Hocvan Số năm đi học của người chăn nuôi Năm + 

Thunhap Thu nhập hằng năm của hộ 
1.000 

đồng/năm 
+ 

Quymodanlon Tổng số lợn trong trang trại  + 

Kc_trang trại Khoảng cách tới trang trại gần nhất Km + 

Kc_csthuy Khoảng cách tới cơ sở thú y gần nhất Km + 

Kn_dichbenh 
1 nếu hộ từng có kinh nghiệm với các loại dịch 

bệnh khác, 0 nếu chưa có kinh nghiệm 
 + 

[3] 
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Biến phụ thuộc là chỉ số kiến thức. Chỉ số kiến 

thức trong nghiên cứu này thể hiện hiểu biết của 

người chăn nuôi lợn về các triệu chứng của bệnh 

dịch tả lợn châu Phi. Trong nhóm câu hỏi kiến thức 

về bệnh dịch tả lợn châu Phi, có 10 dấu hiệu lâm 

sàng được báo cáo bởi FAO [17]. Với mỗi câu trả lời 

đúng của người được hỏi sẽ được tính 1 điểm và mỗi 

câu trả lời sai được 0 điểm. Tổng số điểm chính là chỉ 

số kiến thức của mỗi hộ nuôi lợn. Phương pháp đánh 

giá kiến thức nông nghiệp thông qua đo lường và 

tính điểm cũng từng được áp dụng trong nghiên cứu 

của Suphunnakul và Maton (2009) [7], Leslie và cs 

(2008) [16], Đinh Phi Hổ (2012) [18]. 

Biến kinh nghiệm phản ánh khả năng thu nhận 

và tích lũy thông tin qua số năm nuôi lợn. 

Biến quy mô hộ phản ánh tổng số thành viên 

trong hộ nuôi lợn 

Biến giới tính chủ hộ kiểm định sự khác nhau 

nếu có giữa người nuôi lợn là nam giới và nữ giới về 

mức độ hiểu biết dịch bệnh. 

Biến học vấn thể hiện khả năng tiếp nhận và xử 

lý thông tin của người nuôi lợn. 

Biến thu nhập được đưa vào nhằm phản ánh sự 

khác nhau giữa các hộ về tiềm lực tài chính. Giả định 

rằng các hộ có thu nhập cao hơn thì có thể có nhiều 

cách thức và nguồn lực để tiếp cận thông tin dịch 

bệnh hơn. 

Quy mô đàn lợn được dùng để thể hiện tầm quan 

trọng của hoạt động chăn nuôi đối với hộ. Nghiên 

cứu kỳ vọng rằng những hộ có đàn lợn càng lớn thì 

có thể càng muốn biết rõ về các dịch bệnh để bảo vệ 

trang trại của mình hơn. 

Khoảng cách tới trang trại nuôi lợn gần nhất và 

khoảng cách tới cơ sở thú y gần nhất được đưa vào 

mô hình để phản ánh tính sẵn có và khả năng tiếp 

cận thông tin về dịch bệnh. 

Biến kinh nghiệm dịch bệnh được sử dụng để 

kiểm định liệu những kinh nghiệm trong quá khứ về 

dịch bệnh trong chăn nuôi lợn tại chính trang trại 

của mình có tác động tới mức độ hiểu biết về dịch 

bệnh mới trong hiện tại hay không. 

2.2.2. Phương pháp thu thập số liệu 

Các khu vực được lựa chọn để điều tra thu thập 

số liệu bao gồm các huyện Thống Nhất, Trảng Bom 

và Cẩm Mỹ. Đây là các địa phương năm 2019 có số 

lượng lợn lớn, trong đó số lượng lợn tại huyện 

Thống Nhất chiếm 17%, huyện Trảng Bom chiếm 

13% và huyện Cẩm Mỹ chiếm 10% tổng số lợn tại 

Đồng Nai.  

Ngoài ra, theo Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh 

Đồng Nai (2020) [19], đây cũng là những địa phương 

có lượng lợn bị tiêu hủy lớn do bệnh dịch tả lợn châu 

Phi. Năm 2019, huyện Trảng Bom tiêu hủy 79.593 

con, huyện Thống Nhất tiêu hủy 92.412 con, huyện 

Cẩm Mỹ tiêu hủy 29.315 con. 

Cỡ mẫu tối thiểu cần đạt được khi tiến hành điều 

tra được tính theo công thức của Tabachnick và cs 

(2007) [20]: n = 50 + (8*m). 

Trong đó, n là cỡ mẫu, m là số biến độc lập trong 

mô hình. Có 9 biến độc lập được đưa vào các hàm hồi 

quy đa biến trong nghiên cứu, do đó cỡ mẫu tối thiểu 

n = 122. Nhằm tăng độ tin cậy và tính đại diện cho 

tổng thể, nghiên cứu quyết định chọn cỡ mẫu là 160 

quan sát. Sau quá trình khảo sát, sàng lọc, có 20 

phiếu bị loại do không đạt yêu cầu. 

3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Kiến thức về dịch tả lợn châu Phi của nông 

hộ tại Đồng Nai 

Người dân chủ yếu biết được các thông tin về 

bệnh dịch tả lợn châu Phi thông qua đài truyền hình, 

truyền thanh, chiếm 84% trong tổng số hộ khảo sát. 

Trong khi đó, mức độ cung cấp thông tin về bệnh 

dịch tả lợn châu Phi từ cơ quan thú y địa phương 

chiếm 61%. Cuối cùng, mức độ được cung cấp thông 

tin từ các công ty thuốc thú y còn tương đối thấp chỉ 

chiếm 33% trong tổng số hộ khảo sát. 

Kết quả khảo sát cho thấy, khi được hỏi “Bệnh 

dịch tả lợn châu Phi có phải là bệnh lây nhiễm” thì 

100% hộ được khảo sát đều có câu trả lời đúng. Đối 

với vấn đề “Con người có thể bị nhiễm bệnh dịch tả 

lợn châu Phi hay không?”, 84% hộ cho rằng con 

người không bị nhiễm, 16% còn lại cho rằng con 

người có thể nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi. Đối 

với vấn đề “Bệnh dịch tả lợn châu Phi có thể phòng 

ngừa”, 62% hộ cho rằng dịch này không thể phòng, 

38% hộ cho rằng bệnh dịch tả lợn châu Phi có thể 

phòng. Khảo sát về hiểu biết của hộ chăn nuôi lợn về 

“Khả năng bệnh dịch tả lợn châu Phi được chữa”, 87% 

hộ cho rằng bệnh không có khả năng chữa khỏi, còn 

lại 13% các hộ cho rằng bệnh có thể chữa khỏi. Qua 

quá trình khảo sát, một số hộ nhận định khi lợn có 

sức đề kháng tốt thì sẽ lướt được bệnh. Bên cạnh đó, 

khi lợn chưa có dấu hiệu đỏ da thì một số hộ đã bán 
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lợn cho các lò mổ, thương lái cho dù lợn đó có mắc 

dịch tả hay không. 

Về kiến thức đối với triệu chứng bệnh dịch tả lợn 

châu Phi, kết quả khảo sát cho thấy 95% hộ nhận 

diện đúng dấu hiệu lợn sốt cao 420C và 5% còn lại hộ 

dân cho rằng đây không phải là dấu hiệu của bệnh 

dịch tả lợn châu Phi.  

Đối với “Lợn chán ăn là triệu chứng bệnh” thì đa 

phần người dân đều có câu trả lời đúng, chiếm 95%. 

Có đến 82% các hộ đều cho rằng khi lợn xuất 

huyết và da tím tái, đặc biệt là tai và bụng là triệu 

chứng lợn đã bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi và 

18% còn lại có câu trả lời là không đồng ý.  

Khi khảo sát các hộ dân về “Dấu hiệu lợn đỏ da 

vùng ngực, bụng, đáy chậu, đuôi và chân có phải là 

triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi” thì câu trả 

lời cho là đúng chiếm 93%, chỉ 7% còn lại cho rằng 

đây không phải là triệu chứng của bệnh dịch tả lợn 

châu Phi. 

Đối với triệu chứng “Lợn ho và tăng nhiệt hô 

hấp”, có 69% các hộ cho rằng đây đúng là triệu chứng 

của bệnh dịch tả lợn châu Phi, 31% còn lại cho là sai. 

Dấu hiệu “Nôn và tiêu chảy (đôi khi có máu)”, 

theo đánh giá của hộ thì 70% câu trả lời cho rằng đây 

là triệu chứng của lợn đã nhiễm bệnh, 30% còn lại 

không đồng ý. 

Khi hỏi về “Dấu hiệu lợn chảy nước mắt và mũi 

là triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi”, số hộ 

có câu trả lời đúng chiếm tỷ lệ 73% và sai chiếm tỷ lệ 

27%.  

Về việc “Lợn sảy thai”, các hộ khảo sát có nhận 

định đây là triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi 

chiếm tỷ lệ là 65%, 35% còn lại nhận định đây là triệu 

chứng của dịch lợn tai xanh. 

Cuối cùng, về “Lợn tử vong”, 93% hộ trả lời đây là 

triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi và 7% hộ 

không đồng ý. Câu hỏi “Đuôi lợn dính đầy phân máu 

là triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi” có 53% 

hộ trả lời đúng, 47% còn lại trả lời sai.  

Trong quá trình phỏng vấn, đa phần các hộ chỉ 

nhận diện được các triệu chứng mà đàn lợn trong gia 

đình có, những triệu chứng sinh học khác thì họ 

không nắm bắt và phát hiện được.  

Về đường lây nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi, 

qua việc lợn lành tiếp xúc với lợn bệnh có 98% hộ 

đồng ý. Có 73% các hộ nhận định lợn bị lây nhiễm 

qua không khí theo hướng gió tới chuồng trại. Ngoài 

ra, bệnh dịch tả lợn châu Phi lây qua mua bán vận 

chuyển lợn trái phép, lợn bệnh chiếm tỷ lệ 93% câu 

trả lời của hộ dân. “Bệnh dịch tả lợn châu Phi lây qua 

nguồn nước” có tỷ lệ đồng ý là 48% với lý do nước 

được bơm trực tiếp từ giếng đến chuồng trại, vì vậy 

không thể lây được.  

Theo đánh giá của hộ thì bệnh dịch tả lợn châu 

Phi có thể lây lan từ các lò mổ (86% đồng ý), qua 

dụng cụ nuôi lợn (80% đồng ý) và lây qua quần áo 

người nuôi (83% đồng ý). Cuối cùng, 50% hộ được 

khảo sát đánh giá bệnh dịch tả lợn châu Phi lây qua 

giun sán lợn.  

3.2. Các yếu tố ảnh hưởng tới kiến thức dịch 

bệnh 

Giá trị kiểm định Likelihood Ratio Tests của mô 

hình có Sig.= 0,015 nên mô hình hồi quy là phù hợp 

cho nghiên cứu. Hệ số ước lượng của các biến giải 

thích cho mức độ kiến thức về các triệu chứng bệnh 

dịch tả lợn châu Phi của nông hộ được trình bày 

trong bảng 2.  

Biến Quymo_ho (quy mô hộ) có giá trị sig. = 

0,069 nên có ý nghĩa thống kê, nghĩa là biến quy mô 

hộ có ảnh hưởng đến mức kiến thức về bệnh dịch tả 

lợn châu Phi của hộ nuôi lợn. Hệ số bQuymo_ho = - 0,112 

cho biết khi hộ có quy mô lớn thì mức độ quan tâm 

hiểu biết về triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu 

Phi ít hơn. Hệ số Exp của biến quy mô cho biết khi 

quy mô hộ tăng thêm 1 người thì tỷ lệ chỉ số kiến 

thức tăng thêm một bậc là 0,894.  

Biến Thunhap (thu nhập) có giá trị sig. = 0,070 

nên có ý nghĩa thống kê, nghĩa là biến thu nhập có 

ảnh hưởng đến mức kiến thức về bệnh dịch tả lợn 

châu Phi của nông hộ. Tuy nhiên, hệ số bthunhap = 

0,0003 rất nhỏ, cho nên hệ số Exp (bthunhap) = 1,000 

cho thấy, không có tác động đáng kể lên kiến thức về 

bệnh dịch tả lợn châu Phi khi thu nhập thay đổi.  

Mặc dù biến Quymodanlon (quy mô đàn lợn) có 

ý nghĩa thống kê tại giá trị sig.= 0,0072, nhưng hệ số 

bQuymodanlon = 0,0004 rất nhỏ nên tác động của nó đến 

kiến thức của hộ về bệnh dịch tả lợn châu Phi là 

không đáng kể.  

Biến Kc_trangtrai (khoảng cách tới trang trại 

gần nhất) có ý nghĩa thống kê tại giá trị sig. = 0,009. 

Tuy nhiên, hệ số bKc-trangtrai = 0,0003 rất nhỏ nên hệ số 

Exp (bKc-trangtrai) = 1,000 cho thấy, không có tác động 

của biến này lên kiến thức về bệnh dịch tả lợn châu 

Phi. 
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Bảng 2. Kết quả mô hình Ordered Probit 

Khoảng tin cậy 95% 

Biến  
Hệ số ước 

lượng (β) 

Sai số 

chuẩn 

(Std.Error) 

Kiểm 

định 

Wald 

Mức 

ý nghĩa 

(Sig.) 

Exp(β) Giới hạn 

dưới 

Giới hạn 

trên 

[Chiso_kienthuc=3] -2,758 0,6733 16,775 0,000 0,063 0,017 0,237 

[Chiso_kienthuc=4] -2,301 0,6076 14,339 0,000 0,100 0,030 0,330 

[Chiso_kienthuc=5] -1,733 0,5725 9,163 0,002 0,177 0,058 0,543 

[Chiso_kienthuc=6] -1,069 0,5560 3,696 0,055 0,343 0,115 1,021 

[Chiso_kienthuc=7] -0,635 0,5501 1,333 0,248 0,530 0,180 1,557 

[Chiso_kienthuc=8] 0,120 0,5507 0,047 0,828 1,127 0,383 3,318 

[Chiso_kienthuc=9] 0,645 0,5559 1,344 0,246 1,905 0,641 5,664 

Gioitinh -0,100 0,2366 0,180 0,671 0,904 0,569 1,438 

Hocvan 0,031 0,0367 0,694 0,405 1,031 0,959 1,108 

Quymo_ho -0,112* 0,0616 3,299 0,069 0,894 0,793 1,009 

Thunhap 0,0003* 0,0002 3,285 0,070 1,000 1,000 1,001 

Kinhnghiem -0,007 0,0139 0,288 0,591 0,993 0,966 1,020 

Quymodanlon 0,0004* 0,0002 3,235 0,072 1,000 1,000 1,001 

Kc_trangtrai 0,0003* 0,0001 6,759 0,009 1,000 1,000 1,000 

Kc_csthuy 0,00004 0,00007 0,250 0,617 1,000 1,000 1,000 

Kn_dichbenh 0,145 0,2269 0,409 0,522 1,156 0,741 1,804 

Nguồn: Kết quả khảo sát năm 2020. 

Ghi chú: * Tương ứng có ý nghĩa thống kê ở mức độ tin cậy 90%  

Kết quả của mô hình cho thấy, chỉ số kiến thức 

về các triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi 

chịu tác động bởi các yếu tố: quy mô hộ, thu nhập 

của hộ, quy mô đàn lợn và khoảng cách tới trang trại 

gần nhất. Căn cứ vào hệ số ước lượng và chỉ số 

Exp(β) cho thấy, những hộ chăn nuôi có số người 

trong gia đình càng nhiều thì lại càng có xu hướng ít 

quan tâm, ít tiếp cận thông tin hơn về các triệu chứng 

của dịch bệnh để tìm các biện pháp ứng phó. Mặc dù 

các biến thu nhập, quy mô đàn và khoảng cách đều 

có ý nghĩa thống kê nhưng có hệ số ước lượng rất 

nhỏ dẫn đến Exp(β) = 1,000. Vì vậy, ảnh hưởng thực 

tế của các yếu tố này lên việc tăng các kiến thức về 

bệnh dịch tả lợn châu Phi của người dân là không 

đáng kể. 

4. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT 

Khi đánh giá kiến thức đối với bệnh dịch tả lợn 

châu Phi, đa phần hộ chăn nuôi chỉ có thể nhận diện 

các triệu chứng dễ nhận biết của bệnh như sốt cao, 

chán ăn, đỏ da, xuất huyết. Nhưng vẫn có một số 

triệu chứng sinh học có tỷ lệ nhận diện sai nhiều như 

sẩy thai, ho và tăng nhiệt hô hấp, phân có máu. Điều 

này thể hiện người chăn nuôi lợn chưa hoàn toàn 

nắm rõ đặc điểm của dịch bệnh này, từ đó có thể dẫn 

đến rủi ro nhận diện thiếu sót, tạo ra nguy cơ truyền 

nhiễm mới. 

Qua kết quả của quá trình phân tích các nhân tố 

ảnh hưởng đến chỉ số kiến thức về triệu chứng của 

bệnh dịch tả lợn châu Phi của các hộ chăn nuôi lợn 

tại tỉnh Đồng Nai, có 4 nhân tố tác động tới mức độ 

hiểu biết về bệnh dịch tả lợn châu Phi đó là quy mô 

hộ, thu nhập, quy mô đàn lợn và khoảng cách tới 

trang trại gần nhất của các hộ chăn nuôi. Trong số 

các yếu tố này, quy mô hộ là yếu tố tác động mạnh 

nhất tới mức độ hiểu biết về dịch bệnh với tương 

quan nghịch chiều. 

Trên cơ sở các kết quả trên, để người dân hiểu 

rõ, nắm vững hơn kiến thức liên quan tới đặc điểm và 

triệu chứng của bệnh dịch tả lợn châu Phi và các 

biện pháp phòng ngừa hiệu quả, cần tăng cường đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, khuyến nông 

trên các phương tiện thông tin đại chúng; đảm bảo 

thông tin chính xác, kịp thời. Các hoạt động này 

cũng góp phần nâng cao thái độ của nông dân, giúp 

họ hiểu rõ về rủi ro và tác hại của dịch bệnh, từ đó 

cũng góp phần tác động tích cực lên hành vi phòng 

dịch của họ. 
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FACTORS INFLUENCING KNOWLEDGE ABOUT AFRICAN SWINE FEVER OF FARMING 

HOUSEHOLDS IN DONG NAI PROVINCE 

Hoang Ha Anh, Tran Minh Da Hanh 

Summary 
The objective of this study is to analyze factors influencing the knowledge about African swine fever in 

Dong Nai province using the KAP (Knowledge - Attitude - Practice) framework. Primary data was collected 

from 140 pig farming households. Research results showed that swine farmers can recognize essential 

clinical signs of the disease. Estimated Ordered Probit model revealed that household scale, income, herd 

size, and distance to the nearest farm is significantly correlated with farmers’ knowledge. Household scale 

is the factor that had the most influence on farmers’knowledge with Exp(B) at 0.894 and a negative 

coefficient (β = - 0.112). Thus, if the household has more members, it tends to care less about diseases, 

leading to lower levels of knowledge, which creates risks of infection whenever there are occurences of 

infectious diseases. Research results show that it is necessary to further promote agricultural propaganda 

and education so that farmers have a better understanding of characteristics and clinical signs of Afican 

swine fever, thus leading to more efficient preventative measures. 

Keywords: African swine fever, Dong Nai province, pig farming househods, knowledge about infectious 

diseases. 
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CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ XÂY DỰNG LÀNG THÔNG MINH 

TRONG CHƯƠNG TRÌNH NÔNG THÔN MỚI Ở VIỆT NAM 

Lê Trọng Hải1, Hoàng Hữu Hạnh3, Trần Đại Nghĩa1,  

Nguyễn Thị Nhạn1, Lê Anh Hoàng2, Nguyễn Đình Tĩnh2, Phạm Quang Hà2,* 

 

TÓM TẮT 

Làng thông minh đã được nhiều quốc gia đề cập, như là một trụ cột trong phát triển xây dựng các vùng 

nông thôn song hành với phát triển đô thị. Lý luận về làng thông minh dựa vào mục tiêu phát triển bền vững 

là xu hướng để xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho khu vực nông thôn. Bài báo trình bày kết quả nghiên 

cứu về cơ sở lý luận xây dựng chức năng các trụ cột của mô hình làng thông minh trong mối quan hệ với 

phát triển nông thôn mới ở Việt Nam. Kết quả cho thấy, kinh nghiệm quốc tế bao gồm ở các nước châu Á và 

đặc biệt ở châu Âu cũng như cở sở pháp lý và các kinh nghiệm bước đầu ở Việt Nam đã được trình bày và 

thảo luận. Các gợi ý về đề xuất chính sách cho Việt Nam cũng đã được đề cập trong bối cảnh phát triển 

mạnh mẽ của khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin và kỹ thuật số. Khung pháp lý, thể chế 

chính sách làng thông minh đang từng bước hoàn thiện và lồng ghép vào các chiến lược phát triển nông 

thôn bền vững. Phát triển làng thông minh cần có một lộ trình bài bản, bao gồm xây dựng tiêu chí, thí điểm 

mô hình phát triển làng thông minh, kết nối và nhân rộng làng thông minh trong bối cảnh thực hiện khung 

chính sách về phát triển nông thôn bền vững nói chung ở Việt Nam và Chương trình mục tiêu Quốc gia xây 

dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2030 nói riêng. 

Từ khóa: Làng, thông minh, kết nối, chuyển đổi số, thể chế, chức năng, trụ cột. 

 

1. ĐẶT VẤN ĐỀ8 

Phát triển nông nghiệp và nông thôn ở trên thế 

giới đang đối mặt với nhiều thách thức của thời đại 

do xu thế toàn cầu hóa sâu rộng, biến đổi khí hậu 

ngày càng hiện hữu và cảnh báo các tác động tiêu 

cực đến đời sống người dân ở khu vực nông thôn nói 

chung và sản xuất nông nghiệp nói riêng. Phát triển 

nông nghiệp và xây dựng nông thôn do đó đòi hỏi 

phải đáp ứng thông minh hơn, thân thiện với môi 

trường hơn. Trong những năm gần đây, khái niệm 

làng thông minh đã được nhiều quốc gia đề cập, xây 

dựng mô hình điểm và đưa vào khung chính sách 

phát triển bền vững nông thôn trong bối cảnh cách 

mạng công nghiệp lần thứ 4 như là một cơ hội và xu 

hướng để xây dựng một cuộc sống tốt hơn cho khu 

vực nông thôn. Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu 

tổng quan về cơ sở lý luận xây dựng chức năng các 

trụ cột của mô hình làng thông minh trong mối quan 

hệ với phát triển nông thôn mới ở Việt Nam, để có cơ 

sở đề xuất cơ chế, chính sách phát triển làng thông 

                                         
1 Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp 
nông thôn 
2 Hợp tác xã Nông nghiệp số 
* Email: hapq@htxnongnghiepso.com 
3 Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông 

minh - xã kết nối trong khuôn khổ Chương trình mục 

tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 

- 2030 nói riêng và phát triển nông thôn thông minh, 

bền vững nói chung. 

2. PHƯƠNG PHÁP VÀ NỘI DUNG 

Nghiên cứu tổng quan dựa trên các công trình 

nghiên cứu khoa học đã được công bố, khung thể 

chế, chính sách, báo cáo hành chính trong và ngoài 

nước, có thể truy xuất nguồn gốc rõ ràng. Sau khi 

thông tin đã được thu thập, nghiên cứu phân tích 

tổng quan khái niệm, đặc điểm, vai trò làng thông 

minh theo quan điểm hệ thống, đa mục tiêu, có lộ 

trình, có sự tham gia [8]. Tiếp đến là phân tích 

khung pháp lý và thể chế, chính sách phát triển làng 

thông minh của một số quốc gia nhằm xác định các 

trụ cột chính, các tiêu chí chính làm căn cứ cho gợi ý 

chính sách và thực tiễn phát triển làng thông minh 

của Việt Nam; đưa ra các hàm ý chính sách, lộ trình 

xây dựng làng thông minh trong bối cảnh thực hiện 

chương trình phát triển nông thôn bền vững. Các 

phương pháp chuyên gia cũng được thực hiện thông 

qua thảo luận nhóm và 1 hội thảo. 
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3. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 

3.1. Cơ sở lý luận về làng thông minh  

3.1.1. Khái niệm làng thông minh 

Mạng lưới phát triển nông thôn châu Âu định 

nghĩa làng thông minh là cộng đồng những người 

dân nông thôn chủ động tìm ra các giải pháp thiết 

thực đối với những thách thức họ phải đối mặt và 

quan trọng nắm bắt cơ hội mới làm thay đổi các vùng 

nông thôn [9]. Làng thông minh là tập hợp các 

nguồn lực địa phương và ứng dụng kỹ thuật công 

nghệ nhằm mang lại những lợi ích cho cộng đồng. 

Trong đó, thông minh (SMART) được hiểu là sự tổng 

hòa của các yếu tố xã hội (Social), hiện đại 

(Modern), nhận thức - thích ứng (Aware-adaptation), 

đáp ứng - sẵn sàng (Responsive - ready) và công 

nghệ - minh bạch (Technology - transparent). Làng 

thông minh là cộng đồng ở khu vực nông thôn sử 

dụng các giải pháp sáng tạo để nâng cao đời sống 

dựa trên các lợi thế và cơ hội của địa phương với cách 

tiếp cận có sự tham gia tổng hợp của các yếu tố kinh 

tế, xã hội và môi trường; đặc biệt là các giải pháp do 

công nghệ kỹ thuật số; cộng đồng dân cư trong làng 

được hưởng lợi từ sự liên kết, hợp tác với các khu vực 

nông thôn và thành thị lân cận; nguồn lực thực hiện 

các kế hoạch hay sáng kiến của người dân trong làng 

được huy động tại làng hoặc các tổ chức/cá nhân 

bên ngoài [7].  

Từ định nghĩa về làng thông minh trên thế giới 

có thể hiểu “Làng thông minh là cộng đồng dân cư 

chung sống tại vùng nông thôn, cùng nhau nỗ lực 

giải quyết những thách thức nhằm nâng cao đời sống 

của cả cộng đồng thông qua sử dụng công nghệ, kỹ 

thuật phù hợp với năng lực người dân và linh hoạt với 

những yếu tố sẵn có tại địa phương, đồng thời phát 

triển các hoạt động sản xuất mới phù hợp, trong đó, 

có sự hợp tác và liên minh giữa nông dân và các 

thành phần khác trong làng và khu vực xung quanh, 

giữa cá nhân với tập thể một cách công bằng về 

quyền lợi, không phân biệt giới tính, tín ngưỡng và 

đảm bảo tính bền vững nông thôn”. 

3.1.2. Đặc điểm làng thông minh 

Các đặc điểm chính của làng thông minh thể 

hiện cộng đồng người dân nông thôn là chủ thể 

chính thúc đẩy sự phát triển, lịch sử và văn hóa bản 

địa là yếu tố nền tảng cho việc định hướng đầu tư, 

phát triển, có thể sử dụng công nghệ kỹ thuật số 

hiện đại, phù hợp với địa phương. Kế hoạch phát 

triển linh hoạt dựa trên những gì sẵn có tại địa 

phương với phương pháp, công cụ thích hợp. Dưới 

góc nhìn của nhà quy hoạch, làng thông minh được 

coi là một bộ phận không thể tách rời quy hoạch 

phát triển vùng hay quốc gia. Sự phát triển các hoạt 

động sản xuất trong làng thông minh không tách rời 

khỏi các hoạt động kinh tế của khu vực lân cận (bao 

gồm cả thành thị); sự sẵn có của nguồn lực địa 

phương (con người, tự nhiên, kinh tế, xã hội, môi 

trường) là yếu tố để đầu tư công nghệ và kỹ thuật vào 

các hoạt động sản xuất [13]. Mạng lưới phát triển 

nông thôn châu Âu (ENRD) đã rút ra một số đặc 

điểm chính khác như sử dụng công nghệ, kỹ thuật 

phù hợp nhằm phục vụ hoạt động sản xuất và đời 

sống của cộng đồng; có sự liên kết, học hỏi đối với 

các khu vực khác về các sáng kiến ứng dụng tại vùng 

nông thôn [9]. Tóm lại, đặc điểm làng thông minh 

phải đảm bảo được các tiêu chí như: lấy con người 

của cộng đồng làm trung tâm; sử dụng công nghệ 

phù hợp trình độ phát triển của cộng đồng; mở rộng 

các liên kết hợp tác về văn hóa, liên kết chuỗi giá trị 

nông sản, sản phẩm truyền thống; tạo sự đồng thuận 

và đoàn kết của cộng đồng; sử dụng hợp lý và tái tạo 

các nguồn lực tự nhiên; làng thông minh không thể 

tách rời quy hoạch phát triển vùng hay quốc gia, 

không thể tách rời các khu vực lân cận như cộng 

đồng khác hoặc thành thị. 

3.1.3. Vai trò của làng thông minh 

Vai trò chính của làng thông minh là cung cấp 

các hoạt động phúc lợi xã hội, kinh tế và môi trường 

bền vững cho cộng đồng, đồng thời giúp người dân 

trong làng có trách nhiệm hơn trong quản trị địa 

phương, thúc đẩy quá trình sản xuất và xây dựng 

cộng đồng bền vững hơn. Phát triển các nguồn năng 

lượng sạch, tái tạo sẽ giảm bớt sự phụ thuộc của con 

người vào năng lượng hóa thạch, do vậy sẽ góp phần 

bảo vệ môi trường toàn cầu, quản lý bền vững nguồn 

tài nguyên của cộng đồng, cung cấp dịch vụ và việc 

làm cho người lao động trong làng, đồng thời có 

những hoạt động kết nối với xung quanh hiệu quả 

hơn dựa trên các chương trình do chính quyền trung 

ương hoặc địa phương triển khai. Tăng cường ứng 

dụng các công nghệ kỹ thuật số phù hợp với điều 

kiện của làng và phù hợp với năng lực của người dân 

địa phương. Hình thành và phát triển các hợp tác và 

liên minh mới: Giữa nông dân và các yếu tố khác tại 

nông thôn; giữa các làng với nhau; giữa sản xuất cá 

thể và sản xuất tập thể, được quản lý từ dưới lên; vận 
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dụng được tối đa những tập quán sản xuất và tri thức 

bản địa nhằm phát triển bền vững. 

Liên minh châu Âu nhấn mạnh vai trò của làng 

thông minh là: (i) Canh tác hiệu quả hơn thông qua 

việc giảm nguồn lực đầu vào, tối đa hóa quá trình sản 

xuất thông qua ứng dụng các công cụ kỹ thuật bổ 

trợ; (ii) Nền tảng kỹ thuật số cung cấp các dịch vụ 

thiết yếu như: e-learning cho giáo dục, e-health phục 

vụ chăm sóc sức khỏe, quản trị điện tử, giao thông, 

ẩm thực,...; (iii) Chia sẻ lợi ích kinh tế đối với các 

dịch vụ kỹ thuật và thiết bị đắt tiền; (iv) Phát triển 

kinh tế tuần hoàn, giảm chất thải và tiết kiệm nguồn 

lực; (v) Nền kinh tế sinh học dựa trên việc phát triển 

và đổi mới công nghệ; (vi) Năng lượng tái tạo phù 

hợp với vùng nông thôn, nơi có thể sử dụng các 

nguồn tài nguyên thiên nhiên (gió, mặt trời, đất, 

nước, gỗ, sinh khối); (vii) Du lịch nông thôn bao gồm 

du lịch sinh thái, y tế nông nghiệp, du lịch giải trí và 

những hoạt động có tiềm năng tạo ra việc làm cho 

cộng đồng địa phương; (viii) Đổi mới xã hội trong 

dịch vụ nông thôn và khởi nghiệp [6].  

Như vậy có thể thấy, làng thông minh luôn có 

vai trò chung là cải thiện chất lượng cuộc sống của 

người dân địa phương thông qua giải quyết vấn đề 

việc làm, giải quyết vấn đề sản xuất và tiêu thụ các 

sản phẩm nông nghiệp được tạo ra tại địa phương, 

nâng cao chất lượng lao động trong tương lai thông 

qua đầu tư cho giáo dục, y tế, phúc lợi xã hội và dịch 

vụ nông thôn; đồng thời làng thông minh có vai trò 

quan trọng trong việc đưa các kỹ thuật và công nghệ 

mới hiệu quả, phù hợp áp dụng vào sản xuất tại địa 

phương mà vẫn đảm bảo tính bền vững trong tương 

lai. 

3.1.4. Chỉ tiêu, chỉ số xác định làng thông minh 

Dưới góc độ nghiên cứu của các nhà chính sách, 

các tiêu chí được xác định làng thông minh gồm: (i) 

Năng lượng thông minh; (ii) Hệ thống kết nối thông 

minh; (iii) Sản xuất nông nghiệp thông minh; (iv) 

Giáo dục thông minh; (v) Sức khỏe thông minh; (vi) 

Môi trường thông minh; (vii) Cơ sở hạ tầng thông 

minh.  

Dưới góc độ xây dựng và phát triển làng thông 

minh thông qua phân tích dữ liệu lớn (Big data). 

Mười ba tiêu chí chính của làng thông minh được đề 

xuất và tiến hành tham vấn ý kiến của người dân 

trong làng gồm: (C1) Cải thiện việc làm; (C2) Tập 

trung vào hoạt động sản xuất chính là nông nghiệp; 

(C3) An ninh lương thực; (C4) Bảo tồn nguồn nước; 

(C5) Bảo tồn nguồn đất; (C6) Loại bỏ ô nhiễm môi 

trường; (C7) Cơ sở giáo dục; (C8) Cơ sở hạ tầng giao 

thông; (C9) Đảm bảo quyền lợi cho phụ nữ; (C10) 

Mạng wifi được áp dụng rộng rãi; (C11) Nguồn điện 

được đảm bảo; (C12) Hệ thống máy tính được trang 

bị tại các cơ sở giáo dục; (C13) Mạng điện thoại di 

động. 

Để bắt kịp những công nghệ trong thời đại 4.0, 

Pontsho và cs (2020) [12] đã đưa ra bộ 10 tiêu chí với 

49 chỉ số xác định làng thông minh, bao gồm: năng 

lượng (7 chỉ số); dịch vụ viễn thông (6 chỉ số); văn 

hóa (4 chỉ số); môi trường và sự an toàn (6 chỉ số); 

kinh tế (5 chỉ số); (vi) nhà ở (4 chỉ số); chăm sóc sức 

khỏe và giải trí (8 chỉ số); giáo dục (6 chỉ số); tài 

chính (5 chỉ số); mạng lưới giao thông (7 chỉ số). 

3.2. Cơ sở thực tiễn về xây dựng làng thông 

minh trên thế giới 

3.2.1. Khung pháp lý và cơ chế chính sách làng 

thông minh ở châu Âu 

Khung pháp lý và chính sách phát triển làng 

thông minh đã được nghiên cứu và áp dụng khá rộng 

rãi tại khu vực châu Âu. Trong đó, Chương trình phát 

triển nông thôn châu Âu giai đoạn 2014 - 2020 là một 

bước đột phá chính sách nhằm mở rộng áp dụng làng 

thông minh cho các vùng nông thôn tại châu Âu. 

Năm 2016, Tuyên bố Cork 2.0 và Chương trình hợp 

tác ESPON 2020 được thông qua. Đồng thời, Ủy ban 

châu Âu đã phối hợp với Nghị viện châu Âu đưa ra 

chính sách thí điểm xây dựng làng thông minh giai 

đoạn 2016 - 2020 với tên gọi “Châu Âu hành động vì 

làng thông minh” tại một số quốc gia và lấy nền tảng 

là công nghệ kết nối với giá trị bản địa nhằm bảo tồn 

và phát triển các giá trị châu Âu, giúp cho người dân 

nông thôn có việc làm, cuộc sống thịnh vượng. 

Đến năm 2017, Ủy ban châu Âu đã thông qua 

“Hành động của châu Âu cho làng thông minh”. 

Chính sách tập trung vào chiến lược và hành động 

phát triển nông thôn như một cách tiếp cận tích hợp 

phát triển cộng đồng. Cũng trong thời gian này, 

Liên minh châu Âu đã có nhiều chính sách tập 

trung đầu tư phát triển được ưu tiên như đổi mới - 

chuyển giao tri thức, tăng cường khả năng cạnh 

tranh của các cơ sản xuất tại địa phương, quản lý rủi 

ro và quản lý chuỗi lương thực, tăng cường công tác 

bảo vệ và phục hồi hệ sinh thái, sử dụng hiệu quả 

tài nguyên phục vụ hoạt động sản xuất và phát triển 
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hài hòa kinh tế - xã hội. Trên cơ sở đó hàng loạt các 

chính sách cấp vùng, ngành được triển khai như 

“Làng và thị trấn nhỏ là chất xúc tác cho phát triển 

nông thôn”, trong đó giáo dục, y tế và các phúc lợi 

xã hội trong các làng và thị trấn nhỏ là những yếu tố 

cần được đầu tư phát triển, đồng thời việc liên kết 

giữa các hoạt động kinh tế tại làng, thị trấn nhỏ 

được đẩy mạnh và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật 

hiện đại. 

Chính sách phát triển nông thôn của EU hỗ trợ 

các khu vực nông thôn đang phải đối mặt với nhiều 

thách thức về kinh tế, môi trường và xã hội của thế 

kỷ 21. Chính sách phát triển nông thôn được coi là 

“trụ cột thứ hai” trong Chính sách nông nghiệp 

chung của EU (CAP). Trong đó, chính sách thực 

hiện với ba mục tiêu chính là: (i) Nâng cao năng lực 

cạnh tranh của nông nghiệp; (ii) Đảm bảo quản lý 

bền vững tài nguyên thiên nhiên và hành động với 

khí hậu; (iii) Hướng tới sự phát triển cân bằng giữa 

các hoạt động kinh tế cho người dân vùng nông thôn 

(bao gồm cả việc tạo ra và duy trì việc làm). Các mục 

tiêu của chính sách được thể hiện chi tiết thông qua 

6 ưu tiên gồm: 1) Đổi mới và chuyển giao tri thức; 2) 

Tăng cường khả năng cạnh tranh của hoạt động sản 

xuất nông nghiệp địa phương; 3) Tổ chức chuỗi 

lương thực và quản lý rủi ro; 4) Phục hồi, bảo tồn và 

tăng cường hệ sinh thái; 5) Sử dụng tài nguyên hiệu 

quả và thích ứng với BĐKH; 6) Phát triển hài hòa 

giữa kinh tế và xã hội [5].  

Năm 2018 là dấu mốc quan trọng trong chính 

sách triển khai làng thông minh tại các vùng nông 

thôn của châu Âu. Tháng 4 năm 2018, Tuyên bố 

Bled về một tương lai thông minh hơn ở vùng nông 

thôn của châu Âu được thông qua. Cũng trong năm 

2018, Nghị viện và Ủy ban châu Âu tiếp tục nghiên 

cứu và thông qua chính sách “Tương lai thông minh 

hơn của các khu vực nông thôn ở châu Âu”. Chính 

sách ban hành với mục tiêu: (i) Canh tác nông 

nghiệp hiệu quả hơn bằng giảm đầu vào, tối đa hóa 

sản lượng thông qua hệ thống công nghệ, kỹ thuật; 

(ii) Giám sát và điều khiển hoạt động sản xuất nông 

nghiệp thông qua hệ thống điều khiển tự động 

nhằm nâng cao chất lượng, phá bỏ độc quyền trong 

bán lẻ; (iii) Sử dụng hiệu quả các nguồn lực trong 

sản xuất và giảm tối đa sự lãng phí; (iv) Áp dụng các 

giải pháp nhằm thay thế bằng nguồn năng lượng tái 

tạo; (v) Nâng cao chất lượng dịch vụ nông thôn và 

khuyến khích các sáng tạo trong nông nghiệp; (vi) 

Phát triển kinh tế theo hướng liên kết các nguồn lực 

sẵn có của địa phương như du lịch nông thôn, du 

lịch sinh thái, du lịch chăm sóc sức khỏe - nông 

nghiệp - giải trí,...  

Năm 2019, rất nhiều chính sách trong khuôn 

khổ Chính sách nông nghiệp chung châu Âu (CAP) 

đã được Hội đồng châu Âu thông qua nhằm phát 

triển làng thông minh như “Một tương lai kỹ thuật 

số thông minh và bền vững cho nông nghiệp, nông 

thôn châu Âu” [7]. Trong đó, mục tiêu chung của 

chính sách hướng đến phát triển và phục hồi các 

nông trại, cải thiện môi trường và khí hậu địa 

phương, tăng cường sản xuất hữu cơ tại các vùng 

nông thôn. 9 mục tiêu cụ thể được đề xuất gồm: (i) 

Tái cân bằng lại các nguồn lực trong chuỗi lương 

thực thực phẩm; (ii) Hành động biến đổi khí hậu; 

(iii) Quản lý bền vững tài nguyên; (iv) Bảo tồn cảnh 

quan và đa dạng sinh học; (v) Hỗ trợ đổi mới thể 

chế; (vi) Cải thiện cảnh quan nông thôn; (vii) 

Hướng đến chuỗi hoạt động về tri thức và đổi mới, 

phát triển bền vững và đơn giản hóa; (vii) Đảm bảo 

các yêu cầu của người dân về chất lượng thực phẩm 

và sức khỏe, (viii) Đảm bảo nguồn thu nhập; (ix) 

Tăng khả năng cạnh tranh lành mạnh trong sản 

xuất và kinh doanh [7]. 

Đến năm 2020, hàng loạt chính sách khác được 

ra đời nhằm phù hợp với xu hướng phát triển của 

công nghệ. Mở đầu là dự án nghiên cứu về “Hành 

động chuẩn bị cho khu vực nông thôn thông minh 

trong thế kỉ 21 - Nông thôn thông minh 21” do Ủy 

ban châu Âu thực hiện từ tháng 4 năm 2020 với 10 

bước thực hiện lộ trình từ khởi động, xác định bối 

cảnh đến giám sát và đánh giá quá trình thực hiện 

chính sách. Trong đó, Chiến lược phát triển làng 

thông minh được coi là một bước quan trọng trong 

mười bước chính của “Hành trình làng thông minh”. 

Chính sách phát triển nông thôn ở châu Âu được tài 

trợ bởi Quỹ phát triển và khu vực châu Âu (ERDF); 

Quỹ liên kết (CF) và Quỹ đầu tư và cấu trúc châu Âu 

(ESI). Chính sách hoạt động hiệu quả và được ứng 

dụng rộng rãi trong cộng đồng các nước châu Âu, 

chính sách này tiếp tục được áp dụng cho giai đoạn 

2021 - 2027 với tổng nguồn lực tài chính là 95,5 tỷ 

Euro [8]. Ngoài ra, Chiến lược thị trường kỹ thuật số 

và chính sách liên minh đổi mới internet vạn vật của 

châu Âu là cơ sở giúp cải thiện hệ thống cơ sở hạ 

tầng về công nghệ thông tin và truyền thông tại các 

vùng nông thôn của châu Âu. 
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3.2.2. Khái quát kết quả nghiên cứu tổng kết 
thực tiễn về khung lý thuyết và các trụ cột làng thông 

minh ở châu Á 

Năm 2020, nghiên cứu về thành lập làng thông 

minh để phát triển cộng đồng nông thôn được các 

nhà khoa học Ấn Độ triển khai thông qua các phân 

tích dữ liệu khảo sát thực tế; trong đó chỉ ra 6 trụ cột 

của làng thông minh gồm: (i) Chính phủ thông minh 

là hệ thống và quản trị các cấp thông qua các chính 

sách công, dịch vụ công và bộ máy chính trị; (ii) Xây 

dựng thương hiệu thông minh như quảng bá những 

tiềm năng đặc sắc của làng để thu hút khách du lịch 

và đầu tư, du lịch - hoạt động kinh doanh - nguồn lực 

xã hội là ba đối tượng chính của trụ cột này; (iii) Nền 

kinh tế thông minh là đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng 

nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao dịch 

tài chính, hành chính công; (iv) Lối sống thông minh 

là cộng đồng trong làng được trang bị các phương 

tiện phục vụ nhu cầu giải trí, y tế và giáo dục; (v) Xã 

hội thông minh là các hoạt động giáo dục được ứng 

dụng công nghệ thông tin và chính quyền đảm bảo 

an ninh, tài sản và giảm nhẹ thiệt hại của thiên tai 

cho cộng đồng địa phương; (vi) Môi trường thông 

minh là hoạt động quản lý môi trường được thắt chặt, 

các hoạt động nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường 

được đẩy mạnh và áp dụng công nghệ [2]. 

 

Hình 1. Các trụ cột làng thông minh trong phát triển 

nông thôn ở Ấn Độ 

Nguồn: Alfitri và cs (2020) [2] 

Năm 2020, khung lý thuyết ngũ giác về hệ thống 

làng thông minh được Xiaojuan và Zhengang (2020) 

[16] đưa ra, bao gồm: (i) Hệ thống cấp các chiến lược 

liên quan đến làng; (ii) Hệ thống kinh tế liên quan 

đến làng; (iii) Hệ thống nguồn tài nguyên và môi 

trường liên quan đến làng; (iv) Hệ thống thông tin 

liên quan đến làng; (v) Hệ thống xã hội liên quan đến 

làng. Trong đó, năm cực được chia thành ba lớp là 

chiến lược ở trên cùng, sau đó đến hành động và lớp 

nền là các yếu tố kỹ thuật (Hình 2). Mỗi cực sẽ được 

mô tả chi tiết trong kế hoạch của các làng thông 

minh tại Trung Quốc bao gồm mục tiêu cụ thể, các 

biện pháp thực hiện, các nhân tố gây cản trở và yếu 

tố thúc đẩy tại mỗi làng. 

Hình 2. Khung lý thuyết về hệ thống 
làng thông minh ở Trung Quốc 

Nguồn: Xiaojuan Zhang và Zhengang Zhang 

(2020) [16] 

Aziiza và Susanto (2020) [1] đã thực hiện nghiên 

cứu mô hình làng thông minh cho khu vực nông 

thôn tại Indonexia. Mô hình được phát triển dựa trên 

khung lý thuyết về làng thông minh của Ấn Độ và 

các nhiệm vụ được quy định trong quy hoạch tổng 

thể thành phố thông minh (số 60 năm 2017) của cơ 

quan quản lý nhà nước. Trong đó, 6 trụ cột chính của 

làng gồm: (i) Hệ thống quản trị; (ii) Công nghệ 

thông tin; (iii) Tài nguyên, (iv) Các dịch vụ; (v) Nếp 

sống, sinh hoạt của người dân địa phương; (vi) hoạt 

động du lịch (Hình 3). 

Quản trị

Công nghệ

Đời sống 

Du lịch

Dịch vụ 
trong làng

Nguồn lực

LÀNG 
THÔNG 
MINH

Công nghệ phù hợp với 
vùng nông thôn

Dịch vụ thiết yếu,
Dịch vụ kinh tế  

Hình 3. Sáu trụ cột chính trong mô hình làng 

thông minh áp dụng tại Inđônêxia 

Nguồn:  Aziiza và Susanto (2020) [1] 
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Trên cơ sở tổng quan về khung pháp lý, thể chế, 

chính sách làng thông minh, có thể rút ra kết luận 

rằng, để đảm bảo phát triển làng thông minh (chính 

quyền thông minh, kinh tế thông minh, xây dựng 

thương hiệu thông minh, lối sống thông minh, xã hội 

thông minh và môi trường thông minh) cần có sự kết 

hợp giữa kiến thức truyền thống của người dân, cộng 

đồng trong làng cùng với công nghệ phù hợp để thúc 

đẩy nâng cao hiệu quả can thiệp chính sách hướng 

đến mục tiêu đảm bảo đời sống dân sinh, thu hẹp 

khoảng cách giàu nghèo, nâng cao mức sống, sử 

dụng hiệu quả các nguồn lực, đảm bảo an ninh an 

toàn và môi trường cảnh quan nông thôn. 

3.2.3. Những nền tảng tiền đề cho xây dựng 
khung pháp lý về làng thông minh Việt Nam 

Thực tiễn làng thông minh hiện đã được hình 

thành qua mô hình thử nghiệm tại một số tỉnh, tuy 

nhiên, các mô hình hiện nay mới chỉ tập trung vào 

một số khía cạnh thông minh của làng. Hiện chưa có 

một khung pháp lý hay bộ tiêu chí hướng dẫn xây 

dựng làng thông minh ở nước ta. Do vậy, kết quả 

tổng quan khung pháp lý và cơ chế chính sách phát 

triển làng thông minh được dựa trên các tiêu chí phát 

triển làng thông minh đã tổng quan trên thế giới để 

đối chiếu với các chính sách phát triển nông thôn 

mới hiện hành của Việt Nam để làm căn cứ rà soát. 

Khung pháp lý và cơ chế chính sách có đề cập 

đến tiêu chí làng thông minh được thể hiện xuyên 

suốt từ Nghị quyết số 26 - NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khóa X về nông nghiệp, 

nông thôn, nông dân [3]. Trong đó, các đặc điểm của 

làng thông minh được thể hiện trong mục tiêu như: 

“Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

của dân cư nông thôn... Xây dựng nền nông nghiệp 

phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững, 

sản xuất hàng hoá lớn, có năng suất, chất lượng, hiệu 

quả và khả năng cạnh tranh cao... Xây dựng nông 

thôn mới có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại; 

cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp 

lý..., giàu bản sắc văn hoá dân tộc; dân trí được nâng 

cao, môi trường sinh thái được bảo vệ...”. Dựa trên 

mục tiêu của Nghị quyết số 26 - NQ/TW, các chính 

sách đã được hình thành nhằm can thiệp để đạt mục 

đích cuối cùng là xã hội nông thôn bền vững nhằm 

thoả mãn 3 trụ cột kinh tế, xã hội và môi trường 

trong phát triển bền vững. Năm 2013, Kết luận số 56 - 

KL/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh thực hiện 

Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ năm, khóa 

IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu 

quả kinh tế tập thể”. Trong đó nhấn mạnh các giải 

pháp tiếp tục đẩy mạnh thực hiện trong giai đoạn tiếp 

theo là “Phát triển kinh tế tập thể phải gắn với tái cơ 

cấu nền kinh tế đất nước, chương trình xây dựng 

nông thôn mới và các chương trình mục tiêu quốc gia 

khác”. Năm 2014, Kết luận số 97 -KL/TW, ngày 

9/5/2014 của Bộ Chính trị, về “Một số chủ trương, 

giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị 

Trung ương lần thứ bảy, khóa X về nông nghiệp, 

nông dân, nông thôn” và được cụ thể hóa thông qua 

Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt 

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn 

mới  giai đoạn 2016 -2020 [14]. Trong đó, những hạn 

chế và yếu kém trong việc triển khai các hoạt động 

nhằm cải thiện đời sống của người dân ở vùng nông 

thôn như: (i) Nghiên cứu, chuyển giao, ứng dụng 

tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất nông 

nghiệp chưa được coi trọng; (ii) Đào tạo nghề cho 

lao động nông thôn chưa đáp ứng được yêu cầu; (iii) 

Hệ thống hạ tầng nông thôn, nhất là các vùng miền 

núi còn lạc hậu, chậm được cải thiện; (iv) Quản lý, sử 

dụng nhiều tài nguyên đất đai, rừng, biển kém hiệu 

quả; (v) Xây dựng nông thôn mới ở nhiều nơi còn 

mang tính hình thức, kém chất lượng v.v. Do vậy, 

việc tập trung nguồn lực trong áp dụng tiến bộ khoa 

học, nâng cao chất lượng lao động nông thôn, cải 

thiện hệ thống hạ tầng,… là định hướng phát triển tại 

các vùng nông thôn trong giai đoạn tiếp theo [14]. 

Kết luận số 54 - KL/TW ngày 7/8/2019 của Bộ 

Chính trị, đặt ra mục tiêu “Phát triển nền nông 

nghiệp thông minh, hội nhập quốc tế, thích ứng với 

biến đổi khí hậu, nâng cao giá trị gia tăng và phát 

triển bền vững; nông thôn mới phồn vinh và văn 

minh, nông dân giàu có…”. 

Các chính sách về quy hoạch nông thôn đã được 

thể hiện trong các văn bản của Đảng, Quốc hội. 

Ngoài ra, việc triển khai quy hoạch liên quan đến 

nhiều Bộ, ngành và địa phương, do đó mỗi đơn vị 

đều có các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác 

quy hoạch nông thôn phục vụ xây dựng nông thôn 

mới như: Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT của Bộ 

Nông nghiệp và PTNT; Thông tư 01/2017/TT-

BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Thông tư 

02/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng..; Quyết định số 

5480/QĐ-BNN-KTHT, Quyết định số 69/QĐ-BNN-

VPĐP…[4]. Tuy nhiên, tiêu chí về quy hoạch nông 

thôn mới hiện nay chưa thể hiện rõ vai trò của tiêu 
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chí làng thông minh, do chưa đưa quy hoạch cảnh 

quan bền vững, tích hợp tổng thể các vấn đề ở nông 

thôn. Quy hoạch cảnh quan nông thôn đòi hỏi phải 

có sự tích hợp đầy đủ từ kinh tế, xã hội và môi 

trường.  

Đối với môi trường nông thôn, những nội dung 

đề cập gồm: (i) Hạn chế lấp ao hồ hiện có. Khôi phục 

nạo vét và xây dựng hệ thống mương, rãnh đáp ứng 

yêu cầu thoát nước. Làm hệ thống hồ điều hòa, xử lý 

nước thải (xử lý cơ học và sinh học); (ii) Di chuyển 

hệ thống chuồng trại chăn nuôi (có số lượng lớn) ra 

khỏi khu dân cư; (iii) Di chuyển các cơ sở gây tiếng 

ồn, khói bụi và gây ô nhiễm ra khỏi khu dân cư; (iv) 

Khuyến khích các hộ chăn nuôi xây dựng hệ thống 

biogas; (v) Kiểm soát chặt chẽ hệ thống chất thải 

rắn, khuyến khích xử lý hoặc phân loại chất thải rắn 

tại nhà; (vi) Tăng cường kiểm soát cộng đồng, kiên 

quyết đình chỉ hoạt động của các cơ sở sản xuất gây 

ô nhiễm; (vii) Xây dựng bãi chôn rác tập trung đúng 

kỹ thuật; (viii) Quy hoạch hệ thống nghĩa trang đảm 

bảo các yêu cầu vệ sinh môi trường. 

Các chính sách về nâng cao chất lượng cuộc 

sống cộng đồng vùng nông thôn thể hiện trong các 

văn bản của Chính phủ và các Bộ, ngành có liên 

quan, như: Quyết định số 899/QĐ-TTg (2013) về tái 

cơ cấu ngành nông nghiệp; các quyết định về thực 

hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông 

thôn mới như: Quyết định số 524/QĐ-TTg (2016), 

Quyết định số 1600/QĐ-TTg (2016), Quyết định số 

1730/QĐ-TTg (2016). Nhóm chính sách này cũng đã 

hướng đến những mục tiêu trong phát triển làng 

thông minh, nhưng thực tế việc áp dụng công nghệ 

số, internet vạn vật để thúc đẩy các can thiệp nhanh 

hơn, ít tốn kém hơn cho mục tiêu nâng cao đời sống 

vật chất và tinh thân của người dân, tăng kết nối xã 

hội, giảm khoảng cách giàu nghèo giữa nông thôn và 

thành thị chưa thực sự rõ nét. Ví dụ, việc áp dụng các 

công nghệ trong thực hiện các chính sách an sinh 

cho người dân nông thôn, thanh toán không tiền mặt, 

thương mại điện tử,... vẫn còn hạn chế do khó khăn 

về hạ tầng công nghệ, cũng như thiết bị đầu cuối. 

Các chính sách về nâng cao chất lượng lao 

động/nhận thức/năng lực quản lý: vấn đề năng lực 

mặc dù là yếu tố quan trọng trong phát triển nông 

thôn nhưng chưa có nhiều chính sách tập trung vào 

vấn đề này. Qua quá trình rà soát chỉ có 6/42 văn bản 

chính sách đề cập đến đào tạo và nâng cao năng lực 

cho nông dân cũng như người lao động vùng nông 

thôn nói chung, như: Quyết định số 4072/QĐ-BNN-

VPĐP về khung tập huấn, bồi dưỡng cán bộ nông 

thôn mới (NTM); văn bản số 5869/BGDĐT-

CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng 

dẫn thực hiện tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai 

đoạn 2016-2020; Thông tư 35/2016/TT-BNNPTNT về 

hướng dẫn thực hiện tiêu chí huyện nông thôn mới; 

Quyết định số 5480/QĐ-BNN-KTHT về kế hoạch 

đào tạo nghề cho lao động nông thôn; Quyết định số 

69/QĐ-BNN-VPĐP về hướng dẫn bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới [4]. 

Các chính sách về áp dụng công nghệ, kỹ thuật 

vào sản xuất phù hợp với năng lực người dân địa 

phương là vấn đề được quan tâm trong những năm 

qua, vì vậy có đến 10/42 chính sách rà soát có nội 

dung liên quan đến áp dụng công nghệ, kỹ thuật cho 

sản xuất nông nghiệp như: Nghị quyết số 26/NQ-TW 

(2008); Nghị quyết số 06-NQ/TW (2016); Nghị quyết 

số 30/NQ-CP (2017); Quyết định số 1980/QĐ-TTg 

(2016); Quyết định số 45/QĐ-TTg (2017) về chương 

trình khoa học công nghệ phục vụ xây dựng nông 

thôn mới; Quyết định số 749/QĐ-TTg (2020) về 

chương trình chuyển đổi số quốc gia,... 

Các chính sách về tăng cường hiệu quả sản xuất 

và các giá trị truyền thống sẵn có tại địa phương 

tương đối ít. Có 3/42 chính sách rà soát có nội dung 

đề cập đến vấn đề này gồm: Quyết định số 69/QĐ-

BNN-VPĐP (2017) hướng dẫn thực hiện bộ tiêu chí 

quốc gia về xã nông thôn mới; Quyết định số 

703/QĐ-TTg (2020) về phát triển giống phục vụ cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp; Quyết định số 885/QĐ-

TTg (2020) về phát triển nông nghiệp hữu cơ. 

Ngoài ra, các chính sách về tăng cường mối liên 

kết giữa nông dân với các ngành nghề khác, với khu 

vực lân cận và chính sách về nâng cao các dịch vụ 

tiện tích công cộng cho cộng đồng địa phương cũng 

đã được đề cập trong nhiều chính sách ở các cấp.  

Như vậy, kết quả rà soát cho thấy chưa có một 

chính sách nào đề cập đến toàn bộ các yếu tố, thành 

phần của làng thông minh. Tuy nhiên, đã có nhiều 

yếu tố được lồng ghép trong các chính sách này như 

vấn đề cải thiện đời sống cho người dân vùng nông 

thôn, áp dụng công nghệ số vào hoạt động sản xuất 

tại địa phương, hay hướng đến phát triển bền vững 

nông thôn. Nhưng một số thành phần chính của làng 

thông minh chưa được chú trọng, như yếu tố về bình 

đẳng giới, tín ngưỡng; phát triển những công nghệ 

phù hợp với năng lực người dân địa phương, kết nối 
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kiến thức bản địa với kiến thức hiện đại và yếu tố mới 

về lồng ghép phát triển du lịch với nông nghiệp bền 

vững,… Do vậy, từ kết quả phân tích và rà soát, 

những đề xuất về khoảng trống và bất cập của chính 

sách liên quan đến phát triển làng thông minh cần 

được các cơ quan ban hành chính sách quan tâm. 

Thực tiễn xây dựng thí điểm làng thông minh ở 

Việt Nam trong thời gian qua đã được triển khai tại 

một số địa phương như Ninh Bình, Thừa Thiên - Huế 

và Bình Dương. Mô hình được triển khai tại xã Yên 

Hòa, tỉnh Ninh Bình với mục tiêu chính là tăng 

cường và cải thiện cơ sở hạ tầng về chuyển đổi số 

thông minh phục vụ các dịch vụ truyền thông, chăm 

sóc sức khỏe và thanh toán không dùng tiền mặt cho 

người dân địa phương. Mô hình triển khai gồm: (i) 

Nâng cao năng lực của các cán bộ, nhân viên Nhà 

nước và cơ sở hạ tầng số cho chính quyền; (ii) Giáo 

dục và chăm sóc sức khỏe thông minh: xã triển khai 

các dịch vụ tư vấn và chăm sóc sức khỏe từ xa cho 

người dân (TeleMedici) và kết nối các trạm y tế xã 

với bệnh viện tuyến tỉnh, tuyến Trung ương 

(Telehealth) để khám chữa bệnh trực tuyến; sử dụng 

sổ khám bệnh, chữa bệnh điện tử; (iii) Triển khai 

truyền thanh thông minh, chuyển đổi 8 đài truyền 

thanh cũ bằng cách ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân 

tạo (AI) để phát bản tin truyền thanh và chia sẻ 

thông tin; (iv) Giao dịch và thanh toán trực tuyến: 

phát triển các sàn giao dịch nông sản và sử dụng các 

phương thức thanh toán trực tuyến. Kết quả ứng 

dụng cho chăm sóc sức khỏe, đã có 1.069 người tải 

ứng dụng TeleMedici, 714 buổi tư vấn trực tuyến 

được tổ chức. Chi phí đi lại, khám chữa bệnh của 

người dân đã tiết kiệm được khoảng 55,1 triệu đồng 

trong thời gian 5 tuần (tương đương 480 triệu 

đồng/năm). Như vậy, lợi ích của việc chuyển đổi số 

không chỉ tiết kiệm về thời gian và chi phí cho các 

dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mà còn giúp người dân 

tiếp cận thông tin tốt hơn thông qua các trang thông 

tin trực tuyến và truyền thanh thông minh; đồng thời 

mô hình làng thông minh triển khai tại Yên Hòa còn 

giúp tăng cường sự kết nối giữa nông dân và người 

tiêu dùng thông qua các sàn giao dịch điện tử, bổ 

sung những cải tiến trong các khía cạnh sau thu 

hoạch, đóng gói và truy xuất nguồn gốc dựa vào hệ 

thống máy móc kỹ thuật và mã QR được thiết lập cho 

các sản phẩm. Tuy nhiên, mô hình làng thông minh 

tại Yên Hòa là làng thông minh một phần, bởi các 

hoạt động triển khai tại đây chưa thực hiện đầy đủ 

các tiêu chí của làng thông minh như trên thế giới 

đang áp dụng, mô hình thí điểm làng thông minh ở 

Ninh Bình mới chỉ tập trung vào một khía cạnh là 

chuyển đổi số [11]. 

Mô hình làng thông minh thí điểm tại xã Quảng 

Thọ, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên - Huế thông 

qua việc lắp đặt 19 camera an ninh giám sát trên các 

trục chính tỉnh lộ, huyện lộ, liên thôn và các cơ quan, 

trường học với nhiệm vụ kết nối thông tin, dữ liệu, 

dịch vụ và hạ tầng toàn diện do Trung tâm Công 

nghệ thông tin tỉnh Thừa Thiên - Huế (HueCIT) đảm 

nhiệm. Hoạt động này đã làm các vấn đề được giải 

quyết nhanh hơn, hiệu quả, do đó tạo sự đồng thuận 

lớn trong xã hội. Các hoạt động về nâng cấp hệ 

thống hạ tầng công nghệ thông tin, bổ sung nguồn 

lực chuyên trách về công nghệ thông tin và thúc đẩy 

sử dụng hệ thống quản lý văn bản và điều hành ở cấp 

xã được ưu tiên thực hiện. Bên cạnh áp dụng công 

nghệ số vào giải quyết vấn đề dịch vụ công, công tác 

quảng bá du lịch nông thôn, thương mại điện tử bằng 

công nghệ VR3D mapping được Hợp tác xã Nông 

nghiệp số và HueCIT - đơn vị tư vấn chuyển giao 

công nghệ triển khai tại địa phương. Qua quá trình 

triển khai thí điểm từ tháng 10 đến tháng 12 năm 

2020, xã Quảng Thọ đã áp dụng 100% dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 1, 2, 3; việc quản lý văn bản đến, 

đi và chữ ký điện tử được áp dụng; hệ thống cáp 

quang được triển khai về thôn, xóm; khoảng 55% 

người dân có điện thoại thông minh và sử dụng các 

dịch vụ trực tuyến. Với các kết quả đạt được qua quá 

trình thử nghiệm, HueCIT đã xây dựng mô hình kiến 

trúc xã thông minh với ba thành phần chính là chính 

quyền số - xã hội số - kinh tế số [10].  

Mô hình làng thông minh xã Bạch Đằng, thị xã 

Tân Uyên, tỉnh Bình Dương là địa phương đầu tiên 

triển khai thí điểm xây dựng làng thông minh. Các 

tiêu chí xây dựng làng thông minh được áp dụng sự 

kết hợp của các tiêu chí trong Bộ tiêu chí xã nông 

thôn mới kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, gắn kết 

các thành tựu công nghệ với nội dung xây dựng nông 

thôn mới, trong đó chú trọng vào các yếu tố: (i) Hạ 

tầng: phát triển hệ thống đường giao thông, cầu, 

cống theo quy hoạch của tỉnh, ứng dụng hệ thống 

chiếu sáng hiện đại bằng đèn LED hoặc đèn năng 

lượng mặt trời cho đường giao thông, lắp camera 

giám sát tại các điểm nút giao thông quan trọng, 

phân loại rác thải tại nguồn và xử lý theo đúng quy 

định, thực hiện phong trào xây dựng hộ gia đình 
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“xanh, sạch, đẹp, sáng”, mở rộng mạng lưới cấp nước 

tập trung nông thôn; (ii) Sản xuất: ứng dụng kỹ thuật 

sản xuất hiện đại phù hợp, đổi mới phương thức quản 

lý sản xuất thông qua các giải pháp ứng dụng công 

nghệ, tăng cường gắn kết giữa sản xuất và doanh 

nghiệp, xây dựng và triển khai các giao diện trực 

tuyến, gắn sản xuất với phát triển du lịch sinh thái, 

du lịch cộng đồng; (iii) Văn hóa - xã hội: lắp đặt hệ 

thống wifi tốc độ cao miễn phí tại các điểm công 

cộng, triển khai hiệu quả giải pháp liên kết 3 nhà 

(doanh nghiệp, Nhà nước và nhà trường), tổ chức 

quảng bá về những đặc trưng của địa phương, đào 

tạo và cung cấp nguồn nhân lực phục vụ du lịch và 

nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng các ứng dụng 

công nghệ; (iv) Quản lý nhà nước: thiết lập và cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến, phân công thực hiện cập 

nhật hệ thống cơ sở dữ liệu trực tuyến về lĩnh vực 

sản xuất [15]. 

Thực tiễn thí điểm mô hình làng thông minh của 

một số địa phương cho thấy, mô hình làng thông 

minh ở Bình Dương có nhiều tiêu chí gắn với làng 

thông minh nhất. Tuy nhiên, nếu chiếu theo các tiêu 

chí làng thông minh của EU, Ấn Độ, Trung Quốc hay 

Indonexia thì các mô hình thí điểm mới giải quyết 

được một phần của tiêu chí làng thông minh. Do vậy, 

cần phải có những thử nghiệm mô hình có tính bao 

trùm hơn để làm căn cứ xây dựng chính sách nhân 

rộng trên cả nước. 

3.3. Gợi ý các trụ cột làng thông minh trong 

khuôn khổ chương trình nông thôn mới 

Để thúc đẩy làng thông minh toàn diện phải đảm 

bảo các trụ cột phát triển làng, gồm: Chính quyền 

thông minh, hạ tầng thông minh, thực thi pháp luật 

thông minh, con người thông minh, kinh tế thông 

minh, công nghệ phù hợp, xây dựng thương hiệu 

thông minh, lối sống thông minh, xã hội thông minh 

và môi trường thông minh. Cần có một bộ tiêu chí 

cứng và tiêu chí mềm (tùy thuộc vào điều kiện của 

làng) dựa trên các trụ cột làng thông minh để hướng 

dẫn xây dựng thí điểm trên diện rộng mô hình làng 

thông minh trong Chương trình mục tiêu Quốc gia 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Việc 

áp dụng mô hình làng thông minh sẽ thúc đẩy quá 

trình thực hiện các mục tiêu của Đảng, Nhà nước 

trong phát triển nông thôn, giúp áp dụng hài hòa 

giữa công nghệ hiện đại và kiến thức địa phương cho 

mục tiêu phát triển nhanh và bền vững. Làng thông 

minh không thể tách rời khung cơ chế, chính sách 

cho phát triển nông thôn mới và định hướng phát 

triển một nền nông nghiệp hiện đại, nông dân văn 

minh và khu vực nông thôn đáng sống. Do vậy, lộ 

trình phát triển, thúc đẩy làng thông minh phải dựa 

trên tiêu chí phát triển làng thông minh theo khung 

hướng dẫn chung và đặc thù của từng địa phương để 

thực hiện. Bước 1: thí điểm mô hình làng thông minh 

theo vùng sinh thái, văn hóa dựa trên tiêu chí đầy đủ 

về làng thông minh; bước 2: rút ra bài học kinh 

nghiệm và thể chế hóa nhân rộng (lồng ghép chính 

sách vào Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng 

nông thôn mới theo giai đoạn); bước 3: đánh giá tổng 

kết, hoàn thiện tiêu chí phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia, vùng và địa 

phương. 

4. KẾT LUẬN 

Khung pháp lý, thể chế, chính sách làng thông 

minh trên thế giới hiện nay được hoàn thiện và lồng 

ghép vào các chiến lược phát triển nông thôn bền 

vững, làng thông minh không thể tách rời bối cảnh 

khung pháp lý và chính sách phát triển nông thôn 

chung. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam chưa có cơ 

chế, chính sách phát triển làng thông minh, mặc dù 

khung pháp lý và cơ chế, chính sách phát triển nông 

thôn thời gian qua đã được đề cập, can thiệp thúc đẩy 

các trụ cột làng, xã theo hướng thông minh, nhưng 

vai trò của công nghệ số, cuộc cách mạng công 

nghiệp 4.0, kết hợp với tri thức truyền thống của làng 

chưa thực sự có cơ chế thúc đẩy để phát huy các lợi 

thế phát triển nhằm thoả mãn các tiêu chí làng thông 

minh. 

Để phát triển làng thông minh đòi hỏi phải có 

sự hợp lực của chính quyền, khối tư nhân và cộng 

đồng nhằm đảm bảo thúc đẩy các trụ cột kinh tế, xã 

hội và môi trường của làng phát triển, hướng đến sự 

thịnh vượng của làng; nhưng tiết kiệm, giảm thiểu 

sử dụng nguồn lực, bảo đảm được an ninh, an toàn, 

môi trường cảnh quan, tạo ra một cộng đồng đáng 

sống và kết nối được với các làng khác, các cộng 

đồng dân cư đô thị nhằm trao đổi văn hóa, phát 

triển kinh tế,... 

Yêu cầu các trụ cột phát triển làng thông minh 

khá toàn diện, với đặc thù rất đa dạng về địa lý, 

không gian văn hóa, tri thức truyền thông, đòi hỏi 

cần có một lộ trình bài bản từ xây dựng tiêu chí làng 

thông minh đến thí điểm mô hình phát triển làng 

thông minh và nhân rộng làng thông minh trong bối 

cảnh thực hiện khung chính sách về phát triển nông 
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thôn bền vững nói chung và Chương trình mục tiêu 

Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 

2030 nói riêng. 
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SCIENTIFIC BASIS FOR BUILDING SMART VILLAGES IN THE NEW RURAL CONSTRUCTION 

PROGRAM IN VIETNAM 

Le Trong Hai, Hoang Huu Hanh, Tran Dai Nghia,  

Nguyen Thi Nhan, Le Anh Hoang, Nguyen Dinh Tinh, Pham Quang Ha 

Summary 

Smart villages have been mentioned in many other countries, as a new pillar in the development of rural 

areas together with the city’s development. The theory of smart villages based on sustainable development 

goals is the trend to build a better life for rural areas. This article, presenting the results of the study on the 

theoretical basis of building the function of the diffent pillars of the "Smart Village" model in relation to new 

rural development in Vietnam. The results show that international experience including in Asian countries 

and especially in Europe as well as the legal basis and initial experience in Vietnam have been presented 

and discussed. Policy proposals for Vietnam have also been mentioned in the context of the strong 

development of science and technology especially information and digital technology. The legal framework 

and smart village policy institutions are gradually improving and integrating into sustainable rural 

development strategies. Smart village development should have a formal roadmap, including developing 

criteria, piloting smart village development models, connecting and scalling up smart villages in the context 

of implementing the policy framework on sustainable rural development in general in Vietnam and the 

National Target Program on building new rural areas in the period of 2021 - 2030 in particular. 

Keywords: Village, smart, connected, digital transformation, institution, function, pillar. 
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